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HIỂU GỖ BẬC S4N mô: đầu bằng tập số 1, luận øề œ Phong 
lưu cũ mới w- 

Trong lập số ® nầy lá a Thú xem truyện Tâu», gồm 
cä thẩy 19 bài như đã kề trong mục lục in nơi trang chót. 

Chủng tói xin nhữn mạnh 10. bài nầu. không oiết cho 
người sảnh điệu. 

“Người sành điền, đề đạc, tham khảo hoặc tra cứu, đãi 
cñ đầy đủ sách bằng Pháp năn, Anh uũn, lan nữn, mà 
phầm đồng đồng bảo ta khủng cả. 

Chúng tái lại chỉ: muốn oiết một cách hết sức tầm 
thường gọi đề phồ- biển những gì gặt hái trong các sách 
kề trên, gọi đề dễ gần những người «chưa biết chơi» 
nhưng có chỉ ham học, hạa mau dẫn đẳt được phần nảo 
são con đường mới «học chơi chơi mủ bÖ ích 0ề sau». 
Ghủng 1ả[ chỉ muốn lìnt người đồng điệu. 

VỈ nậy, mười sấn đỳ' chúng tôi đưa. ra đều nhẹ phới 
trên phần tìm hiều nà không bao giờ. chúng tôi muồn đỉ 
sắm bào một đề tài nào: ID sâu mệt ác. 

«Chiên con ngựa giả của thầy Hưởng tầng » chỉ là 
một cách nhìn qua một khia cạnh hẹp nhỏ dù lá của mật 
ông điàn lâm Pháp, oăn sĩ trừ danh quả cổ, Ifenê GGroussel. 
Chẳng lỗi há dãm phiêu lưu trong một đề tài rộng lớn 
«đi thỉnh kính » mã sức hạc chúng tải không đầy l& mi. 
Chẳng lái xin chữa những gì cao siêu đầu đủ cho các cầu 
bút uyên thâm hơn. 

Khí quí oỆ ghế mắt dọc lập số 3 nầy, quí n‡ sẽ thầu lức 
từc, ở chỗ không một đỳ lài nào siết được châu đáo. Thế, 
mã cũng in thành sách ? 


Chúng tôi xin thưa: chủng tôi chỉ muốn khơi mảo cho 
cân chuyện, chủng tái chỉ rớc mong đặt oiên gạch piên đá 
đầu tiên. Sau nầu những bực cao mình hơn sẽ liếp ta, niếy 
lại thì sự thiện mã không +4. Vạn sự khởi đầu nan... 

Có nhiều nần đề chủng tải hiện chura giải quyết: 

— Chung quanh kỳ công bất hä của Thánh tăng. Tam 
Tạng, củn nhiều thuyết, trong sách Phạn, sách Trung Hloa, 
chủng tôi chưa đọc đến, nên phần sách than: khảo, thả 
không kề còn hơn. Xin các bực cao minh thông cẩm. 

Ngoät ra, chúng lót chưa thề địch đối chiếu đầu đủ sề 
nhiều danh lít tên Tân, tén Tu mà tên ‡a, oẵn đề Tao 
Tsao (ihag 0Ì dịch ra Tảo Tháo), đề g Touen-houang 
(thai pL địch lá Đán hoãng), 0. 9... Nhưng độ lá. dụng 
lãm của chúng tôi. Hiện chủng tôi dự định thì hành mặt 
chương trình khử lât đải+ cứ bạ tháng một, chủng Tối cho 
ra một lập, uũ tuần tự sau nữ sẽ cỏ: 

1-13-1970, — Sũ 3. — Thử xem triÈn Tảu; 

1- 3-1971. — Số 3, — Sử Tàu không giống truyện Tàn: 

1- 6-1971. — Số 4. — Chuyên oui dẫn đường qua thứ 

chơi cồ ngoạn- (Tùy bữt): 

{- 9-1971, — Số ö, — Khảo nề đồ đất nang, đồ ốm, đồ 

sảnh nà đồ (la kiều Trung quöe; 

1-19-1971. — Khủo oẽ đồ sứ men lam xứ. Huế (hay là 

: Thủ chơi ẩm chén). 

at đó, mỗi tập sẽ tiếp nối khảo suề hồn non hộ, thứ 
chơi lan, chơi. kiỀng, 0. 0... 

Tưởng côn dai, ăn trần gẫm øề lân, can cả đã nước. 
ná sẽ sống nà sẽ lớn. Xin mời qui oị theo đủ: bộ, sẽ thủy 
lần Hồi các uấn đề khá sẽ được giải quuết... uà nếu giải 
quyết chưa ñn thốœ, ũỊy lã chủng töi « tiều thuyyìn bất khatmt 
rong lẫt ». dù. ahữ hễi lượng. 

Viết tại: Vên Đường Phủ, ngẻu TếI Đan Ngọ năm 
Canh tuất (S-6~1970), 


V.h.S 


=“ 


=.... SỬ PHẨI NÊN 
GẦN THẬN ' 


(Đăng lần thử nhứT treeg tựa sex EUẬN: 
ĐÀN kg 1, số 6, tháng 5 mềm T901) 


ĐẨN. — Gần đây có hai nhà văn thì nhan viết và trả 
lời trên hai tờ nguyệt san Sải Gòn, kẻ bênh Tigưởi chê 
«Bà số Một » đất Gò Công, tôi muốn nói mẹ vua Tự Đức, 
bà Từ Dũ. 

Rhen chê là quyền của hai người, nhưng một ông dùng 
giọng vn lễ độ, lại thêm đứng trên lập trường vững vàng 
của sự (hải. Đọc văn õng, thấy êm Lai, muốn tiếp lời cho 
man ra lỡ và clig cho ấm cảu chuyện. Đến khi đọc văn 
ðng nọ, bổng phát lạnh mình, thà đứng ngoài xem còn 
hơn bước vào vòng, không ích lợi gì cho vấn đề cả. 

Đăng trong tình trạng chới với giữa đồng nước xiết, 
Sợ hang người liền lĩnh cäi bưởng, bổng được đọc một 
bài rất có giá trị đưởi chữ ký của một nhà văn lão thănh: 
họ lớn đất Huế, khiến tâm hồn mát xui trở lai, mới đám. 
dâng mấy hàng nầy gọi trí ân cây bủL ngọc kỳ cựu Huế 


1 BÀI nẫy tải viết sau khi đọc « Một È mì 
y dọc « Mới ạaan niệm eÈ pluươi 
đọc xẽ> đăng trong tạp sen BÁCH KHOA số 103 ngà TH” 
Tiên dịn tôi xia thira tối cần dũng quyền sách Ph 
đtix Elndes Jfisteriquies s của 7/anglobs el Šelgnofiox, 
và vui lông nhượng lại, giá nào cũng được. Thả ñ 
 c lý được. Thánh thật cảm ơn 
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đồ !. Viết nhự vậy mời không tải lòng: lỗ được cản 
tràng mà tịnh không đung chạm đến ai, thật là kỳ điện, 
không như kẻ não, lúc người ta vận đỗ, não đám hỗ hé 
nửa lời, đợi hồi người vận đen, lại cạo mồ hóng thêm 
Yào và trồ giọng quảng xiên. Buồn hơn nữa là kế ấy vẫn 
có người cố tình binh vực. 


.h 

Mớởi đây, nhơn đọc sách Pháp đề học thêm, tôi gặp 
mội cuốn đặc sắc, xin mách vời quí vị. Ấy là quyền 
« Ápologie ponr- [histoire ow mếétier d"hisforiet» của ông 
Mareel Blocb, nhã in Armand Colin xuất bản. Trong sách 
có một đoạn làm lôi mẻ mâần là đoạn giáo su Bloch phê 
bình và chỉ trích bá tước de Marbot viết sử sai lạc không 
kỹ càng. Tôi xin tóm tất như sau: 

Quên nöi, de Marbot sanh liền, làm cận vệ quan cho. 
để Napoléon. Suối mấy năm chiến (ranh, đe MarboL theo. 
hoàng để bén gót, mình ngồi trên ngựa nhiều hơn nằm. 
thẳng lưng trong định trại: KHÍ chạy giấy, khi mang mật 
lịnh truyền rao cho khẩp các lướng lãnh cầm binh xuất 
trận. Trở về già, bèn cạnh là sưởi, de MarboL ngồi viết 
kỹ ức, Bộ sLeq mémoires du gẻnéral-buron de Marbot» 
nay đọc còn hứng thủ không khác một bộ truyện Tâu 
hay. Tuy vậy mà ông hớ nhiền chỗ khiển nay có người 
bất (ầy được như giáo sư M. Bloch là một. Nên nhở, 
cũng như hầu liết các võ quan và bình sĩ «cầu nhằu». 
(Íes groznards) của hoàng đế Nupoldon, de Marbot được 
cải thao thao bất tuyệt và những lúc cao hứng nhắc 
chuyện cïl năm xưa, ông cỏ tật « thèm nhàn thêm nhuy» 
không ít. Trong bộ kỷ ức, đoạn ông tả lại một kỳ công 


1 Cọ Ủng Trình, 
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oanh liệt nhứt nhỉ trong đời bách chiến của ổng, chính 
đoan ấy nay bị giáo sư Bloch đem ra phân tách và chỉ 
trích, phê bình. 

Văn de Marbot rất lĩnh động, duyên dáng, đọc rất 
hấp dẫn, khiến giáo sư Bloeh khuyên học sinh phải rán, 
cần thân đề phòng từng ly từng tỷ. 

De Marbot thuảt: « Đêm mồng bẫy rạng mồng tám 
tháng năm năm 1809 (du 7 au § Mai 1809). lòi (du Marbot), 
dùng Huyền nhẹ vượt sóng dữ, không kề mùa nước đồ, 
liều mình qua sông Danube, sanh cầm được vải quận 
nhân cũa đạo binh Áo địa lợi (Autrichiens) », 

Đổi với chủng la, sanh sau đề muộn, làm sao biết hư 
thực trong mấy câu ngày thơ tả một chiến công hiền húch 
của ông tưởng kiêm văn nhân sống trước la trên một 
trăm nữm chue năm nị 

Thì đây là lời diễn giải phê bình của giáo sư Hloch: 
sde MarboL viết làm vậy, ta khoan vội tín. Phàm 
làm nhà phẻ bình sử, thị ta có quyền cân nhắc kiềm 
duyệt lụi chớ? Vậy trước ta hãy tìm đọc vài kỷ ức của 
các nhơn chứng đồng thời của đe Marbot cái đã! Vã 
chăng, sử liệu đời vua Napoleon, may thay, còn lưu 
truyền lại khá nhiều: nào khẩu lịnh oủa hoàng đế, nào 
các sở bộ ghỉ chép những đi chuyền của từng đạo bình, 
nào phúc trình miệng, phúc trinh viết của các võ quan 
thuật lại các trận giao chiến. Nay lấy ra đối chiếu thí 
thấy các tài liệu nầy đều gần y như nhau, và đền nói 
xầng irong đêm 7 qua 8 thủng 5 năm 1899, bình của Áo 
địa lợi vẫn đồng quản ở bên nầy *bờ sông Danube (chở 
không phải ở bên kia bờ sông như de Marbot đã quả 
quyết trong ký ức của va). Lai nữa, lục các cóng văn do 
hoàng để đề lại, thì có đoạn cho ta biết rõ rằng ọn 
ngủu 8 tháng ð, nước sông Danube chưa dẫu mạnh, Yà 
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sau rốt, người (q còn tìm được một bồn đơn xin thăng 
chức của đe Marbot, tr tay viết và đề ngày 30 tháng 6 
nuïm 1809, trong đơn de Marbot kê lề đủ ngọn ngành lóc- 
40-cftn-kẽ, nhưng tịnh không có một lời hay nữa tiếng đá 
động đến trận lkỳ công bất hủ của và đã nhắc trong bộ 
kỷ ức. Như vậy thì: 

L đăng, cử chứng theo kẽ ức, chuyện « qua sống 
bắt giác» là chuyện cỏ thật (đo de Marbot thuật) ; 

— Một đàng khác, chứng nơi công văn, giấy tờ đúng 
tin cậy thì chuyện kia « gua sóng bả! giặc» không có xây 
ta bao giờ. 

Đứng trước hai tài liệu, hai nguồn tài liệu trái ngược 
liần nhau làm vậy, ta nền tin cải nào? 

4 Không lẽ cả bộ tham mưn, giáo sư Bloch tiển, luôn 
cả hoàng để có trì nhớ có một không hai như đức Napo- 
lêon, đều quên, đền lầm hết cả hay sáo # Có thề nào các 
vị ấy đành cố che lấp một sự thật, riêng đối với de 
bot kê là rất quan trọng, nhưng đối với việc chung. 
thì vẫn ty tỀn, các vị ấy có lý nào đành giấn một sự thật 
hay sao Ÿ 

# Thôi rồi, giáo sư läloeh lết luận, — đây là đe Marbot 
năm 1809, vì chậm thăng chức, vừa tất ức, vừa ÿ y không 
còn aï nhờ rõ chuyện cũ năm xưa, nên trong lập k# ức, 
tha hồ múa gây vườn hoang, tha hồ láo khoẽt chứ gì?» 

4Củn một thuyết nữa, ông Dloch tiếp, là hoặc Jão 
giặc già đe Marbot, mà ngàn người như một, đền nhin 
nhận sụ giả hàm lão khầu và sự không thận trọng lời 
nói, lão giặc già đe Marbot đã mang nhiên khi trá, vẽ rắn 
thêm chơn. 

«Tội nhứt trong vụ nầy, Bloch nói vỗi, lã cỏ hai nhà 
văn hai sử gia khác là hầu tước đe Ségøur và tưởng Pelet, 


_ 
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— đã quả thiệt thả, đồng viếL nạ nả như nhau vũ cũng 
đồng thuật lại chuyện w que sóng bẩt giặc ». Giáo sư Bloch 
khéo ra công Ira cửn tìm tôi, sau rở ai thì: — de Sẽgur 
viết sau ðng Delel. nên hiền nhiên đã chép Llieo tài 
liệu của ông nầy rồi. 

«— Bến như Pelet thì lại khác, mặc đù ông viết kỹ 


- ức trước de Marbol, nhưng hai người vân là trững gia 


đồng liên lại chơi nhau rất thân, và cũng thì đồng bọn võ. 
quan cẩu nhằu bất hình, cho nén rất có thể Pelet trói tia 


„ đe Marbot đã thuật đi thuật lại nhiều lần nên bị ám ảnh, 


nghe théL hóu tin rằng thật, yên Pelet muốn cho đầy đã 
bèn ghỉ vào tập ký ức, một câu chuyện phát sinh là wfai 
nghe » mà biến lần về sau trở nẻu một tin «mất ¿Öấu +. 

Và còn nữa chưa Hết: 

Chinh những chuyện « thấp hiền hiền trước mỗt» mà 
khi thuật còn có th sai lầm. TỶ đụ như một ông tướng 
thuật lai một cuộc giao phong mà öng đã từng mục kích. 
Bun đầu, ông tủ cảnh chiến trường. ltồi ông viết qua bao. 
nhiêu sự xung đột xây ra trước mắt, nay ông thuật lại gần 
đúng sự thật, Nhưng đến phầu các chỉ tiết liên quan, nhự 
tin tức khi tượng, tỉa sở đạn được; số lương thực tiêu hao, 
số bình sĩ trở nên vô dụng xì đau ốm hay vì đi nghỉ phép, 
vận văn, đến như những tin lặt vặt ấy, ông cần phải 
tròng cây nơi phúc trình, biên bẫn kê khai của tưởng tá, 
quan hầu, y lá, bộ chỉ huy hay thông tín viên chuyên vẽ 
chiến tranh, tức ông không còn tự chủ những gì ông đã 
ghỉ chèp bằng giấy trắng mực đen nữa. Như vậy đô, tuy 
râng việc trước mắt, nhưng khi thuật lại chỉ đúng được 
một phần nho mã thôi, còn phần nào không phối kiểm 
được lấy mình thì vẫn tùy thuộc nơi sự thâu thập tin 
tức thập phương vậy- 
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Ấy là chuyện tân |hởi mà côn váy. Huống hồ những 
chuyện nấm xưa, đời trước: nào ai hiết chắc thuổ hai 
bà Trưng, quân sĩ ăn mặc cách nào. voi cỡi, ngựa cỡi 
cách nào, đàn ông cỡi ngựa cũng ngồi y một cách với 
đàn bù hay sao, và các binh khí thời ấy, hình thù ra làm 
sao, v.v... —Cũng như y phục bà thánh Jeanne đ'Arc của 
Pháp, Y phục cách ăn vận của hai bà Trưng của tà, của 
đức Hưng Đạo đại vương, của đức Thánh Giống, dung 
nhan cúc vị nữ Tiền nữ Chúa, sắc điện cúc vị lường các 
vị thần đời cồ. bao nhiêu chỉ tiết ấy rõ lại đều do sau 
nầy các họa sĩ tưởng tượng ra cả, Mặt đức Thịch Ca, của 
chủa (tiê-su, củu Phật Bà Quan ẩm, của Lão Tử, Không 
IT&, loàn Tụ, hìnl đụng keo: Sướ' lưỡng tượng củi mi 
nước mọi nhà danh họa: Phát Thái Lan Lhí mũi đọc dừa 
theo đồng vụn Thứ, cặp nhữn của Phật Bà Trung Hoa thì 
xiên lệch theo kiều s phụng nhãn» của người Tàu... Đến 
như chuyện kín xảy ra trong cung côm cúc đời gần đây 
hơn, nhưng vẫn được giữ gìn rất cần mặt như chuyên 
đời các vua Mình Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, nay muốn 
thuật lại thì tưởng cũng nên dè dặL đôi chút chữ| Cần 
nhữt là nẻn phân biệt nguồn gốc cần đo các tài liệu ấy: 
đổ đau mà có, truyền ra, viếLra, phŠ biến rả, đó phé 
thuận hay là phe nghịch? TỶ nhu 

— Mã Viện và sử gia đời Hán, làm sao uỏi tối cho 
hai bà Trưng được? 

— Vä phe Hồng Bảo bêu xấu bà Tử Dũ cũng là thế 
gian thường lĩnh. 

— Cử như sự thặt mà nói, gần đây hơn hết là chuyện 
đưới đời Nhựt đồ bộ chiếm Đông Nam Á Châu, các nhựt 
bảo Sài Gòn mỗi ngày mỗi đẳng tín Lửc và cho bay tỉn máy 
bay Mỹ và cũa Đồng Minh bị máy bay Nhựt bắn rớt, mỗi 
tháng cộng lại không biết đến mấy trầm mấy ngàn chiếc; 
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cử cái đã ấy, còn dẫu xảy bay bay qua Sài Gòn đội bom ˆ 
lâm cho đân Viết chúng ta lúc đỏ không biết ngõ nào <- 
mà chạy, và còn đâu những chiếc không lồ búy qua thả. 
bom chấm dứt chiến tranh đúng vào ngày 6 tháng 8 năm. 
1945 tại Hiroshima ? ) 

Cũng như phần nhiều các thư tín gọi là của bà hoàng. 
hận Pháp Marie Anloinette đồ lại, nay eác sưu lắp gù\ quE 
côn hơn vàng xoàn, tế ra khi khảo duyệt lại thì đều 
không phải toàn là do tay bà viết. Một số đông tuyệt 
nhiên là thư tín giề mạo và bịa đặt. Thử đem chuyện 
nước nhà ra nói, thì bạo nhiều thơ Cống Quỳnh, thơ Hồ 
Xuân Hương. có gì đẫm bão là do hai đại thi gia ấy Sáng. 
tác bạo giờ? Mà nói cho chí đáng, khòng phải chỉ có các 
sưu lắp gia riêng bị lầm bị gạt. Giáo sư Bloch kề lại: 
Viện bảo tàng Le Louyre trước đây có mua một bảo xât, 
mùa được rồi, các chuyên viên trong viện đều mừng, rằng 
cô mắt xanh sắm cho viện mình một vật đảng gọi là « kỳ 
quan hăn hữu». Đó là chiếc vương miễn danh gọi eFa 
are (le Sattapharnes ». Theo lời người bản nói, đồ là một 
cỗ vật đời scfho-grecqne, thuộc thế kỷ thứ II trước Tây 
lịch. Tiền nong trả rồi, viện e Louore mới vỡ lẽ ra rằng 
cái vương miện đất tiền ấy chủng qaa la vật giả mạo và 
chế tạo gần đây, vào năm 1895 tại Odessa, xứ Ukraine, 
thuộc Liên bang Xô viết (URSS). (Các chuyên viên của 
điện Le Louvre hi ấy, mới ăn làm sao, nói làm sao, trời 
hỡi trời.) 

Trong trân Âu châu đại chiến kỳ thứ hai, — giáo sư 
Bloch vní miệng kẽ tiếp, — một đềm kia, òng cùng các 
anh em chiến sĩ, hiệp một đoàn và được lịnh đi tuần tiêu, 
Đến một khúc quanh, anh linh dẫn đầu đi trước hã to: 
xAtention! Trous d'obns ä gaucles! (Goi chừng! Có Tổ 
đạn trái phá ở bèn tả). Tiếng hò ấy chuyền lần ra phía 
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sau, anh đi hỏi nghe tiếng mất tiếnŸ còn, anh lại hiều : 
[ « Allaz 'á ganche» (Hãy bước sang bến tả). Anh tân y 

theo lời dặn, anh bước qua là một bước, một liếng nồ 
( bủm, rồi đời một mang linh L 

Nỏi về chuyện nước Việt ta, như chuyện Lê Tắc soạn 
bộ œ Án Nam chí lược», rõ là « Ì 

ắc cầu qua chuyên Tây Âu, nguyên trong đạo Đa Tô, 
cô đến hai ông ThÁnh : Ï 

__ — Thánh đen Colomôini, là người đứng ra sáng lập 
giáo hội (ørdre đes Jésugfes s; ngài tích năm 1367 gần xứ 
Sienne, vào ngày 31 Jnillet; 

— Thánh lgnace đe J.owolu, sảng lập ra giáo hội « ordre 
đes Jésui(esz. Ông nầy lịch vho- năm {556, lại thành La 
Mã (tome), củng một ngày 31 1oillct, như ông trên. 

Yề đời sau, hai giáo hội nầy đều bị giải tán ; 

— Giáo hội đe: Jésqafes bị giải tán do sắc lịnh đức 
Giáo hoàng ClémenL 1X; : 

— Hội « Compagnie dc Jésrs » tức wordre đes Jễsuites x 
thì bị giải tản theo sắc lĩnh của đức giáo hoàng Clé- 
ment XIV, 

Nên nhữ là cả hai ông Thánh đền lịch cùng một ngày: 
3f Juifel, Yà cä hai hội nọ bị giải tản do bai ống Giáo 
hoàng đồng một mỹ danh 6iém⁄zứ, duy khác thứ tư, một 
ông thứ chín (1X), òng kia thứ mười bốn (XIV). Rồi vì thế, 
niên san nầy, vài vị văn nhãn và sử gia hiện tại, yô ý dám. 
tuyên ngôn là sách sử lâu ngày in sai, và eäe ông mạnh 
lay đã sửa lại rằng chỉ có mộ! ông Thánh, mật giáo hội, uä 

một ông giáo hoàng. Việc đề như chơi! ˆ : 

Cũng như trước đây, giáo sư Hloch kề tiếp, có ông 
francais Lenorman{, lúc nhö được xem lã một thần đồng 
vì năm mười bẫy tuôi, đã trồ tài qna mặt cụ thân sinh và 
gạt luôn các học giả thế giới, vi với tuồi ấy, chú chàng đã 
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tự tay đảm giả mạo bàn cồ tự mà chú chàng gọi liền thân 
tìm được tại La Chapelle Saint-Eloi. Chuyện cñ chưa nguôi, 
về già Rrancojs Lenormant chưa bỏ lặt phỉnh gại thế 
gian... VỀ sau, chàng tà vẫn được bầu vào viện Hân lâm, 
danh vọng đầy đủ, thế mã chứng nào tắt nấy khòng chữa. 
Gần tần số rồi, Lenormant cònloè đời bằng một mở cỗ tự 
khủcxmà theo ông vốn là tài liệu võ giả đời thượng cô của 
nền văn minh Hy lạp. Chỉnh sau khi lầo nầy chết rồi mới 
rõ lại những tài liệu ấy chẳng qua là «đồ mới » của lão 
ta lượm được trong một làng quê hễo lánh xứ Pháp Ì 

Chuyện uốn sửag sửa xoáy trong sử sách cỗ kim 
không thề nói cho hết. Ngày nay thiếu chỉ người, hột 
it muốn khuẩy nhiều hồ. Có khác, với một tý đường, 
lại trồ tài thồi phồng một cái bánh thật to. Muốn chỉ thì 
muốn, yä chăng hồ, bánh, vỏ bụng. qua ngày sau, không 
còn ở trong đó được nữa! Đến như vọc vach soạn sử, chép 
xử, cho tôi xin can: biết búo nhiều, nói bẩy nhiên, đủ hay 
rồi! Thêm bớt làm chí? Có Ý xem, và đây là lời nhắc 
thuộc lòng theo trí nhở, tôi thuật lại theo ÿ kiến của hai 
giáo sư anh lài Tanglois và Seignobos, từng lấp đĩ lặp lại 
nhiều năm lại đại học đường Sotbonne đào tao nhiền lớp 
xà thế hệ sử gia chơn chính của Phúp, hai ông khuyên 
phải hết sức thân trọng trong khi ban bố tuyên truyền một 
xử liệu, đù là vặt vãnh cön con. Hai giáo sư nhấn mạnh ; 
«Chuyện cả thât, nói ra ít ai chịu đề ÿ, có khỉ chẳng một 
«ni tin nữa là khác. Không như chuyên bia chuyện phá 
«lửng nói chơi, nếu chuyện ấy lai có pha thêm chút ít 
«giọng khiêu đâm, tục tĩn, thi khỏi nỏi, dầu không bằng 
« không chứng, nhưng hễ lọt vào tuilà vẫn tin vẫn nhớ 
4 luôn luôn. Về san, rất khó tây rửa trong trí óc của người 
«non nớt, » 
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Chẳng hạn, bèn nước tạ, có hiến chỉ chuyện : 
— Ông vua nầy là con ngoại tỉnh. không phải cùng 
mản huyết của tiên đố; 

- Bà vua son rễ lại sanh lâm «ăn yung» với một 
lão quan giả sọm, mặc dù sự thật cho ta biết lao ấy suốt 
đời không khi nào bước chân qua cửa « Tử Cấm Thành» 
} lần não, 

, — Cũng như bà Ghún Trịnh, Đăng Phï, — thảy chồng 
[ còn quần trong phủ, — mà vì ác cảm, đã có tiếng đồn « bà 
đi lại » với một quan đại thần! (Tôi xin hồi tỷ như lúc ấy, 
bà cần đi vấn kể, bàn mưu, thương nghị việc trọng hệ 
quốc gia đai sự vời vì quan ấy, cũng không được nữa à?) 

Tóm lại, những chuyện lố lắng như vây, có thể nói 
là do phe đối thủ bịa đặt đề ha nhục phe nọ phe kia, 
những chuyện đảng gác bỏ ngoài tai, thế mà vẫn có 
người góp n suo đi chúp lai, và bàn cãi giãn giai. 
Những việc làm ấy không những chỉ hại cho thanh đanh 
người viết mà còn làm sai lạc đến chính sữ, quốc sử và 
gây nhiền điều ngộ nhận, sanh mối nghỉ ngờ trong trí óc. 
nón ni của sinh viên và người ham đọc sách. 

Và đấy mới là điều tai hại nhứt. 


Viết ngày 19 tháng $ năm 1961 


Ề 2.— HỌC NGOÀI ĐỜI 
HAY HƠN HỌC TRONG SÁCH . 


Trường Viễn Đông Bác Cồ, trước đặt trụ sở lại HÀ 
cố xuất bắn đều đều một lạp chỉ, danh gọi £Viễn 
Đông Bác Cồ tập san» (Balletin de KÉcole Franenise 
đ'Extreme-Orien() bằng tiếng Pháp. viết tấtlà B. E. F. 


E Ó.. trong bài nầy, gọi tắL cho gọn là V. Ð.B.C.T.S., 


Táp näy chào đời đầu năm 1901 và sau khi di chuyền yề 
Paris san hiệp đỉnh Geneve 1951, vẫn còn hoat động và 


ïn tập sen nhự lhường, không đề cho đứt đoạn, mặc dù , 


biến cố và thời cnộc chuyền xosy. Hộ sách hiếm có nầy 
nay gồm trên một trăm mấy chục quyền, nếu tính mỗi 
năm đóng làm hai cuốn đây. Cứ mỗi kỳ tam cá nguyệt ra. 
một số, trừ năm Nhựt chiểm Đông Dương và mấy năm 
Pháp mất chưn đứng tại đáy, thì trường buộc lòng thâu 
gọn lai trong mỗi tập mong möng và nghèo nàn, bộ sách 
nầy, với giấy khồ 0,80 >< 0.20, choán kệ sách có hơn hai 
thước bề đài, mà giả trị không thề đo bằng thước, có thề 
nói lan rộng khắp miền Đồng Nam Á và nồi tiếng 
khắp ngũ châu. Uồng thay, sách gai làm vậy mà nay đã 
hết, không đủ bán ra nguyên bộ. Thâm chí, những số lẻ 
cản kim, muốn mua eng vẫn khó. Nói gì những bộ khá 
đầy đã, số trang không mất, giấy má còn chắc chắn, không, 
bị mối mọt ăn khuyết, những bộ ấy là bạc là vàng. Năm 
1950, tôi viết thơ hỏi ngoài Hà Nội, ngoài ấy trả lời định 
giá lối mươi lăm ngàn bạc, (bạc 1950). Tôi đã từng thấy 
lối năm 1942-1943, tại phòng giảo giá Sài Gòn bán nguyên 
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một l6 chất đầy một xe bò mà chỉ cỏ năm chục bạc (50§) 
nên được thơ chịu bản một bộ 15.0006, tôi lại chè mắt, 
không vôi mua:.. Dịp tốt trôi qua, bảy giữ ett tính phỏng 
một hộ xải được, giá trùm trèm một triệu bạc (bạc 1970) ; 
biết làm vầy, năm ấy cứ mua đề đó, năm nay bán ra, ở 
không xài chơi lăn hoáy! 

Nhắc lại tap chí V. }. B. Œ. là khuôn vàng thước ngọc, 
chứa đựng vô số tài liện quí giá, thân thập và nghiên cửu 
kỹ càng trên ba phần thế kỷ, và đo các lay thông thủi như 
Anrotlsseau, Cosdès, P. Đupont, M. Durand, L. Finol, 
Goloubew, P, Lévy, I... Malleret, Maspéro, Parmentier, Y. V... 
kề ra không hết, toàn là những tay gạo côi của lrường, 

_ họe hay, thấy xa hiền rộng, không lắm chánh trị, xứng 
danh chơn học giả. Các nhà tần học, ở Âu Mỹ về, đều 
xem đỏ là hộ sách thầy, và lấy đó làm sách gối đầu sầm. 

Nói đỏ là wsách thầy», nhưng thầy có khi cũng bị 
tồ tráo | 1Q mãng say mẻ sách vở trong tháp ngà, nghiên 
cửu mình ẻn, không nghe lời người phụ t4, và đỉnh nĩnh 
phương phản của rninh học trong trường là hay nhứt, — 
những lời người có kinh nghiệm nhưng khác mòn phải, 
nhứt là không khoa bằng xuất thân, họ đều chè là «yõ 
rừng» và gác bố ngoài tai, nèn thỉnh thoäng một đôi khi 
thầy cũng bị s đề, sa lầy, đi lầm đường và vấp váp cũng 
như ai 

Lấy một tý dụ đề chứng mĩnh; 

Mấy mươi nấm trước, ông Coedès làm giám đốc 
trường ÿ.Ð.B.C. Ông vừa mắt không bao lân, và lúc sanh. 
tiền, öng sonn bài rất cúng phu, rất có giá trị, hoàn cầu 
đều biết tiếng. Năm 1938, một öng tay ngang, chưa được 
bồ làm ulän viên trường Bác Cồ, G. Groslier, ở Nam Vang, 
xướng ra một lập luän mới, đôi chỗ tương phần ý kiến 
trường Bác Cồ, Một điều đảng kính là tuy trái với lập 
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trường cửa mình, nhưng òng Cocdès vẫn cho đăng bài 
của G. Groslier vào tạp chỉ Y. Ð. E. cổ mội tiếng 
chuông khác tĩnh thức nhóm Bác Gỗ. Chỗ nào chưa vững 
chắc, ông Coeđès lại còn chỉ biều thêm cho ở. Groslier, 
bồ túc hoặc cẩI nghĩa giúp: thiệt là đáng học giả chơn 


- chánh, đảng quận tŒ biết phục thiện. 


Tỷ như ông Coedès đã viết: s/ arE du Bayon (mỹ 
thuật Bayon); bị Coedès qnằ quyết rằng: cỏ rất nhiều 
cùng điện cồ, rãi rác trên đất Cao Miễn và ông định chừng 
những điện ấy xây đựng dưởi trào vua Tayayarman VI, 
và thuộc thế kỸ thứ XII. 

») Về danh từ « art đu Bayon», Œ. Groslier cực lực 
phần đối, và cãi rất hữu lý, rằng nói như vậy chưa đúng, 
Xi warf » nên hiền là « mỹ thuật », có kbác nhiều với «style » 
]À «kiều thte kiến trúc». Cứ như ông Groslier, chở chỉ 
nói: nhà ấy hay điện ấy xảy cất theo kiều thức kiến 
tre Bayon» thì nghe được và hiều được; bằng như nói 
theo Coedès: «nhà ấy, điện ấy là mỹ thuật phẩm loại 
Bayon » thì chưa ồn. Như vậy Groslier eãý và nhứ( quyết 
phi đùng danh từ «siyle du Bayon » lhay cho dạnh lừ 
Art dụ Bayon», thì mới thuận nhĩ thuận lý. 

b) Gòn về chương h), ông Groslier oũng không đồng 
Ý kiến vởi ông Coeđès và dựng chứng rằng vua Jayavar: 
man VI, theo sử Miễn, trị vì không hơn hai mươi năm, 
yà nhụ thế, ất không đủ thời gian xây cấL bao nhiều 
cùng điện như Coedès đã kề, vã chăng theo ông Groalier, 
những cung điên ấy, cái nào cái nấy, it ra phải dùng 
trên ba mươi năm mới đũ ngày giờ xây dựng hoàn toàn. 


` 
_ Nay cách trên ba mươi năm, tôi có địp đọc lại bài 
khảo luận chặt chế của nhà thông thái tự học G. Groslier 


viết vào năm 1936, tôi Iíy làm khoái trả, mở tẦm con mẤt 
thêm không ¡L Bởi không đảm giấu cho riêng mình biết, 
tiên tôi xin lược dịch ra đáy đề công đồng lãm. 

đái. của G, Groslier. — Cho đến ngày nay. phương 
pháp nhận định, quyết đoán năm nào xây dựng đền đà 
nào, của sử Cao Miền cỗ thời, tỷ như cỗ điện Đế Thiên, 
cð điện Bế Thích, v. v.., thì các chuyên viên trường V.Ð, 
B.C. vẫn dựa theo hai lề lối làm việc như suu: 

ä) Tìm và dịch tai những cŠ tự thấy ghi trên đá; rồi 
đối chiếu, thay đồi ngày tháng viết theo äm lịch eơ-mne ra. 
ngày thúng theo đương lịch Tây phương; 

bì Thứ nhì, đối chiếu và so sánh kiêu kiến trác: kiều 
xở chạm trên cồ thạch. Lối nầy chỉ áp dung khi gặp 
những kiều đã quen thuộc, đã từng thấy rồi. 


“Theo phương pháp của trường Y.Ð.I.C-, thì muốn 
định tuôi cña đá, của cung điện xưa, hiện này chỉ có cách 
phiên địch những bàng cổ tự đảng lĩn cậy, rồi so sảnh và. 
đồi qua đương lịch những ngày lháng đọc được trên đá 
cô. Áo nghiệt thay, chí cỗ cơ-me ghi trên đền cô xứ Chúa 
Thúp nô không đúng bon bon như «hei vời hai là bốn», 
mài nói nó sai lệch thì cũng chưa nhầm. Kỷ trung nó bí 
hiểm và «mất mö » vô cúng. Thật không phải của trẻ» 
đân và xin chứ khinh thường. chớ sởn sát, thấy a0 dịch 
vây má lầm chiết đa 1 Chữ cơ-me viết: s điện Á, tượng B, 
là do vua Œ. hỷ củng vào chùa D.. quận E đề huờn 
nguyện », v.y... không đủ chứng minh rắng điện A , tượng 
ñ. là vật chế lạo xão thời đại vua G.: 


4) Có khi điện ấy, lượng ấy, xưa và cồ, có trước đời . 


vua Œ. và ông vua nầy đ chạm lèn mình vào đó đề œhÿ‡ 
củng » san nầy. Gặp cái eú như vậy, thì phải phản biệt và 
cần đối chiều kiều thức kiến trúc rồi định đoạt sau Lhì mới 
«cho ăn» cho, _ 
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b) Lại cô khi nữa phần do vua €. tạo tác, còn của 
phần kĩa thì do vi vua sau nối tiếp. Phải cao kiến nhiều 
mới phân biệt nồi những « trồi đã » nầy, 

©) Khi khác nữa, thì chữ viết nghiêm ra thuộc một 
đời nào đó, nhưng lối hành văn đất đề, hoặc lối dùng 
danh từ lại thuộc một đời nào đỏ khác nữa, có khi cận 
kim hơn cũng chưa rõ ät. Những ca như thế làm bối rõi 

yên viên chơn chảnh không ít 1, 


Tỷ du : 

Nói tý dụ, đổi với diện Bayon, cỏ ông thì cho đó là 
kiến trúc của thế kỹ thủ'IÑ, còn ông khác lại kéo yề thể 
kỷ thứ XH, cũng nhự một óng kín lại đình ninh Bayon là 
mỹ \huật phầm cũa thế kỹ thử XIII đày thôi. Cãï nhau ôm 


lỗi, mà việs đâu còn đó, báo bại ngày nay chủng tà không 
biết đường đầu mà rờ, và nên nghe ai hoặe bỏ ai? Có một 


lông thận trọng tresg eách đề niên hiệu nằm chế 
tạo đối với người Á Bỏng tụ, gần như khỏng thÃnh vấn đồ, Mặt 
tán đồ sử đề « Thủnh đfda niên chế» hoàn toàn không có nghĩ. 
i lâm vào đời Thành Hóa (11031437). Người có 
'ø XÈ nghệ thuật xe đồ c8, tế tũy thoa nước 
men của món đồ, nước mèu Íy egiầ » hay « non e, biết được nước 
men rồi mới bải qua đoän {uỗi của món Có móa thật là đo 
đới Thành Eiôa chế tạo: ấy Tà Chánh Thánã Hỏa. Nhưng €ó nhiềm 
ống vua đời Mãn Thann cô tánh thích đề là « Zhành 2/2ax với. ý 
định « đồ khéo kháng thua đồ lò Thành Héa», và hoàn toán đề 
=ht* vậy ruà không có $ giả tụa chút nào. Vấn đề và thành kiến 
s3y, quả người Âu MỸ không làm sao hiều nỗi Hiến chỉ họ 
thuờn nói « casse-fếfc chínois» cũng củ }ý một phần nào. 
Nay xi= lấy môt fš dụ aữa đề soi sấa đồ cho thếm sáng; 
TỶ như vào năm 19) | phủ gia nọ œ%x mộL lư hương chế. 
tạo nấm Riền Lang (733-1795) rồi sai thợ chạu thêm tến hạ và. 
ếky thỷ côngs (1945) vào rồi đem lư hương đổ cúng vào một 
®đài chöa hữu danh tại Sài Gòn. Không lý san nãy, lối vài trăm 
năm 9Írl, sế có nhà kEäo cũ lầm lồn mà quả qoyếL cải lư hương 
kia vẫn thuộc năm 1945 hay sao? Trir phi Ez hương ấy lãä đồ giả, 
Không phãi chánh Riền Long niện chế, thí lại là một wiệo khác, 


điều là các chuyên gìn ấy ai nấy đều như một. đồng chung 
một ÿ kiến và nhìn nhận điện Bayon từng bĩ đổi thay về 
phương điện đồ án, và từng bị các yua chúa đời sau thêm 
bởi, hoặc phả chỗ nầy hoặc xây thêm ehổ nọ, v.v... Và như 
YẬy thị đời nay cũng khó mà định tuồi điện liayon cho 
thêm chắc chăn. 

Ông G. Groalier viết như trên, không phải đề chế đè 
phương pháp và cách làm việc của trường V.Ð.H.C.. 
Nhưng ông thẳng thắn phẻ bÌnh chỉ cho V.Đ.B.C. và chúng. 
ta thấy rằng sự phỏng định tuồi các cung điện cŠ Cao 
Miễn, chưa đi đến kết quả ướe ao. Tôm lại : phiên địch cồ. 
tự (#pigraphie) hay là mình văn học cọng thêm Yới sự sơ 
sánh kiều thức kiến trúc và so sánh mỹ thuật (étuđe com- 
pnralive de FatU) cỏ khi trơng phản, khi kháe lại có chỗ. 
đại bất tương đồng. Cho nên vịn theo phương pháp đỏ mãi 
cũng chưa được. Nếu dựa heo đó, khi thì được kết quả 
khi khác, chỉ đem lại sự phân vấn bất 
nhứt, và có khi cũng không dựa đến một kết quả khả quan 
nào. Groslier đề nghị phải dùng một gương pháp thứ ba 
là phải đụựa fleo IZ nhải mời được (basẻ sur le bon sens). 
Và Groslier gọi đó là bãi toán của nhà lhầu. Groslier thử 
đặt lại vấn đề theo bài toán dạy nữm xưa nơi lrường tiều 
học. Bài loắn ra như vầy : 1. 

&Gó mười anh thợ hồ xây một bức tưởng đã dài 1U 
«thước, cao 4 thước (lÚm x dm = 40 m3), và phải làm. 
ròng rä suốt 8 ngày mới rồi. Nay thử hỗi căn cứ theo 
«ước định ấy, ta dùng 1.000 thợ, Bức lường kỉa sẽ rồi 


Yð rằng cũng 


+ Gic bạn thông Pháp văn, tỏi xin đọc: 

— DEFED, 186, Fuee. 1„ Honoï 1980; 

— Heizmes angkorlenres (la dưrớc đe constroetlon đes monu- 
1ilepts khmer3). Dans Ì*Asíe NouVelle, nutmtẻro dư 30 Novenibre 1896, 
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«trong khoäng thời gian 100 lần mau hữn, (1.000 : 10 = 100), 
«tức là: 

«Š ngày làm 10 giờ mỗi ngày là 80 giờ hay... s 
«4.800 phút 1.00Ũ thợ làm, thì 100 lần mau hơn, lức 
48 phút. 


x(liêorie) mà nói thi bịre vách 19 thước đài, 4 thước eao, 
tức 40 thước yuông, do 1.000 thợ xây, sẼ rồi trong 4§ 
« phút đồng hồ. 

«Kỹ thực, theo lẽ phải, (le bon sens), bức vách ấy do 
«1.000 thợ xây, sẽ không bao giờ rồi, vi một lẽ phải rất 
« đỄ hiều là xây một bức vách chỉ 10 thước bề đài mà dùng. 
« đến 1.009 thợ thì không thề được, vì CHỖ BẦU CÓ CHO 
*THỢ ĐỨNG mà xây 9ÿ? : 

Nay án dụng lập luận như trên đề fìm hiều đền Đế 
Thiên Đế Thích xưa xây cất bao nhiên năm mới hoàn 
thành thì ta sẽ thấy vấn đề trở nên yô cũng phức tạp, rắc - 
rối. Phải biết, những đá chạm Angkor đều phải chựm rại 
chỗ, lâm lại chỗ (travaillẻ sur plaee). Không phải muốn 
cho mau rồi dùng bao nhiều thợ cũng được, vì ta chờ 
quên chỗ đứng cho thự làm. Mỗi thước vuông đã chạm chỉ 
cho phép Jfô£ hoặc #fai người thợ đứng làm việc. Nhiều. 
thợ xủm chạm một thước vủòng chỉ gàn trở lắu nhau, 
công việc càng thèm định trẻ chớ không tiến bỏ chút nào. 
Nói cùng mà nghe, muốn cho mau, lập thế xây giàn trò 
(¿chafaudage) thì chỉ dùng đến Hốn ¿h. hai người trên 
Đai người phía dưới (mù như vậy cỏ ngày sẽ có đứa bị 
đả vũng lỗ đần eho mà coi}! 

Một vấn đề khác là thợ không thề làm hoải lâm mãi, 
không nghỉ ngơi hoặc ngừng tay. Dụng cu, đồ nghề cần 
thiết nhự đục, búa, cưa, giữa, thì dùng hoài hủy cũñng 
Nhông được, sẽ mòn sẽ nho, và cần mài giữa o bế lại 


«giấy trắng mực đen », cứ lấy tiều-rí le 


=“. 


mới sắc bén như trước, như xưa. Bỏ là hai vấn đề rất 
tầm thưởng và dễ hiền, Theo tục truyền, ngày xưa vua 
chứa Qao Miễn xây cất cũng điện D Thiên Để Thỉch hay 
các cung điện cô khác, vẫn dùog cả một đạo quân vừa 
thầy vừa thợ, phần nhiều là luyễn chọn trong đảm tủ bìnly 
chiến bại của nước địch thủ bị bất yề làm nö-dịch. Nhưng 
ó lẽ nào một đạo bình tạo tác đều gồm toàn những 
chuyên viên giỏi nghề thạo việo, toàn những điều khắc gia, 
kỹ sư, kiến lrúc gia, vân vân? Và còn nhiều vấn đề khả 
phiền phức nữa, chưa hết đâu! Xin chớ quên vấn đề 
lương phạu, sự phân chia công tác, vấn đề thời khóa b 
phương pháp lấy đá trong nủi ra, từ chỗ xa xôi chuyên 
vận đến chổ có trại xưởng làm việc, rồi nào côn vấn: đề 
đục đếo trổ vóc cho viên đá hỏa hình theo š muốn, theo 
khuỏn khô ni tắc cần dùng, cách |hửc nào rút những 
tầng đả xộn xện lên cao đến chỗ đặt đề cho « nó đứng», 
toàn là những vấn đề tuy ty tiều nhưng rắc rối không nhỏ. 
Bao nhiều vấn đề ấy buộc ta phải nhớ đến ïập luận của 
ông Groslier là bái #edn theo lẽ phải. Văn đề « Lhời gian 
tính s ola Groslier hay dụng phương pháp tính toán lheo 
điệu nhà thầu khoản (le poïnt de vue đe lentrepreneur} 
làm cốt, đã làm rối lòng các chuyến viên Irường V- Ð..B. 
(không ít, và cũng chỉ cho họ thấy bữy lâu nay họ sống 
TấU xa sự thật, không « pri-liew (pratiq0e) hải nào. Mỗi 
mỗi họ đều lấy tiều-ry (théorie) ra áp dụng... Và trong lạp 
san Ÿ. Ð. 8. Œ. (BFEO), những ước định rằng các cùng 
điện cỗ xày theo kiều thức kiển trủe một loại là đồng zh¿# 
cùng nạu, tước địn] ấy nay cần phải cãi chinh lại theo lẽ 
phải, trước đã. 

Quan niệm của trrờng V. Ð.B. C. rừng điện cồ Bề 
Thiên Đề Tlolt đầu xâu dựng trong một thời. giản njằn, 
của phải được xem qet lại then bài toàn quen dụng của nhà 


thầu : là znuổn xây cất chắc chân thị thời gian nà nhơn công 
đều có hạn chế: có câu « Dục tốc bắt đại «, Tai chứ quên ề 
hơn công, hề dừng ít người thì kéo dõi thì giữ, nhược. bằng 
dũng quá. nhiều 1a làm thì chỉ làm qân trở. nhau cũng cả 
hại. 

Như ta thấy, lập luận cũa Œ, Groslier đánh đồ lặp 
luận cñ cũu trường V. D. HC, nhưng ông viện trưởng 
trường nầy, G. Goedèw, với lương tâm chơn học gi và 
thải độ quân tử đáng kinh, vẫn cho đãng bãi vào tạp san 
Ý. Đ.B.Œ., vừa đề cho một đồn «võ Từng è chào áu|: 
sáng vừa đồ thắng bởi tánh tự kiêu ty mãn của các bậc 
hủ nho của trường ! 


Tiếp theo. đây là một đoạn thiết thực nhứt của G, 
Groslier : « INữ đính đền Bantay Ghmar, khỉ xưa nhuốn xảg 
dựng hoàn thảnh, nhật phí tồn bao nhiễu năm oà bao 
nnhiếtt như: công 2» 

Đề trả lời, Groslier viết rầng : 

+ Đền Buntay Chưnar, trên Cao Miên, vẫn ở Irong một 
vùng đồng không mông quanh. Theo cồ truyền thì vùng 
nầy khi xưa rất phồn thịnh, đất đai sung mậu, dân cư trà 
mật. Gòn theo iời Groslier, thì vùng Bantay Ghmar xưa 
kìa ra sao thì nay vẫn y như vậy, chớ không thay đồi, 
ấn đất khô khan cỏi cọc, không có nước, khê rạch sông 
ngôi linh không có, và những lớp đất sét trôn cát « tự cỗ 
chí kim » còn sở sờ đỏ đề làm bằng chứng cho sự tồn tại 
bất di bất dịch nầy. Như váy đó, lúc xây cất, các chuyên 
viên đã biết dư và cõ nhiên, họ phải nghữ đến cách làm 
cho Banlay Œhmar trở nẻn «(một vùng ở được, sống 


_được » rồi họ mới khởi công. 


Nền điện phải đọn trưởc cho đất để cứng; ao trì 
chứa nước ăn nước uống, và địa cá phải đào sẵn từ trước, 
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Tuộng nương thành khoảnh đề trồng lúa được, vạn sự cụ 
bị, khi ấy các chuyên gia mới bÄt lay lựa ngày khởi công, 
cầm nọc, xây hướng, lấy ni-võ (nivean), lớp khác lo lấy 
đá xanh từ trong mui, khai thác bầm đá ong cho đã số 
cần dũng. Rồi đến vấn đề chuyền vận các khối đá xanh 
yà đá ong lừ hầm mö đốn xưởng trại là chỗ đang xây 
dựng. Phãi có nhơn công chuyên nghiệp lo việc chẻm đá, 
chặt tách ra theo khuông sóe nĩ lïc hạn đïnh, rồi gọt mài 
từng tầng từng khối một, trong khi đả trong hầm lấy ra 
chưa cứng rắu lầm và còn có thề gọi đẽo theo ý muốn) 
khi < dọn » trước xong xã nhự vậy thì khi khởi công xây 
ráp, các viên đá sẽ ñn khớp khíL khao (roduge). Đối với 
các vấn đề nầy, thì số nhơn công cần đùng có thề trưng 
dụng đến toàn thể dân đình dân tráng trong làng hoặc 
trong vùng, bắt họ ra làm xâu, và vào thời ấy, cũng tam 
cho rằng được. Trong thời kỳ thỏ sơ ấy, cỏ vài vấn đề 
họ giải quyết một cách khoa học», tủy bề ngoài xem 
đơu giản, nhưng ngày nay nghĩ đến la cũng phải ngạc 
nhiền. Tỷ như vấn đề chuyên chở các phiến đá to 
tưởng nặng nề từ chỗ nãy qua chỗ khác, việc ấy không, 
phải đễ, mà càng phí công tŠn sức hơn nữa là việc làm 
giàn trò phải lập thử thần cách nào hầu đời tầng đá ấy 
lên cao yà lấp nỏ vào chổ đã định trước. Thuở ấy não 
có dây đổi sắt và lời tỏi si, mẽ họ đã biết dùng dây 
mây đánh sẵn lại, cho thêm chắc thóm bền, và muốn 
cho đây mây đừng giòn yà thêm dai, họ đã cỏ sáng 
trí dùng nước giỏi vào mây không đề cho sợi mây 
khô, thật là tài tình cho lớp thợ đời ấy. VẢ chăng đây 
mày có sẵn trong rừng, muốn lấy buo nhiều cũng có; 
thêm được, tuy rằng thỏ sơ, nhưng dây mày bền hơn dây 
sắt nhiều, đây sắt xài lâu rất giòn và sanh ra nhiều rñi 
0, côn dây mây khéo coi chừng năng thay đồi dây mới và 
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năng tưởi nước cho thấm ưởt thì vừa bền bĩ vừa rễ tiền, 
tiện lợi không chỗ nói. ! Tỉnh ra mỗi viên đá nặng nề- 
từ trong hầm mồ đưa ra xưởng trại, công việc phải làm 
cho có thứ lự và ngăn nắp mới bởt sự phi sức hao hơi, 
sự chuyên chở ấy nghiệm ra không phải cứ xe đá ra đồ 
đống chồng chất lên nhau mà được, vi ta biết vốn đá rất 
nặng, mỗi khi muốn lấy một viên một khối nào trong một 
đống chặn chồng thì đủ khiến cỏ sự xảo trộn cực nhọc 
vô kề. Lại nữa nếu đá đề bừa bãi đồn đống vỏ trất lự, 
thì còn đường trống đâu đề qua lại toà làm việc. Theo 
dấu vết đề lại thì xưởng trại lạm hồi xảy cất điện Bantay. 
Chmat nào cô rộng rãi gì, còn nào hành lang, nào lan 
can, nho hiển chải thì các nơi ấy có dũng làm kho chứa 
đá được đâu? 

Bái tán nhà thầu, — Nên biết, loại grès (sa thạch), 
ta quen gọi là đá xanh, trên Cao Miền, chỉ có nhiều lại 
xùng núi Đanrek và vài núi nữa miệt Đông Nam rã thôi. 
Tính ra Bantay Ghmar ở cách xa những nơi ấy độ mười 
lám cây số ngàn (1Ềkm). Mỗi thước khối (mètre:cube) đả 
sa thạch nặng từ 2,500 kỷ đến 2.800 kỷ, Mỗi viên đá dùng 
xây điện Bantay Ghmar đo được 6,30 x⁄ 0,59 >< 0,10 nhực 


1 Nắm xưa côn Phản ở có dịp. lõn xiếng Đế 
"Thiên Đế Thích, nơi một trại ta hỗ một ch da bị sụp đồ, tôi 
vẫn thấy ahơn cảng của trưởng V.Đ.D,G. hồi ấy dũng phương 
phâp Cư-me nói trên đầy mã xế dịch các viễn đả và trục các viễn 
đá ấy lên cao, căng thị bằng đây rẫy và máy trục kiều cơ«ne, 
Rhi thấy cách thức làn việc cồ thời làm vậy, tôi mới hiều nguyễm. 
do tại cee cúc đã Angkor đều có theo có lỗ trên mặt chạm; đó 
là những lỗ đời xưa tra mộng gÕ Vào đăng cbo cả thế lẻo và trục 
viên đá không xát và không rơi xuống đất, Duy ngây nay những. 
3 ấy, nhẻ ở ngzv lrên đá chạm, nẽn những chỗ ấy có hơi xếu 
xi. HỒ ấy lại chúng cho ta beết các viên đã khỉ đặt án bài rồi 
thï người thợ eham mới khởi công ‡ại chỗ, chứ không phải đÁ 
bạu trước ử mặt đất rồi mới đưa lén vào vách, 
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xây sức nặng phỏng 170 ký mỗi viên. Tức là: mỗi một 
thước khối đá sa thạch gồm 13 viên đá nặng lối 2.500 ky, 

Đã nặng 170 kilos, thì bốn người lực lưỡng dự sức 
khiêng gảnh, trung bình mỗi người chìu đựng lối 43 ký bề 
nặng. Ñay tỉnh đưỡng xs 18 cây số hay là 18.000 thước, 
nếu mối ngưới cầt cho làm mỗi thước khối nối đuôi nhau 
thì số nhơn công toàn điện lẻn đến 18.000 người. Mỗi một 
đội (éqnipe) gồm bốn người đi bốn thước, khiêng vai hay 
kéo đây từ hầm đá đến trai làm, như vậy có lhề được. 
Nhưng ông Groslier toán ra làm (heo cách thức tả tròn, 
thì tnỗi hai phút đồng hồ chỉ xẻ địch được vỗn ven 30 viên, 
tức hai thước khối (2m?) mỗi giờ. Nến mỗi ngày bắt nhữn. 
công làm ròng rũ 10 giờ khỏng nghỉ thì chở clutyên được 
301 viên đủ, tức 20m lã tội bực. Ma ta chở quên sức 
người có hạn, mà lâm Ikhông elto nghỉ tay như kiều nầy, 
thì 18.000 nhơn công ẩ1 KuôNg sống đời mà làm cho đến 
xong điện Hantny Chmar nầy đâu. Nói cho chu, dấu dùng 
ÿ du đến 30.000 người tai hầm đá thì cũng không 
sức cung cấp đá theo đà nöi trên đây được. Và gin 
chứ quên vấn đề chổ đứng đề cho nhơn công có thề làm 
øiệc, vấn đề nãy la trọng đại, và đối vời số nhơn công 
khồng lồ (30.000 người) (đảo đá, đọn đủ cho ra vóc, chuyên 
chổ...) làm sao có đã chỗ đứng? 

Nhưng thôi, tá hãy Lam nhận rẵng con số 300 viên đủ 
dọn sản và chở chuyên xong trong một ngày cũng là tam 
được đi. Bây giờ ta thứ nghĩ đến eáe công việc sẽ khởi sự 
làm tại nơi trai xưởng (chantier). Đầu tiên, hãy cử linh 
cho bốn người hè một Lằng đá thì với ba trầm viên, ắt la 
phải đăng đến 4 x 300 — 1.200 người. Ngoài con số đó, 
côn phẩi có nhơn công đi lấy mây trong rửng, đem về xe 
đây cho thành đôi, rồi nào cu-ly gánh nước đồ đây đôi eho 
đừng giòn, rồi còn bọn lao công đọn Irục quảy kéo đá lên. 
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¡ Chmar là 0.400 thước vuông hề rộng. Ng‹ 


“ 


ao, nảo lao công xe đủ eát, thứ «xào bần» đem đồ ra 
ngoài xa, với các việc vặt vãnh ấy nữa thì con số 1.200 
nhơn công nói trên lại phãi nhơn lên hội tam bội tứ mới 
đủ dùng và rốt lại sẽ đưa !2 đến con số 3.600 người, hay 
mnuốn cho gọn, cử tính chẵn là bấm ngân nhơn công trong 
trai nhự chơi. 

Chu choa1 bây giờ tx thử tưởng tượng một trai thợ 
thầy làm không nghĩ lay mưởi giờ mỗi ngân của $.000 
nhn cóng, nở náo nhiệt đến bực nào # 

Ông Groslier còn eho ta biết điện tích đúng của Bantay. 
ra, diện tích 
nầy còn bị choán bởi lường, vách... thêm sản lót chưa 
xong, và vật liệu ngần ngang bừa bãi đủ thứ, thì rốt lại, 


„ điện tích ấy đã nhỏ bớt và thu gọn đi chúL nào, thêm nữa 


nó đầu có đọn gàng và phẳng lỳ đề cho ta sử dụng theo ÿ 
muốn được đàn. Lại nữa, + chớ quên những thợ mài đá, 
giöi đá, chạm krồ đá, v.v... toàn là những chuyên viên làm. 
trong mát, có mái che mưa nằng, chớ đâu phải bọn làm 
ngoài trời hay bt cử chỗ não cũng được. Như thế ấy, điện 
tích JBantay Chưạr đần cho lớn mười lần thênt lên, tức lớn 
đến 94.000 thước vuông, đối với số nhơa công to tắc như 
kề trên, cũng không đủ chỗ chứa. Nói một cách khác, con. 
số 4.000 thợ đùng tại Bantax Chat là con số tối đa, nhiều 
hơn nữa thì sẽ thiếu ehở đứng '. 

Tây giờ đến lượt ta hay làm thứ chơi vài bai toán rợ : 

'Theo ông Groslier đã tính kỹ thì tại Bantay Chmar, 
không kê nềo điện sẽ lót bằng đá riêng nên không kề trong 
thì số đá dùng tạo tác là : 


bài loắn nị 


1 Dành Sở eAj đểng hay chứn đứng, thường nghe giới hát 
ttồng nhiều nhút, Đối với một ønh kép mủa chứa gọn, họ núi? 
Thằng đỏ không có chưn đứng 2, 
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— Sa thạch (grs), mỗi ngày chữ 20m", và phải có 
80.849m° mới đủ đừng; 

— Đá ong (latêrile), mỗi ngày chở 40m3, và phải có 
61.978m° mới đủ dùng. 

Nếu tỉnh ra ngày công (journẻes đe trayail), thì đối 
với + 
— đá su thạch, 30 819m3, mỗi ngị ở 20Im!, thì phi cần 
30.849; 20— 1.542 ngày công — đá ong, 01.973m3, mỗi 
ngày chở 0m", thì phải cần ð1.973: 4= 1.549 ngày 
công. Gọng lai, chỡ chuyền hai tì eho đủ đùng, toán 
rà là L091 ngày, 1 3091 : 305 — 8 năm. 
171 nghy công. Ỹ 

Và đây chỉ mới xong được việc dựng điện Bantay 
Chmar, chở chưa cỏ nói đến việc chạm lrồ chi cả. Cứ: 
theo ông Groslier, như vậy việc dựng điện nầy, đã hao. 
phi hết 44.000 nhơn công làm thẳng théL mười giờ mỗi 
ngày không nghỉ tay và trong 8 năm 171 ngày mới xây cất 
xong đồn Bantay Chmar. 

Đoạn thứ. hai, bắt qua việc chạm trỗ. Như đã biết, 
công việc nầy cần phải lâm fqi chổ (exẻenlés sur plaee), 
Đây mới là đoạn Ehỏ khăn nhirL : nghĩ cho việc khiêng vác 
thì đành rằng không kén nhơn công cho mấy, aï làm cũng, 
xong, đản hà trẻ nhỏ hễ có sức lực thì làm được rồi... 
Ghớở như việc xoi trồ cục đá, làm thế nào cho đá cứng 
trở nèn rồng, phung, thiên lhần, vũ nữ, vân vân, rồng 
như biết bay, phụng như biết múa, vũ nữ nữ thần thì phải 
yêu điệu thanh tân như người sống, rồi còn nào hồi văn 
bắt chỉ, nào chạm kiều «ba cát z (mặt đá có hột như cát 
nồi), kiều “ha lúng » (mặt trơn bỏng như gương) các kỳ 
công xảo thủ nầy, toán ra mỗi (hước vuông chỉ có thề dung, 
nạp hai người thợ khéo đứng hay ngồi làm việc, mới có 
chưa đứng. Ngoài ra nến muốn lranh thủ thời gian, thử: 
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thời bắt in người thợ dựng giàn trô chất chồng lên nhau 
mà làm xiệe thì cũng không tiến tới chút nào, nếu khỏng. 
nói là chỉ gàn trở cho nhau mà thôi... 

Điện Hantay Chmar, chỗ khẻo léo nhữi công phú nhứt 


là nơi hành lang trung dường, Đó là một bài thơ tuyệt tác 
làm bằng đã chạu, thế gian hy hữn! Một chỗ khác, bức 


chạm « vũ nữ trên thiên định » cũng là một kỳ công xão 
thủ có một không hai trên thế, Hai tác phầm ấy cần phãi có 
những tay thợ chạm quán thế tự tay sáng chế trong những. 
giờ phủL thiêng liêng mới tác thành. Ngoài ra còn lối bảy, 
phần mười (7/10) đá chạm tai Bantay Chmar đền khéo kề 
vào bực trung và cũng phải cần đến các tay thợ già giăn. 
và kinh nghiêm, «sử dụng cây đục thần» như một văn 
nhơn múa bút, được như vậy thỉ ngây nay mới còn lại 
cho 1a thưởng thức những bức cham tuyệt trần tai Bantay 
Chmar, chớ phải đầu các việc ấy giao phó cho bọn mới 
học chạm, bọn tay ngang, bọn thợ tìm thường mà xong. 
việc. Mà phải biết, đời nào cũng thể, người thợ khéo đâu. 
có nhiều | Nãy giữ nói đông dài là đề lưu ý việc xây cất, 
chạm trồ điện Banlay Chưmar, thì số thợ thầy cần dùng 
xào việc tạo tác vẫn có hạn định, chở không nên lấy sức 
tưởng tượng ngày nay mà đưa ra con số nào cũng trối kệ 1 

Lại còn phải suy nghĩ đến một vấn đề tuy ty tiền 
nhưng không kẻm phần quan lrọng, đỏ là vấn đề mài gọt 
dụng cu, đồ nghề chuyên mòn làm sao cho nó trở nên sắc. 
bén đề cho người thợ cái sử dung cấp thời không mất 
nưày giờ bồn thân gọt giña. Theo ông Groslier, cử mỗi 
toán gồm bốn thợ cái thì kèm một thự phó hoặc một thợ. 
con, đề săn sóc o bế đồ nghề. : 

Đến đây, bài toán đã nói như trên, sẽ đồi lai làm vầy: 
(chỗ nầy tôi ngắt bớt một đoạn về bài toán, tuy khon học. 
nhưng rất rắc rồi cña òng Groslier) trong bài toán ấy, tôï 
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€hỉ nhớ lác giả cất nghĩa: cham cho rồi điện Iạnlay 
Chmar, phải phi sức đến 3. 58 ngày công thợ chạm. Và 
nếu đề tranh thủ thời gian, đời ấy muốa cho công việc 
được mau elóng theo ÿ vua muốn, ta sẽ thấy con số không. 
lồ một ngàn thợ chạm dùng một lượi, và eử theo củi đà đó, 
thì số ngày công thợ còn lại là 1.000 lần ít hơn Lức 
3ã 1.000 => 3.430 ngây, nếu lính ra năm thì là 
3.450: 365 = 9 năm lễ 105 ngày. 

Mà nên nhớ đâu có thề như vậy được, vì diện tích 
Jantay Chmar, chỗ phía đưới có mái che lâm nóc, đâu có 


f2 œ đã chỗ và đủ sức chửa nỗi 1.900 thợ cái và 250 thợ còn 


cùng làm yiệ^ một lượt trong mỗi ngày taười giờ? Đầu cố 
chỗ đứng đề 
ĐỀ tóm tất lại cho đễ hiền và ÍL nhức đầu, bài toán 

nãy giữ làm, tinh theo nhà thầu khoán, đã đưa chúng La 
đến những con số san nầy : 

3nim 35 ngủy dùng đọn đất xây nền, 

§ năm 17! ngày dùng xây dựng, 

9 năm 163 ngày dùng chạm lrõ tách xoi. 


việc? 


Cọng 20 nữm 371 ngày, tức 21 nấm cả thấy. 

“Tưởng đến đây chúng ta cũng nên ngững lại đây, suy, 
nghĩ và lự hỏi lấy mình thử xem cả thây 4.000 thợ fảm 
khúng ngới fag trọn hai mươi mốt năm dài đăng đẳng, 
có thề được cùng chăng? Xin thưa: «lấy theo tiều-ry 


hụ 2y(théorie) thì được, ngồi trong thản ngà mà tính trên giấy 
* trắng mực đen thì được, nhưng sự thực thì không được. 


chút não ? Trong bai mươi mmốt năm đài ấy, há lại không. 
có một ngày ngưng công nghĩ việe, hoặc vi mưa gió bão. 
bùng, hoặc vi trong nước có lŠ quốc khánh quốc tang, 
cũng như thể nào eñug phải có một ngày vắng mặt thợ 
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cái hay thợ con vì đau ốm bịnh hoạn, hay tai nạn rủi 
To, X. Y... 

Ngoài ra còn một vấn đề khác là trong khi tao tác 
xây đựng, tại Bantay Chmar còn J›hải nghĩ đến việc làm 
ruộng và cần dùng nòng phu đề làm ra hội lúa mới cỏ 
*n, và cần rất nhiều tay đề chuyên chở, làm cá mắm, trồng 
bông väi mới c6 áo mặc, lớp nuôi lâm v- v... 

Tóm lại: việc dùng yăn mminh học (épigraphie), biết 
phương pháp đọc được cỗ tự trên cồ ba, trên cỗ tháp, 
và biết dịch chữ cỗ đời xưa ra chữ mới đời nay lhì hay 
lắm, không ai chối cñi; nhưng biết hây nhiều cũng chưa 
đc nhứt là chớ nên mỗi mỗi đều dựa sát theo. phương 
pháp đó mà đề án đặt tên những năm xảy cất, năm chế tao. 
từng món cồ khí, cỗ vật, điện cỗ, mộ xưa, v.v... Luôn 
luôn phải đồ tâm nhớ lại bải toán thời gian tính của nhà 
thần. 

— VỀ tự so sánh mỹ thuật phầm hau kiều thức kiến 
trúc (#nde comparatine de Part ou du slgte).— Theo ông 
G. Groslier, phương pháp so sánh kiều vở mẫn mực, thì 
phải đè dịL trong khi áp đung và chỉ nên đem ra thị 
hành khi mình có đã lài liệu đề so súnh đã các khia cạnh, 
và không sót một chỉ tiết côn con nào (une étnde com- 
parative completz). Một khi chúng ta có đã các đặc chủng 
nghiên cứu (monographies), khi ify tụ mới ta có thÈ dung 
hòa hai phương pháp: vừa đọc và dịch các cồ tựvừa 
đũng phương pháp so sánh, và khi ấy hai phương pháp. 
đỏ mới trở nên một cuộc chôn nhơns mỹ mãn. 
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Trong tạp san « L/Asie nouvelle » (Tân Á), số xuất bản. 


=< 


năm 1936, öng G. Mignon đã không tiếc lời khen bài của 
ðng Groslier được dịch trên đây. Nguyên văn lời khen 
bằng Pháp văn ấy là ¡ A mariage qni, sỉ nous on croyons Mr. 
Grostier eL sĩ nons osons ïntroduire đans cẻ grave exposẻ, 
tune šmage plaisante, n”auraiL guère étẻ jusqu”iei qu"une. 
liuison dụngeretise ». 

Tôi xin tạm địch: «Nếu chúng ta tin được lời quyết 
đoán cũa ông Groslicr và nến cho phép xen chút khối hài 
đề điềm xuyết bài lập luận đạo mạo nghiêm Irang năy, thì 
chúng ta có thề thêm rẵng cuộc hôn nhơn nầy, (giữa 
phương pháp đọc cổ tự và phương pháp so sánh), cuộc 
hôn nhơn hay tình đuyền nói chuyên đây, cho đến ngày 
nay, vẫn còn Irong phương điện phối hợp ẻo le nguy 
hiềm. 


Yiết thắng hai 1981, sữa tại ngà 17-4-1970 


3—LƯỢC KHẢO VỀ 
TRUYỆN TÀU 


I. Từ những tích ngựa hay, lựa rút trong truyện Tàu, 

Những 'ai đã đọc Tam Quốc, không Jà gì với ngựa 
Xích Thố. Trước vốn của tưởng “Lữ Bố. sau về lay Quan. 
Vân Trường. Quan một ngày ruỗi ddng ngàn dặm. lưới 
qua năm ïí chém đầu sảu tưởng để ợt, mội phần cũng 
nhờ có sức ngựa hay. Khảo qua bộ Trọng Tương vấn Hớn, 
thấy kề thêm rằng sáu tường ấy nguyên tiền kiếp là bộ hạ. 
của Hang vương, bởi ham tước hầu, hàm giàu sang, đành: 
chém đầu chủa cũ đem thủ cấp nạp cho Hán Bái Công, 
cho nên quu đời Tam Quốc, Diệm vương, do theo án 
Trong Tương xứ, bắt đầu thai làm sáu tưởng canh giữ 
năm ải. đề cho Quan Vân Trường, lửc hậu thân của Hạng. 
Võ, có dịp chữt đầu những kể đáng kiếp làm tôi hai lòng 
phần chúa, 

“Trần đánh với Huế Hùng, trước khí ra chiến trường, 
nhân mùa giá lạnh nên Tảo Thảo sai quân hâm rượu 
thưởng oại. Quan không vội uống, đề chén rượu lại đó, 
bay ngựa ra lrắn tiền, phong mạo xuất chúng, Huê Hùng 
nÌtư gã gặp rằn, sửng sốt ngõ trân... ]'rong nhảy mắt, Quan. 
đã xách đầu về nap, chén rượu hâm côn ấm, Chuyện có 
thật như vậy chăng ? Bấy lâu người đọc truyện nhớ khen 
tài lót chúng của Quan, mà quên sửe con thần mã bốn 
vô phi thường, tội nhữt là không một tiếng khen óc tưởng, 
tượng đồi dào của nhà cầm bút ! Còn một trận trầm Nhan 
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1rơng, trận khác tru Văn Xú, bai chiến công bắt hủ cũng 
do ngựa thần trợ lực, Kbi Quan còn ở nhờ Tào, hai chị 
gần chơn, thèm ILuưn Hoàng Lhủ⁄cbặt vô âm lín, Táo muốn 
mua löng, cấp mỹ nữ, Quan khổng động;cấp vàng bạc, 
(Quan cũng không mảng. Tào ban ngựa Xích Thố, Quan 
4Từ đây chuyện thiên lý tầm huynh kbông khó 
ăn năn đã muộn. Về sau, Quan qui thần, Xích 
Thố bỗ cổ chết theo chủ, hương khói ngàn năm chưa đứt, 
chuyện ngiya thần quả thú vị thay! 


.h 

Lưu Bị cô con ngựa Địch Lô. Địch Lô, dưới mắt đa dàn 
sâu như đường nước mắt chây. Sách mã tưởng gọi đó là 
«uy ião », Trần Đích lò thêm có chòm lông trắng như đề 
tang. Sách lấy làm kv. Đích Lò trước là ngựa của Trương 
Võ. Lưu Hị giết Trương Vỏ đem Địch Lô về đăng người 
anh họ là Lưu HBiều, thái thú trấn đất Kinh Cháu. Mưu sĩ 
giỏi khoa mã tưởng là Khoải Việt, mật tâu cùng Biền đó 
là ngưa hè, nên trả về [ưu Bì đề ngưa hại chủ, mình khỏi 
mang tiếng về sau. BiỀu nghe lời, nhưng mưu aĩ khác lA 
Y Tịch, muốn tấu ơn ehng BỊ bèn đem hết tự sự học lại 
cho Bị nghe.. Bị cười rằng: «Sống thác có mạng, sợ chỉ 
con ngựa |» Khi phách thay lời nói ấy. Cách it lâu, Thái 
Mạo là tưởng của Lưu Biều, muốn ám hại Lưn Bị, giả bày 
tiệc lớn mời Bị đến đự, chờ dịp ra tay... Bị sớm biết mưu, 
nữa tiệc lén bö về, thỏi lên lưng Bích Lô, phỏng nước 
đại dịnh về Tân Giả. Bị đơn thản đệc mã, không kể tày 
tùng, không quân hộ vệ. Sau lưng Thái Mạo hầm hầm bay 
ngựa theo bén gót. Chạy tới mốt khúc đường trước mặt có 
khe lờn chân lại. Thôi tân số rồi, tới lui đều nguy hiểm. 
Nếu đợi chạy một vòng bờ khe thì đủ tên giấc dữ theo kịp, 
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Một liều'ba bẫy eñng liều : Lưu Bỹ chỉ còn nước liều mạng, 
quất roi liền tay trên đầu ngựn, miệng 1à hoãng: «Bích 
Lô hại ta! Đích Lò hại ta!» Con ngựa đau quệnh hét 
một tiếng lớn, co giỏ phóng tời trước... Chững Lưu Bị mỡ 
mắt, coi lại đã qua khỏi Đàn khẻ. Thái Mạo chạy trở tới, 
lắc đầu ngó lheo, bụng nói: « Quả Lưu Bị rạng lờn, Đàn 
khê rộng Hưn vầy, mà Bích Lò nhảy qua khối, quả cỏ 
thần nhơa trợ #ựo, hay Đích Lô không phải ngựa thường!» 
Đọc đến đây, tưởng sách mã tướng đã sai. Dè đâu, về 
sau cũng con Đích Lỏ, Lưu Bị, vì mến tài, nèn đem tặng 
cho độ nhị quản sơ củu mình là Hàng Thống. Đến trận 
Lạc Phung Ba, Thống lầm mưu địch bị chết cháy dưởi 
ngàn muôn mũi lèn lửa cña Trương Nhiệm. Con ngựa 
báo đời Đieh Lỏ cũng chết theo. 

Viết đến đây, không muốn triết lệ cũng không được. 
Nhà kề truyện gọi Địch Lô là giống ngựa sát chủ hay kén 
chủ. Phải e6 đức độ lớn, phải thật cao tuy như Lưu Bì, 
họa chăng kềm chế được Đích Lô. Nhược bằng đức kẽm 
tài non — gương Bàng Thống còn đó, trách nào ngựa tốt 
Địch Lõ chẳng hỏa ra ngựa bất trị, ngựa sát chủ, Nhà kê 
truyện nhớ đến đàn bã có nhan sắc, ö tô đất liền, đồ cồ 
qui giả. Cho hay những món äy không khác nào ngựa Địch. 
Lời Giỏi tay cương thì con ngựa ríu rIu vàng lieo'ÿ chủ.Chiếc. 
ö-1ö mấy chục xnã lực cũng thể : giỏi tay lái thì nó chạy bon 
bon đi lới nơi về tới chốn; lay lải nón nơi thì nở leo lề 
huy cho t+ xuống mương xuống hố có ngày. Về đản bà đẹp 
(l1 đã có câu « hữu nhan sắc hồ hữu ác đức». Võ đại Lung. 
trong Thủy hữ, thân đi bản bánh bao độ nhựt, mà ham đèn 
bòng con Phan kìm Liên bóng bảy, nên sau nầy phải bị 
chết oan ức đưới lay thằng Tây Môn Khánh đa dâm. Đến 
nữ đồ cồ, bảo vật, kim cương, những cũa quí giả ấy ai lại 
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chẳng ham, mà đởi nầy ham nhứt đã có quân bất lương 


đi xe Honda hai đứa! 
/ 


Gũng trong Tam Quốc, cỏ tích nhà Nguy, khi họ Tảo 
sắp đồ, thì nồi lèn họ Iư Mã. Trẻ đồng dao hát: « Khả 
phòng tam Mã đồng tào ». Phe họ Táo vẫn theo đối câu 
hát bảo điềm, nhưng lại quên lững bạn cha con Từ Mã 
Ý trong triều nội. Về sau, Ý, Sư, Chiêu, ba cha con căng 
ngày càng lộng, lấn áp họ "Vào không khác năm xưa Tào. 
Tháo, Tào Phi hiếp chảu con nhà Hán, Việc tay không 
ñn thua đến ngựa, nhưng đũ cỏ dỏng họ «Tư Mã» thì 
cũng nên ghỉ. 


Xuống đến dời nhì Tùy, trong bộ Thuyết Dưỡng, kề 
đến chuyện danh tưởng và Luấn mã, không sao kề xiết; 
nay tưởng nêu rụ vài điền chánh là vừa. Tỷ như: 

— Tần Thúc Bảo có con' Huỳnh biêu mã, toàn thân 
lông vùng như ð lén. 

— Ngĩi Văn Thiệu cỏ con truy phong “Thiên lý mã, sức 
chạy như bay. 

— Uất trí Cung có con ngựa sắc đen huyền cỏ đốm. 
trắng trên trán, nên gọi Bảo Nguyệt Ô chủy- 

Ông xua Đường Lý Thế Dân lù người bam thích ngựa 
nhữt, vì có máu Hung nö của hên ngoại, nhưng nhà viết 
truyện Tâu sơ sói không nhẴe đến. Phải đọc và tra cửa. 
sách Pháp mới rành. 

Thuyết Đường kề một lần Lý Thế Dân biêu ngựu xảy. 
gặp tưởng Uất trì Gung, lúc ấy còn. theo phe nghịch, Uất 
trì rượt Thể Dân chạy trối chết, Thế Đán nhờ sức ngựa 
nhãy khỏi Hồng nê giang, là một con sông đầy bùn. Nhờ 
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ngựa hay nên đủ thời giờ tướng Tần Thúc Bảo đến kịp 
cứu giá. 

Lận khác, Thể Dân cỡi ngựa dạo chơi trong hoa viên. 
Lạc Dương thành. Phỏ mã phe nghịch là Đơn Hàng Tín; 
trông thấy đuồi nà theo quyết sắt Jtại, Quân sư là Từ Mậu. 
Công chạy kiếm người cửu giá, gặp Uất Irì Cung, lúc nầy 
đã đầu Đường, và đang cồi trần như nhộng tắm con ngựa 
bán dưới sông- Hay tin chúa lâm nạn, Uất trì không kịp 
mặc giáp, ngựa lại không yên, thế mà theo tới chỗ đánh 
lui Hùng Tín, lập mội chiến công oanh liệt. Thế Dân nhớ 
ơn mãi, nên về sau trên lăng mộ cho tạc tích cứu giả nầy. 
(Côn nhở trong một sách Pháp khảo về mỹ thuật đời 
Đường, nhà học già trử danh Hene Gronsset cỏ ïn ảnh 
tích con tuấn mã nầy, dưỡi hình chua câu chữ Pháp 1 địch 
là: «Ngựa nà mã phí». Lối năm 1950, Gronsset tiên sinh 
quá bộ sang Việt Nam, và có ghé viếng Viên Bảo tàng Sải 
Gòn. Tôi lúc ấy nhơn được hành hạnh hầu chuyện cùng 
người, nền tôi có hỗi tích ngựa chạm trên lăng vaa Đường 
“Thái Tôn (Lý Thế Dãn), phải chăng đề nhắc chuyện Uất 
trì cứu giả tại Tấn Dương Thành, và nếu phải vậy thì đâu 
phải tên mã phụ, mã vốn danh trứug Uất trì mình trần vì 
đang lắm ngựa. Có lẽ hôm ấy Gronsset tiên sinh lấy làm la. 
tại sao nơi xứ nhỏ cõi xe xăm như Việt Nam ta, lại có 
người thăm đò tỷ mỹ những chỉ tiết vặt xãnh điến thế, 
Người hẹn phen sau khi lái bản bộ sách nỏi đây sẽ thêm. 
vài lời đính ngoa. Nhưng G?ousset chưa kịp thì hành đã ra. 
người thiên cồ. Đăng tiếc hơn nữa, là lấm bia đá chạm 


1 hevalet pilefeenler; Bas-reliel' eø pierre dụ \omboag đe 
Yempereur 'T-al-tsong đes T"ang (Iuart en 685). La Chỉne eÈ sơn ar1, 
par Ienẻ Gzousset, librairje Pion, page 148- (Ngựa và mã phụ. — 
Bức đá chạu trên lắng Đường Thả! Tôn hoàng ñế, bằng năm 649. 
'Tvích qsyen + Nước Treng hoa vÀ mỹ thuật Tàu + của tộc: giả. Renẻ 
Grousset, in tại nhà ía Pion, trương 149.) 
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tích danh mã (cỏ cÀ thấy tám bức) trên lăng vua Đường 
“Thái Tôn, nay không còn ở nước Trung Hoa, và hiện nằm 
trong một viên bão tàng Mỹ (musée de Washington), chung 
qui cũng vì chất chít ông vua Dường đã (tá duy vật, ham 
đồng đỏ la hơn mảnh đá cỗ, cố lõi điệu khắc trên ngàn 
Tiĩm Xưa.) 

Nhưng con ngựa đanh tiếng nhứt đời Tủy là con ngựa 
sau đây : 

Truyện Thuyết Bường kỀ đanh tướng nhà Tủy là 
Thượng Sư Đồ, một mình có đến bốn phép lạ, không ai 
có; đó là: 

— Một eái mão qui, có gắn năm hột nưọc « Mũ linh 
châu », khi lâm trận lỡ trời tối thình linh hay gặp ban 
đêm, thì nhờ ngọc chiếu sáng rọi đường cho đi không 
thất lạt ; 

— Một thất linh giản, có kết bảy vẫy vàng, đang đếm 
vảy hiết khua động hảo tin thích khách hay cô kẻ trộm; 

— Mội cây đề lư thương, nơi cán có chỗ chứa được 
nước ngọt, đủ giải khát lúc nguy cơ ; côn lưỡi thương thì 
có tầm thuốc độc, miễn thích cỏ máu là đủ làm chết 
người. (la bữu bối nầy bất ta nhở öỏc tưởng tượng phong 
phú của nhà viết truyện, vào thời đó đã liên trí cây đến 
đội đầu của thợ săn lim thời, cây kim chích thuốc và cây, 
bút máy, không nói việc tầm thuốc độc lưỡi kiếm lưỡi 
ươm thì nay vẫn còn đăng trong vài bộ lạc sơn cước.) 

Ba bửu bối kề trên đều thua xa con tuấn mã võ song là 
con «Phong lỗi báo» (ngụ đữt như aấm sét gió bão), hoặc. 
gọi &Hô lôi bảo » (ngựa gọi tên là có sấm sét đến). Truyện 
tả ngựa nầy đầu ngựa, lòng hùm, đuôi như đuôi sử tũ. 
Đặc biệt là con Hỗ lôi bảo có một chùm lòng thì, truyện tả. 
khi thì nói mọc ở trèn đỉnh đầu, khi khác lại nói mọc dưới 
cần cồ, chùm lòng ấy khi tướng ra trận gặp giặc tế tựu quá 
đông hoặc giúc mạnh đảnh không lại, thị chủ con Hỏ Tỏi 
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báo sẽ nắm chùm lòng giựt mạnh, tức thì con Hỏ lôi báo. 
sẽ hẻt lên một tiếng như sắm làm kinh lâm tánđởm, 
những con ngựa kia sẽ khiếp viw cóng giò công chưa 
quãng chủ xuống đất, mặc tình chủ ngựa Hò lôi báo giết 
tha tùy ý- 

Bốn món báu của Thượng Sư Đồ, sau đều về tay Tần. 
Thúc Bão. Khỏi, giáp và thương, đều giữ được y nguyên, 
duy con ngựa báu lại bĩ tưởng hề Trinh Giảo Kim nhơn 
thù nó hai mình thua trận khi trước, nên nay bắt được 
bèn tiều tâm lên nhồ hết chùm lông tài, bảo hại con Hồ lôi 
báo san nầy chỉ còn biết hét bổn phen đặc biệt đề cứu chủ: 

— Phen nhứt, hét một tiếng giúp Tần Thúc Bảo đánh 
ngấ đồng kỳ của tưởng Dương Nghĩa Thần. 

— Phen nhì giúp Thúc Bảo vang danh lúc tranh võ 
trang nơi thành Dương Châu, 

— Truyện tã đoạn nầy nghe xòm lắm: theo truyện 
lúc ấy có anh tướng nước Cao ly tên Tả Hùng cỡi con 
ngựa khác thường tên gọi Một vĩ cu, Tả Hùng rạ thi vã 
đánh không lai Ngũ Vàn Thiệu, bèn giả thuu quày ngựa 
bỗ chay, Vấn Thiện rượt theo. Tả Hùng chờ cho ngựa Vân 
Thiệu gần kề, bèn võ đầu con Một vĩ cu. Tức thì ngựa Một 
Vĩ qui hai chân trước, hét lèn mội tiếng, tr nhiên có một. 
chùm lông đuôi rất đài mọc ra tức khắc, và: quất le một 
cái nơi đàng san. Văn Thiệu không kịp đề phòng, người 
và ngựa đều té lúx cù, Tả Hùng chực sổn đàm chết. Tần 
"Thúc Bảo nóng lòng, phóng ngựa ra quyết trả thù chơ 

sạn. Đánh đến nữa chừng, Tả Hùng lại giở ra miếng cũ.;., 
không dẻ Hồ li bảo tài cao hơn, nên khi bị Một vĩ cu 
quất trúng đầu đau quá, vũng hét lên một tiếng như sĩtm 
sét. Con ngựu Một vĩ kinh hãi tế lăn nẻm Tả Hùng xuống 
đất, Thúc Bảo le tay bồi một giản, hồn Tả Hùng bay theo 
hồn Vân Thiệu xuống âm tỉ. Một vĩ cu cũng bị giết luôn, 
uồng quá ? 
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— Ngựa Hỗ lôi háo còn hét một tiếng thử ba cửu chủ. 
là Tần Thúc Bảo tai Mỹ lương châu trong trận Thúc Bảo 
đại chiến Uất trì Cung. 

— Phen thử tư và cũng là phen chót, lúc quả hài 
chỉnh đông, con của Thúc Bảo là Tần Hoài Ngọc cũng 
nhờ Hô lõi bảo rẻ lên một tiếng cứu khỏi tay giặc đữ. 


ùn oan trơng báo, truyện Tàu kề thêm tích Đơn: 
Hùng Tín, san khi thác, lòng báo hận chưa nguôi, nên 
đầu thai trở lai dương thể lâm Cải; Tò Văn, hưng bình 
Cao ly qua phạt Đường trào. Đường Thái Tôn Lý Thế Dân 
bị Cáp Tô Văn bức ngoài biền can, Nhờ có (hiền thần» 
"Tiết Nhơn Qui cỡi thần mã lướt sóng đến kịp cửu giá. 
Nhưng đọc truyện thi biết đọc chở thuở nay chưa có ai 
nghĩ đến việc tra cửu niên lịch và sách sử hầu tìm hiều 
ngày giờ Hùng Tin qui thầu thì Gáp †ö Văn đã lọt lòng 
chưa? Nếu hại giờ ấy không hạp trùng nhau thì chuyện 
onn onn tương báo kíu chỉ lä chuyện hoàn toàn bịa đặt. 
Nhưng bao giờ nói láo có thỷ có vĩ thì cũng dễ nghe, 
không nghe cũng xi xóa, kề như một giai thoại buồi trà 
đư lửu hậu. 

Sụ tích vưa Đường bị Hàng Tin rượt đến sa lầy, hát 
bội Tàu và Việt vẫn thường đem ra diễn đi diễn lại. Bộ 
truyện Phi Long cô lä lác Triệu RKhuông Dẫn ty nạn qua 
Ngũ Sách châu, khi nhấp thành, đi ngàng một ngôi miễn 
cỗ thï gặp một gánh hát đụng diễn lại đoạn nặy một cách 
khá eup lạc, Đây là một sân khẩu lộ thiên. Kép Đơn Hùng. 
Tin đang rượt kép Đường Thế Đàn cấp bách... Tròng 
hoài không thấy dang Uất trì. Khuông Dẫn đứng chờ lâu, 
nông lòng: «Mỹ Đến giờ nầy mà Lất lrì còn đợi giống 
SỈ chưa ra cửn giá? Thôi, đề la giải nguy cho Thế Dân, 
không thì lấy ai sau nầy khai cơ dựng nghiệp cho nhà 
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Đường?» Bong nghĩ làm vậy rồi sẵn cung sãn tên, öng 
vua tương lai nhà Tổng nhằm kẻp Hùng Tin buông cho 
một mũi tên lrúng ngay bản họng. chết ngay cán cuốc. 
Tôi xin đề quí ông qni bà nóng tảnh muốn biết gì 
xảy đến cho ông vua xốc nồi ny, hữy tìm bộ Phi Long 
mã xem cho mãn nhãn. Truyện có viết làm vậy mời là 
hấp dẫn, luy chuyện bẩn kép hát còn đề lại nhiều mối đầu 
đo; chưa thấy aï khen kép kia diễn linh động thế nào đến 
người đứng xem tưởng chuyện như thật; một sanh mạng, 
trong tay ông vua có quyền sanh sát, sá kề gi? Đã không. 
thấy lên án ông vua sắt nhơn, lại có tiếng thủ thầm thẳng 
kia tới số. (Không như ngày nay, mỗi mỗi là kiện ra tôn 
xã xin bồi thường nhơn mạng.) 

Đây cũng nhắc qua cũng đời nhà Tống, năm Thái 
bình Hưng quốc nguyên niên (năm 976 Tây lich), vua Thái 
'Tôn muốn thử tài một viên tưởng mới hàng đầu là Hồ 
Diễn Táng, bèn nghe lời ninh thần Nhơn Aỹ, cho tái diễn 
lớp tuồng Tiều Tấn Vương lý Thế Dân ngộ Dơn Hùng 
Tín tử Lục Dương thành. Nhơn Mỹ thu xin đề Hỗ Diên 
Tăng thủ vai Uất trí Cung, còn vai Tấn Vương sẽ đề chơ. 
Hác Vương (con vua trước Tống Thái Tô) đóng, cho thêm 
cụp lạc, vị sẵn mứo vàng áo thêu. Tưởng việc đồng trò 
cầu vni không đè xuyt xây ra án mạng lớn, vì nổu Hô Diễn 
'Tảng nghe lời nịnh thần Nhơn Mỹ thì Hác Vương đã bị hại 
lên chết ri ề chuyên nầy không đến lạc đề và cốt ý 
là nhắc Lại vải thú Hị ời ống nhút là cho thấy đời 
Tổng, hút bội đã \hịnh hành và trong triều các bực vương. 
hầu lúc cao hửng cũng ra đóng tuồng cho rõ lúc ấy là đời 
thái bình thạnh trị. Xét ra nếu Bác Vương không có biệt 
tài cỡi ngựa cầm cụng thì đâu có đảm lãnh vai tuồng khó, 
xi lớp hát điển ngoài trời, ngựa thật và phóng nhau rượt 
bất sỏi nồi như thật. 

Cũng ông Bác Vương ấy, 


à người có Lạnh ham chuộng 


—i— 


ngự - Tan €6 cặp tuấn mã, đến nay đanh kánh 
«(Con) Thiên lý mã, (con) Vạn lý vân, 
«(Một) mình anh muốn cối một lần hai con! 
Nguyên đó là hai con ngựa có thải; 
— Một con gọi « Thiên lý phong», se ehiqy : 
ngàn dụ, sức như luồng giỏ TINE dÍ Xin EHiHẺ 
— 3ột con nữa là € Vạn lệ vài 3, LÂY Khay Eềh giới Bã] 
mười con trước, sức chay nhẹ ví như giỏ Si di: 
Trong truyện Bắc Tổng, có dẫn tích lướng Mạnh 
Lương yề kinh đô lén šu cấp ngựa của Bác Vương, nghe 
cũng lý thủ. Tích rẵng tưởng Dương Ngũ L.ang là on tra 
thứ năm cũa đại tường Dưưng Nghiệp, về vu vào chữa tụ 
hành không thiết đếu việc trần thế nữa. Bỗng bình Tống 
qua chỉnh phạt nước Phiên mà đánh không lại Phiên, Bọn 
tưởng sĩ đề nghị phải rước Dương Ngũ Tang xuống húi 
đề đối thủ với tưởng địch. Ngũ lang không khứng bỗ việc. 
tụ bãnh đề làm việc sát sanh, nhưng nài ép gu, Ngữ. Lan, 
đưa điền kiện là phải có một trong hai con tuấn mã mi 
đắc Vương cho y lâm chơa thì y mời khứng. Mạnh Lương. 
Hồng lòng muốn sớm cứu chúa soái bị giặc vậy Khda 
nên lãnh mạng xỀ kính đô ra mất Bi Vượng hai HIỆn 
Yiệc mượn ngựa. Bác Vương tiếc ngựa khóng bằng lòng cho 
mượn. Thế cũng và việc gấp như lửa chảy mày, Mạnh 
Lương thí hình độc kế, đảng đèm lên trở vào vườn Bác 
Vương châm lửa đối lầu chữa sách. Trong phủ mảng lo chữa 
lửa, Manh Lương lên ra lâu ngựa trôm được con Thiên lý 
phong, đất ra đường cải phóng nước đại. Búo Vương hay 
S* aY n lưng Sạn lý vân, nỗ lực plióng theo quyết 
by tạ mm là con Van lý ván sức chạy bằng mấy lần con 
n l phong... Mạnh Tương liệu bề khó thoái, nghĩ ra 
mi kế kháe, chờ đến khúc quanh, bền nhảy xuống ngựa, 
xô đại con Thiên lý phong xuống ruột củi đầm lầy, đoạn 
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chạy núp vào một bụi rậm mà chờ:.. Quả nhiên Bác Vương 
chạy đến nơi, thấy con ngựa cưng bị rởt xuống lầy, thì 
nông ruột, nên bồ con Yan lý vàn lại đó, tự ö9E xuống ao 
định cứu cho được coi “Thièn lý phong, Thừa cơ hội thuận 
tiện ấy, Mạnh Lượng lrong bụi chạy ra nhãy lệ lên lưng 
con cYan» giong mất, mặc tình cho ông Bác Yương ở 
lại vớt con œ Thiên » lôn, đem về tĩm rửa và nằm nhà chờ 
ngày ban sự đấc thắng mời thấy, mặt con «Van» trở về 
chuồng. 
K đến đây cũng đã thấy không biết bao nhiều chuyện. 
ngựa hay lơ thơ rải rác trong các pho truyền Tâu bấp 
dẫn. Nhơn nói chuyện Mạnh Lương ăn trộm ngựa của 
Bác Vương, cũng nèn kể lại đây một chuyện. trộm ngựa. 
khác, mà cũng JA Mạnh Lương thủ vai chánh. À7 la tích 
s Hoa lưu hướng Bác ». Tích ấy cũng thuộc trào Đại Tổng, 
vào đời vúa Chơn Tông. Trong truyện kề, đời ấy có một 
tên gian thần lên gọi Vương Khảm Nhược, ÿ rấp ranh 
muốn soản ngôi vua, nhưng chưa ra tay vì côn sơ gánh 
cha con họ Dương ở Vô nình phủ. Nhơn một buồi vua 
đi điền điệp (sắn) Khâm Nhược (âu cùng vua rằng: « Bao. 
nhiêu ngựa bèn Trung. quốc đền tầm thưởng. đuy bên 
“Tiên bang cỏ con ngựa báu của Dại Khánh Lương Vương: 
tên gọi «Nhựt Nguyệt Tiêu Sương mã », như ngựa ấy 
mới đáng gọi là dụnh mũ và như Chủa cồng muốn được 
ngựa ấy về lay thị phải hụ chỉ sai Dương nguyễn soái 
qua đỏ hất ngựa đem về, việc tưởng không khô vậy. Chơn 
Tòng bỡi ham ngựa guí nên vội nghe lời đứa nịnh thần... 
Truyện kề tiếp Dương nguyên soái nói dây lA Dương 
RKiềng, tướng trấn äi Hùng châu. 'Trong bọn thủ bạ đưới 
trưởng họ Dương, có viên đõng tường chính là Manh 
Lương đã nói nơi đoạn trên. Mạnh Lương tuy vốn xuất 
thân trong bọn đốt nhà giựt ũn nhưng Lương, lăn lóc đã 
từng, có biệt tài thạo nhiều liễng nói ngoại quốc; nói được 
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đủ giọng đến sáu thứ tiếng phiêu bang, (như ngày nay 
thì quả là đáng kề một thiên tài về ngòn ngữ học). Lương 
giả lum đứa tiều phiên tnốt qua Tiên quốc, dùng đủ thiên 
mưu bách kế, rốt cuộc bät được ngựa quí đem về nước. 
Nhưng lạ thay, đem về Tống địa, ngựa Tiêu Sương nhớ 
ngỏ về phương Bắc mà hí hoài, bỗ ăn bỗ uống, 
ngày mà chết. Ấy h «Hoa lưu hưởng 


Luôn tiện tòi xin kề lại đây một chuyện đề rõ người 
xưa rất giỏi về khoa mã tưởng. Ấy là tích Nhac Phi lựa 
ngựa. Thuở ấy, Nhạc được trì huyện Lý Xuân kén làm 
xÊ. Lý là Lay buôn ngựa từ phượng Bắc đem về. Nhà sẵn 
chứa một bầy ngựa tốt đến ba hốn chục con, thế mà Nhạc 
không xừa ÿ con nào. Lý hồi tại sao, Nhạc đáp: «Thưa 
cha, ngựa nầy đề cho những phú bào sẲm yên lạc cho tốt, 


bắc kế cho xinh đao chơi gần gần thì còn được, chớ như - 


ngưa con chọn lựa đây là quyết lìm một con đủ tài xông 
tên đột pháo, phỏ vua vực nước, đẹp loan cứu dân, thì 
những ny\ya như vầy đâu đủ sức xông pha trần mạc». Lý 
đáp; «Ngựa như con nói, e đây không có rồi!» Hai cha. 
con vừa luận bàn đến đó, bỗng nghe cách vách cò ngựa hi. 
Nhac nói: tCon ngựa nào hí đỏ mới là ngựa tốt. » Châu 
Đồng là thầy dạy võ Nhạc Phi nghe vậy, cười rằng: « Con 
chưa bề thấy hình dạng con ngựa ra sao. chỉ nghe tiếng. 
hõ hí mà sao dám đồ rằng đõ mới là tuấn mã?» Nhạc 
đáp: «Thưa dưỡng phu, nghe tiếng hí vang tai đủ biết 
sức ngựa ïÄy mạnh thế não, Phi luấn mã, khỏng có tiếng 
hí rền như thế được». Lỷ tiếp lời: « Hiền tế quả là tay 
Imä lướng khả. Con ngựa nầy nguyên của một thân nhàn 
mua tân Bắc quốc đem về gần trỏt năm nay. Hềm vì nó. 
dữ quả, không ai lrị nỗi, và mổi lần sút đây đều chay về 
hưởng chủ cũ, nên phải nhốt nó một chuồng riêng ». Nhạc 
Phi cùng thầy và nhạc phụ đồng đi xem ngựa. Nhạc lại 
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gần thấy con ngựa cao lớn giồnh giàng, lấy làm trng bụng, 
bèn bước tới một bước, con ngựa vừa thấy bông người 
thì không đợi đến gần, hai chơn đá liw như mưa bắc. 
Nhạc nẻ khỏi le lay chụp được chóp mao đánh cho một 
hồi, con ngựa giựi mình biết đã gặp cao lay, từ đó ríu 
xíu vâng lời, quả như lời xưa có dạy: «Vật các hữu 
chủ », Nhac Phĩ dầt ngựa ra sân rộng, cho trẻ tắm rửa sạch 
sẽ nhìn lại lừ đầm chị đuôi toän một màn trắng, và lừ 
mỏng cẵng đến lưng mỗi mỗi đều không chẽ được. Đầu nhỏ 
nhự đầu thô, tai bẻ, móng tròn, đuôi ốm, hông rộng, mắt 
tròn như lục lạc, nhửi là có yề thông mỉnh lạnh lẹ. không 
ngựa nào bì kịp, Kê đến đây đã quả dài đòng, cốt ý cũa 
tôi là muốn dẫn chứng vạch rõ đời xưa rất trọng dụng 
©o% ngựa, — phần nhiều đền dùng làm chiến mã, — 
không khúc người đời nay hum thích chiếc ð-tô, ñơn nữa, 
như người bình sĩ có lương lâm, ngây ngây sẵn sóc chiếc 
Đỉnh xa, hay chiếc xe thiết giáp. Nhưng vẫn chưa hết, 

Còn thiếu gï những truyện tích về con ngựa eó đanh, 
kề làm sao xiết: 

— Thầy Đường Tam Tạng, mười bảy năm đi thỉnh 
kinh nước Thiên Trúc, khi qua sa mne không một giọt nườc 
ngoài đồng, loàn cát khô vá xương. người xương ngtya chết 
vì không nước uống. đã phải nhở sửc một con ngựa già 
đo một tên hỗ nhơn đem đỗi cùng con ngựa mập của thầy; 
ngựa già của (hồ dân tuy gầy ấm và xấu xi nhưng có biệt 
tài và, kinh nghiệm qaen thuộc đường đi nước hước trong 
bãi cát mệnh mông khòng nước không cây cỏ. Thánh 
tăng nếu có thành công, phần lớn đãnh là nhờ sức manh 
ở một kiên (âm tuyệt địch, nhưng không con ngựa « quen 
đường » thánh tăng cũng khó đi đến nơi về đến chốn, 

— Đời Tống, truyện Thủy Hữ còn nhắc, đã biết dùng 
ngựa cho mặtgiáp liên hoàn ken kết ngựa thành đoàn, 
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thêm sức manh đề đân áp nhóm bình bộ đì chơn không. 

= Đời xưa đã biết luyện ngựa đi trên emaái hoa 

thung>, đề khi dẫn đu giặc rượt theo đến trận lập như thế. 

nầy, thì ngựa nào tập trước sẽ quen và biết chỗ mà đặt 

chân, các ngựa ìa không quen chân sẽ sn lổ trống, té nhào. 
mà thua trắn, 

Bao nhiền chiến lược eồ nói trên khiến la nhớ lại khoa 
học đời nay đã đem xe thiết giáp thế vào đoàn liên hoàn 
mũ và đã dũng xe tank chạy bằng dãy xích, nnặt trận gồ ghề 
hay thằng sâu xe cũng chạy dễ dàng như trên thâm cổ. 

Nhóm Bát tiên có ông Trương Quả Lĩo, cũng lạ hơn 
ai; ông xem việc đời không không có có, nhẹ như sợi tim 
bắc, và khí ra đường ống cỡi con lừa bằng giấy, còn eÁch 
ngồi thì ông ngồi ngược mặt đồm ra sau, ý coi đời loàn 
là mâu thuẫn và trái ngược. Khi đến nơi đến chốn, ông 
hóa phép thâu con lửa giấy bỗ Vào tay áo rộng, còn gọn 
và dễ đàng hơn chủ Hiox kỳ nhấn nủi điện hèn xe nhà 
lên cất trong ga-+a đặt trên mãy từng caol 

Ông Châu Mue Vương đời Chiến qhốc, eỏ tắm con tuấn 
mã để kéo xe bắt tuấn châu du thiên hạ. 'ắm con ngựa. ñy 
sử sách con ghị tên đề lại là: TuyếL Địa, Phiên V8, Bôn 
“Tiêu, Siêu Riễng. Dụ Huy, Siêu Quang, Đằng Vụ và Quải 
Độc. ắ 
__ Nhưng khi ông chán chiến tranh và ước vọng hòa bình, 
Vũ Đề đã sớm biết thã ngựa về rừng, cũng như ngày nay 
phể thiết giáp xa xào bãi phế địa. Trèn ede đồ sử cồ hữu 
danh, còn thấy vẽ tám con ngựa một khi được thả: nào 
con đứng, con nẫm, con hí, con ehạy, con gầi lưng, con 
khoe chỗ, kin,... bao nhiêu cử chỉ ấy nhà họa sĩ muốn nói 
giả trị sự tự do.là vô ngần. Có mội cái tô cồ có kèm 
một tứ bài tuyệt: 
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Dịch : 


„«Kim giáp hùng quân thế, s Giáp mảng quần thế mạnh. 
«Ngân an diệu nhịpt quang, + Yêa bạc chỏi sảng choang; 
««Minh -quân hưu võ sự, «Minh quản nghĩ oiệc nã, 
+ «Qui phóng Hoa San đương, »€ho øề Hoa Sơn dương, 
đại khái nói giáp vàng, yên bạc, oai hùng của quân sĩ cô 
thừa, nhưng đẳng vua sảng đã chản việc bình đao, nên 
nay thả ngựa về núi Hoa Sơn, mong được thấy Hòa Bình. 

Các chuyện cỗ tích, nhÄe lại vài con chiến mã hay. 
tuần mã lrong các pho truyện Tàu đã đưa chúng ta đi quá 
xa đường. Tưởng rằng phiếm nhưng đây toàn không phải 
là chuyện phiếm. Cối ỷ của tôi là dọn đường bước qua tìm 
cái hay của pho truyện Tàu. 


`_ (Bài » NAZng tích ngự lay » này #š đăng 
trang Văn HỨA A|puyệt se; rõ 3S thống z.< 
Tiểm g5 tả số 4o tháng s xăm 4649) 
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IL Thú Xem Truyện Tàu. 

-Đăn.— Gó nhiều bạn đã hồi tôi : «'Phiến chï đề tài thiết 
thực! Sao không bàn việc nước việc nhà sốt đẻo, lại đem. 
truyện Tàu cũ rích ra nói nổi gì? 4 

— Xin thưa : « Lời củe bạn quả chơn thành và hữu lý. 
Nhưng hiện nay có lắm việc không nèn nói... Nói ra e 
gánh họa vào mình. Vä chứng tôi vốn bất tài, học hành 
thêm đâu chẳng lới đầu, c{m cui xưa nay chỉ biết săm 
oi ba cuốn sách cũ, với chút iL sở trường về đĩa chén. 
€ồ, — sách nát nhàu vì nhai đi nhai lại quá nhiều lần 
cũng chưa kịp tiêu hóa, còn dĩa chén thì đã rạn nứt vì 
4qtuả chuyền tay đồi chủ, mà đời nầy đem chuyên đĩa chén 


ra bhn có mấy ai nghe, — nghĩ làm vậy cho nên thà ôm 
mỡ truyền Tàu ra cùng nhau tìm hiều, dẫu kém phần thiết 
thuyc, nhưng khỏi đụng chạm, hoặc cỏ chỗ nào thiếu sót, 
chưa thấu đìo, lại có dịp học hỏi thêm. 

May ra say cồ nghiệm kim, tìm được chủ! gì mới, cũng 
là bồ ích đòi phần. Theo tôi, lịch sử là một pho tuồng đời 
bất tuyệt, mật cuộc diễn đi điễn lại những trõ xưa bất hủ ; 
hưng vong, thành bại, trị loan, nên hư, Đông xà Tây, xưa và 
nay, vẫn không thay đồi mấy. Đã thế thì chuyện láng diỀng 
cũng như viêc trong nhà, — con người. phàm có gan 
có ruột, chuyên dầu xa muôn đặm cũ ngàn năm, cũng đủ 
học được lâm gương soi mình, — bẵng như đã không gan 
không rnột, thì đừng nói chỉ chuyện đầu mày cuối mắt, dấu. 
sêL bưng tai lửa tập mặt, việc bằng trời thấy đó cũng thắn 
nhiên ; há mắng trọng bữa cơm lo giấc ngủ, mà tự khoe 
mình là sáng suốt, như yäy mới là kế mình triết bão thân ư? 

Tôi vẫn không cỏ học và rất đốt chữ Nho, nến đọc 
được truyện Tàu IÀ nhờ những pho đã dịch sẵn ra Việt 
ngữ. Được cái là rất kén, các pho tôi đọc đều là các bản 
dịch hay do các đại gia đề tại. Nay thử lấy ra bàn, trước 
$an côn nhờ các bậc cao mình khoan miễn. 

Cần tụ, 
V.h,S 
Qua cái hay của những pho truyện Tàu 

Người Tenna Hoa có lắm đức Lính tốt, thự nhứt là rất 
kính trọng người hay chữ: T ngân xưa, người hay chữ 
luôn luôn được ï0 trèn ngồi trước. Sách Tây nghiên cứu. 
Yề vấn hóa Tàu 1 kê rằng khi nhà Thương ẫn mất nước, 
Châu Võ vương vẫn lrọng dung con chắu và bầy tôi 
Thương Ân, đặt vào hàng ưu đãi, cho rằng: họ thạo việc. 


1 Hisioire de la Ghine, gar W. Ehekhard, Psyot, Paris, 1953. 
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cúng (ế, giỗi việc bỏi mưa bỏi nắng !. Đây là tổ tiên hạng 
người hay chữ về sau. 

Nhưng quải ác thay l cũng người Trung Hoa lại có tật 
thẳng tay chế nhao người hay chữ ươn hèn. Bởi chưng 
khô phân biệt người hay kế đổ. nên thường thường, theo 
mắt dân quèn, nhắc đến người hay chữ, là họ nhở ngay 
bọn w da nhăn má cóp, vồ Irán sối đầu, mất lờ lệt kèm 
nhèm dưới cặp nhỡa kinh cận thị dày cộm, lưng dài vai 
cúp, ngực lên xẹp bởi quá ngồi một chỗ Irầm tư mặc tưởng, 
không thích làm động mỏng tay. rồi cũng vì quá ham đọc 
sách chuyên học thầm một mình, rồi chầy ngày sanh tật 
lâm nhằm «một mình mình nói, một mình rminh nghe », 
về san biến chứng, thêm tật khinh mũi trồ môi, lâu ngày 
thói xấu càng lậm, càng thêm rõ rệt. Sách sử đề lại xưa 
may cho biết bọn hay chữ thường hay bị đòn bọng đánh 
đập cũng vì thöi khinh đời lại ưa xói móc. Ăn văn thì xóc 
xếch không cần tốt, nhưng mở miệng ra thì móc họng thốt 
giọng óo o hoặc khăn khhn, chuyên môn làm cho người 
nghe phải nhức nhối khó chịu, đau còn hơn roi đòn ; nào: 
những œ tử viết », « chữ rằng », « ta đây 2 ¿ văn thì gồ bô từng, 
cân đẳn đo từng chữ; ngồi öm gối biện luận việc thế gian 
thì giỏi lắm; đến khi ngộ sự thì bối rối run en; quen ở 
tháp ngà sẵn tánh kiêng kỳ những gì mới lạ. Khi các nhà 
bay chữ ấy phán ra: « Đây mới là chơn nghệ thuật», thì 
thửng dân phải tuân theo, lặp lại: « Bây mới là chơn nghệ 
thuật », Có thế họ mới vừa lòng. 

Đừng một cái, truyện Tâu ra mắt giữa đám đân chúng. 
(Đây tôi chỉ nói các hộ truyện Hán, Đường, Tổng... điễn 
nghĩa, chưa bàn đến loni tiền thuyết tân thời, loại đánh 


1 Với cách « bói mưa hỏi nắng», ta biết được đời Thương Ân 
sấp về sau. đàn tộc Trung Hoa đã cheyn tử gial đoan «đu mục» 
qua giai đoạn « nông nghiệp», 
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chưởng), nhắc lại khi truyền Tàu ra đời, bọn hay chữ, 
trình trọng tuyên bố - « Đỏ là đứa con nhà hoang, con tập 
tầng, không phải thứ văn chương chính cổng». 

Nói thiệt lình rà nghe, nhờ cúc bậc huy chữ không 
nhúng lay vào, nên truyện Tâu giữt được bầu tánh của nó - 
tác phẩm xuất nơi đân, ph biến nhữ nơi đân, và chứa 
đẫy đầy đản tộc tính. 

“Thậm chí, bộ Tứ khố toän thư, soạn năm 1772 dưới đời 
xua Kiền Long, lo lờn đến « đề chật một kho rộng lớna, 
những không một chữ đá động đến truyện Tàn. 

Có thề ví khôag lầm : truyện Tàu sống tự đo không 
bì kềm chế. chẳng khác một zốc danh mộc, — hột giống 
tốt nhờ trần thanh phong đưa đầy mọc cạnh vườn thuở 
nào cũng không a3 zõ biết, một điều biết được là đến ngày: 
nay thoạt chủ vườn ra ngắm cảnh thì thấy cây đã to ; rễ ăn 
sâu vào quần chúng, khu‡nh đất công của đản lộc vẫn 
ngoài quyền sử dụng của chủ vườn, thêm nữa nếu ngày nay 
cành lá su sẽ là đo nắng Trởi mưa Đán thấm nhuần, 
sự ấy cũng ngoài quyền định đoạt của chủ nhàn öng, hà 
huống thử nay muốn cắt xén hay uốn nẳn theo # mình 
cũng chưa ất ông làm nỗi: chừng như đứng trước một 
hiền nhiên bất khả kháng làm vậy, nèn thà nhìn nhận phứt 
xnä còn diện kể hơn! 

“Trong thời kỳ Trung Hoa bị Mãn Châu thống trị (1641~ 
1912), các vị hoàng đế triều Đại Thanh có sẵn tánh kính 
chuông yấn hóa Hán tôe và rất ham thieh muốn biết muốn 
học tập theo lề thói người Trung Hoa, nên các vị vun ấy: 
đã lên đọc và rất say mè truyện Tàu điền nghĩa. Đôi phen 
ắc vị hoàng để ấy chất vấn các vị lão thần trong triều 
thi bị mấy ðng quan già bịa chuyện, tâu rằng truyện Tàu 
lä loại sách nghiên cửu về xã hội học, chở bọ vẫn không 
khửng sắp truyện vào bộ môn văn chương đại gia. Nhưng 
không vì thế mù truyện Tàu sút kém lực lượng. Hơn nữa 


há 


bởi vua quan thích đọc nên đân gian càng tra chuộng theo 
và nhự vậy, sức bành trưởng của truyện Tàu nhờ đó xnà 
lại càng thêm manh thế, 

Đời trước, vua chủa triều Thanh vẫn dũng bọn nội 
thị làm tai mã, và đã phong chúng chức ø nhĩ mục quan ». 
Bọu hoạn quan nãy ngày ngày trả trộn trong đám đân 
chúng đề nghe ngông các chuyện vặt xây ra trong dân gian 
rồi vào cang học ]aï Lâu lại cho vua nghe ; quan nảo thanh, 
quan nào hà lạm, đân tỉnh ẩm lạnh làm sao, v.v... Hết 
việc công đến chuyện tư, lầm khi bọn nội thị, trong lúc 
đi sưu tầm rmua chuộc sách truyệu về dâng vua, xui miệng 
cũng đem việo trong cung cấm, trong triều định mà truyền 
bả ra ngoài dân chúng, Cho hay cai bông cái hoa, nếu có 
đậu, là nhờ sức cña con ong cái kiến. Chuyện Tàu được 
thêm phần lý thủ là nhờ sức bọn «nhĩ mục quanz lễo 
mứp một phần. Nếu nhù kề truyện mồng lai thì lưỡi quan 
nhĩ mục cñng quả đài. Sam khì quan sải dân tình, mấy 
ông wIai mắt» nầy, — đề rnua chút nhơn linh phen sau, 
hèn kề lề cho dân nghe từ chuyện đại sự giữa trào, phe 
nịnh sàm tấn, phe trung bị hại, qua đến việc kin trong 
cùng cấm: chuyện hoàng hảu muộn màng trông con, điềm 
hủng chưa ửng mà tảnh ghen không dẫn; chuyện ông 
* thiền tử » tuy vốn xưng con Trời, nhưng cũng phàm tục 
như nï, vân sợ bà hảu, bà phi, vẫn ưa gần đửa nịnh hót 
bùi lai, và không đã sáng suốt đề nghe lời bọn bầy tôi 
trung trực. Mỗi lần nghe thì đảm con dân chíp nhở, đề 
mà (hẻm thất cho pho truyện Tàu lruyền khầu sau nầy. 


Theo thuyết âu Tây, đao Phật truyền sung Trung loa 
lối đời Lục Triều (220-589 sau Tủy lịch). Xuống đến đời 
Tủy (689-617 s.[.I.), đạo Phât đã khá thịnh hành. Giữa lúc 
phái Nho câu nệ, gò bó nhốt tr tưởng và vinn chương (rong 
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tháp ngà Không, Mạnh : thở hơi rặt Nho, nói chuyện rặt 
Nho, trong lúc ấy thì đa số dân chúng hoàn toàn đều. đối. 
Các truyện Tàu vẫn viết hằng một loại văn đễ đọc và dễ 
nhớ, các Nho gia Lny vấn không ta, nhưng cũng không 
Wm gì giết chết nồi : văn ấy biến thề lầa đề trở nên bạch 
thoại ngày nay, Trong lúc. ñy, phái nhà Phật, bởi giàu 
kinh nghiệm và không tảnh câu chấp như phát Nho, nên 
vẫn dùng lối văn rẻ, dịch kinh dịch sách vẫn cốt suo cho 
dễ hiền, và nhờ vây kình kệ phồ biến trong đân chủng rất 
man lẹ đễ dàng. 

Yã lại truyện âu cốt đề răm đời: ấn hiền gặp. lành 
làm ác sẽ gặp dữ... Nhà kề truyện thuật chuyện cũ cốt đề 
mua vai, đề giải buồn trong khoảng kbác, không Những 
chuốc được tiếng cười trong cơn nhàn ha, — mà cười há 
chẳng iã một phương thuốc. trường sanh huyền điệu không 
tốn tiền mua, — thêm dọn đường t1; có dịp khiến cho. 
người nghe vận động lxí óc, 50X cô nghiệm kim, tìm hiều 
việc xưa nay, lĩnh hội những nhơn tĩnh thế thái, so sánh 
mỹ thuật, vău hỏa, xuyên qua giọng văn phú trầm; liếng. 
nói của thường dâu. 

Phải nhà Phật lại khéo dụng ÿ mê phông các Tiên, 
Phát, Bồ tát, La hấu, không khác dân chủng mấy, cũng, 
từ phược, thê thằng, cũnjt nạn tri, khô luy liên miên, khiến 
cho đám phầm phụ tục tử càng xét thấy Thần, Phật rất 
gần người dương thế chừng nào, càng có thiện cảm nhiều 
Yẽ Phật giáo, và sẵn lòng dọn mình bước qua đường Đạo, 
Thật lš phải nhà Phật thấu đảo khoa têm. lệ lắm vấy. 

Trước đời Tủy, trong dân gian rất ít người biết đọc và 
biết viết. Bà PearL Buck, một nữ sĩ trử đạnh Mỹ quốc, đã 
từng ở Trung Hoa nhiều nấm và rất am hiều các vấn đề 
thuộc nước Tàu, đã kề lại rằng thuở trước bên "Trung 
quốc. trong một xóm gồm lối hai trăm, dân có nam lần 
nữ, tốt phúc lắm mới gặp một người biết chữ- Người nầy, 
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san những giờ làm lung thủ công, có thôi quen. ra ngồi 
xã hơi lựa chỗ đám đồng trỗ nghề kề iruyện xưa tích cũ 
cho người đồng xóm nghe chơi. Ta có thề tưởng tượng 
sơ khởi Iruyện Tàu là dò những buồi nhàn đàm nhự vậy 
mà cố. Có thề nói người kề truyện Trung Hoa khòng khác. 
người ngâm thơ hát về rong bên Phúp quốc vào buôi trung 
cồ, mà nhỏm phương Bắc thì danh gọi «trouyre» đối 
với nhóm phương Nam gọi « trottbadour> vậy. 

Riêng về xử Nam Việt, chủng ta cũng có người mù đìn 
độc huyền chuyên nói tớ nói về gần y một thề với người 
kề truyện bên Trung Hoa, và bên Pháp quốc. (Mấy chục 
năm về trước, điệu nầy rất thịnh hành khắp Nam kỳ Lục 
tỉnh và các đề tài thÍch dụng là : Phơ Thầy Thông Chánh, 
lúc Tây mời qua, đã đảm xách súng bắn người Biện lý 
Pháp tại châu thành Trà. Vĩnh, hoặc thơ Sảu Trọng, thơ 
Câu Hai Miêng, con của Lãnh bình Tấn, gần đây hơn nữa 
là thơ linh mộ sang Pháp trong trận đại chiến kỳ nhứt 
(1914-1918) và thơ dân biện tình Gao Lãnh xin Chánh phũ 
lang sw bởt sưu thuế, y, y... toàn là thơ ái quốc và đọn. 
đường cho cuộc kháng chiến sau nãy (còn tiếp). (Văn Hóa 
nguyệt san số 41 tháng ö năm 1959). 


Nhắc lại bên Trung Hoa, trong những buồi kề truyện 
thích thú ấy, những người dự thính thường chúng đậu nhau 
kể ít người nhiều, khi vài đồng kẽm, khi vải đồng điển, góp 
lại mụa trà mua bánh đồ người kề truyện thấm giọng và 
thêm hừng chỉ. Lâu ngày thành lệ, nhiều kbí nếu người 
kề truyện có duyên, thuộc nhiều luồng tích vã nói năng 
hoạt bắt, thì mỗi buôi như vậy lại dư khá nhiều tiền lì xi. 
Tần lần anh ta đẹp nghề (hủ công, trau giöi nghề mới và 
trở nên một người chuyên mön kề chuyến. (Trong bộ 
Nhạc Phi diễn nghĩa, có một đoạn nhắc lại lớp Nhạc Phí 


-= 


đi thí Võ trạng nguyên, có em bạn là Ngưu Cao cùng đi. 
Đêm đến, vi nghe ba chớp bốn sáng ngoài đường, nên 
Ngưu Cao lén anh đi theo hai võ cử không quen nguyên 
lướng cướp rừng xanh là Dương tái Hưng và La diện 
Khánh. Đến một cảnh chùa nọ trong kinh đỏ, ba người 
đứng ngho- kề truyện : Irong một. nhỏm tựu đông, người 
kề truyện đang kề tích Đương gìa Ngữ hồ. Ấy là tích đòng 
Dương Nghiệp giúp Tổng, một nhà trung liệt, vua khen 
ban biền vàng « Thiên ha lầu », « Vỏ ninh phủ » (trong phủ 
không có mội người ninh). Bởi nghe nhắc lại tích 1Š tiên 
mình, nên Dương tái Hưng thưởng liền rất hàn. Rồi đi 
đến chỗ nữa, lại nghe nhắc chuyện mạt Tủy sang Đường, 
tưởng Lạ Thành trong một ngây chặn truông nủi bắt luôn 
năm vị phần vương mà trời chưa đứng bỏng, nên La 
điện Khánh lại lấy bạc ra thưởng... 

Nhưng cñng có khi vị trồng tập thuộc thi it mà khách 
bàng thính lại đòi hồi quá nhiền, nên nhà kẽ truyện buộc 
lòng phải chế biến và pha phách bất tận. Những khi như 
vây, họ phải chịn khó tra cứu sách vở bồi bồ phần thiếu 
sốt của mình, và nhờ yậy mà họ có dịp mọi móc sử điền 
cồ ra, lô điềm vẽ vời thêm, phần nào lấy trong kinh 
nghiệm của bồn thản thâu thắp nhờ nghe l6m những 
huyện xảy ra trong Nội phũ do các nhĩ mục quan đã kề 
vả mình nghe được, phần khác lại nhờ 6c trởng lượng 
phong phú chế biến thẻm, một mặt khác lại nhờ khách. 
bằng thính nhắc lớn và nhuận sắe giúp : 

— Trụ Vương vi nịch sắc nên khiến xợ Hoàng Phí Hồ 

_ liều minh ; 

— Yõ Tòng binh anh, đánh quyền tay đôi với Tây 
ôn Ihánh; 

— Lư Tuấn Nghĩa, lượng Lâm hiền hiện của một tướng 
cướp chưa đứt khoát với bản lánh lương thiện sẵn có, nên 


—57— 


chiêm bao thấy Irước sự thất bai của nhóm anh hùng nghĩa 
hiệp Lương Sơn Bae; 

— Chuyện xta hơn nữa tỷ nhữ tích Ngũ Tử Tư xuy 
tiêu khất thực, tả cảnh anh hùng khi mặt lộ, thất thời; 

— Lớp Hán Sở tranh hùng, một Trương Lương nhờ 
thôi sáo hay mà phá được đạo bình vua Hang Võ; 

— Lớp Tam Quốc, quân sư Gia cát Lượng (181.235), 
sáu lần ra bình gọi sục xuất Eš sơn» ; các chuyện ấy ra làm 
ao, nhờ họ khéo sân đặt trình bày, chấp nổi thêm bớt, 
làm thể nào mà bàng thỉnh ngồi nghe quên thôi, khoái trả 
như việc xÂy ra Irước mắt. Viết đến đây tôi nhớ lai chuyện. 
cũ, bốn mươi sáu năm về trước, (1924), tại làng Rạch Gầm. 
(lÿ tho) nơi nhà ông chỗ Trước, nhơn một kỳ đại hội đấu 
kê Lục Tỉnh, một đèm tôi ngồi chiếu nhì, được nghe một 
học giả ngồi chiếu giữa, kề lại một lớp ø Tam Quốc, Thiệt 
chiến quần nho s. Cụ Thái hữu Võ, đã quá cố từ lâu, thuộc 
lâu Tam Quốc Chi, và kề đủ lớp lang và trôi chu 
chúng ta lấy truyện thiệt ra đọc. Cụ kề rất có duyên và hào 
hứng, bao nhiêu thinh giả hôm ấy, toàn là tay sảnh sỗi từ 
chiếng từ các tĩnh Nam kỳ tề tựu lại đề chọi gà, thế mà đêm 
ấy đền nín thở chăm chỉ nghe ông già quắc thước kề chuyện,: 
nào Khồng Minh đã nói câu gì, cụ liền lắp lại nguyên văn 
cũu ấy, rồi câu ấy nghĩa ra sao, cụ dịch rãt rành rẽ ¡Trương 
Chiêu, Lục Tích đổi vấn nạn quân sư Gia cát như thế nào, 
X;Y... lôi dám chắc về môn kề truyện, khéo được như eụ 
Thái hữu Võ, quả là không hồ với người xưa vậy. 

Nhắc lại nhờ tài nói của nhà kề truyện, mà người Tản 
từ già chỉ trẻ, từ quan chí đân, từ hạng hay chữ đến 
hụng cần cù cũi lục, thầy thấy đều biết ít nhiều về chuyện 
xua lích cũ nước nhà đầu không y bệt trong chảnh sử, 
nhưng cũng còn khá hơn bọn 1 


Tích Đàm Yong tỗ, sử Tây 
sử Mỹ trả bài như kéc, đến khi hỏi một câu về sử nước 
nhà thi lại ú ở nói không ra lời ! 
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Người kề chuyện khéo, vẫn biết thi vị hóa thêm. Đến. 
nay, xét lại, nhiều chổ xưa kia đã chịu, nay còn chưa vừa 
lòng. Cho hy sử truyền, tùy thời gian, tùy trạng huống, 
cñng nhiều thay đồi. Vũ lại, có khi bùng thỉnh nghe một 
đường mà hiều một nẻo, cũng có khi nhà kề trnyện nhắc 
việc xưu mà ám chỉ một việc nuy rất gần, và phần kết 
luận, luôn luôn đề cho người ngồi nghe từ lìm lấy nghĩa: 

— Thuở ông Quan Công, chỉ biết trung có một đường, 
Câu chuyện c kinh quyền » là chuyện người sau nãy mới 
nghĩ ra đề tự mình bảo chữa một hành vĩ không cồ điền, 
nếu không nói là gai mất. ‹ 

Nay thử đọc lại Nhạc Phi diễn nghĩa và dung hòa với 
bộ sử Tàu bằng Phâp vấn, nhan lâ « Histoire đe ]a Chine» 
par W. Ebetharđ, Payot, Paris, ta sẽ thấy cô nhiều chổ 
khú thương mã cũng có nhiều chỗ khá trách: 

3) Ông Nhạc Phi trong tay cầm bïnh quyền quả đổi 
lớn, lấn ảp cả quyền Thiên lử, thảo nào ông vua không 
ngầm ghét. Và chăng Nhạc rất được lòng bình tướng bộ 
lạ, thêm mỗi lần lh› phục được một tưởng mới, đều cùng 
nhau ăn huyết uống thề, lãm cho vua lâu igày sunh lòng 
ngờ Yực, e sợ sự phản trắc cña anh tưởng cổ nhiều bề 
thế hơn mình. Từ sợ đến sự cố tỉnh nhắm mắt đề cho 
Tần Cối làm ra vụ ản Phong Ba Bình, chỉ trong gang tắc. 

h) Nhạc Phi ngày ngày cử nhằe nhờ Nhị Để đang bị 
Biam cầm nơi Ngũ Quốc Thành, tuyên bố nâng nâng quyết 
định đánh thĩu qua Kim Quốc, đề cứu và rước hai vua 
Huy Tản và Khám Tôn về nước- Xin hỏi: nến rước về hai 

.ônặ vua giả kia thÌ ông vua (rẻ đụng trị vì Cao Tô, đâu 
còn hôi vàng nữa ? Văn biết lới nói ấy là đo lòng trung 
mủ có, nhưng cũng phải kín miệng mới được cho chớ. 
Ngay thẳng lầm mà không biết giữ lời, đã là tội vậy. Nhạc 
tự giết mà không biết đó thôi. : 
©) Cũng vì bốn chữ « Tận (rung báo quốca do. bà 
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Nhạc mẫu xâm trên lưng mà Nhạc Phi ôm lòng chíu chết 
đồ giữ vẹn một lòng Hiếu với mẹ, quên rẵng tấm thân ấy 
phải qui trọng đề lo việc cứn quốc là trạng đại hơn. 
Nhưng nay Trung Hoa đã liệt Nhạc Phi vào hàng đại anh 
hùng và thờ làm (hần, thi xin miễn hàn. 

Sự tích Nhạc Phi, tác giả soạn đề làm gương Trung 
Hiếu cho hậu thế, Tác giã lán đương chữ Trung tư kỷ của 
Nhạe, để ehe cái hòn ám của vuu Cao Tôn. Giá thử ngày 
nay đem án Tần Gối giết Nhạc Phi ra xử lại, có trang sư 
bão chữa hẳn hoi cho bị cáo, thì chưa ắt Tần Cối phải 
bị xử chiến đầu 1, 

Nếu Nhạc Phi > và phe bộ hạ võ lưởng Lượng trưng 
«chủ chiến » (ngày nay gọi « diều hẳn +), thì phe Tần Cối và 
nhỏm vữn thần cầu an, cùng với phe buôn lũa buôn gạo 
thóc ở Hàng châu, lai chñ trương «£hử hỏa » (này gọi phe 
öỏ câu). Cho hay sử eŠ nhữ sử kim đều nhạt đi nhại lại 
mãi, không lhay đồi chút nào. Nếu vào thới Mat Tống, 
phe Nhạc Phú thắng thì khi ấy kinh đô Trung quốc sẽ đời 


3 Cái bảnh bột mỉ chiên dữo ta šm mỗi bữ 
cha qaã» đã có từ đời Đạt Tống, sau khi Nh 
Nguyễn đân Trang Hoa đều cản ghét vợ chồng Tần 
° š 


quen gọi «đầu 
Phi qui thần, 
cho nến 


Cối chết đi xnươi đời yương, thế mã ngày nuy dần Tâu 
còn tải diễn cách trš thù bằng cách lầm bánh © đầu gọi 
(đầu cha Cối| (đn tặc Cối) I* nến đầu vợ chăng {ên Cối. 


% Trước khi nhuộm đã nluw ngày nay, nzờc Trung Họa có, 
tục thờ các vị đanh tường về các trung thần cô công giớp nước, 
Tại mỹ Nhạc Phả, trưỡc mộ cõ trủng bốn cũy bách, tương truyền 
củ tử đời Nam Tống và kế bên có xảy một bức vách đá chạm bốn 
chữ thật lớn « Tần trung bảo quốc ø Trước raiếu có làm hình vợ. 
chồng Tần Cối hằng sốt, qu] truữc miếu, và rỗi lần dần vỏ miếa 
phẫt lấy gậy sất khôn xăo đầm hai hình nhơn nấy. ẽ sau, đân trong 
làng sợ đánh đĩu hoài, hai hình nhơn sẽ tiêu tan đi, nên đồi lại 
lấy đả cục liệng nẻm vào chỗ đề hai hình nhơn. Chầy caùy, bai 
hỉnh bị đống đã cho khnất, nhưng ngày này miếu nãy có còn hay 
ching ‡ 

Biận NĂM PHONG số 02. tháng5 năm .832 cô in hình mộ Nhạc. 
Phi. Tôi không nhờ thuộc tỉnh nào bên Trung quốc. S, 
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lên Bắc kinh, vẫn ở gần rợ Phiên và sẽ bị Phiên làm bức 
có ngày. VI lẽ ấy cho nên bọn tư bầu, bản tơ lụa gạo thóe 
thì thịch giữ y kinh đỏ tại Hàng châu, vừa tiện cho họ, 
khỗi theo vua lên miền Bắc xa xôi, và mặc kệ miền Bắc 
lọt tay Kim quốc. Đối với ngưỡi theo chủ nghĩu quốc gia 
thì sự bỏ miễn Bắc cho Phiên quốc chiếm cử là không thề 
tưởng Lượng được. Côn đối với bọn thương nhơn, bản trà, 
lụa, gạo, lúa, thì họ đã có lòng cất đất cầu hòa, đề lo việc. 
làm giàu mà thôi. Đại diện cho bọn bò câu đời Mat Tống 
lại lä vợ chồng Tần Cối, cho nẽn nếu lấy l‡ luận theo nay 
mà bản, thì, chữ: Trung bổ ra ngoài, Tần Cối và vợ và phe 
đằng, họ có l$ của họ và không đếa đổi bị án năng như 
xưa đã xí. (Theo W, Eberburd). 

Riêng về vua Tống Jluy Tỏn, nhà học giã Pháp, Renẻ 
Gronsset, đã khen ông là một họa sĩ rất có biệt ti, ngây 


nay nhỏm stru lập côn tìm kiếm và mua cao giá những ˆ 


bức tranh cô chữ ký của ông vua lài tử nầy, Tiếc thay một 
họa sĩ tuyệt thể, đời lại bắt ép làm xua, cho nèn mới có 
cái án Huy Tôn làm mốt nước và án một trăm lễ tám anh 
hùng Lương sơn Bạc làm giặc. Ghở chỉ đời đề cho Huy 
“Tôn Liếp tục vẽ tranh, đá cầu và sưu tập ngọc bích, thì 
đời đúng yêu biết mấy ? Buỗi thái bịnh một lên bất tài làm 
Vua cũng xong, nhựng khi bát loạn, cải nghề làm vua 
không ai hiưm rồi. Huy Tôn thiện nghệ yẽ con ó biền chưn 
bị xích đây lỏi tói bạc. Không biết buồi sanh tiền, ông vẽ 
mấy bức, mà nay kiềm tra lại, bền Mỹ cỏ rất nhiều, giả 
chơn đố ông Trời biết! Cũng khỏng biết thuở xưa ðng ký 
bút hiệu là gì, dny biết ngày nay những bức ký rõ rằng: 
chan nhân «Huy Tôn /foảng Øế», theo tôi, đều không 
thiệt, vi ai đời một ông hoàng đế Tống xuống bút vẽ chơi 
cho tiêu khiền mà đề đánh tánh quá rõ ràng như vậy bao 
giữ? Ẫ 

-Ấn Cuo Hoài Đức,— Theo truyện Tam hạ Nam Đường, 
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nguyên soải nhà Tống là Cao Hoài Bức, bị Nam Đường 
bắt rồi sau Cao căm bỉnh trở lại đánh Tống, Nếu quả như. 
vây thủ chạy đâu khối tội phản quu ï đáng chém đầu. 
Một lẽ khác, Cao Hoài Đức, tuy em rề xua, nhưng đối với 
vua, xưa có thù cha là Cao Hành Châu, bị Tống Thái Tô 
giếi, nay đánh lai đề trả thủ chăng ? Khi Cao Hoài Đức bị 
phe Tổng bắt lại, muốn tha tội chết, bịa ra chuyện bị ếm 
bũa nên điện, và hề điện thi không có lội. Sử Tàu làm. 
sao đọc 9 Tin theo truyện được chăng? Nhà làm truyện, 
muốn ehe đậy lối vun, muốn nói sao, với ngòi bút lông 
mềm đo, đều nỏi được. Hẽ có tỷ là tin. 

Ấn Nhữ Nam pương Trỉnh Ẩn.— Trịnh Ân gần vua 
Tổng hơn Cao Hoài Đức nữa. Trịnh là em út cña bộ ba 
đời Tống, bất chước gương Đảo viên mình thệ : Sài Vinh, 
Triệu Khuông Dẫn, Trịnh Ân. Khi Sài Vĩnh, lên làm vua 
xưng Châu Thể Tỏn, mất, con lên nối ngôi, vì còn nhỏ 
quá, các tướng không thích, nên. Triệu Rhuông Dẫn lên 
thay thế, Đồ là một cuộc ngày nay gọi là đão chánh. Xưa 
gọi « Bình biến Trần Kiều », vì công cuộc binh sĩ nỗi đậy xảy 
ra tni đầu cầu Trần Kiều. Khuông Đẫn nổi nghiệp nhà Hận 
Chân, mở đời mởi xưng đời Đại Tổng. Tam đề là Trịnh 
Ân được phong đến chức Nhữ Nam yương, nhựng lỗ 
miệng bép xép không chừa. Trịnh Ân mỗi lần $ay rượu 
thường cần nhân vua Triệu giành ngôi của cháu, Ấy là 
mình lên án «tử binh» cho mình mà mình không đề. 
Chết là phải, Và ở đây tôi xin nỏi tắi. Chư vì muốn hiền 
rành hơn xin lim đọc chuyện Tống Phi Long. Cũng như: 
chuyện Hân Tổ Mai, xưa là một gái lầu xanh, nay đồi hực. 
lên làm ái phi của vua Tống, mà cñng không chừa cái tật 
nhạy miệng, nên vna Tổng đề cho Đặo Tam Xuân giết đi 
cho tuyệt hậu hoạn, trừ tiệt những nhơn chứng gân trở 
lắm lời. Giết Trịnh Ân rồi xe đèn Tố Mai tế Trịnh Ân, ấy 
là một mũi tên bắn được luai chim, thật là độc kế quï 
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khóc thần sầu... (ám chỉ cái chết của Tố Mai vừa đỡ cho. 
xua Triệu khõi thñy mặt con tình nhơn già biết quá nhiều 
chuyện cũ không mấy đẹp của mình, vừa làm cho Bảo 
Tam Xuân hẳ cơn giận nguôi việc trả thù chồng bị chết 
oan ức). Người kề chuyện, muốn che đậy lỗi cña vua 
nhà Tống, bèn bïa ra chuyện rồng râu là đỗ Triệu Khuông 
Đẫn giết trong cơn say con cọp đen là tướng tỉnh cũa 
Trịnh Ân. Nôi theo tôi đài dông nòm na như lrên thì độc 
già bực mình, chở nếu nỏi như nhà kề truyện, pha chút 
Hán văn : « Xích tú long tủy tửu sát hắc hỗ » thì thông qua 
cải một! (Tôi sẽ trở lại vấn đề nầy trong một bài luận 
khác). 

sắn Triệu Khuảng Nghữa.— Khuông Nghĩa là em ruột 
của vua Khuông Dẫn. Khuông Dẫn bình sanh rất mến 
Khuỏng Nghĩa, mỗi mỗi đều nói với cúc quan rằng mình 
thua em Khuông Nghĩa rất xa. Từ nhỏ, Khuông Dẫn lưu 
lạc giang hồ nèn thích rượu. Bởi hi rượu nên trở về già 
sanh chứng đan gan năng, gợi «ung thư phát bối». Đan 
bình ấy thì không khỏi chết, nhưng Khuông Nghĩa quá 
tham nối ngồi anh cho gấp, không chờ được nẻn xảy ra 
chuyện sử không dám nói rõ rằng và cải cñu « Khuồng 
Nghĩa che đèn cho oua anh uống thuốc » thành một nghỉ 
án đến ngày nay chưa làm sáng lồ... Thái tồ Triệu Khuông 
Dẫn rất có hiếu với mẹ, Mẹ khuyên anh em luận phiên 
BIữ ngôi báu chờ con của Khuông Dẫn trưởng thành sẽ 
trả ngôi lại, như vậy thì toàn người đủ trí khôn lên làm 
vua khỏi sợ bị tỏi ninh chuyền quyền. Kế sắp đặt thì khéo 
thất, nhưng khi đem ra thực hành thì lòng tham của con 
người vô hờ hến, Khuông Nghĩa giữ ngôi và truyền lại cho. 
con chớ không trả lại cho cháu. Ấy là chơi «f#ữf lạpa. 
May ông Bác vương (con Khuống Dẫn) rất hiền nên không 
xây ra chuyện gì chớ các con khác của Khuông Dẫn đều 
bị hại. May nhờ thiên địa tuần hoàn, sau nầy Nhị Để (đồng 
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Khuông Nghĩa) bị Kim Ngột Truật bất về Phiên quốc. 
Hình như Khương Vương Triệu Cấu chạy về Nam tức vị 
xưng vương, là dòng Khương Dẫn thâu hồi lại ngồi bản. 
Nhưng việc quá cồ, còn chờ điều tra lại kỹ mới dám quả 
tqnyết.. 

Ấn Đường Thế Dân. — Lý yên (Đường Cao tổ), thuở. 
bản vĩ là một anh Tâu chỉnh cống; thế mà giỏi hơn các tay 
thiện xạ Hung Nô, vì bắn trúng con mắt chim công (khồng 
tước) thêu trên bình phong, nèn chủa Phiên gà con, (bà 
nầy nguyên. dòng Bắc. Phiên, nên san Thế Dân nói được 
tiếng nước ấy), Tích «xạ bình tước », cất nghĩa làm vầy 
mới hiểu then chốt truyện Thuyết Dưỡng. Lỷ Thế Dân là 
người thứ nhữt lâm chuyện thống nhớt nước Trung Hoa, 
Được tô truyền bên ngoại là đông Hnng Nô, nên Thế 
Tần rất giỏi việc cỡi ngựa, chớ không yếu ở( như mô tả 
trong truyện Thuyết Đường. Ông cũng rất giỏi nghề cung 
tên là sở trường của đân dụ mục Hung Nô, cũng như ôngrất 
thông thao tiếng Phiên tiếng Bắc ngữ cho nên về sau tự 
ông giải quyết được một trận giặc giữa Phiên và Hán tộc 
bằng cách chấp bỏ thông dịch viên và ông bàn luận và cãi 
lẽ luôn với Phiên bằng tiếng thồ ngữ của họ. Một nhẹn khác, 
Thế Dân đơn thân độc mã ra nói chuyện giữa trận đồ 
vời chúa Phiên, người Hung Nò cỏ tánh khen phục cử 
chỉ anh hung như vậy mà Iui bình, tránh một trận đồ 
máu, Cũng bởi ông có tánh ham đi đạo đưới bóng trăng 
súng như người du mục, nên Thế Dân xuỷt chết, một 
phen bị Bơn Hùng Tin rượt nà tại Tấn Dương thành, một 


! Xin giới thiệu quyền sách Phảp nhun ]h «LI CHE XIN, 
tnificateur đe ]a Chíae (BÙ0 à 646) paz CĐ, Filzgerald (avant-propos 
£L traductian đe G. Lepage) Páyot, Paris», Quyền nầy viết theo sử. 
những ếi c& nổi trong bộ Thuyết Đường. T:ong sách Pháp, không 
có vai bề Trlnh Gião Kim. 
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hoặc trí nhớ riêng thêm vào, cốt ÿ thêm lăng phần linh: 
động. 

Một điền khác khiến cho tw ngày nay cảng thêm ngạc 
nhiên và bái phục là tại sao sử Pháp, từ xưa đến nay. 
không thiếu người viết khéo, thậm chỉ lnôn cả sử Việt 
mĩẫy pho đề lại, chúng ta học mí nhồ rong cúc lớp. 
nhà trường, thế mã khi ra lrường, cách vải năm đều trả 

- lai cho thầy, quên trưởc quên sau, còn trải lai, truyện 
“Tàu là thứ sách đọc chơi giải buồn, ta lại nhớ kỹ có đần 
có đuôi, từ bà già người luo động đến ông quan nhà 
thông thái, đều có thề lấy đỏ làm đầu đề đề nhàn đảm. 
không đứt sau buồi trà dư tửu hậu, Quả thật, cái «hậu » 
của truyện Tàu đĩ thâm nhập vào huyết quản cña người 
đâu Á Đông. không phương chối cãi được. 

Người kề truyện chuyên món thường đi từ làng nầy 
qua làng khác « bán nước họL» làm kế sinh nhai. Mỗi khš 
có cũng định chùa hoặc lễ tiết, tiệc mừng, khánh hạ, chúc. 
thọ, họ đều không bỗ qua dịp tốt, không nữa họ eũng vào. 
các trả thất, tửa lần, nhiên chợ nhóm hoặc ngồi ngay các 
ngũ từ đường cải! Khách bàng lhỉnh có khi cũng đóng 
góp phần ý kiến và mấy lời phê bình khen chê hữu lỷ đều 
được nhà kề truyện nhứt nhụtt ghị nhớ rất kỹ hầu phẹn 
sau, nơi chỗ khác và đối vời một công chúng }khác, sẽ đem. 
ra canh cải lại đầu đề cũ. Tỷ du phen đầu nói chuyện yề 
Tam Quốc Chi, con trai Gi+ Cát thừa trởng lại đầu hàng 
giặc, — nói đến đó có người nhàn đổi, cho rằng không lý 
on của một bực (rung thần phư Khồng Minh lại đầu giặc 
làm nhục ông cha, nhà kề truyện một khi kháo đồi lại rằng 
Giai cát Chiêm ra trận, bị loạn tên mà thác, thế là êm. 
chuyện, lưỡng toàn kỳ mỹ! Và tùy duyên dáng thy khả 
năng lửng người, câu chuyện cũ mổi ngày mỗi linh động 
và thsy đồi thèm phong phú mãi, Hễ văn kề truyện càng 
trôi chảy, thì sau nầy văn bạch thoai càng thèm phồ biến. 


phen khác cũng bi trởng Uất trì Cung rượt bức nơi một 
chỗ khác nữa, 

Về tích Lý Thái Bạch, cũng là dòng giống họ Lỷ nầy 
mà bi nhánh Biển Thành, Nguơn Kiết. Bởi có máu Hung 
Nô nên Lý Bạch đọc đễ dàng Hich-man-thơ lại viết chiếu 
trả lời được bằng Phiền ngữ. 

An Lộc Sơn, Lý Thái Bạch điều xinh trai vì lai giống. 
nửa Phiên nửa Hán tộc. 

Đời Tùy và đời Đường thường xây ra nhiều chuyện 
xúc phạm đến nhơn luận: tỷ như gương Tây Dương đế 
bức em gái, và qua đời Đường, thì Lý Trị là con của Thế 
Dân lại loạn luân với di ghế, tôn lên làm hoàng hậu và đó 
là Tắc Thiên hoàng để hay là Võ Hậu. Kiến Thành, Nguơn 
Kiết là hai hoàng tử, con lớn của Đường Cao tồ, trững 
giữn trong cung với phi tần đề cho Thể Dân ngó thấy, 
giữa lúc vua cha còn sống ngờ ngờ, khiến cho ngày nay 
hoài nghỉ hay là thuở ấy hễ bực vua chúa là muốn chỉ 

miễn nghị? 
Sun th NE côn nhiều mẽ tín và rất tìn việc hồn 
xác, luân hồi, nén có việc thỉnh kinh từ Tây phương về 
siêu rỗi oan hồn, uồng tử. Tích Tần Thúc Bảo, Uất trì Cung 
và Thừa tưởng Nguy Trưng luân phiên nhau đứng giữ cửa 
phòng cho yên mua ban đêm đừng phá giấc ngủ cña nhà 
vua. : 

Người kề chuyện nhờ khéo giặm vả, tuy cũng có hồi 
chêm vào đồi chỗ theo ý kiến riêng tư, hoặc gia giảm. 

nhiều đoạn, nhưng họ vẫn khéo giữ y hồng cốt chỉnh yếu 
của sử sách, nên đa số càu chuyện còn được cô hứng thú 
hoài. Khí nào gặp một đôi hồi cần có văn chương điềm 
xuyết vào cho thêm phần gay cắn, tŸ như tả phong cảnh 
hoặc nhắc đến một đanh lam cồ tích, khi ấy họ mới trồ 
tài đặc biết, đem hết buo nhiều kinh nghiệm và sở trường 
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Ta có thề nói nếu cha sanh của truyện Tàu là người kề 
truyện, thì người thầy có công dạy dỗ và nuôi dưỡng người 
Xê truyện lại là quần chúng từ đời nầy sang đời khác nối 
tay nhau tô điềm cho truyện Tâu thêm giàu thêm đầy đã. 
Sau rốt, các truyện ấy mới được ghỉ chép lại hẵn hoi do 
một ngòi bút phần nhiều khuyết dạnh. Như THỦY HỬ 
truyện là tỉch một trăm lỗ tâm vi anh hũng tứ chiếng hội 
lại, không đất đụng thân, phải hiệp nhau trên Lương Sơn 
Bạc vã gồm ba mươi sáu đầu lãnh, thì nhà kÊ truyện chế 
va đó là œ#am thập lục thiên can qiãng thế », thêm vào đỏ 
có bảy mươi hai phỏ đẳng, thì đúng theo số œthất thập 
nhị địa sát lâm phẩm». Trong truyện có nhiều lớp đánh 
cọp, nhưng tác giả khéo tả lớp Võ Tòng đã hồ Kiềng Dương 
Cang khác hẳn: đoạn Lý Qui sát hỗ nguyên bầy trả thủ cho 
mẹ. Cũng thì lấy trai nhưng Phau Kim Liên, (vợ Võ Đại 
Lang), hoặc Diêm Bà Tích, (vợ Tống Giang), hay Jà sau 
nầy vợ của Dương Hùng hay vợ của Lư Tuấn Nghĩa, cúc 
ân ngoại tình ấy không khi nào giống nhau, tài tình ở chỗ 
đó, và như vậy ta mới thấy ngòi bút của tác giả Thủy Hữ 
biến hóa vô cùng, không một nưởc nào trên hoàn cầu 
bắt chước được. 

Mỗi cốt truyện ban đầu đúng dị nhưng Yề sâu căng 
chế biến thêm mới mãi. Chung qui chuyên thần liên thì 
nhắc đến thất thập nhị huyền còng, truyện ải tữnh thì làm 
IyÖi tráng, truyện anh hùng thì cao thượng, nhiều khi có 
xen phần tiều tâm và thói đời muỏn mặt. Trong truyện 
Tàu, tóm lại, đủ cä chuyện hoang đường, thần thoại, về 
san gìa tăng phần phong hóa: ông vua, hà chủa, chen 
chúc lại với kŠ phong củi, ăn xin,... nhưng rốt cuộc luồn 
1uôn loạn thần bị giết, liệt nữ được sắc phong, trung thần 
được thưởng, phong hỏa được bão vệ. 

Gần đây, các học giả Trung Hoa dùng phương pháp 
Âu Mỹ, gia lâm nghiên cứu truyện Tàu, nhưng vẫn chưa 
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đủ tài liện đích xác nhìn nhận và hợp thức hóa tình trạng 
phần đông những đứa con «tập tàng» trong rừng văn 
chương bình dân Tâu: 

Thủy Hữ, bộ nào có trước, bộ nào có san? Bộ tán 
đương khen ninh nhóm Lương Sơn Bạc thì cỏ người nghỉ 
cho đồ là cña các con chấu đấm lue lâm bình vực cho 
còng cha họ, Còn bộ chè rõ lại là do một tác giã viết đề 
làm gương cho đân chúng theo đường chánh về với chính 
phủ. Theo chỗ tôi biết thì cỏ cả thầy hơn sáu bộ Thủy Hữ 
khác nhau: HƯỚNG 

— Bản Trung Nghĩa Thủy Hủ, một trăm hồi; 

— Bản cũng một trăm hồi nhưng cõ khác đôi chỗ với 

bản trên; 

— Bản một trăm hai mươi bẫy hồi; 

— Bản bảy chục hồi, có lẽ là bản xưa và đáng tin cây 

nhứt ; * Ậ 
— Bản do Thí Nai Am soạn lại, gồm một trăm hai 
chục hồi; về sau bản truyền tạng nhứt thâu lại còn 
bảy chục hồi; ì 
— Bản sau rốt là bản binh vực thuyết cộng sản do 
Mao Trạch Đông ra lịnh viết và sửa lại, có nhiền 
chỗ uốn sừng sửa xoáy đề đễ mạ tròng đen độc. 
giả (bản nầy tôi nghe nói mã chưa thấy), ỗ 
_ Tương truyền Kim Thánh Thán (Tsing Cheng-Van), 
khi biết mình không phương cẩm cần con đọc Thủy Hữ, 
bèn soạn riêng một bộ và tự phê bình rành rọt đề cho con 
xem; và bộ Đảng khấu chí (T'oung k'óu che) có lẽ là của 
phe cai trị cho ra đời đề binh thuyết của họ và nói quu 
chuyện bình trị bọn làm giặc trên Lương Sơn Bạc. 

Các học giả đời nay nhận xét và cho rằng Thi Nai Am 
là tác giả bộ Thủy Hử. Nhưng thực ra Thủy Hữ không 
chấc là công trình của một người mà được. Sự thật cho ta 
thấy đỏ phải là do nhiều tay tác giả góp sức từ đời Tống. 
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Tương truyền Thỉ Nai Am mua được trong một quán ságÌa 
lêo tèo một bản truyện Lương Sơn lạc ;öng thấy cách viết 
còn quả sơ sài, ông bèn điềm xuyết lại kỹ, tác phầm ấy 
mời ra hồn. Bộ Đăng khấu chi tuy vậy về sau ít người đọc, 
xi đân chúng bản tỉnh tay không thích làm giặc, nhưng 
bao giờ cũng thích nghe chuyện chống đối, làm giặc, nghịch. 
triều đính. 

Sách Pháp văn đã dịch một phần lớn bộ Thủy Hữ, 
WNhiln lã « Lés chevaliers chínoïs ». 

Tưêng bà Pearl Juek đã địch Độ bẫy chục hồi ra Anh 
ngữ, ấy là bộ :« All men are brothersz (tolus les homrnes. 
sont freres) (huynh đệ chỉ tình). 

Kề ra, độ Thủy Hử viết cách đây có mấy trăm năm mà: 
ngày này đọc còn lấp đẳn, vì chuyện xưa lẫn chuyện nay 
giống nhan nhiều chỗ, như vậy đã chứng mỉnh Thủy Hữ 
đi đoạt thời gian và không gian mà trở nẻn bất hủ trên 
đường nghệ thuật và văn chương quốc tế. Nếu nay ta khi 
độn lai, nêu cao vai tuồng Lư Tuấn Nghĩu là tên tướng 
it cô nhiều bẵn năng lương thiện, nếu ta khéo dùng độc 
đồ khử độc, dùng gai đề lề gai, thi tôi dám chắc bộ Thũy. 
Nữ sẽ giúp ta rất nhiều trong caộc chống cộng ngày nay. 

Theo bà Pearl Buck, tý như trong bộ Thủy Hử có. 
còn thiếu một nhân vật nào đi chăng nữa, thì ất chỉ thiếu 
tội nhân vật tân thời, ví dụ bọn tân học giã, bọn tốt 
nưhiệp Văn khoa Triết học Âu Mỹ mà thỏi, Nhưng theo. 
nữ: sĩ, việc ñy eũng khödg quan trọng mấy, và đề xem 
một kỳ lái bản nữa lo gì không có tân nhân vải ấy xen 
xào, vữa kinh kiệu song tàng, vừa có giọng khó tiêu của. 
lưạng tân hÌ nho «thiên bất chí, địa bất đáo »! 

Nếu Thủy Hủ chuyên tà cảnh xã hội lầm than của 
đám đản đen đời Tống, kề chuyện tranh đấu vì Tự Do, 


_thì bộ Tam Quốc Chí lại kề về thời kỹ chiển tranh liên 
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“miên đời Hản và nhắc lại những chiến lược đu kích mà 
“cho đến ngày nay vẫn còn thấy áp dung được như trong 
trận Nhật Hoa đại chiến vữa rồi. 

Các học giả Trung Hoa cũng nhìn nhận rằng La Quán 
'Trang (Lo Konan-tchong), mòn đệ của ai Am (Shìh 
Nai An). cùng dọn hộ Tam Quốc Chí với ông nầy, và La 
Quán Trang cũng có nhúng tay điềm xuyết bộ Thủy Hữ 
nữa. Quán Trung sanh vào huôồi Mạt Nguyên, đến đầu 
đời Minh, ông vẫn còn (những năm gần 120). 

Về Tam Quốc Chí, bản được truyền tung hơn hết là 
bản đời vua Khang Hy (1682-1723), đo Mao Tòn Cương 
(Mao Tehen-Kan) coi việc ẩn loát và tự tay phê bình. 
Tôn Gương có thêm, bớt, cất xén, thay đồi nhiều đoạn, 
một đoạn biết chấc là lớp tả chuyện về bè nữ anh thư 
Tôn Phu nhơn (Souan Fou-jen), lớp ấy do ông sáng lắc 
và thêm váo. 

Về Hồng Lâu Aông.—lộ (ruyện nãy tà đời sống của dân 
Trung Hoa đười triều Mãn thanh, và chuyện tình sử đã 
xây ra trong vài vọng tộc thời ấy, Bãn in đần là bẫn ïn lại 
Bắc kinh năm 1765, nhan đề w Thạch đũu kỷ » (Shih T'ou 
che). Vào đời ấy, sách ia mất tiền lâm, nhưng nhờ một 
phong tục zất lạ rất Tàu lš họ chuyền tay nhau, họ cho. 
nhau mượn những sách truyện hay đề đọc, nên chỉ nữm 
sảu năm san thì bộ Thạch đầu kỷ đã được phồ biến gần 
kbắp xử Trung Hoa rộng lớn, đủ biết câu chuyện ấy hïp 
dẫn đến bực nào, Khỏi nói đân chủng đua nhau kiếm đề 
đạc. Và vua chúa, kề cả triều thần, eñng thich. Theo thuyết 
bà Pearl Buek, có họn quan lại già, xưng phải Hồng hạc 
gia, đã nguy biện, đám lâu lên yua rằng: Hồng làn mộng 
không phẫ¡ là một bộ liều thuyết tầm thường; trái lai, đó 
là một bộ sách khảo cứu về xã hội học, trong ấy tác giã 
-dụng tâm viết và ám chỉ nhiều việc về chính trị đương 
thời. Thẩm ý của tác giả là tä một nước Tàn khồng lồ bị 
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ngoai bang chỉnh phục; và «liồng» đây ám chỉ đân tộc- 
Mãn. Gúc tượng trưng khác nữa là ; 

— Giả Bảo Ngọc (Kia Pao Yn) tượng tượng nước Trung. 
Hoa. 

— Lâm Đại Ngọc (Ling Tai Yu), một tiều thơ nghèo, 
không sinh duyên được với Giá Bảo Ngọc, sau bị (hồ huyết 
mà thúc, ấy lA dân Trung Hoa- 

— Còn như Bảo Thoa (Pao Ts'ai), địch thủ cña Dạï 
Ngọe, đã đoạt được Giả Bảo Ngọc, lấy làm chồng, Hảo 
“Thoa, ấy là nước thù, ấy là Mãn châu quốc (đăng lần đầu 
trong Văn Hòa Nguyệt san số #2 tháng 7 năm 1959). 

“Trong rừng tiều thuyết Trung Hoa, còn không biết buo 
nhiêu bộ truyện khá hấp dẫn, không sao kề xiết, đại khái 
đẳng đọc và đã được dịch ra quốc ngữ thì nên kệ nhứt là: 

— Bộ Tây Da Ký (Si-Yeou-Ki) do Ngò Thừa Ân (Wou 
'Tch'eng-En) soạn. Tôi xin nên ra đây, đề các bạn đọc được: 
Pháp văn, mua về thưởng thức, đỏ là bản dịch 

— Wou Tch'eng-Eu. — 1e sinwe-Pèlerin ou le Pèleri~ 

nage d'Oceilent, traduil du chinois par Arthur 
Waley, Version franoaise đe George Deniker, Payot, 
Paris. Bản năy nghiên cửn công phụ, rất khoa học. 
— Một bản địch Pháp văn khác nữa, dịch giả Jà Louis 
Avenol, nhà long du Seuil xuất bản. Bần nầy 
toàn bộ hai quyền, trong có nhiều tranh ảnh đẹp, 
nguyên là tuồng phim chớp bỏng trích ra. 
Về Tây Du Ký, tôi xin chữa làm một bài khäo luận 
riêng biệt, sẽ đăng ra sau bài này, 

=— Bộ Phong Thìn ‡ruyên (Feng Shen tchouan) viết vào 
đời Minh. Tác giã là Hứa Trọng Lâm. Những chuyện bày 
bïnh bố trận, đấu phép so tài, đã làm ho bộ truyện nầy có 
sức hấp đân mạnh hơn những bộ truyện khác vất nhiều. 
Mỗi ông tiên, mỗi tẻn thầy tụ trên núi, đều có những phép: 
thuật riêng, luôn luôn mới lạ, có nhiều phép tân kỷ, khiến 
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1a thấy óc tưởng tượng tác giả thật là đồi dào : nào sái đâu 
thành bình, nào bố thuốc vào giếng uống nước vào là lên 
đầu (trái), quả không thua giặc xï trùng, hơi độc ngày nay, 
quả một bộ óc đi trước Jules Verne (1828-1903) rất xa. 
Những thập tuyệt trận, tru tiên trận, có thua gì những ánh: 
sáng giết người mới sảng chế gần đây, và khi đọc thấy 
phép độn thồ, độn thủy, đầng vân, mới biết những gì phát 
mình suu nầy đã có rồi trong óc tưởng lượng của Hứa 
Trọng Lắm đời Minh vậy. Tuy vậy, xét về kỹ thuật trước 
tác, thì Phong Thần còn kém, còn thua Tây Du Ký, về 
phương diện sáng tạo nhân vật điễn hình. Đọc Phong Thần. 
èu ma hoạt động theo trí sắp xốp của tác giả, 
hớ không thiết thực, không linh động, vừa 
„ œ vừa người thật» như trong Tây Du Ký. Về 
lối bành văn, Phong Thần là một bộ truyện «sinh thơ» 
không truyện nào bằng. Cử mỗi ỏng tiên xuất hiện là có 
một bài thơ bài kệ giới thiệu, Kẻ không thịch thơ thì chê 
«đọc thét phát chán ð, còn đối với người ham thích thơ: 
phú thì không truyện nào hơn Phong Thần 3. 

Truyện Phong Thần chỉ mượn lịch sử nội đề tài, côn 
bạo nhiên tính tiết vặt vạnh khác đều đo óc tác giủ sảng. 
tạo ra. Tác giủ sống đời Minh, nên chịu ảnh hưởng thuyết 
tam giáo đồng nguyên» trong ấy, Thích, Nho, Lão đều 
được nhìn là «Xiên giáo», còn phe «TriệL giáo» lại là 
«là ma», các ngoại lai của đạo Lão, đạo. Phật không 
chánh lỏng. 


3 Ông Trầu Văn Hương, sau khi thải làm thủ tưởng, một 
hôm $ại nhà đưởng Phan Thanh Giần, có đến tôi kiếm giêm bộ. 
Phong Thần, bản địch Trần Phong Sắc, Tôi về tra lai bộ truyện 
tại nhà, thấy đề ïa tại nhà « fipriznezie. Cozanieyciale » Lrtử€ mưa. 
0800 trọn bộ 17 cuốn, 10) hồi Aất bia nên không r8 xuất bãn nắm, 
nào, Tủi củ thử di mấy vòng Sài Gòn — Chợ Lỡn, lục khắp các nhà. 
0ho mườn treyệiì cũ, không gấp một cuỦn lễ nảo khác, đành xấu 
bụng Yà cam thi lời với có nhân, 
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dung Phong Thần, tuy đề tài chính là chống Trụ bạo. 
tân, đề cao sự nhân sự nghĩa của vua Văn vua Võ, nhưng: 
3 thức còn nhiều phong kiến, tuy lấy óc khảo cỗ mà luận, 
đời Mạt Thương Sơ Châu chưa cõ phong kiến, chỉ nãy 
sanh mấy Irầm nãm sau nầy rà thôi, Xét kỹ lại cái quan 
lệm chinh thống cũng bị tác giú xuyên tạc, hay nói cách 
tác la ðng đã viết sai lịch sử. 

Tỷ như Phong Thần viết Trụ Vương là chúa, Văn 
Vương, Võ Vương lủ kế bề tôi. Cái quan niệm ấy sai bét, 
YÌ vào đời Sơ Ghảu, đức Thánh Không chưa sanh, làm 
sao có chuyện áp dụng cản-s quân sử thần tử, thần bất 
tử, bất trung» cho được? Nến tim biều sự thật vã dựng 
lại cốt chuyện cho đùng thới đại thì buôi ấy nhâ 
Châu vốn là hai bộ lộc đối lập, gần ngang hãng, có lẽ cho 
nhà Ân dãt đại rộng hơn nhà Ghâu thi được, Chân từ bên 
phương Tây, Tây kỷ, kéo sang... lấn qua Trung quốc, 
phương Tây, dưới mũt nhã khảo cồ đã biết chế bình khi 
hằng chất cứng bón hơn nên thẲng nhà Ẩn của vua Trụ, 
Đời đó quả quyết chưa có quan hệ chảa tỏi (chi có từ đời 
phoag kiến sắp VỀ san) cho xiên còn một chuyện nữa nên. 
bàn luôn ra đây lá danh từ « Phản Trụ đầu Châu » bấy lâu 
đã gần cho vai Hoàng Phi Hồ. Phi Hồ đang bị xúc động vi yua 
“Trụ ham sắc, bại vợ Phí Hồ và em gái Phi Hồ đều chết, giữa 
lúc ấy các em bản việc bỏ Trụ theo Chăn, Phí Hồ y lời là 
làm một việc hết sức đúng với lương tâm, Ihế mà vì viết 
vào đời Minh, tác giả đã đề lòng bì mềm dẻo theo ÿ thức 
hệ đời ấy, hóa ra có lối diễn đạt chưa đứt khoát, các tướng 
đã môi lòng bỗ Trụ, mà Phi Hồ còn vùng vằng chưa nhứt 
định, nữa muốn ra đi, nửa muốn lưu lại cùng vua phí 
"nghĩa và bạo ngược Trụ vương. Đoạn Phong Thần nầy, 
nay nến đem ra diễn và biết khai thác đề chỉ cho cộng 
+ ngõ chánh » khác với « đường tà » thì hay biết mấy ! Câu 


—2— 


thành ngữ « phản Trụ qui Ghàu » nên đính chỉnh. vì biết 
theo đường chúnh, quyết bỗ đường tà; sao gọi là w Phản y3 

Đọc sách Pháp và nghiên cửu lại, những « nhục làm», 
«tấu trì », « hình bào lạo », « trích lĩnh lần », e trầm hương, 
đỉnh», «chén ngọc», «đữa ngà», v.v... chứng tô đời 
Thương Ân dưới Trụ Vương. đã đến một mức độ vi 
mình lắm. Những cỗ đồng nay đào được tại Hàm Dương 
lại cảng lúm quả quyết sự xa xi của vna Trụ vậy. 

— Xho lắm ngoại sử. — Đây là một túc phậm trào 
lộng của Trung quốc, soạn xào thử kỳ thử XVIH, Tác giả 
là Ngõ Rinh Tử, người tỉnh An Huy (1701-1789: Trong 
truyện, một phần tả cảnh rừng nho hỗn tạp, hú nho thật 
nhiều mã danh sĩ chơn chánh không phải không có, Đây: 
không phải một truyện dài nguyên khối mà là ít nhiều 
truyện ngắn kết đúc lại, hết truyện nãy tiếp qua truyện 
khác, nên cfing gọi « đoản thiên liên hoàn tiều thuyết ». Văn 
viết hết sức tả chân, có câu như w... có người đem bạc 
đồng đã đánh: bóng thật trắng đem dâng làm lễ mừng tàn 
đuan, mà lõng còn sợ quụn chẽ bạc đợ không chịu nhận ». 
“Một câu khác khỏng kém tăm lý « Một anh hàn sĩ đi thí hoãi 
không đổ, chừng thị đủ. thấy tên đứng bằng vàng, mừng 
quủ hóa điền ; cỏ người bàn nên kiếm eho được người nào 
từ trước được sợ nhứt, nay lại lâm cho va một trận ø đồn » 
nên thân thì va sẽ hết điệi ¡ thay lão già vợ bấy lâu 
hà khắc với con rề, nay mời lại đánh đòn, lão thấy con rễ 
thí đậu sắp làm quan, lão quả sợ, đảnh không thẳng tay, 
Tối lại phải phuc rượn, lo say quên hểÌ mới làm cho con 
rế liết điển bằng mấy ngón đòn chỉ tử! Tác giá è Nho Lầm 
1goNi sử» thường cay đẳng trong văn vì ông lấy kiêh 
nghiệm oguyên nhân của sự đau khô nghèo đói trên thế 
gian đền do bọn gian tà ác độc của xã hội, nhất ]a bọn 
cầm quyền trong tay, hưởng lộc nước mà khóng hết lòng, 
vì nước vì dân. Những bọn người nầy đều do đường 
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khoa cử xuất thân. Vì vậy, Ngô Kinh Từ nãy ra một 
viết bộ sách đề phạnh phưi tấL cả những xấu xa đó và 
bảy tổ thải độ mình vời xũ hội đương thời. Ông bắt đầu 
viết từ năm bốn mươi tuồi, và năm năm sau öng đã thành 
công. Khôi nói, trọn đời ông chịu nghèo, trốn không chịu 
đĩ thi. «Không đi thí, không làm quan», mặc nhiền JA 
phản đối Thanh đỉnh. Sự phân đối cỏ vẽ lhụ động, tiêu 
cực nầy là tiêu biều cho một số người mà Ngô Kinh Tử- 
là hằng hải nhút. Họ thấy rằng nếu chỉ một mình họ hay 
một nhỏm họ phần đối cũng chưa đã, mà còn phải làm 
làm sao cho tất cả nho sĩ Rhác đền tán thành thải độ của 
họ hay cùng làm như hạ. Nho Lắm ngoại sử ra đời là vì 
dụng ý đó, 

— Bộ Nhơn tình tiều thuyết — Kin Bình Mai.— Sự 
tích Kim Bình Mại là rút trong truyện Thủy Hữ. Trong 
Thủy Hử, Võ Đại Lang là một người xấu xí, làm nghề bán 
bánh dạo, thể mà Đại Lang có vợ rất đẹp, Phan Kim Liện. 
fim Liên tư tình với tên hào phủ là Táy Môn Khánh. 
Muốn được ltẻo dài cuộc tình ái bất chánh, hai đứa gian 
phu, đảm phụ tọn rập nhau thuốc chết Đại Lang, sau em 
Đại Lang là Võ Tông. trả thủ cho. anh, đánh võ với Tây Môn 
Khánh, giết được lên nầy rồi chă( đầu chị dâu cùng đầu mụ. 
mai đong, lấp bàn tế anh rồi đến huyện đường chịu tội. 

Trong Kim Bình Mai, sự tích được kéo đài ra đề tô 
đậm xã hội cường hào ác bá đời Tống, Tây Mòn Khánh 
ấn khôngr chết dưới đai đao của Võ Tòng. Hắn đem Phan 
Kim Liên về làm tỳ thiếp. Chưa thỏa lòng dâm, hắn lại ngủ. 
Yới tỳ tất của tỷ thiếp KimLuiên,rồi nạp thêm một ái thiếp nữa. 
tên Bình Nhị, ba chữ rong ba tên người hiệp lại thành nhan 
đề bộ liền thuyết :l(im Binh Mai vậy.Cây thế thần mua chuộc. 
được quan Phử sở tại, nẻn không có điền gian ác nào mà Tây. 
Môn Khánh khong đám làm :lấy vợ người, đoạt của người, 
thêm hoang dâm vỏ độ, đến một ngày nọ, Tây Môn Khánh 
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say, và tánh dám khòng chừa, nên chết. Từ đây bắt đầu 
sự sa sút. Bình Nhi chết. Kim Liên tư tình với con rã, bị 
bắt được, đuôi khỏi nhà. Võ Tòng trở về giết Rim Liên 
moi gan ruột đặt bàn Lố anh. Xuân Mai dâm dục quá độ. 
cũng chết. Đến chừng bỉnh Kim tràn vào huyện Thanh 
Hà, thì vợ Tây Mòn Khánh đắt con là Hiểu Ca, chạy qua 
“Tế Nam, dọc đường gặp hòa thượng Phô Tịnh đưa đến 
chùa Vĩnh Phúc, dùng Phật pháp cảm hón Hiếu Ga. Cuối 
cùng Hiểu Gà chịu xuất gia đầu Phật. Bao nhiều của hoạnh 
tài của Tây Môn Khánh, lớp vì xa hoa lớp vì nan giặc giã, 
đều khòng còn: Dứa con duy nhứt cũng vào chùa... 

RA BỈNH MAI đã được dịch ra Pháp văn 1 và ra Việt 
văn. Vừa nỗi tiếng vì kỹ thuật lä chân cao, và nội dung: 
chống thỗ hào mạnh. Cũng vừa mang tiếng nhiều nhúi, vì 
đối với người chưa quen đọc xăn ngoại quốc thì đây là 
sách đâm ô nặng mùi dâm uế tà mị. Đối với người quen 
đọc loại Kama-Sulra ou les règles đe P'Amour và xiết bao: 
các loại sách khiêu gợi Âu Mỹ khác, thì Ñimt Đình Mai nào: 
có thấm tháp một phần nào; trái lại đã nói được đúng sự 
thất xây ra trong đời sống hãng ngày của giời thồ hào bnồï 
Mạt Tổng, và đã là nghề thuật, Lhì đâu có vách cản, Những 
người sợ cay thì đừng ïn ởt, thế thôi. 

Về tác giả bộ Kim Bình Mai, cỡ người cho là của Vương 
Nguyên Mỹ, một nho sĩ đời Minh, khoảng vua Gia Tĩnh. 
Một thuyết khác cho là của ông Vương Thế Trinh và có 


fa ping me, ou ies six fleurs du mandarin (version fran- 
caixe de Jean-Pierre POHRET) (Les produellons de Paräs, 20 rue 
Coquillière, Paris, ==, x 
Nhà xuất bản Chiêu Dương, Sài Gòn. có chơ ra bản dịch của. 
ông Ngoyễn Quốc Hảng trọn bộ 12 cuốn, Công phụ nhiều, nhưng 
§ù bó vì không vây thì kiềm duyệt không cho phép i0. Ngưới nào 
tốt phũc hãy đọc nguyên vặn chữ Hán, Muốn thấy còn đỗ mặn mn8i, 
hãy đọc bền Pháp văn, Bộ chữ quốc ngữ chỉ dành cho bọn ăn. 
chay mà còn thêm mặn, 


tõi 


ca 
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bây thêm một piai thoni ngô nghĩnh đề câu đọc giả về 
thuyết của mình. Tương truyền Vương Thế Trinh vốn có 
phụ thì với Nghiêm Thế Phần là con của Nghiêm 'Tung, cả. 
hai đều là quyền thần đời Gia 'F†nh. Điết được Thế Phồn c 
tánh ham đọc ttuyện loại khiêu dâm, nên Thế Trinh viết 
ra bộ Rim Bình Mai rồi ngầm cho người đảng lọt đến tay. 
Thế Phồn. Trên mỗi tờ sách, Thế Trinh đều có bôi vào một 
chất thuốc độc, đề khi người đọc lấy lay thấm vào môi mà 
lật sách thì sẽ bị thấm thuốc mà chết. Vì thế nén có bản 
Riím Bình Mui còn mang thêm ở đần truyện mộ! nhàn khác 
là s Khô hiếu: £huyếf ». Một thuyết khúc nữa lai nói: « Bữy 
giờ thế lực cha con Nghiêm “Tung quá mạnh, cha Thế Trinh 
đã bị Tùng ám hại, Thế Trinh muốn (âu lên vua mã không: 
hề được vì bụo nhiều tấu vấn đền phải gởi qua tay Nghiêm 
'Thể Phồn, và tắt nhiên những gì có hai eho cha con họ thì 
sẽ bị ém đi. Thế Trinh, sẵn biết Thế Phồn ham đọc loại 
sách dâm, nên nghĩ ra kế viết Kim Bình Mai và tìm cách 


-chuyền Hìn đến tny 'Thế Phồn, hy vọng hẳn sẽ mê đọc thứ 


ny mã lắng xao việc duyệt các lấu yăn, 


ĐOẢN THIÊN TIỂU THUYẾT: 
Kim Cồ Kủ Quan 1, — Bộ truyện nầy hết sức rộng rãi trong 
dân gian Trung Quốc, không ai |hông biết. Có nhiều ticE: 
nay được phô biến bằng xi-nô. Đọc Kim Cỗ Kỳ 'Quan, chủng 
ta không thấy. cái giọng quyết liệt hùng hồn của bộ Tem 
Quốc Chị hay ' Hữ, giọng cham biếm trào lộng của bộ 
Tây Du, hoặc mïa mai nhưng rất tục của bộ Kim Binh Mai, 
nhưng văn Kim Cỗ Kỳ Quan làm thöa bung những người khó 
tỉnh, vi nhẹ nhàng, êm ải, lời thanh tao, ý đảm đã, trung 


1 Bản dịch xưa hơn hết1ã bản Nguyễn Chánh Sắt (Tần Châu). 
ng Đỗ Vẫn Tâm xuất bản, nhà Phéi Toán, Sải Gòn in oïm 1811.— 
fa được bốn cuốn rời ngưng. Địch hay 


em tiếp trang 7?) 


hậu, nhiều tình tứ nhưng không ñy mị, là lơi. Theo nhiều 
nhà phê bình, Kim Cồ Kỳ Quan là một bộ truyện Írong 
xach có chơn giá trị, tuy đối với vài nhà khỏ tánh, 
còn trách Kim Cô Rÿ Quan ua tán đương thuyết định 
mạng, và đỏi chỗ tra đề cao phong kiến, Toàn bộ gồm 
bốn chục truyện ngắn, có lẽ xuất sắc nhứt là các truyện : 
Đô Thập Nương giận quắng trăm rương báu; Tò Tiều 
Muội bu lầu văn nạn chồng đêm tân hôn ; Trang Tử vừa 
ca vừa vỗ bồng, khi vợ mất; Kim Ngọc Nô gián đánh thằng 
chồng bạc; Đường Giải Nguyên dạo chơi được vợ; chứ 
bán đầu may được vợ xinh ; đỏ là những tích öa tưng tình 
gều chơn thật. Lại cò chuyên như tích Văn Nhược Hư gặp. 
vận làm giàu lớn;chuyện nầy viếL rất hay, tả cảnh một 
chú chàng có tánh phiều lưu, lượm một mai rùa úï cũng 
cười, sau bản ra đại phát lài, không ai cười nữa; (tôi 

thuật! trong tập sau) ;eòn như chuyện « Quản Viên Sưu 
văn phùng tiên nữ'» là tích một ông ham thích hoa, gặp 
nhiều hếến nạn mà không nẵn chỉ, sau được thành tiền, 


~ Bãn địch Trần Thanh Đạm và Nguyễn Tổ Nguyên, Quế 
Phong, Sài Gòn xuất bản nằm 1958— In lam ba tận lựa rút các 
gọn, nhữt là dịch các hài thì rất đấc thề. 


Đã hết. không côn bán. 
— Bồn địch Phun Hồng Trung, nhà sách Khai Trị Sài Gòn 
xuất bản 1967, haứ tài, 
Một hẳn dịch nữa của Thân Văn Nguy 
Đại Hưng lãnh việc xuất hẫn, tôi lĩnh phần đề tựa. Tựa chưa đề, 
khoảng chẽ đã đúc xong, thế mà w kẹt» hông hiết chững não bộ 
nầy mới ra đời: khống có giấy, mắt quá! Mặc đảo vậy, xin bảo. 


Yăn Qui, nhà 


(Ím trước : địch giả là người cần thận, tôi đầu bảo xách đảng tiền 
TDMA: 


© lại Irong tủ, thấy còn một bẵn địch 
nhà chơi sách, đó là quyền 

Quan của Trúc Khê NGÔ KIM PHƯỢNG dịch 
ïn| phố Hàng Gai, Hà nội xuất bản, ïn lần 
thế hai tại nhà DI NÓÀ 'TỪ HÀ, NĂM 1920, 05 trương khả giấy 16x21. 
Sách nầy thuộc sưu tầp phẩm khỏ kiếm. Gồm bốn tịch hay: Tô 
Tiều Moội, Mũi Du Lang, Trang Tử cỗ bön, Mã Đức Xứng, 


_Yiết đến đây, tôi 


Ỉ 


án 


“cũng nhờ quí trọng hoa nèn được hoa tiên độ mạng, Nhưng. 
ly kỳ nhữt ai là ba chuyện đề cao đình bằng hữu 

— Đương Giác Ai quên mạng trọn nghĩa kim hằng; 

— Ngô Bảo Án bán nhà chuộc bạn ; 

— Tích «Bả Nha và Tử Kỳ» mà ai ni cũng biết, duy 
{L người biết là rút trong Kim Cỗ Kỳ Quan. Nghệ thuật kề 
chuyện rất cao, có sức truyền cảm mạnh vô cùng, ai đọc 
được nguyên văn chữ Hán. đều xủe động mạnh trước tình 
bằng hữu của một ông quan không phần giai cấp là Bá 
Tát và một anh tiều cô tâm trí một trấm phần trăm nghệ. 
3Ÿ như ngày nay, và lạ thay cả hai đều sống vào đới phong, 
kiến ‹Chiến Quổe» và được nhắc tích lại dưởi ngòi bút 
phong lưu tài tử. đời Minh (1368-1614). 

— Hiểu Trai Chỉ Dị— Nói đến hộ truyện 
không biết đó là tác phầm trứ đan]i cũn Bồ Tùng Linh. 
Ông người Thanh sơ, cô lông nhờ tiếc triền đại eñ là đời 
Minh, và cô ý chế nhạo tân triều Mãn Thanh, nhưng nến 


nói lộ liễu thì cỏ hại đến lánh mạng, nên ông mượn. 


chuyện hồ ma, qnï mị đề nói. Tỷ nhự khí ông bạ bút viết 
câu œBọn chồn tiổng rượu say, lỏ đuối dài thậm thượt », 
mà cả triều Thành không thấy và không nói gi, ông vui 
còn hơn ai eho vàng, quên râng lấy đuôi chồn giễu với 
&đuôi sam chủ chiệc w có khi bay đầu ân bộ göm 431 
truyện ngần, nhưng Ít ai chịu khó dịch hết 1. Ông dùng 


Hiện nay tôi biết có nhờng bẵn địch =au đây: 
lên Pháp nên: — Contes mmaglques đìaprès Fanei 
chiaojs đe Eou Saung-Lin pạr Lols LÄLOY, I/Editon đ'ArL H, 
Piszza, 19 rue Bonaparte, Paris, 1025. 

— I.esenntes chinois, extraits đu 1.i4o-Tehai-Tehe-vi, traduit 
intẻgralemcat en fcameais, pạt Pierre DAUDTN, Saigon, Imprimerie 
Nguyễn Văn Của, 1940, 

Bản Yiệt păn: Liêu Trai chí đị, bản Nguyễn Chảnh Sắt, nhà 
ln J. Viết 1916, 5 cuốn (cuốn thứ tr do Nguyễn Viên Kiều dịch, 
cuốn B do Ngô Tường Vân dịch. 


(exie 


(2fem tiếp trang 79) 


2 năm sưu tầm khắp đân gian, Irong các sách Chỉ quái 
đời Lục Triều, Truyền kỳ đời Đường và đời Tống, rồi gom 
lại, viết lại, đếo sọt rất công phu. mới hoàn thành. Tục 
truyền, khi viết truyện Liêu Trai, ông chịu khö hơn 20 
năm trường, cứ mỗi sảng não, ông đều mang trả thuốc 
đến nơi nào có đân chúng qua lại đông rồi ông trãi thắm, 
bẩL chuyện với họ, gợi cho họ kề lại hoặc bàn cãi về các 
chuyện yêu má, hồ quải họ nghe được, xong rồi về nhà 
yên linh ông mới ôn lại soạn thành văn. Hộ Liêu Trai 
tuyệt kỷ là vì văy, Phương pháp đã tân kỷ, không thua 
cách viết của đanb gia Âu Mỹ, ai đảm nói đời ông chưa cổ 
óc khoa học? 

Bồ Tùng Linh sinh năm 1640 và mất năm 1715, 
khoảng vua Khang Hi (1683-1722). Theo öng Nguyễn Duy 
Thánh (Tiều thuyết Trung Hoa, Khai Trị, 1959), thì bẵn by 
tay tác giả viếL a (nguyên cảo) nay tìm lai được và đỏ là 
một Ẩu liệu vô củng qui giá, đối với nhà sưu lập văn cổ. 

Rề về giá lrí, bộ Liêu Trai có kê khen cũng nhiều mà 
kẻ chè cũng không ït. Trong một bài luận vẫn tắt, ta hãy 
nên nhớ đại ÿ mà thôi, thì đây là lời phê bình của ông Hồ 
“Thiên, trích trong hộ « Khảo luận øề tiều thuijết Trang Hoa > 


3.— L.T.C.)), ễn Khắc Hiển dịch, Tần Dân xuất bản, 
Tà nội, 2 quyền, 1939 _ _ 5 

3— ặc tình (Liên Trai chí dị) Thư An dịch, Đời Mới, Hà 
nội xuất hẳn, 1 cuấa 1940. 
GD. Bào Trình Nhất dịch, Bốa Phương Sài Gòn 
xuất bắn 3 cuốn, I85.. bộ 
Nguyễn Hoạt dịch, Người Viết Tự Do, 1956 


ruột cuốc. 
6— 1.T.CD„ Nguyễn Hoạt dịch, trọn hộ bai cuốn 1958-09, 

Cơ quan xuất bân Tự Do, 

LTG:D. bẫn dịch Mông Tiên, Trưởng Giang xuất bẫn 3 

cuốn, Sãï Gòn, 1902. \ ` 
(Những sách nầy đều qui và bồ túc cho ebau, nhiều bộ văn. 

là kỹ niệm của dịch giã, lương bằng; đều mang chữ kỷ và vô giả}- 


—8U — 


của ông Nguyễn Huy Khánh (Khai Tri, 1959, trang 265 và 
tiếp theo) : Zễ 219) 

«Chiracö vấn đề nào làm cho người ta nghĩ ngợi nhiều. 
«bñng sự khủng hoàng tình duc. Ái đã nhìn vào sự thật 
«ấy đều thấy rằng tỉnh dục thường làm cho người rối 
«loạn, khồ cực. và thất vọng. Triết l‡ khồ hạnh đã hoàn 
«toàn thất bại rồi. Ghống lai bản năng sinh lý có khác nào 
« đem trứng chọi đá dâu... » 

«Thật ra vấn đề nãy chưa phải là vấn đề số một của 
«loài người, nhưng nó cũng là một vấn đề xã hội quan 
«trọng, mà bất kỳ ở thời đai nào, người la cũng phải đặt 
«ra và có biện pháp giải quyết. 

+ Chúng In đã thấy những biện pháp giải quyết ấy ở. 
«một số nước «yău mình» ngày nay- Ở đỏ dục tính man 
“rợ được buông thống, và người la đã thấy những gì đã 
«xảy đến. Người ta đã thấy «những gì đã xây đến» đỏ. 
«dần đà # bô vòi» sang nước ta và ãnh hưởng tai hại của. 
«nỏ đã khiến chủng ta ghẻ sợ đến mức nào. Cách giải 
«quyết như vậy cố nhiên là không ồn và cần phẫi được xét 
«lại, 

«Nhưng, những cách giải quyết đưới thời phong kiến 
«lai càng sai lầm và võ nhân đao hơn. Người ta đã nói 
«nhiều đữn chuyện nhữug ông vna bằng ngàn cung tần, 
«những ông quan, những xị bào món cỏ hàng trăm lì thiếp. 
« Những người con gái vô cò, nghèo khồ thường được đem 
«đi bản, hoặc lấn cũng như những người đa đen châu Phi 
Tiần làm nó lệ. Đỏ là chưa kề những lầu xanh, lầu hồng. 
« trà thất, nhà trò, v. v... ở khẩp các đô thị lớn nhố, từ Hàng. 
«chân, Tô châu. hoa lệ, huyền äo, cho đến Giang châu 
« đô hội, Thượng hãi tưng bừng. Đô. vấn đề thứ bạ trong. 
« tử khoái » đã được òng vua, ông quan của thời đại phong. 
« kiến giải quyết một cách bừa bãi, ô tạp, hỗn độn, vỏ luận. 
„như vậy đỏ. Hậu quả của nó ra sao chấc sử cũng rõ: 


.ứ 


«những ông vua chết yều, những cậu công Lữ bột liệt 
«nhược, những chàng thư-sinh hào hoa lầy lua bịnh hoa 
«liễu, và những nàng tiều tho đài các vụng trôm, hoàng. 
«thai, giữa cöng kín tường cao... » 

"Theo Bồ Tùng Linh, con người phải hơn loài thủ. Con 
người không phải chỉ biết thôa mão thủ tảnh, Con người 
có linh hồn. Quan tâm đến vấn đề sinh lỷ, tác giã vẫn 
không quên đề cao lĩnh yêu, nhưng tình yêu phải được tự. 
do, chân thành, ng thuận cả đôi bên, không phản biết 
giai cấp và hoàn toàn không giả dõi. Quã lã ÿ kiến tân 
rất gần vời tư tưởng « tự đo kết hòn » của Tây phương mấy 
trầm năm về sau. Không lấy người được theo ý muốn, thà 
lam bạn vời ma yà làm tình với chồn. Khi viết những 
chuyện các cỏ thiến kim. tiền thơ, ban ngày là những đóa 
họa đài các, nhưng đêm đến lại hiện nguyên hình là những 
hể 1y đa đâm, phẩi chăng Bồ Tùng linh muốn nói xã hội 
đàn bà đối ấy giả đối lầm, « bề ngoài lộng lẫy, nhưng bên 
trong thì thật là thối nát và bần thĩu », 

—— Hồng Lâu Màng. — Trong eäe truyện Tàu viết vào đời 


L ha hộ: 

đans le PavlÔlon Houwe dle #wiao Slue-Kin. — Hong- 
i02 Kuha, version [rAncafse 
rúc đẹg Grantls- 
quyền đần, về còn 
». Theo ý tôi, đọc 
n quốc ngỡ, v1 những 


tiể) thea. Quyền nhì là «l¿Hästoire de la pi 
bắn địch Pháp văn aãy thấy thích thú hơn 
Tế nhục Phy 


Tuyết tần, — Bần địch Hà nội 
192 đa Võ Bồi Hoàng, Nguyễn Tho. Nguyễn Doãn Bịch dịch, Trọn. 
bộ ñ tắp — Dịch theo Ý.ngoài nở. Các bài thí, không cbo đọc 
nguyên vấn. Minh phẫi hiều theo ÿ 5o: đề cao cảnh tả. 

— Hồng Lắm Mộng. — Bẵn địch cũa Nguyễn Quốc liệng. —. 
Nhà Chiều Duơng xài Gõn xuất bản 1909, Trọn bộ 12lệp.— Dịch giả. 
nuuốn tránh cây kéo kiềm dị nên lọc ra nhữog đoạn tä chắn của 
Tào Tuyết Cần, Một tỏ phở không ởi không tương không chan 
«ng khủng nêm nước mắm, đấu nzan cách mấy, cling khiến nhớ. 
cải gì thiếu thiếu, mong kỷ tải bản, gia vị đủ thì vừa miệng hơn. 


ca 


khảo luận của tôi viết sẵn đã quá dài, tôi sẽ đăng nơi đoạn 
sau. Nay xin trở lại vấn đề chung; «thử tìm hiều cốt yếu 
của truyện Tân », 

Người viết truyện rành nghề, vẫn viết theo tiếng nỏi 
của lòng, không gò gẫm cũng không lập dị. Phải viết thế 
não cho người đọc cảm động. Tưởng không chỉ hơn là cứ 
Yiết một cách tư nhiên. như văn nói chuyện, càng rẻ rề 
càng mau nhay cảm, duy phải viết cho (hật khách quan, 
Xiệc thấy sao viết y nhự vậy, khỏng thêm cũng không bớt. 
Cần nhứt là mạch lạc phải cỏ, thủ tự thật phân mình. Muốn 
khéo hơn. là nên thêm chút nhạc hồn, đôi chổ vừa phải 
iữ hồn nhiền, chuyện cũ nói trước, chuyên 
sau, căn cội giữ không được sai chạy. Có nhiền hộ. 
truyện khéo cho đến đối đọc lên là bằng thính đĩ biết được. 
giọng nỏi clia nhân vật muốn tã : Lý Qnỳ thú lỗ mñũng theo 
điệu võ phu của Lý Qnỳ; Lỗ Trí Thám thì có giọng riêng 
của Trí Thảm, lão sãi mầm tánh nóng như lửa, ăn mặn 
uống rượi nharn{ bụng tốt và thằng ngay như mực Tàu, 
“Trong Thủy Hữ, khéo nhứt, dụng lâm nhứt là tả tâm lý và 
lời nỗi của Tống Giang, biết người biết lòng hơn ai cả, thân 
sức tuy tröi gà không chặt, mà nhờ xữ đời tuyệt khéo, cde 
anh hùng lớn nhỏ đều phục sắt đắt, nhứt hô bá ứng, chiến 
thuật chỉnh phục lỏng người đến bực Tống Công Minh là 
tuyệt điệu, thậm chỉ ngày nay giới rừng xanh còn nhớ yÀ 
tòn Tổng Giang làm tô lục lam! 

Văn nhơn, đạo sĩ, hòa thượng, tủ bà, gái chợ, gái quê, 
đưới ngòi bữt nhà viết truyện làu, thiệt là rõ rệt như 
cham vào đá đời đời không phui, Có vài bộ do phụ nữ 
sáng tác, tỷ như bộ Túi Sanh Duyên, Người Việt ai lại 
không say mẽ sự tích nàng Manh Lệ Quân, nhứt là những 
người trọng tuôi như lòi đã từng thấy tạn mÄt cô Hãy 
Phùng Há thủ vai Manh Lệ Quân giã trai, thí đổ trang, 
lưm chủ khảo chấm bài thị lấy đậu cho chồng, rồi chính 


... 


mùng lên ngồi \ề tưởng, sự nghiệp công danh eön hơn 
tbiết bao nhiều | mĩ nam tế, rồi vụt một cái, bị thoát hãi. 
lộ điện, la thay một nữ sĩ bèn Trung Hoa, không hẹn đã 
mượn Ilch nầy, thực hiện câu lhơ bà Hồ Xuân. Hương: « Ví 
-đây đôi phận làm irai được » 

Truyện đải có Thủy Hử, truyện ngắn có Liêu Trai, Kim 
CỔ kỳ quan, những không 1$ nói hoài diễn hoài một chuyên 
tích một thứ luồng, nẻn còn lắm pho xuất se như Tây 
Sương Kỷ, Sử ký Tư mã Thiên, Tì huyết Đường, Thuyết 
Nhac, Chỉnh Đông, Chính Tây, vẫn lạp nhạp y như đời 
sống của người dân Trung Hoa mà họ xnuốn diễn lâ: luy 
không được thuần tủy, nhưng được thành công bất ngờ và 
daat *ức trởng lượng. Nhiều bộ dài lẻ thẻ, mở đường 
cho loại tiều thuyết «trường giang đại hải» Âu Mỹ đời 
W1Ay» "Trong trụ èn Tàu, nhơn vật đã phức lap thêm tại đông 
xô số kề, chuyện thực xen chuyện giả, chuyện người xen 
chuyện ma, quÏ, thần Phật, thi vị cũng vỏ cùng mà hỗn 
“độn cũng vô củng. 

Nhắc lại nhiều bộ nói chuyện tiên tri nghe cũng thú: 

— Truyện Phong Thần, kề nơi đoạn trước, đã nói 
nhiều về những phép mà nay khoa học đã thực hiện không 
sót phẻ) nào: xưa bố thiên la trên trời, đưới đi! căng địa 
Yõng, Ihi nay có radar ; cục tam-giác-kim-ehuyên của Huệ 
“Quang có phải chăng là trái lựn đạn rất lầm thường nhưng. 
Sức giếL người đúng sợ ; còn nói tới phép đẳng vân, ngày 
may rniễn cõ liền, không cần thuộc thần chủ, miễn xin 
được giấy thông hành hợp lẻ thì ở đâu mà không đi tởi? 
Nhắc đến Phong 'Thần, nhớ vai tuồng lên Thân Công Báo. 
Táo là một tên lai bại, đi tới đâu là gieo họa tới đó. Rä 
dòng tên nào trên ni xuống trần, là cho nhập vào. 
bằng Phong Thần rắc rắc: thể mà nhiều tiên ông không 
shju ở nủi ta luyện cho thành chẳnh quả, lại ham nghe 
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lời hắn eho bị vạ lây. Tiên đời xưa đã väy, mà tiên đời 
nay cũng thế : ham chỉ tước vì mà về sau không cỏ đường: 
Tni! Phong Thần đã có câu răn đời: 

« Đông cửa tụng Huỳnh đình, thiệt bậc số thành ngôš 
chánh quả ; 

«Tích mình qua Tây thỗ, là người tên đứng bảng 
Phong Thần ? 

(Päeng Thăm, Nguyễn chành Sắt trang 32o}* 

Sau khi đi quá lố trong truyện Phong 'Thần, dường 
như các nhà yiết truyện biết gi! mình nên tốp lai bằng 
cách trong những truyện thuộc Mat Đường sang Tống, và 
birớc qua thới đại gần đây hơn nữa, nói iáo mãi không. 
tiện, họ bèn bïa ra chuyện bai phe £xiÊn giáo » và «triệt 
giáo >„ học trò tiên chánh tông và đồ độ chư liên cốt thủ, 
đánh lộn và chém giết lẫn nhàn lậm quá làm mấy su lỗ 
nỗi dóa hạ san, tử lúc đó Irở về sau, thâu phép đem về núi 
thể không dạy học trò thế gian nữa, một là đề cho mình 


- tiêm hối tiếc, hai là tránh khối xự lô đuôi iáo khoác, thật 


1à lưỡng toàn kỳ mỹ. 

Mấy bộ truyền cũ dây đầy chuyên houng đường, mê lin. 
dị đoan do các đời trước Tay Đường đề lại. nhưng xét ra 
dấu nay nước Tàu, kỹ sư luyện được hỏa tiền và gì gš 
uyên tử, nhưng luôn luôn các á xẫm vẫn dí chùa, 
xin xăm chuộc bủa và lim sự an ñy trong cầu kinh tiếng 
kệ. Khoa học văn theo đã tấn mãi, và rất may, văn hóa, 
thì hồn efng vẫn cön luôn. 

Truyện Bạch Xử diễn nghĩa phát sanh là một chuyên 
nặe đânh viết và có từ đời Đường, kề tích hoang đàng của 
một con rần bạch. Xuống đến đời Tổng, dẫn chúng chế 
biển lại, con xắn bạch nguyên là yên tỉnh đã biết biến 
được hình người, thần thông quằng đại. Đân chúng sẵn 
lòng mến con rắn nầy, thương phận là tấn cải, — nữ nhỉ 
mắc hảm oan, nèn lần lần biến rắn dữ ra rấn hiền, có đữ 


tam tông tứ đừé, Xuống đến giai đoạn Nguyễn — Minh, Bạet: l 
xà phù nhưn trở nên một nữ liên mắc đọa, đúng yêu mười \ 
phần, sánh duyên cùng một ông thầy hốt thuốc Bắc, rồi 
sanh con, rồi đứa con thì đỗ Irạng, chuộc tội co me, me 
thành chánh quả, tánh ân vua biền vàng có bốn ehft: v Liệt 
phu khả phong »: 

Những bộ truyện đầu tiền của Tàu pha nhiều đền 
viết nhự thế ñy, kề ra rất phong phú về mặt văn hóa và. 
lưu được những phong tuc cỗ truyền iớp trước, nhưng 
kề vẽ mặt văn chương thì không được đồi dào mấy, Dầu 
sao yăn ấy đã dọn đường cho lối vận bạch thoại sau nầy 
tất nh 

Những hộ: trayện eồ, phần lớn đã xiêu lạc. mất mát 
hoặc bị bö rợi không ai đọc nữa. Lớp nào khá hay và 
còn sói thì vào đời Minh (1368-1644), đã được sưu. 
Lập kỹ cảng và đồn hết vào một bộ chung gọi « Thái binh 
quan chế». trong ấy ghi chèn các tich cóp nhốp từ đời 3 
Tần đến đời Nguyên. Có một gách Tàu đã là bộ ¡Thái 
hình quan chế » là - « văn viết giòn như tiếng ngựa si: đọc 
lên kêu như Uhúc đồ ». Thái hình quan chế gồm nhiều 1oai, 
trong ñy có hai mươi bốn tích về chữ Hiểu (Nhị thập tử ỉ 
Hiến), và các chuyên về tu hành, đao đức, chuyên dị đoan, È| 
chuyện làm lành gặp lành, làm đữ gịp đữ, chuyện thuộc. 
mộng mị nhắc đến rồng bay, tiên nữ giáng phầm, hòa 
thượng bỗ chùa, hồ báo, hồ Iy, chuyện thay hồn đồi xác, 
chuyện chịu ảnh hưởng đạo Phát, chuyện đức Lũo Tử Ì 
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khi sanh xẻ nách một trinh nữ mà. ra, chuyện mạ hiện , 
hồn bảo oán,... Bảy là phần ảnh cũa tư trỡng thời xạ xưa 
đề lai, và về sau cỏ gia vị Lhêm những chuyện về các 
danh nhân liệt nữ... Muốn cho vừa lông công chúng và 
thính giả —, phần nhiều thuộc phải người săn thật mặn, 
uống thật đâm », nên nhà viết truyện tìm cách z đồ đảm 
nét to», tý nhự khi tả ninh thần thi thấy rất ninÈ, Vừa xấm. 
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xa nưoài mặt, bí hiểm trong lòng, thấy đảng ghét, còn nếu: 
trung trực thì rất mực thẳng ngay, c6 ÿ không che đảy sự: 
xấu, lai còn nói thém sự xấu ấy 
kh 


Cho đến bây giờ, mặc dầu dân chủng dư hiều vải 
lo Tháo đường đường một vị thừa tưởng cực phẩm: 
hơn thần, thì có lý đâu quả ha mình qui lụy xỉn tội với 
người bộ hạ cũ tai nẻo Huê Dung 9 Nhưng lẫn xếp đã quen, 
giá thử. khi trinh diễn, nếu kép thủ vai Tào không chọc 
chữi chọc cười khán giả được thì nghệ thuật diễn tà của 
va chưa đến me độ « xuất thần » rồi vậy. Có Ý xem mặc 
dầu người Tâu tự mãn tự pÏtu, xem họ là dòpg;Hản Tử, Hàn. 
tộc, Đường nhân (Thòn đánh), tuy nay họ đã cối lốt rất 
nhiền, nhưng phần đông họ vân giữ tánh ngày thơ trễ nỉt 
tì cười tra nhạo và tra đặt điều nói thêm, cỏ chuyệu xi 
thì họ nói cho thấy thật xâu, còn chuyện lối vừa vừa. 
thì họ nói cho tuyệt tốt họ mới vừa lòng, (tỷ như có người. 
chột một mắt thì họ đặt tên nỏ là thẳng &đách cô ngạns» 
thẳng nào cao giỏ thì gọi 4 cố li» (thẳng cao) cũng như. 
thắng mập thì gọi « phỉ xã luôn luôn kể đương sựy tuy 
bị gọi làm vậy mà không bất mãa bao giò). 

Văn chương Tâu qua đời 1.ue Triều cũng bị ảnh hưởng: 
buổi loạn ly phong hóa suy đồi, raà kém súL. Truyện tích 
Yiếi có phần &o_ là thêm, bởi nhiều phần hùng tráng. Thi 
sĩ, văn gia thích viết chuyện về đàn bà, hoặc tả một ngọn: 
suối chen leo, một giọng chim hót, v.v... hơn là thuật lại 
những trương anh hùng ca thời buỗi trước. 

Lần xuống đời Đường, vần chương trở nên hưng. 
ương và lrải qua một thời kỳ cuc thịnh. Nhưng các thí 
nhân Đường vẫn thích dùng ngôi bút lhần cửa họ đề t6 
điềm một Dương Qui Phi, một Mai Phi, và tiếp tụe thích 
viết mãy Irang sử linh, đề rồi nơi đoạn kết thúc, làm gì 
cũng có một khe bì—, làm ]y thống lhồ chứng tổ tâm hồn. 
thời Đường văn thèm thuồng sự cứu vớt siêu độ, (bắc cầu. 


cho thêm rõ ràng nữa ]a. 
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qua chuyện Tam Tạng sau nầy đi thỉnh kinh bên Tây 
phương đề về cứu với oan hồn uồng tử). 


Vào khoảng đời Đường, phụ nữ giới yên hoa đã thạo 
việc búi nghiên biết làm thỉ lâm phủ, đàn hay hát giỗi, và 
thường các hoá khỏi, ca nữ, căn cử lời sách vở đề lại, — 
vẫn đẹp xinh khéo léo và bội phần khả ải hơn những khuê 
các mạng phụ, chỉ eltuyên trọng lễ giáo nhiều hơn mỹ thuật 
y nên kẻm đuyên đáng, nếu không nói là thỏ 
quê mùa, 

Những thiên tình sử, những chuyện viết vào đời ấy 
thường ca tung lắm lời những éa kỸ nữ, và dụng công mô lã 
tỷ mỷ từ chi những gái phường trả thất, thanh lâu. Sau 
ảnh phủ đã phải một đoạn cấm chỉ loại văn ấy vì 
xét có phương bại, ảnh luưởng xẩn cho phong hóa và phòng 
tục, mỹ tục đương thời. Văn đời äy thích mô phỏng những 
+ wnhút tiểu khuynh nhơn thành, tái tiếu khuynh nhơn 
quốc » là câu của Lý Diên Niên đời Hán, nhưng eñng nhìn. 
nhận «hữu nhan sắc hề hữu ác đức». Trái lai, một mỹ. 
nhơn cũng đã từng thốt một câu não nùng địch là: « Thân 
thiếp, phận thiếp đều tủy nơi chàng thương hày ghét. Chàng. 
mặc đầu hỗ thiếp ra đi cho thöa chỉ trượng phụ, đó là quyềi 
uủu chùng, thiếp nào dám căn trở?» Những câu như vệ 
xét ra đều do đạo Không lúc ñy sức mạnh còn nhiều, dân. 
gian tuy vẫn côn luân theo tắc rắc nhưng đã ngấm ngầm. 
nhìn nhận sự quả nghiêm khửc của nó. Về sau tức nhiên 
trong những pho tình sử, dàn lự mình đi lần đến sự cỡi 
mở: gái lầu xanh rồi cũng có ngày được khách anh hùng 
hay văn nhận đề mắt xanh, đem về nhà củng ngâm khúc. 
bạch đầu (chuyện Mãi Du Lang dộc chiếm hoa Ehôi trong 
bộ Kim Cồ Kỳ Quan, v, Y...) 

Bộ Tây Sương Kỷ (Hsi Hsiang Che) ra đời vào lriều. 
Minh, nhưng vẫn lấy nồng cốt lrong hai bộ truyện cñ+ 


đó 
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một bằn thĩ ca đời T ¡ HIÊ 
¬ đời Tống dung hòa với một tô, 
Mà\ mặt kháe, tu phải ï 
khác, tx phải nhìn nhận rẵng truyện Tàu đời 
cẾg) có nhiều ảnh hưởng đổi với các tiều thuyết những 
đói sau: truyện Bường thịnh chuyện, hoạt Kẻ, phi lại các 
hú phong lơu thuở ấy như chọi gà. đá trái thề cầu (chuyện 

È Quốc Viễn trong Thuyết Đường đủ mạnh quá, làm mất 
trái thề cầu...), chuyện công chủa kén chồng, gieo trái tú 
cầu, (ai cỏ phước bất được sẽ được kén lắm phò mã), Mỹ 
ch thuật, điều khắc Trung Hoa còn đề lại nhiều 
tác phầm bất hä cham trên đá, và chụm hinh mỹ nhơn 
cữi ngựa đánh trái cầu (Tây gọi chơi polo) 

Qua đới Tổng, (860-1127), truyện Tân đi 
Ệ ; truyện Tàu đi ộ 
thức gần mức thuần raỹ, , K0 HớI, 
Š s đời Nguyên, (1127-1368), tiều thuyết đã cỏ một 
khả Âu về sau cũ iết † 
tin lộ khả cao, dâu về sau cũng khó viết khẻo hơn nữa 
._._ Trong thể kỷ XI, vào thời Tổng Huy Tôn. Tống Kbảm 
: 0n, thiên bạ đáo huyền, giúc cờ nồi đậy tứ phin (nhóm 
SH, biên Bac), thêm trong nội địa bị bình Kim (gọi 

Jruật) xâm lấn : người giàn thì lâm giàu thẻmn, dân nghèo: 
cảng tủng thiếu không đủ cơm ăn áo mặc. Bỏ truyện Thủy 
Hữ kề rõ các việc nầy. A Ì 
S Bộ Thanh Binh Mai (TSing Pei Mei) tà chân nhu đue 

{ ữnh, là trích một đoạn Irong truyện Thủy Hữ, tích vợ 
Vã Đai Tung ngoai linh. Bộ nãy ban thật là Rim Bình Mai, 
Vệ nỏi đoạn trên, lấy tên ba nhân vật: Kim. Liên, Bình 
Nhi và Xuân Mai thâu gọn lại, 

: Ni Trung Hon trước hơn ai hết, đã viết tiều thuyết 
+trưởng gisn# đại hãi» trước hị ười 4 † Mỹ 
Thêg ơn người âu người Mỹ 

Người Tâu không xem vũn các truyện và tiều thuyết là 


ích đời 
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ăn chương đại gia. Nhưng họ vẫn thích đọc, xem đó là cội 
rễ là đàn tốc lính, như linh hồn người Tâu, 

Ngày nay, cô văn cbŠt mòn lần, vĩ quá xa cách đân 
chủng; nhứt là khỏ luyện lấp cho hay. 

Trong khi ấy, văn bạch thoại bồng bội ngày thêm sức 
mạnh vì tô được ý nghĩ của phần đồng dân chúng. (Bỏ là 
nỗi về nước tàu, chớ về phương điện truyền bắ tư Lưỡng 
adu ]ệ, tỂ vụữ quốc nữ cảa t+ hơn bạch tioại nhiều, vì 
đễ học, trẻ em học được ba bốn tháng là đã đọc được rõi). 

Truyện Tàu kết thúc nhiền khi đột ngột, Nhà kề truyện 
bất ngờ, đã tả lại đời sống người dân Tâu trong muôn Iluuỡ 
cũng đột ngột, trong truyện cũng nhự. ngoài đời, cũng đỏt 
ngật, bởi rời y nhan không khác mấy. Truyện jà sử tản 
rộng, Đời là sử truyện đang điển. Sức nầy nở của người 

là thiên thụ bất điệt thì truyện Tàu cũng thiên thu bất 
diệt, và trang troyện chốt luôn luôn văn tiềp nối hoài 
không thôi. 

Kết luận. — Nay xút lai, người Pháp viết sử thì xán lạu 
xô cùng, vừa gọa vừa khéo. Nhưng đôi khi ví quá chủ 
trọng sự vấn tải, bởi quá ham gọn ghẽ mù vàn trở nẻn. 
thiểu chất nhựa sống, nếu không nói gần thành: khã khan. 
Bởi quá đồn ép t1 nhớ, viết không Đô chi LIẾT nào ; năM, 
v, giờ nào đã xảy ra sự việc gi đều biên chép quả. 
kỹ càng khiến nên các sinh viên Tám nhớ muốn bề đầu mắc 
nhớ không hết, vã mỗi năm san mất thí cứ, đâu cũng như 
rớt, học trò đều trả lại thầy, biểu lại cá vị eiAm khon chủ 
khảo ; bataille đe Roeroi xảy ra năm nào? Trận Válmy, 
xiăm não và năm nào có ký hòa trờc Versailles, (đảy nói về 
những năm còa Pbáp thuộc), những chỉ liết hóc búa ấy 
phai mở đần trong trí náo, mặc dù học tâp gắn hỏ đến đâu 
Yà về sau nầy, muốn nhớ lại thử chơi cũng không lài não 
nhở được, không như những chuyện được kề trong truyện 
“Thu, thì dẫu đứa con niL nghe lõm có khi nó cũng kề lnĩ đủ 
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gọn ngành và khoái trả. Sử Việt Nam cũng thế. Vẫn nhạt 
đi nhại lạ những tích cñ chép trong các bản không 
côn hạp thời, tý dụ các băn in hồi Tây đề lại,hoang đường 
hay sai lịch cũng mặc, cử chép bửa theo một phương pháp. 
không thống nhứt: khi thì kề ngày \heo đương lịch khi 
theo âm lịch, chánh là không thận trọng, bản đầu sai lệch 
tua kỳ LHý bản cũng không sửa lại cho đúng sự thật. Tích 
nỗ thần, tích cầm sừng tẻ giác rỡ đường đi chơi dưới Thũy 
phủ. nên gọi Hùng vương hay Lạc vương, nền gọi Trưng 
“rắc hay Chưng Chắc, nên gọi bà Triệu Âu hay bà Triện, 
thật là tối nghĩa và khó nhở, và cho đến nay cũng chưa 
giải quyết một cách lhống nhứt cho trễ em nhờ. Một cái 
tật rất lớn là ưa nói thèm mà quên xét rõ về sự hữu lý hay: 
không của nó : tý như vão thời xưa kix mà hui nước đánh 
nhau dừng đến mãy chục muôn bình, quên Tầng đời trước. 
sự vàn lỗi rất khó khăn, cầu kỹ không có, ghe tàn cäng có 
hạn, thế mnà lấy gì chở chuyên và cung cấp lương thão cho. 
đã cho kịp họ xa? 


Đến như khi người Tàu kề truyện, tại sao họ khéo. 
thế? Nói cho cùng mà nghe như tích mấy con chiến mã. 
trong lz yên, dặm chắc không ai muốn cố nhở nổ làm gì, 
nhưng bởi cách kề chuyện hấp dẫn, bởi sự xếp đặt có mạch 
lạc, gay căn, nên những ai đã từng đọc truyện Tâu một lần 
cũng nhớ được mớ nhắm, đề khi tiệc tầng Iụ hội, khi trà 
đư tửu hàu, thi đem ra luận bàn bỗ túc lấy nhau vữa thích. 
thủ vừa mở đường cho sự thông cảm và gây cảm tình, 

Tuy vẫn biết người Táu thời xưa, khi chép sử, hoặc 
khi kề Iruyện, vẫn thường chủ trọng nhiều về việc trào. 
đỉnh, việp vua chúa, iL quan lâm đến vấn đề xã hội, vấn 
đề kinh (š của đản gian, và đây eling là một sở đoän đẳng 
tiếc, nhưng về sở trường mà ai aÍ cũng phải nhìn nhận là 
họ có một phương pháp thuật chuyện rất duyên đáng nhứt 
là dễ nhớ. Tam Quốc Chí, Tây Du, Phong Thần, Thủy Hữ- 
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truyện, đàn bà, đăn ông, lão quan, thiếu sinh, người học, 
thức, hang dân quẻ đối, đều nhớ không nhiều th ít, gấp. 
nhau đều thông cảm và cỏ thề trao đồi tư lưởng bằng 
những tỷ hứng đầy thi vị rút trong nhân vật Tàu chất chứu 
trong các truyện Tàu mà họ đã đọc. (Bỏ Tam Quốc Chí, 
người Việt Nam, Thái Lan, Nhựt Dân, Khmer, Pháp, Anh, 
x.y... đềi có dịch ra quốc văn của họ). 
lện đây, tôi xin mở một đấu ngoặ: _ 
— Trong truyện, người Tàu thuật lại hai nước giao 
tranh, thì trớng ra đánh oửi tướng, « mặt tới một lui, mật 
qua một lại»... và khi nào có một tưởng bị giết, thì quản. 
xibên tưởng thua kéo nhau chạy dài. Như (hế thì xưa 
cần tưởng nhiều hơn cần binh, có phải vảy chăng? Vã khi 
kÈ những chuyện na ná như thế, ta có nẻn tn được: 
chăng? Theo chỗ nghiệm, đời xưa tiếng rầng đánh giặc 
nhưng chỉ dùog dao dài báa lớn, chở không ác liệt nhựy 
ngày nay làm vầy. Tôi từng nghe òng giả hà cá PC S00 
Trăng thuật lại, vào đời vua Tự Đức (1847-1883), giặc Thồ 
y đánh nhan yới người Y' 
th ng đợi mùa lốc đi: đân Thổ mời kéo ra cướp giợt, 
hoặc mỗi lần có «sốc đúu », tức là nhóm người Thồ ở trong. 
Sốc dày giặc, thì khi ấy bọn người Miễn kéo nhan cả xóm 
cả làng. luông ra đánh đập chém giết với người Nam, 
nhưng kể nào đánh giặo thì lo đánh, kế nào đối. phá cướp. 
giựt thì lo đốt phả cướp giựt Trải lụ đân Ba trẻ nhỏ, 
nếu chắc phe mình động số hơn, giữ thế thắng trong 
tuy, thì cũng đám kéo nhau đi theo yà lừ đàng xa đứng 


ề ức đã ậy ở miệt Sức Teăng, 
có chép triều Tự Đớc đần Thồ đây ở miệt Sốc: 8. 
m) và vua có sai đại tướng Nguyễn Trš Phương xuống hình 


nay ở Sốc Trăng, cải gì xưa lẫm thì dàn trong sốc 
thường nôi e đó là đồ vật đời « Xenz Tedx. Truy an €Tea » là (êU 
mắt tưởng cướp đE tợn đời Tự Đức đây thöi. 
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trên gô nồng xem chơi, tiếng rằng đi «hộ trận». Ta thứ 
tưởng tượng: ai đánh chém mặc sĩ, đản bà trong xóm 
{thường xây ra ở đồng Bổ Thảo, Tâm Sốc, Sóc Tráng), 
Yẫn có thể ẵm con ra đủt cơm † hiềng, ngõ chững tr 
Xu như đi xem hát, chán thi về, rủi thua cũng đủ ngày 
giờ chay trước. Giác giã như thế, thiệt là một trò cười? 
Và sao gọi đố là đánh giặc được ? Hết giữe mùa, dàn trở 
lai làm ấu, lo cấy cày, đôi bên Miễn và Việt huề thủ, có 
chiến eó lưu. 

Và cách nay trên hỗn tươi ngoài nẵnn, tồi có được nghe 
mmộL öng già quắc thước xứ Tầm Du (Tân An) lúc gặn tôi 
ông đã tròm trèm chín mươi, ông thuật cho tôi nghệ. răng 
xảo đời dàng cựu (Tự Đức), trận giặc ta đánh với lính 
Tây trên sông Văm Cỗ (Vũng Gù), thuở ấy ông vốn là lính 
đàng ta nên có dự chiến một đôi trắn. Theo lời ông nỏi, 
những ngày hai bèn đình chiến, öng vẫn bơi xuöng ra 
«kiếm chác » gần các tân đồng của địch đông trên xông 
Vàm Cổ. Ông thì không biết một tiếng Tây tiếng E gì, 
Nhưng muốn hiền nhau cũng không khỏ. Muốn cho Tây 
đừng bẫu bất Lử thì ông có treo trên đều sào tre một 
miếng vải trắng. Ông đứng (lưới xuồng, lấy tìm vòng vạt 
nhọn bêu một nải chuối đưa lên và ra dấu bằng ngón tay 
có khi nhảy nhớ bằng miệng. nhưng tiếng ai nấy hiền... 
Trên tàu đồng vững chắc như thành trì, lính sợn đá tịch 
thâu nãi chuối rồi gẵn lai trên mũi tầm võng một ä banh 
vai lo tỒ núi, trả lễ và nưười Việt từng nếu mùi bánh 
xì Tây có lẽ ông già Vàm Gõ này là một, Sau sự đỗi chúc 
rất hòa nhũ hứng thị, rất «an]t 
ngày khai chiến trở lại thì manh nï vị chúa nấy, phe bắn 
súng và phe đâm xã be mặc tình | Ủng còn nỏi thêm rắng, 
thuở ấy linh đảng cựu đã biết « đào lộ làm hang núp», 
Nghe đến đây tôi khó nhịn cười liên tưởng đến hầm ẫn 
-trủ lăn thời, nhưng ông biết ý vội cũi, rằng thuế đó 


đảo hang rồi núp ở đưới hầm ấy rồi chồng móng 1z 
elho thật lớn-đề bên địch tầm tưởng quân số: bẻn tà đồng. 
đão và cũng đề trợ oai cho người trên mặt trận. Gó khi 
khiếp vía, Tây cũng chạy re! Còn khi nào bình ta quả ít 
cự dịch không lại thì kéo nhau nhẩy khỏi miệng hầm mà 
chạy nà, chở nào phải núp đó đề liệng tac đạn hay bản 
trải phá như chiến lược ngày nay mà cân bòng cười? Nay: 
tôï chép sự việc ra đây với bao đè đặt gọi cho biết một vài 
khía canh cách đánh giặc thuở xưa vây thôi. £ 

“Thu ban đầu, nước Tàu chuyên đánh giặc bằng bïnh 
bộ đị chưn, Trong Tam Quốc Chí. Táo Tháo khoe kéo 
tám mươi muöi bình hùng qua phạt Đồng Ngô, Tôi không, 
rõ dành từ w bát yan hàng bính » là đúng 80.000 người, 
hay hiều theo danh từ trước đầy, trong Nam gọi mua « một 
thiên lá» mà đếm chỉ cỏ một trắm tấm ? 

Sau đỏ, bọn Hung nô trên phương Bắc kéo xuống lai 
chuyên dùng ngựa đề đánh giặc: binh ky mã ra đời. Ky 
mã liẻm biết sử đụng cung nỗ' bần tên rất lợi hại, giết 
người từ đăng xa. Hồi sau một khoảng mấy trăm năm hay. 
ngót ngàn năm sau, bình mã ky lại thua bình đứng bay: 
Đgồi lrên chiến xa eó ngựa kéo, vừa muu hợn vừa chở 
được nhiều chiến sĩ cũng bẩn một lượt, đạo binh chiến 
xa ra đời. Hồi đến lượt chiến mã, chiến xa thây đều thua. 
đạo binh biết sử đụng súng đồng lừ xa mút tí tè bắn lai. 
(Đời Tống, trong Thủy ữ đã nói đến địa lôi, hỗa pháo). 
Lần lượt súng hỏa hồ, súng hỏa mai, rồi thiết giáp, thiết 
xe, v.v... Nhưng xe bọc sắt lại bị lưu đạn. và hỏa tiền 
chân ngừng... Sạu rốt, máy bay, làu bay, trực thăng... 
Tôi bom nguyên lử ra đời, mà người ta không sợ và vẫn 
tiếp tục chẻm giết đần công. Cái sự « kêu mưa, hủ gió» 
đã quá là hưởng: mưa nhân tạo, quạt máy, máy lạnh, 
may thân hanh, máy truyền hình, ỏ-tô, đều đi tới một. 
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sự nhàm chán. Có hai giống người bày lèn thảm hiễm 
cũng trăng nhưng chị Hằng lần trốn và không l diện, 
Nghĩ lại đời lần, đến Thỉ Hoàng, muốn ngăn chả: 
bước đường xâm lăng quản Hung nô nén bắt xây Van 
trường thành đề ngĩn yó ngựa. Vách thành dựng đứng 
như núi đá, ngựa qua không lọt, thĩnh thoảng cách bao 
nhiêu đặm thì có làm cửa đề đồi trao hóa phầm và luôn 
luôn cạnh phông nghiêm nhặt. Khi nào mở cửa ngựa qua 
lại để dâng, khi cửa đóng thì có giặc hoặc phải phá cửa 
"gựu mới vào trong nội địu Trung quốc được, Nhưng 
vách thành dẫn cho bằng đá, cũng không linh nghiệm nữa 
vì đã cỏ máy bay hay trên thành và súng cao xạ có lhŠ 


bẩn vòng cần quả đan lại vào trong như chơi. 

Ngày nay gẫm lại khẻo nực cười, Từ ngàn xưa, hành 
trì lại vi với con gái đẹp. Bao nhiều danh từ nói về cách 
phá thành đều mượn lrong tử ngữ dùng cho đàn bà. 
Hãm thành. hãm địch, hăm đồn, băm trận, y như hãm 
hiếp, hãm đảm, hãm bại... Lại nữa nhìn thẳng lên ngàn 
Xưa, đỉnh giặc cướp nước đề làm gì nếu một phần há 
chẳng phải là đề bất cho nhiều mỹ nữ, nô lệ, ăn cười) 
tài sản cña địch ? Than õi! từ ngày chế được bom nguyên 
tử và hỏa tiền liên lue địa, có chấc gì ai thắng mà khi 
thẳng rồi đả ngọc đền tạn, con gái cũng không côn, giết 
nhau vỏ ích } 

Vào đời xưa, việc chở chuyên đều nhờ đường nước. 
Cò tích Tùy Dương đế theo truyện Thuyết Đường sỏi đề 
chọc tức lông dân, Tùy Dương đế khai kinh làm muôn đân 

ˆ_ đồ thún là chỉ đề xuống Giang Nam xem bông quỳnh, mỗi 
năm chỉ nở một lần. Sự thật theo sách Tây khảo cứu thì 
con linh ấy cốt yến là đề vàn tãi lương thực từ miền Nam 
xề khó Yua chứa tai kinh đò, gílp ích rất nhiều về mặi 
kinh tế. Nhưng vào thời ấy còn tin nhiền về thuật phong 
‡hủy, đào kinh là làm bất bình cho bọn nhà giàu có mồ 


Cha c ỳ 
xnã xây dựng theo thuật phong thủy loại địa lý Tả Ào. Và 
củi chiến lược ngàn đời như một, là ông vua bỗ để đỏ đi 
viễn du là sẽ bị chận đường và mất nước. Không nên 
nói nhiềnL 

Những lò, đường, là sau nãy mới có. Và khi có đường 
thì phải nghĩ đến việc bắc cầu qua sông. Nước Nam ta rất 
nghèo sất và đá. Nghèo cho đến đổi khi ông Phan Thanh 
Giản đi sứ bên Pháp xề tâu lên vua Tựy Đức rằng hên Pháp 
họ có «thiết kiều, thạch lộs, thì các quan không tin lại 
“ôn hạch tội khéo đi xa vẽ nói khoác Í s: 

Nhắc lai khi ky bình ky mã ra đời thị cuộc điện chiến 
tranh đã đồi qua giai đoan khác; nước nào nuôi nhiều 
chiến muã thi có phần ăn chắc gác hơn các nước còn lục 
dục giữ và dụng bộ binh. Con chiến mã, đời xưa còn quí 
hơn ö-tõ e*o giá. 

Củng xưa hơn nữa, Huỳnh hà chia nước Trung Hoa 
ra làm hai khu vực cho đến đờil.ue Triều. Va phải đợi 
đến Sơ Đường, vua J-ÿ Thế Đân xua bình sang sông Huỳnh, 
mới cô việc thống nhất Bắc và Nam Trung Hoa làm một 
cõi chung, 

Đời thượng cỗ, Trung Hoa chưa cỏ ngựa. Trong truyện 
Phong “Thần không có ngựa đề cỡi, các vị tiền, nam thì ky 
thú, nữ ky thanh loạn bạch hạc bay phụng hoàng. Ông 
dùng hắc hồ, ông cỡi thunh mào sử tử, ông khác c 
tượng. Hoàng Phi Hồ cũng như Lão Tử đời trước, ky thanh 

lưu. 
XỀ Ngựa Xích Thố, phải chăng vi màu lông đỗ như lồng 
con thỏ nên gọi như thế? Về phương điện mỹ thuật, làm 
sao hình tượng con ngựa đời Hán ? Thiệt lã khó chớ chẳng, 
phải chơi ! Chóp mao đề dải hay cắt vắn? Chơn đưng đã 
có chưa? Câu trong Tam Quốc Chỉ lặng Quan Hầu: 
«Thượng mã đề kim», ha mã đề ngắn », phải hiều như 
thể nào? Vä lại, đuôi con ngựa Xích Thố hớt cụt hay đề 
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đài? Xin hồi các họa sĩ có lương tâm đã suy nựhĩ kỹ vấn 
đề nầy chưa? Khi tac tượng Phù Đồng thiên vương cỡi 
ngựa, đã có nghiên cứu con ngựa này kỹ chưa? Cõn nhờ 
năm trước, báo Phô Thông có lắp ủy ban dựng lượng 
Hai Bà Trưng, hai bã cõi voi, tôi có nêu vấn đề bảnh voi 
ra sao, hai BA ngồi cách nào, xếp chưa thế nào, và sắc 
phục đời đó. đồng thời với Đông Hán bên Trnng Hon, ai 
Ủiết ct sao mà vẽ! Tôi nhớ tại viện bão thng Sài Gòn, nơi 
phòng x Hoa Viết » cỏ bày trong tủ kinh mỗi lục lạc ngựa 
bằng đồng xanh rỉ tuyệt đẹp. Ấy là luc lạc đời Tam Quốc, 
đồng một thuở với con ngựa Xich Thố của đức Thúnh 
Quan đó. 


* 
.. 

“Truyện Tàn đã đem lai cho tôi rất nhiều an öi. Trong 
hai bài nơi đoạn trên, 

«Từ chuyện ngựa bay»... œqua cải hay của những 
Jpho truyện Tàu », tôi cố đem hết những điều tôi hiều biết, 
dỡ đều có, đề tim hiều.., nhưng đến trang kết thúc 
äy, tôi mới thấy chỗ nông cạn của mình. Sửc một mình 
làm #i cho khuưn, nhút là tôi lai dết chữ: Nho, nên dám 
thong các bực lão thành tiền bối chi đãn cho. Đù sao truyện 
Tùu đã giúp lòi lưới qua rất nhiều bước vất và nhứt trên 
đường đởi. Tử ngày không củn hưởng được «hủ ở nhà quê. 
gúp iäa mà ăn s, nhữt là từ khí bỏ xứ: chạy lên Shï Gòn, trải 
qua bao cảnh «thân làm công nhụt kiếm cơm) và cảnh 
w chay cơm hữïng bữa », nói cho có Trời lìm chứng, tôi tự. 
từm thấy phương thuốc thần giải sầu là lữ khi biết được 
thêm bồn thú phong lưu cũ mới; — thủ chơi đồ cổ, thủ 
chơi sách, thú nghe hát bội và thủ xem truyện "lầu. 

— Chơi đồ c3, mới nghe tưởng lầm rắng đỏ là một 
nghề chơi lỗi tời, một việc làm vô ích vì chẳng qua giữn 
tiền. Nhưng đổi với tôi, hiện nay tiền đâu có dự mã hòng 
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giữn ? Chơi đồ cô như tôi, là mót máy các sử liệu tắn mát 
nhiều nơi hầu có dịp viết ra thành sách. Như vậy cũng là 
một cách giúp ích cho xứ sở theo sức mọn cũa tôi. Gũng. 
nhờ nó mà tôi có sở ăn sở làm cho đến ngày về vườn, và 
cũng nhờ nỏ mà tôi quên được mối sầu « vạn cỗ ». 

— Kỹ đỏ, muốn chơi đồ cô cho rành, thì phải cần đến 
sách. Mua sách lâu ngày, lâm và shiền như uống trà Tàu, 
không bao giờ uống biết đã. Sách và đồ cô thêm được cái 
là hai bạn trung thành nhứt trong đời tôi được biết. Và 
chăng nếu gặp sách không hay, hoặc đồ xưa giả hiển, thị 
xnình còn nước xẻ bỏ, đập nát đề trả thủ ! Ghở rủi gặp con, 
đàn bà phân bội, đứa ban không trung tin, muốn trả thủ. 
cho sướng tay, sợ e ngồi từ lắng nhách. 

— Sao cho bằng cải thủ thứ nhân hạ nhứt là thú 
« kiếm chỗ êm ngời nghe ca hát, điền kịch ». 

— Nghe hút bội, đành rằng phong lưu thật, nhưng ít 
nữa mình phải thuộc điền thuộc tuồng và biết chút ít về 
điệu hái xưởng. Bởi thế ấy, nên thứ zem hải lại côn tùy 
một thú phong lưu thử: tư nữa là « thú xem truyện Tâuz. 
Xem truyện đề học hỏi vời người xưa. Truyện Tàu đạy: 
tôi nhiều điều xử thế nên tôi gọi nó là một nghệ thuật chở 
chẳng phải chơi. Không phải đọc cho mau rồi nói mình 


đã lừng có đọc. Chẳng nên đọc truyện đề nhở những tích 


dị doan nhằm nhỉ, phép yêu, phù chủ ếm: đối của tà đạo, 
nhưng efing phải biết qua mới là người lịch lãm. Ngoài 
ra truyền Tâu có đầy gương tốt. truyền Tàu là một vùng. 
rừng thật lớn, một biền sâu và rộng, khai thác không baơ 
giờ hết và can cùng. Trong rùng có danh mộc mà cũng có 
nhiền đỉa vất. Biền cũng vảy, đã chứa cá ngon mã cũng 
chứa đến độc. Tôi chưu từng bị đĩu vất, cũng chưa từng 
bị đên cườm. Tôi thích truyện Tâu'từ còn bẻ thơ. Trong 
truyện Tàu, tôi gặp đủ bạng người các đời trước, những. 
bạn rất tốt chẳng khi nào biết làm phiền lụy đốn tôi, và 
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mỗi khi tôi han hỏi, đều có câu trả lời thích ửng, Có bạn 
nhấc tôi những dĩ văng về xưa, có bạn chỉ tôi những huyền 
diệu trong vũ trụ. Có bạn dạy tôï sống. cho phải đường, ban 
khác day tỏi chết cho toàn đạnh đự. Trong những khoảng 
đời éo le bối rối, tôi đền eó thế trông cậy vào bạn tòi... 
YÀ người bạn qui hóa ấy chỉ mong được một chỗ yên tịnh 
trong căn phòng thanh đạm của tôi, đề chờ ngày giờ tôi 
Vấn kế: Dao nhiêu ấy đủ eho ban tôi hài lòng. Những bạn 
ấy, lưỡng quí vị đã hiều dư, đỏ là các pho truyện ThN yêu 
qui của tôi, cò bộ đã có từ khi tôï còn nhỏ bế và do mẹ 
tôi đồ lại. 


(Viết tạ 


SANG êm 


4—LƯỢC KHẢO VỀ 
HÔNG LÂU MỘNG 


1-— Hồng Lâu Mộng là một viên ngọc qui trơng kho. tảng văn. 
học Trung Quốc. 

Sau mũy trăm năm nghiền ngĩm, thưởng thức và 
phân xét, người Trung Hoa đã long trọng chọn mỹ dành 
+ TỨ TẢI TỦ » đề phong cho bốn bộ tiền thuyết trường 
thiên hay nhút trong kho tàng văn học Trung Quốc, Đề là : 

— Hồng Làu Mộng của Táo Tuyết Cần. 

—— Thủy Hữ truyện của Thi Nại Âm. 

— Tây Sương Ký của Vương Thực Phủ, 

— Tam Quốc Chỉ của La Quán Trung. 

Tưởng bộ Hồng Lậu Mộng đã được các nhà hâm znộ 
-đĩnh đạc phê « uấn nh: nhã ngọc phún chảu », và được coi 
tường viên ngọc quí, hơn nữa đường một ngôi sao sắng 
nhứt trên văn đàn, đứng đầu « Tứ Tài Tử». 

Nếu bộ Thủy HÈ được xem là Lắc phầm đại biều cho. 
'iền tiều thuyết anh hùng đời Minh, thì bộ Hồng Lâu Mộc 
Tất xửng đáng là đại biều cho kho liều thuyết trữ linh 
Mãn Thanh vậy. 

Nhưng khác hơn Thủy Hữ và nhiều bộ truyện Tân 
kia, Hồng Lâu Mộng không phải từ những truyền thuyết 
wũ đủe trong dán gian hoïe từ những bài vè, vở kịch cñ 
tạo thành, mà trái lai đo chính một cá nhơn sáng tác. Hơn 
nữa lại là mỏi sáng tác phầm được nhiều người thưởng 
thức trên ngói hai trăm năm nay rồi. Địa vị Hồng Lâu 
“Mộng trên văn đàn Trung Quốc chỉ có thề so sánh với địa 
Xi truyện Kiều trên thì đàn Việt Nam. 
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Hồng Lâu Mộng lại có một sức hấp đẫn đặc biệt kỳ: 
siện. Mặc dữ bị cực lực đã kích, bị lớn tHếng kết án là 
« dâm thư», — cũng như truyền Kiều đã bị kết án ở Việt 
Nam, nhưng chung qui văn nhân Trang Hoa vẫn phải đọc- 
nỏ, nghiền ngẫm nó, phản tích phê phản nó và rung đùi 
ngàm nga vì nó. Cho đến nổi người ta phẫi đặt một đanh: 
từ riêng biệt đề chỉ những người thích đọc, thích nghiên 
cửu Hồng Lân Mộng là « Hồng học gia ». 

Tuy nhiên, tử hai thế kỷ nay, Hồng Lâu Mộng vẫn là 
mội tác phầm bị các eụ Nho liệt vào hạng « nhơ nhớp tục. 
tĩu» bị cấm đọc bên Trung Hoa cũng như bị bên nước 
Việt ta đặn con đặn cháu trong nhà : « Trai không nên xenr 
Thủy Hữ, gái không nền đọc Thủy Kiều». Mãi đến năm 
1935, suu nhiều cnộc thảo luận khá sôi nổi, giá trị chơn. 
chỉnh của Hồng Lâu Mộng mới được xác nhận. 

Ngày này, lồng Lầu Mộng chẳng những là một tác. 
phầm hết hủ của nền văn học. Trung Hoa, mà còn có. 
thế sắp vào hàng những văn phầm quốc tế tru tú, Hiện 
Hồng Eâu Mộng đã được dịch ra nhiều thử tiếng: Đức, 
Phúp, Anh, Nga, v:y.,. 
ân bộ quyền tiêu thuyết nầy gồm một (tim hai chục: 
hồi, đảy một ngàu chín trăm bãy mươi sảu trang, với trên. 
dưởi một triệu chữ. 


IL— Từ chuyện Thạch Đầu Ký chép trên viên đá ŒThông. 

Lính M... 

Tác giả mượn chuyện Châu Sĩ Ân mộng thấy viên đá 
« Thông Linh », mà kề lai rũng: « Thuở bà Nữ Oa rèn đá 
Yé trời, có luyện được ba vạn sảu ngàn năm trăm lẻ một 
Yiên, nhưng chỉ dùng ba vạn sảu ngàn năm trăm viên, 
côn đư một viên bà đem đặt đưởi ngọn núi Thanh Cảnh. 
Viên, — đú nầy tủi phận mình chẳng được đắc dụng nên. 
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mgày đêm thường ta oán. Không ngờ/ếtäi qua một thời gian 
fchá lâu, một vị hòa thượng cùng đi với mội đạo sĩ, 
nhơn đếa ngọn núi ấy, thoại thấy viên đá đã thọ lánh 
linh, biến thành cải núm quạt xinh tươi, cô thề biến hóa 
ty ÿ muốn, tới lui đều được, vị hòa thượng bèn thâu lên. 
cất vào tay ño rộng mang đĩ, không biết về phương nào. 
Sau đỏ, không rõ bao nhiên đời kiếp nữa, một vị đạo sĩ 
tên là Không Không đạo: nhơn, trên đường tầm tiên cần 
đạo, khi quá ngàng ngọn nủi Thanh Cảnh, bỗng thấy một 
tăng đá to, trên mặt có khắc chữ chỉ chít, bèn định lhần 
xem kỹ lại thì chính là viên đã thông linh thuở trước. 
Không Không đạo nhơn mởi chép y đề truyền đời. Bẵn 
+uo đó là chuyện « Thạch Đầu Kỷ », về sau đồi lại là «Tĩnh 
Tăng Juue». Đến đời Tào Tuyết Cần mới được sắp lại có 
lớp lang, chia thành hồi chương cẦn thân, và đặt tên là 
œim Lăng thập nhị thoa», sau rốt cải lại là œ Hồng Lắu 
Mộng » (Giác mộng lầu hồng). 

.„. đến mỗi tình ¿o le giữarnột đôi trai tải gảš sắc. 

Câu chuyện kề lại tịch nhà họ Giả ở Thaeh Dầu Thành 
“(tức Nam Kinh, Kim Lãng) con cháu của Ninh Quốc công 
và Vĩnh Quốc cöng. 

Trưởng tôn của Ninh Quốc công là Giả Phu, lìa trần 
rất sớm; thử tôn là Giả Kinh, được thừa tập tước vị, 
nhưng người nầy chỉ thích việc tu hành, nên nhường 
chức lại eho con là Giả Trân, còn mình thì xuất gia cần 
-đạo. Giả Trân bình sinh là ngưới phỏng tủng, đời sống 
hết sức hư hồng. Con là Giả Dung cười vợ tên là Tần 
Khã Khanh, 

'Trưởng tôn của Vinh Quốc công là Giả Sá; con lớn 
của Sá là Giả Liên. Vợ Liên tên là Vương Hì Phụng. 

“Thứ tôn là Giả Chánh. Tòn nữ là Giả Mẫn, Mẫn gã 
cho Lâm Như Hải. Giả Mãn nữa đường gãy gảnh dễ lại 
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một gái lụ Lâm Đại Ngọc. Giả Chánh sanh được một gái 
tèn Nguyên Xuân, về sau được tuyên làm Hoàng phi. Lần 
thử ba, Chánh sanh được một trai tên Giả Hữu Ngọc. 
1iúo chào đời, Bửu Ngọc đã ngậm sẵn một viên ngọc báu: 
trong miệng, vì thế, mọi người đều cho rầng thằng bé 
nầy tương lại không phải nhỏ. Đặc biệt Sử Thải Quân, 
mệ Giả Chánh, cưng cảu tà như vàng nhứ ngọc. 

Bữu Ngọc đần đần lớn khón, năm lên bảy tám tuồi, 
đã tô ra thông mính xuất chủng, Nội nhà ai ai cũng cỏ ý 
mừng. Nhưng có một điều lãm cho gia đình lo ngại la 
sậu ta rất thích lân la vời gái. Do đó, trong nhà si cũng 
bảo cău tx lớn lên chắc là phường hảo sắc chớ chẳng 
không. Giả Chánh rất khó chịu, vẫn kềm chế Bửu Ngọc 
rất nghiệm qihặt. buộc cậu tạ phải học lập, không cho. 
nữ gần gũi với phụ nữ, Nhưng trên thực tế, trong Giả 
Phi, cỏ thiếu chỉ là phụ nữ? Nào các tiền thơ, s buờn, 
tỏ tỳ rồi đến mấy cô bà con bên nội bèn ngoại, đến 
nương náu nợi đây như Tiết Bữu Thoa, Lâm Đại Ngọc, 
Sử Lương Vân, v. v... Dược sống giữa đảm lhiểu nữ- 
đồng đão ấy, Bửa Ngọc loại chí vô. cùng. 

Lãm Đai Ngọc cũng cùng một tuồi với Bửu Ngọc. 
Hân vì nấm lên mười mội, mẫu thẬn qua đời, nẻn Đại 
Ngọc về nương nảu với gia đình bèn ngoại. Tính lình 
nàng rất đa cảm đa sầu, thân thề lại suy nhược, đau yếu. 
liêu miên. 

Bữu Thoa lứn hơn nàng một tnôi, xinh đẹp, nhưng 
€ö Yễ đoan trang thùy mị. 

Đối với hai nàng, Bằu Ngọc đền coï như nhan. Tny: 
nhiên, mỗi khi gặp... chuyển khó xử hay buồn phiền, 
Đại Ngọc thường hay đến tỷ tà kề lề với Hữu Ngọc. 

Ngày kỉa, Bửu Ngọc nằm ngũ trong phòng Tần Khả 
Khanh. mộng thấy mình đến coi Thái Hư Ảo Cảnh và gặp» 
Cảnh Ảo liên tử, Tiên tử cho Bửu Ngọc xem quyền chảnh 
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và thứ của bộ « Kim Lăng thập nHẾ thoa». Xem qua, Bữn 
Ngọc nhàn là kỳ diệu. Tiên tữ lại còn đặn đồ chàng về 
sự diễn biến của «Giấc Mộng Lầu Hồng». Bửu Ngọc tuy 
nghe dân nhưng chẳng hiểu gì c. Rồi mơ mơ măng măng, 
kế chàng bảng khuậng tĩnh giấc. 

Nhắc lụi, sau khi Nguyên Xuân được tuyễn vào cung 
Jàm hoàng phi, Vinh Quốc Phủ eñng được thơm lây và 
"gầy cùng giàu cỏ sung cả, lại thường được nội cũng 
mang đồ đến bạn thưởng. Ngày Nguyên Xuân về thăm 
gìa đỉnh, Giả Phủ đặc biệt dựng lên một đại quan viên 
cực kỳ xu hoa đề nghĩnh đón và làm nơi tạm trú cho bà, 

Bữu Ngọc ngây một lớn cảng say sưa về tỉnh ái, 
Ngoài phủ, chàng kết bụn thân thiết với hai cậu trai xinh 
đọp là Tần Chung vã Tưởng Ngọc Hàm. Trong phổ, ngoài 
việc quấn quÍt bén các cõ chị em: cô cậu bạn đi, chàng. 
đeo theo làm tình với các cô a huờn Tập Nhận, Tĩnh Văn, 
Bình Nhi, Tử Nguyên, v.v... Kề ru một lúc mà muốn làm 
xửa lòng nhiều người, tất phải khó khăn, Nhưng nhờ 
tính tÌnh ôn hòa lhành thật dễ thương, nên cũng chẳng 
ai phiền giận Bữu Ngọc. 

Vĩnh Quốc Phủ tuy có tiếng là giàu sang danh vọng, 
nhưng thực lế đâu có được đúng như tiếng đồn, Phải 
biết, trong phữ, nhân khầu thì đông, chỉ phí rất nhiều, 
những từ các có cậu tiều thơ công tử, cho đến mấy â a 
huờn, tức phụ (cháu đâu), (ngưới ở đã cỏ chồng), ai như. 
ấy, chỉ biết lo làm đáng, phè phỡn, không một ai chịu 
lo lắng việc làm ăn. Làm khòng ra tiền thì chớ, thêm 
không biết tiết kiệm, mạnh ai nấy xài. Cho nên Vinh Quốc. 
Phủ, vỗ bề ngoại tuy trông còn về đường Hoàng, nhưng 
kÿ thật bên trong đã rồng tuếch. Bửu Ngọc là người thông 
mmau cắm le, lại cứ phải mất thấy cảnh gia dinh ngày càng 
suy vi và buo chuyện đan thương đồn đập xây đến: trước 
hết là Tần Khả Khanh mạng vong, Tần Chung vẫn số; kế 


y tống giếng liền mình; Vưu Nhi nương. 
nuốt kim khi quyên sinh; rồi đến cỏ a huờn yêu qní của 
chàng là Tình Vân bị đuồi, đến sau buồn rầu mà thác, 
Những hiện lượng đỏ báo điềm cho Bửu Ngoc thấy rằng 
vân nhà đã đến buổi lun bại đồ vỡ, và cũng làm cho 
chàng thấu hiều thêm những cuộc biền đâu của đường 
đời vạn nêo chông gai. 

Kỳ thực, những biến cố đó chi mới là màn đầu của 
tấn bì kịch não nùng trong nhà họ Giả. Sau đỏ không bao 
lân, viên ngọc «thông linh» cũa Bửu Ngọc bỗng nhiên 
biến mất, Hay tìn mất ngọc, Bữu Ngọc như điền như đại, 
ngây ngày ngất ngất. Cũng vừa đúng lúc ấy, Giả Chánh 
tiền được thánh chỉ sai đi trắn nhậm cõi ngoài. Giả Chánh 
xnuốn lo lề gia thất cña Bửu Ngọc cho xong xuôi rồi mới 
ên lòng lên đường. Việc hòn nhân được giao cho Vương 
HÍ Phụng chu toàn. Nhưng cưới aï? 

Bữu Ngọc và Dại Ngọc tuy thx thiết yêu nhau, nhưng 
Đại Ngọc luôn đau yếu, vì thế nhân duyên ất sẽ không 


được lối đẹp như ÿ muốn. Vì vậy, sau cùng, gia đình _ 


chọn Bửu Thoa. g 

Yương H Phụng sắp đặt mọi việc hết sức kín đảo, 
nhưng cũng không khỏi lọt vào tai Đại Ngọc. Được tín 
chẳng lành, Đại Ngọc hết sửc đau đớn, thổ huyết lai láng, 
Tản gượng đến ngày thành hôn của người êu thì lrút hơi 
thở cuối cùng. 

Côn Bửu Ngọc nghe nói sắp cưởi vợ cho mình, tưởng 
đà được sinh đối với Đại Ngọc nên trong lòng mừng khấp 
khởi, bịnh tỉnh nhờ đó mà thuyên giảm đỏi phần. Đến 
hl biết được cô đâu là Đữu Thoa thì vệ cùng thất vọng, 
thần sắc hối hoäng, bịnh cũ đột nhiên trở nèn trầm trọng 
hơn trước, 

Gho hay, ở đời, quả đúng cầu « Phước bất trúng lai, 
họa vô đơn chí ». Chính trong lúc đó, thì Nghĩnh Xuân lạt 
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1y trần. Giả Sú vi phạm tỏ; tư thông với quan cõi ngoài 
và tội Ÿ quyền hiếp đáp k#”yến, nên bì cúch chức và bị 
tịch bôi gia sẵn. Vinh Quốc Phủ một lúc mà bï đồn đập 
toàn chuyện chẳng lành, nẻn Sử Thái quận không sức 
chin nỗi sự đau đớn, buồn rầu sanh. bình mà. thác. 

Vương Hi Phụng lự bấy lâu tom gỏp tịch ấy vàng 
bạc nay bông, một phút gia sền bị lịch thân sạch sành sanh, 
cũng uất ức mà từ giã cối đời. Tử đấy, trong đại quan viên 
trảng lệ xưa kía ch? còn cảnh lá vùng rơi rụng chồng chặp 
trong bao mùa thu buồn tẻ, và trong bai cóng phủ ngày 
Dgị\ năm trước, còn đâu những ngày phồn hoa náo nhiệt 
của thời oanh liệt đã quu! 

lữu Ngọc bịnh ngày càng nặng, cứ nằm thiêm thiếp, 
tỉnh mạng chỉ trong gang tếc. Thời may, ngày kía có một 
xi hoà thượng củi đột nhiền znang viên ngọc œ thông linh» 
đến trả. Bửu Ngọc dần dần hồi tỉnh, nhưng vừa thấy 
hoà thượng củi, liền chết giấc hồi lầu mới sống dày, Từ 
đỏ, phẫn chí, chàng quyết tám học hành đề khỏi phụe ty 
thế gia đình. Năm san, chàng đi thi hương, quả nhiên đân 
hạng bảy. Bấy giờ, Bửn Thoa đã thọ thai ;những Bửu Ngọc 
đột nhiên mất tích... 

Nói về Giả Chánh sau khi an tảng Sử Thái quân chủ 
tấi, mới khởi hành về kinh sư. Đêm kia, nhằm bữa tuyết 
Tơi lầm 1ã, ông đứng thuyền tại Phẻ Lăng dịch, thì xảy 
đâu một người đầu trọc gót trần, mình mặc áo tràng đỏ, tay 
cầm chuông vàng, đi thẳng lai củi đầu thi lễ. Giá Chánh 
nhìn kỹ lại thì chỉnh là Biểu Ngọc, Chứng đó mới hay chúng 
đã xuất gia. Giả Ghánh nhiền bước lại nói chuyện với Bữu. 
Ngọc, thì bổng đâu từ xa, một vị hòa thượng và một vĩ 
đạo sĩ xăm xăm đi tới, đưa tay cắp Bửu Ngọc đi mất. ` 

Câu chuyện đến đây chấm dủt. 

Sau cùng, Không Không đạo nhơn hôi viên đá rÃng: 
— Thạch huynh, câu chuyện eäu anh, trừ mấy cổ con gái 
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ra, thì không có những bậc đai biền đại trung nào cä, nh. 
Xây sợ e chẳng có ích gì cho đời chăng? 

Viên đá cưới đáp : — Tuy trong đó chỉ có những mãnh 

đời của mấy cô con gái, nhưng đều sự thật cả đấy! 
.ˆe 
TH._—Thân thế tác giả. 

Hồng Lâu Mông mang rất nhiều tên khác nhau, nhự. 
Thạch Đầu Kỷ, Tinh Tăng luc. Phong Nguyệt bữu giám, 
Kim Eăng tháp nhị thoa, V. Y.... 

Bản hiệu được phổ biến nhiều nhất gồm một trăm hai 
chue hồi, tự : « Châu Sĩ Ân móng ảo thấy thông linh», «Giá 
Vũ thôn phong trần mơ gái đẹp », đến ; « Cháu Sĩ Ân thuật 
rõ Thái hư tình », « Giả vũ thỏn qui kết Hồng Lâu Mộng», 
thì trọn vẹn đầu đuôi. 

“Theo kết quã sự nghiên cửu của các nhà văn học Trung. 
Hoa đến nay, thì nguyên bản của Tảo Tuyết Căn chỉ cố 
tám chục hồi, tức là chỉ đến hồi: «Mỹ Hương Lăng khuất 
thụ tham phụ bằng », « Vương đạo sĩ hồ xu đố phụ phương » 
mà thôi. 

ồn chục höi san do Œao Ngọc viết tiếp. 

Theo nhà đai văn hào Lỗ Tấn, thì bộ Hồng Lâu Mộng 
xuất hiện tại Bắc Kinh ước vào khoảng năm 1765 (Cân 
Long thứ 36), Tinh đến nay đã gần hai trăm năm, 

Táo Tuyết Cần, người gốc ở Hà Bắc, tên thật là Tảo 
Triêm, tự Tuyết Cần, lự Cần Phủ, sanh vào khoảng năm 
1733 (Ứng Chánh năm thự 2); mất khoảng năm 1703 (Cân 
Long thứ 28), họ bốn mươi tuỗi !, 


3 Then ủng Nguyễn Hiến Lễ, x Đại Cuơng Văn học sử Trung 
Quốc », thị Toyết Cần =auh pầm 1718, mất năm 1764. Những khảo, 
theo tiều sĩ: của lác giã trong bộ Hồng Lâu Mộng của Quảng Trí 
te cọc xš theo céc hộ bản về tiệu thayết đài Thanh và đời Minh, 
luôn qoyềa wnhirng tếc phầm nồi tiếng Thể Giới» cũng đều viết 
1728, Ngoại trừ quyền « Tellug Quốc văn học thaaïz vẫn (hấy ghỉ 
17ài. 


TT." 
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Dưới đời Mạt Minh, tồ Ổền của ông ta đã dời giẻ 
quyến vẽ Mãn Châu, và về sau, thành Chánh Bạch Kỳ Hán 
Quân 2. Do đó, từ đời Sơ Thanh cho đến Tào Thuyết Cần, 
cảnh họ Tào đã là một «vọng tộc trăm năm», mấy đời 
liền tiếp làm quan to eho Thanh đình. 

Tử năm 1650 (Thuận Trị thứ 7), cao tồ của Tuyết Cần 
là Tạo Chẩn Ngạn đã từng làm Trỉ châu ở Kiết Châu, phủ 
Bình Dương, lĩnh Sơn Tây, về sau lại thăng lên đến chức 
Đô chuyền vận điểm sứ tư diêm pháp đạo tỉnh Triết 
Giang. Năm 1661 (Khang Hy thứ 2), khí nhà Afãn 'Thanh hất 
đầu đặt ra chức Giang Ninh chức lao, thì tñng tô của Tuyết 
Cầu là Tào Tỷ, chính là người đầu tiên được bồ vào chức. 
ấy. Dưới đời nhà Thanh, chức nầy luy trên danh nghĩa 
chỉ là lo cung cấp vặt dụng cho cung nội. nhưng thực tế 
là một chức quan trọng yếu có nhiệm vụ lam tai mắt cho. 
triều đình, KỀ tử đời Tào Tỷ cho đến tổ phụ Tào Dần, 
bá phụ Tào Ngung, phu thân Tào Triện, cha con nhà họ 
“Tào kế tiếp nhau giữ chức nầy đến sáu chục năm; 

Dưới đời lồ phụ của Tuyết Cần là Táo Dần, có thề 
nói là thời kỳ toàn thịnh của nhà họ Tào, Tào Dẫn tự Tử- 
“Thanh, hiệu Lan Đình. Ông đã làm Giang Ninh chức tạo 
đến hai chuc năm, từ 1603 đến 1712, Túm năm sau cùng, 
ông lại kiêm luôn cả chức Tuần thị lưỡng Hoài diêm tào. 
giám sát ngụ sử. cũng là một chỗ tiền bạc ra xô nhữ: nước. 
Cảnh xe hoa quyền quí của họ To thuở ấy, ngày nay ‡a- 
còn cá thê lìm thấy trong nhiều đoạn bút kỹ rất lĩnh động. 
Yà Ú mĩ. Thanh Thánh Tồ năm lần luần du Giang Nam, 
đều lấy đỉnh thự của Giang-Ninh chưo lạo tâm hành cũng. 

Hắn lần sau đều ngự tai phủ của Tào Dần. Trong hai chục. 
năm làm chức tạo, Tào Dần đã đến những bốn phen làm. 
«tiếp giá đại điền». Xem bấy nhiêu đủ thấy rõ mức độ. 


1. Một sắc linh trong Bát Kỷ Quãn của nhà Thanh, 
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'huy hoại của nhà họ Tào và sự liên hệ chặt chẽ giữa Tào 
Tần và Thanh Thánh Tò thời bấy giờ. Tào Dần lại là một 
kẻ lài hoa quán thế, ngay lừ hồi tóc côn bó, đã có tải bì 
văn từ phú làm chẩn động cả giới văn học nẻn được tĩng 
là thần đồng. Tào Dần đã giao kết với rất đông danh sĩ 
trong thiền ha, và cũng là một. người làng trữ sách cỗ có 
tiếng. Ông đã từng san định cầ thư yà cho ïn ra nhiều bản 
khả xác đăng. Bửn thân ông cũng là một nhà bác bọc, rất 
rành về âm vận học, giỏi thi văn,-đã lừng cho. ra nhiều 
lận âra vận học có giã trị và tân xLan Đình thị xao». 

Tào Dần mất, con là Tào Ngung được thửa lập che 
Yi của cha, làm Giang Ninh chức iao, nhưng chỉ được 
hai năm rồi thác, Tào Triệu (thân sinh Tuyết Cần) kế 
chức vĩ của anh, 

Bây giờ chính là lúc trong hoàng trào Mãn Thanh 
đang phái sanh ra một cuộc nội biến lớn lạo: vua Ung 
Chánh dùng những lhä đoạn cực kỳ hung bao, tàn sái 
đòn thất đề đoạt lấy ngai vàng. San đỏ, vua lại tiếp tạc 
nhiền biện pháp thanh trừng đẫm máu đề loại ra ngoài 
chánh quyền những ai bị nghỉ là đối lận với ðng la, 
“Những qui tộc, quan lại được vua Khang Hi trọng đụng 
đều bị theo đối và đối xử phân biệt Trong tình hình 

‡ đó, nhiều quan lại, qui tộc bất đồ bị va gió tai 
ông gia của họ Tào là Lý Hủ bị kết tội ha ngục. 
Tào Triệu do đó cũng bị liên luy. Năm Ứng Chánh thứ 6, 
Tảo Triệu bị cách chức, gia sân bị tịch thu, 

Tào Tuyết Cần ra đời TAY trong cơn sóng gió của 
gia đình. Theo những tài liêu lim được đến nay thì tiên 
Sanh sinh tại Nam Rinh, về ssu mới theo cha đời lên 
Bậc Rinh. 

Qua đời Cần Long, Tào Triệu được phục chức và cất 
nhấc lên làm Nội Vu Viên Ngoại Lang, một chức quan 
khá to của nhà Thanh. Năm Cần Long thứ 1U, Tào Tuyết 
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Cần đã được hai mươi hại tuồi, nhưng chẳng biết vì IE 
gì. nhà họ Tào lại sanh tai biến, cảnh nhà lun bai chấc 
"Trung Quốc tiền thuyết sử lược của Lễ Tấn). Tào Tuyết 
Cần chịnh là kẻ sinh trong phú qui, chết trong suy tàn, 
nữa đời từng trải... (Lỗ Tấn, Trung Quốc tiều thuyết sứ 
lược). 

: sâu là một thanh niên rạt rào tình cảm, Tuyết Cần 
Võ cùng đau xöt trước những tai biến bất ngờ và dồn dập 
trong gia đình. Chính hoàn cảnh đau thương khốn cùng 
đỏ đã hun đúc ý chí viết Hồng Lâu Mộng, trong tâm Lư 
của tiên sĩnh, : ` 

Năm 1745, nhà văn vĩ đaiấy hất tay vào việc khởi 
thảo tác phầm trác tuyệt của mình, s 

Hiện nay, hầu hết những người nghiên cứu Hồng Lâu 
Mộng (Hồng học gia) đều nhìn nhàn rằng Hồng Lâu Mộng 
chính là cuộc đời xót xa đau khồ và tâm sự bí thương 
não nề của tác giả thề hiện trên tác phầm. Giả Bữu Ngọc 
trong Hồng Lâu Mộng tức là phản ảnh cña Táo Tuyết Cần 
ngoài the (É yậy. Dĩ nhiên, không phải tất cä cuộc đời 
Ga tác giá đều sàp khil6n She zbtg li đi viết trong 
giấc Mộng Lầu Hồng. Nhưng không ai cô thề phũ nhân 
Tẳng tác giả lấy khá nhiều tài liện Iroag cuộc đời của 
ninh đề sáng tạo nên tác phẩm kia. b 

Gho nên sự thành công của Hồng 1.âu Mộng, một phần. 
tuy nhờ ở thiên tài siêu viê| của tác giã, nhưng. phần khác. 
không kẽm quau trọng cũng nhờ lấy trong cảnh Sinh nàn 
bị thắm mà ác giả đã từng nếm trải, nhứt là nhờ ở gương. 
thời niên thiến. Nến không cỏ những người con gái s ngày 
xưa » đó, chưa chắc đã có thiên « Phong Nguyệt bữu giám » 
kiá‹ 

Những ngày cuối cùng của Tào tiên sinh thất là 
bị thâm. Tiên sinh phải ở trọ trong một căn phòng xịch 
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xac, nhỗ hẹp của thành phố Bắc Kinh đến nổi có khi cỡm 
canh cũng không có mà ăn, Tuy sinh hoạt cơ cực, nhưng 
khi phách vần luôn luôn biên ngàng, Tiên sinh đã kiên 
nhẫn kéo dài những ngày tần khồ ấy đến mười năm. Nữm 
1783, đứa eon (cai đuy nhứt của tiên sinh bị bịnh mà thúc: 
Đau thượng đã chồng chất, nay thêm lắm vào cảnh tre giả 
khóc măng nou, tiên sinh cảm thấy mình không còn đủ 
sức chống chọi nỗi với những nhong ba của cuộc đời đã 
ö trọc thêm hất công nữa. Thế rồi trong một ngây giá rét 
w buồn của mùa đồng miền Bắc nước Tàu, nhà văn trác 
Yiệt ấy đã gác bủt nghìn thu vĩnh biệt thế nhắn, Bấy giờ 
tiền sinh chỉ mới hốn mươi tuồi, và Hồng Lâu Mộng, đứn 
con sanh trong máu lệ của tiền sinh vừa được tám mươi 
hồi. 

Hồng Lâu Mộng chẳng những thề hiện cuộc đời mà còn 
biều là mội cách chân thật tâm suy, hoài bão của tác giả. Là 
xmột nhà văn nghèo, sống giữa một xã hội cay nghiệt, lắm 
bỏng đai, tác giả đã thông cảm khú sàu sắc bao nhiên 
hờn tủi của những mảnh đời tì hÑm, những ö nhục củn 
kiếp người bị đọn đây. Cho nên tiên sinh không muốn 
lắm như những kẽ khiếp nhược khúc, trốn tránh cuộc đời, 
sống lây lất những ngày ăn cấp bên cạnh đức Từ bï. Đối 
“xới những cảnh say sưa truy lạc, hoang phí cuộc đời qui 
“băn vào những thủ vui sa đọa, tiên sinh lai càng chắn 
ngấy hơn. Tiên sinh quyết đem ngòi hút nhọn bén của 
minh bởi móc cho hết những thối nát của cái xã hội giả. 
trả, đồi trắng thay đen, đề bộc lộ ý chỉ chống phong kiến 
và tha thiết với tự đo bình đẳng của mình. Từ đầu ebí cuối, 
tác phầm của tiên sinh đều thấm đậm một màu máu lệ 
chưa cay. Việc làm của tiên sinh tuy có phần tiều cực, 
nhưng giữa một lớp người đang ngoán ngoãn cúi đầu theo. 
*ẻ bao ngược chuyên chế, đám thốt ra tiếng nói chống đối 
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sũa mình, — đủ chỉ là một cách xa xôi bỏng dáng, tiên 
sinh quả là mét người tàm chí hiếm có vậy. 
. 

'Tủc giả của bốn chục hồi chót Hồng Lâu Mông là Cao. 
Ngac, tự Lan Thự, cũng huộc đông Hoàng kỳ Hán Quân. 
Cao là một vị cử nhân đời Càn Long, Về sau, mởi đậu tấn 
sĩ và được tuyền vào Hàn Tâm Viện. Cao viết ]Ăồng Lâu 
Mộng. thông cằm được những đau thương của Tào Tuyết 
Gần, bèn chấp nối tăm từ, Sự thật không phải chỉ có Cao 
Nưạc viết tiếp Hồng Lâu Mộng. Bất quá, Cao Ngạc là người 
đã dụng Lâm nghiên cứu tỷ mÝ nguyên ý của Tào tiên sinh 
vụ đã viết öếp theo cho phù hợp vậy thôi. 

VỊ thể, trong khi tất cả các bản viết nối khác điều 
bị quên lãng với thời gian, thì bản của Cao tiên sinh lại 
được vinh diện đứng chung với nguyên tác lưu lại đời sau. 

Viết nối một tác phầm chưa hoàn thành, — lại là một 
tác phẩm bất hũ, — rõ ràng là một công trình hết sức khó. 
khăn, nếu không nói là nguy hiỀm. Eam được việc đó, Cao 
tiên sinh quả lä một văn tài xuất chúng. Chúng ta không 
thề không nghiêng mình bái phục trước một thiên lư lỗi lạc. 
như vậy. 

Nhưng đoan viết nối của Cao tiên sinh không vì thế mà 
không trở nên một vấn đề, nhứi là đoạn kết. 

Theo nguyên š của Tào liên sinh, đoạn kết có lẽ rất 
bỉ thâm. Những vì Gào tiên sinh lòng vẫn chưa đoạn 
tuyệt hẳn xới trường ốc, cho nên đoạn kết của Cao tiên 
sinh có phần sảng sủa hơn. Nhà họ Giả luy phá sản, 
nhưng cuối cùng nhờ « lun quế tÈ phảu »„ mà khôi phục 
lại cơ nghiệp. Nến là Tào tiên sinh viết nốt, chắc rằng 
kết cuộc chñug được «tươi» đến nước ấy đâu. Đời của 
Tào tiên sinh đã quả u buồn kia mài 


. 


" XS Gyớn¿ 
— 1132 — 


Máu nét đặc sắc của tác phầm. 

Từ hai trăm năm nay, rất nhiều người đã đọc và 
nghiên cửu Hồng Lâu Mộng. Tuy mỗi người đều đi vào. 
một khis canh khác nhau, đi đến những nhận thức và 
kết luận khác nhau, nhưng cỏ một điều không aĩ dám 
phủ nhận là tảnh cách vĩ đại và trác việt cñx nó. Cho. 
đến ngày nay, bộ tiều thuyết nầy vẫn chiếm một địa vị 
huy boàng trên văn đàn Trung Quốc. 

Nhưng Hồng Lâu Mộng hay ở chỗ nào? Đó mới là 
vấn đề đáng nói. Dĩ nhiên là văn hay rồi! Nếu không 
hay sao có người dám hạ câu: « Văn như nhà ngọc phu 
châu », mà đến nay chưa ai cãi lai! 

Tuy nhiên, nếu chỉ văn hay thì cũng chứa đủ sức lỗi 
cuốn hãng triêu độc giả suốt hai trăm năm. Nó phải có 
những ý nghĩa sâu xa, thám thủy khác mới cõ thề rung 
cảm được quả tìm của con người trong hai thế kỹ vậy. 


'Như chúng ta đều biết, một tíc phẩm văn nghề muốn 
trở nên bất hä, chẳng những phải cống biến cho loài 
người những thành thực về phương điện nghệ thuật mà 
côn phải có tác dung nhứt định đối với cuộc sống. Nghệ 
thuật chơn chính phải giúp cho nhơn loại về mặt xã hội 
xà tỉnh thần đề giành Jấy tự do và bình đẳng. Nghệ thuật 
không gây ảnh hưởng trực tiếp đối với đời sống như 
chánh trị, triết học, nhưng nhữt định sẽ có ảnh hưởng 
gián tiếp bằng cách thông qua những ïý tưởng và hành 
động của những nhơn vật điền hình mà nỗ đã lạo ra 
trong tác phẩm. 

Vi thể, nghệ thuật tuyệt vời là phải tồng hợp và thề 
hiện cho được cái thiện chân thiện mỹ của cuộc đời. 
Người văn nghệ nhữt thiết phải lấy cái thiện chân thiện 
xmỹ đó làm cơ sổ, hơn LhẾ nữ, làm mục tiêu cao. nhất mi. 
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nghệ thuật minh phải đạt tới. Xa rời cái thiện chân thiện 
mỹ đó, nghệ thuật không thề là nghệ thuật chơn chánh và 
bất hũ được. 

“Tác giã Hồng Lâu Mộng chính nhờ bám sát tiều chuần. 
đó mà sanh ra đứu con tỉnh thần kiệt xuất lưu truyền đến 
đời sau. Chúng La chỉ cần đọc mấy lời sau đây mà tác giả 
đã mượn viên đá nói lên trong hồi thử nhứt thì đủ thấy rõ 
về quan niệm nghệ thuật,của người 

«Không Không đạo nhơn xem một hồi, biết viên đá 
nãy có lai lịch, bèn hỏi rằng: « — Nầy Thạch huynh, câu 
của anh, theo anh nói, thì có nhiều thủ vị, nên. 
s mới khắc vào đây, có ý truyền xuống trần thế. 

« Nhưng theo em lại, thì; một là không cỏ triều 
m kỷ đề có thề lra cửu, hai la cũng không có 
« những chánh sách, hay của các bậc đại trung, đại biền xử: 
iệc triều đình, trau giồi phong tụe. Trong đó, bất quá 
chuyện vài cô eon gái dị thường hoặc quá đa tình, 
« hoặc mơ mộng. thiếu tài kém đức ; nay dủ tôi cõ chép lại, 
~ cũng chưa chắc là kỳ thư? 

«Viên đả thần nhiên đáp; «Sư phu hà tất quá mơ 
« màng! Tôi nghĩ: những chuyện đã sử các triều đại từ 
«xưa đến nay, chẳng mấy chuyện là không mượn danh 
« Đường Hán ; chở chẳng như truyện Thạch Đầu Ký của 
«tôi, không theo khuôn súo đó, chỉ dựa vào sự thể, tình 
« l‡ của chính bản thân mà còn có phần độc đáo hơn. 

« Huống chỉ, trong những chuyện đã sử đó, hoặc phí 
* bảng tưởng quan, hoặc biếm nhẽ vợ con người, gian đâm 
«hung ác. không sao kề xiết, Lai còn một loai bút mực giỏ. 
«irăng, chuxên viết điền đâm ð xú nế, rất đề di hai cho. 
«con em. Đến như những sách tài tử giai nhân. hễ mở. 
«miệng Văn Quân, đầy trương Tử K$ ngàn pho một giọng, 
“muôn mặt một lời, mà cuối củng cũng không tránh khỏi 
«những điều đâm loạn. Nếu tác giã muốn viết vải câu. 
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«thơ tình điềm äo, đôi bài phú lâm ly, thì lại cổ tạo ra 
& một đôi. trai thi gái sắe, rồi thêm vào một đứa tiền nhơn, 
+ múa may quay lộn nhự một tên hề trong tuồng hát. Càng 
« đáng ghét hơn là cát thói schỉ hồ đã giÄs không nghĩa cũng 
«văn, chút ý tình, tự mình mâu thuẫn. Chử chẳng phải 
«như lôi, nữa đời mắt thấy tai nghe, mấy cổ coh gái đó, 
#111y chẳng dám nói là bâng, vời những người trong sách 
+1ử, đời trước, nhưng xem qui tự tĨch ngọn nghị, 0Ïlt0g 
«€0 |IIŠ Jpl sầu tiêu muộn... “Tứ 1y đó những điều bÌ hoan, 
#ly hợp, tế ngộ, hưng suy, thây đều cô cận cú, chớ chẳng 
«dám mội điều xuyên tạe mà làm mất sự ehơn thật s. (Hồi 
thứ nhữi), 

Nói theo lời l# đời nay, lác giả cố làm sao cho tác: 
phầm mình hết sửc theo sát at thật. Nhưng khi nói «thủy 
đều có eiln el, chở không dám một điền xuyên tục mà 
làm mất sự chơn thật», tửe lhông phải 1à chụp bình lại y 
nhiên những sự thật trên đời, Nếu như thể, đâu còn lh 
nghệ thuậl# — Nghệ thuật không phải « sao ys.hụ thực tế, 
mi phải chọn lọe từ trong thực tế những cái nào đẹp 
nhữt, điển hình nhứt đề phản ảnh vào tác phẩm. 
người, tùy theo quan niệm của mình, mà chọn những khia 
cạnh kháo nhau của cuộc đời đề đựa váo túc phầm eũa 
mình, 

' rong Hồng Lâu Mộng, tác giả chẳng những, vạch trần 
à phê phún hộ mắt xẩu xa củn đời sðng hiện. tại, = tức 
bộ mặt hung, bạo thối tha củu xã bội phong kiến suy tàn, 
=- mà đồng thời còn hé mở eho người ta thẩy những tia 
sáng của một chân trời mời sau khi chế độ vua qua lan 
rũ. Tác giả không chỉ vẽ lên cái mục nát của thời đại mà 
còn eố lim ra những nền móng của tương lai đang được 
ấn ủ tron lòng thời đại, 

Về phương diện nghệ thuật, Hồng Lâu Mộng có thể 
nói là đñ đốn mức tuyệt đỉnh trong ngành tiều thuyết cũu 
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Trung Quốe thời cận đại, Táe giấ đã đem thiên lÀi aiêu 
Yiệt của mình đề đúc thành một tức phẩm: mà «mỗi chữ 
đọc lên là máu lệ, ngàn năm lân khô chẳng tầm thường »1 
ấy. TấL cả tâm lực ưu tú, tác giả đều đem dùng để đựng: 
lên những nhơn vật điền hình, đủ sắc thái, eïu (no nên 
mội thế giới điền hình, — thế giời điền hình của xñ hội 
phonj[ kiến giữa hồi œđêm làn canh lun», — đầy: dầy 
wbftngf hi J|eb (hướng đau, 

Thành tựu lớn nhứt củn Hồng Lâu Mộng ÌA wng tạo 
điền hình, bối cảnh điền hình, sự kiện điền hình và nhơn 
vật điền hình, 


v. 
.. 

Trung tâm tư tưởng cũn Hồng Lâu Mộng ]À vạch trần 
ti cÃ nhiữugg cÁ{ hủ bại, hưy ngụy Ituy lae, kjêu cÑtty, tham, 
áo của bọn vun quan, quí lộn, đồng thời cñng, ngắm nói 
lên cải ehiầu hưởng tan rĩ tfL yếu eằu xã hội phong hiến. 
Mồng Lâu Mộng đã khóc cho những mảnh đời bé nhỏ bị 
hy sinh dưới bàn tay ác độc eän. những kẻ áp chế, nhưng 
đồng thời cũng ea tung và biều đồng tình với lớp người 
trễ trung như Giả Bửu Ngọc, Lâm Đại Ngọc, V.v..., đang. 
thiết lhụ đồi hồi sự bão đâm nhân vị cña con người, đang 
khao khát tự do, đang kiên trì chống đối những (hút lề giÁo 
giết người, phầu khủng nhing nề nếp trói buộc, kềm hữm 
€0n người tron ngụe Lù sa đột, 

“Tác giả đữi diễn đat tư tưởng của mình như thế não? 

Ghỗ lài tĩnh cũa táo giả 1a đã khéo léo thu hẹp cái xã hội 
thượng lưn vương giả thời bấy giờ vào trong 1‹hnng cảnh 
một gia đình quí phái tiêu biều ¡ Giả Phủ. Trong bối cảnh 
đó, táo giấ. đữ đưa ra tất eÃ những, việc chuyên hoành, lộng 
quyền, bóc lột, dÀm loạn và. vô sÏ của nhiững kế có ly quyển, 


1 Thơ đề Hồng Lân Mộng, 
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tan ngự trị gia đình, Kỷ thật, đô chẳng qua là túc giả muốn 
mượn khung cảnh thu hẹp ấy đề phanh phui ra hết những; 
cái u lối, đơ bần của nhà Mãn Thanh thời bẩy giờ mà thôi, 
Chính trong hồi thứ Tt, « Hồ Lư Tăng loạn phán Hồ Lư- 
án 9, lác giả đã cho một Lữ đệ bóc trần bề trái của giới quan 
liều qui lộc, chuyên cố kết lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau đề 
lác oai túc phúc, Ttong quan trường Ấy giờ, cẢi việc 
huyện bÌnh luyện, tồn blnh ông đĩ thành một & bí mật » 
€ôn{ khal. Mấy câu tue ngữt đười đây đít nói lên khá rõ rệt 
cái ủy thể lừng lẫy của một gìa đình đại quí tộc bấy giờ + 

Giả bất giã, 

lich ngọc 0í đường, kìm đắc mã, 

-\ phỏng cung, (ưm bà hị, 

__Trú bất hạ Kin Lăng nhữt cái Sứ, 

Tầng Hãi khuyếL thiền bạch ngọc sàng, 

Tang uơng lại thỈnh im Lăng nương ‡ 

Phan niên hữu đạt Huyết, 

Trần châu nhút thồ, kỳ như thiếc, 

Tạm địch : 

Giả \ nhưng mà chẳng giả * đâu † 

Nhà zâg bạch ngục, ngựa trảu bằng nàng; 

(ung . phông ba trăm dặm rộng, 

hứa đâu bừa họ St Kim Lăng ; 

Nơi Dăng Hải thiễu giường ngọc Inììng, 

Long nương còn Ilin mua Rím Lăng: 

(ấp năm mua thuyết ngập: đảng, 

Ngọc ngã tợ đấi, bạc uàng thiết than  *, 


lúÍ về họ GIẢ, 
b)_ Câu 8, 4 nói về lụ sử, 
() Gâu 5, @ nói về lọ Vương, 
g9) Câu 7, 8 nói và họ Triết, 


lu. 
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Đặc biệt, tất cả những sự xung đội hoặo công, khai 
hoặc ngấm nrụïm giữa những nhân vật gui tộc được nêu 
trong Höng Tâu Mộng, bất luận là những việc tranh 
quyền đoạt lợi, cấu xẻ ghen Luông, hay bảo thủ gia giáo, 
thao trìng pháp đình, elä đạp nhơn vị, v, v... đều phần ắnh 
rất đúng đần bộ mặt hung ác, và tảnh chất mục nát của 
chế độ thời đó, 

Trong bối cảnh điều hình đó, Tào tiên sinh (tả đữ. 
léo chọn những sự Miện điền hình, ở đây, chủng, In có 
thề thấy một Giả Chánh, chÏ vì muốn giành một cân 
quạt xưa ', mà đã bai người chủ cán quạt ấy là Thạch 
Ngài Tử đến tán gia bại sầu, Chủng ta còn thấy Giả Trân, 
Giả Tiên đã hạ tịnh cho Trương Hoa phẩi thoái hôn đề 
cưỡng đoạt Yưu Nhị nương như thế nào, rồi Vương Hí 
hung đit làm mưa làm giỏ, trước xiii Trương Hón tố cáo 
Giả Liên, wnu lại dựa vào quyền thế, toan đem Trương 
Hoá giết chếL ra sao... Chúng tn eilnw còn thấy công tử 
Tiết Bàn, son của nhà «độ nhựi Bá hộ Kim Lăng» đã 
đánh chết người ta tại Kim lũng, rồi ung dung «màng 
gia quyến xuống thuyền về kinh đà như người vô sự», 
Thiệt là xem mạng người và pháp luật như trò đùa trẻ 
con. 

Sự xa hon, phưng phí eïu giới qui lộc, Xuyên qua. 
đảm túnu{ củn Tần Khả Khanh thật kinh trời : mộ| vạn 
lượng bạc tồn phì, mà tron đó xiêng chiếc áo quun « ngàn 
năm không hư mục s đã phi mua đến ngàn lượng. 

Họ còn dám vung ra vò số vàng bạc đề xây c#U một 
“đại quan viên lộng lây, chỉ dành riêng cho Nguyên Xuân 


1 GIẢ Chánh đảng ghét và nhiều phương điện, Nhưng đng 
YỀ mặt awIm tập đồ cầ» thì và eínW là mội người đồng điệu vời 
Xế Viết ấy hàng này, Quả 1áo Tuyết Cu tê người giải về tìm 
lỳ, v| mụttờ{ chơi đồ e? khí sÌ mẽ rài, lhông có tội gì mà. không 
xâm lầu 4l thốn min ÿ hưm muốn vô bử hiến cña họ, 
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thỉnh thoảng về tĩnh đưỡng thân thề. Còn những sự ăn 
mặc thưởng xuyên ttong Giả Phủ tr,? Trừ những sơn hào 
hãi vị, lụa là gấm vóc ra, còn võ số những sẵn J›hầm qui 
giủ danh tiếng của ngoại quöe nhập cằng vào, tỷ như: đầu 
thơm, nỉ len, đồng hồ reo, đồng hồ treo, đèn pha lẻ, đồ. 
chơi ba Tư: trà lá Xiêm La, v. vụ.. Trong đại quan viễn 
còn có cä một rạp hút và một gánh hắt để đào kép ca nhị, 
xữ nữ đề giúp Ÿuí cho gia đinÌt. 


* 


Hồng Lâu Mộng lại còn vạch trần những thủ đoạn ấp: 
bức eũn vua quan, quí tộc đổi với dân chúng nghẽo khô 
và phô bày cho chúng ta thấy những sự xung đột xã hội 
gay gấU thời bấy giờ, TỶ như trong hồi thử năm mươi ba, 
có đoạn tả lúc Lá điền Ö Tấn Hiến đến Giã Phủ nạp tó như 
ầy - 

«Ò Tấn Hiển nói: -- Mùa mùng năm nay thất bát 
quát Từ tháng ba trời đã mưa đầm dề, rồi từ đó cho đến 
« tháng tâm, không khi nào dứt hột được năm sáu ngày; 
«qua đến tháng cbin thì lại bị một trận mưa đá; trong 
vòng hai ba trăm dặm, số nhà cửa người và súc vật bị. 
«hư sập, thương tích cỏ đến bằng ngàn hằng vạn ». 

Ô_ «(Tình cảnh đã như vấy mà vẫn phải nạp cho Giả 
«Phñ một số địa tô bằng tiền và sẵn vàt rất to tá; bạc 
«trắng : hai ngàn năm trầm lượng„— Ngoài ra còu những 
#tllứ: mang, mền, nài, đề, heo, gà, vịt, ca, cua, hãi sâm, 
«da gữu, than, lúa, rau, cẩi, v.v... mỗi mỗi đền phải nạp 
«đủ một sö cân lượng, hoặc gảnh, hoặc con nhứt định, 
« Biết đào đâu oho ra1) 

«Thế mà Giả Trân đùng đùng nồi gián: — Bấy nhiêu 
+ đây thì làm cái con khỉ gì được 3... Làm súo cho qua hết 
«năm nay? 

«Ô Tẩn Hiến còn kề lề nỗi khồ của sảnh, thì Giả Trân. 
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4 lai nạt lửn râng : — Nếu không lấy của bọn hãy thì lấy 
ácủa ni bãy giờ đây?> 
ĐÀ 

lồng Lâu Mộng còn biều hiện một mặt nữa của sự. 
xung đột trong xã hội phong kiến, xung đột của các tầng 
lớp quan liêu quí lộc. 

Bên ngoài nhin vào, tì thấy họ 
trật tự nghiêm ngặt lắm. Ví du trong Giả Phủ chẳng hạn. 
Từ Giả Mẫu trở xuống, đến những lão gi, công lử, 
thơ, nỗ bộc, a huờn,... trên dưới mấy trăm người, thấy 
đều cỏ ngôi thử lớn nhỏ. cấp bực, sang hèn, hẵn hoi. 
"Thêm vào đỏ, người ta lai còn khéo léo phủ lên một hệ 
thống luân lệ hết sửe là đẹp để, trang trọng, với những 
nào tam cang, ngũ thường, nào biếu, thuận, lễ, nghĩa, 

Y-.. Nhưng sau cái lớp sơn hšo nhàng đó, thì lại toàn là 
những gìun trá, đâm loạn, khuynh toát lẫn nhan, mạnh 
tre hiếp xếu, lớn đản áp nhỏ, cấu xé giành lẫn nhan, ghlm. 
nhau từng lời nị ng cử chỉ, ly tiện, bï ồi một cách hết 
sức quí phải. 

Tác giả đã tài tình xoay lất cả những sự xung đội đó. 
chung quanh cải khoan chính của tác phần: mối lĩnh óo. 
le giữa Giả Hữu Ngọc và Lâm Đại Ngọc. 

Xuyên qua tấn bí kịch ải tình đó, tất cả những chuyện. 
thị phi thiện ác đều được bộc lộ Eháú rõ rệt. Trong Giả 
Phũ, nếu có Giả Mẫu, Giả Ghánh, Vương Hỉ Phúng, v.v, 
#goan cố duy trì, lễ giáo hủ bại và bóp nghẹt lự do của 
con người, thì Tăng có Giá Hữu Ngọc, Lâm Đai Ngọc v.v... 
dám mạnh dan phần đối những truyền thống lạc hận cũ. 


một sự xếp đặt 


Đến như nghệ thuật miêu tả nhận vật điền hinh của 
tác giả thì thật đã đạt tới múc tuyệt vời. 
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Vỏ luận tính cách. ngôn ngữ, hành đông, tình cảm 
cũna bất cứ nhơn vật nào trong truyện, tấc giả đều có thề 
đùng ngôi bút sắc são của mình một cách hết sức xác thực, 
lính hoat. Hồng Lâu Mộng có đến trên bốn trăm nhơn vật 
eö tên họ đăng hoàng, nhưng dù là lão gia, thải thải, công 
tử, tiều thơ hay ð huờn, nỗ bộc, thôn nữ, tục nhơn, ca nhĩ, 
kỹ nữ, nà cô, đạo bà. đạo sĩ, hòa thượng, v... Y‹.. muỗi mỗi 
điều sống và linh động nh người thật ngoài đời. 

Nhơn vật chánh trong truyền là Giả Bửu Ngọc. Chùng 
là kế cực lực phản đối những điền mà chế độ phong kiến 
khẳng đình. Chàng phẫn đối văn œ« bác cô 2, cự tuyệt khoa 
cử, Đối với kê mong lấy sự học đề vinh thẻ ấm tử, chủng 
khinh bï như loä: sâu mọt. Chàng hết sức coi rẻ công danh, 
khi thường lễ giáo, báng đạo phỉ tăng. Những cải gọi là 
+trmng quân, biểu tử», chàng cho toàn là đồ giả đối, bịp 
bợm. Đối với chàng, những thử «kinh, thư» đều đáng 
mang đốt bỗ hết/Trái lại chàng rất thích chuyện đã sử, 
bình đàn. 

“Trong lịch sử ca kịch và tiền thuyết Trưng Quốc, có lẽ 
Bửu Ngọc là nhơn vật đầu đến dám đường đường chính 
chính phanh phui những điền man trá, xấu xa của phong, 
kiến. Chỉnh vì thế mã những nhà tai mÄL của giới quyền 
quý mới hần học gọi chàng lã «oan gia nghiệp bảo». 

'Bữu Ngọc cũng rất ghét thái độ xu thời của hạn thượng 
tìng, mà Giá Chánh, Giả Liên là đại biều. Ghét uy quyền, 
chàng hết sức (hương xót những kế bị rễ rũng bị áp chế 
đối với những thiếu nữ xung quanh, chàng đã nẫy ra mội 
tình thương rào rạt, thứ tình mà tác giả mạnh đanh là 
4 phiếm ái ». Lối «phiếm ái» của Bửu Ngọc khác hẫn với 
lối « lạm ái s đâm cuồng của bọn Tiết Bàn, Giảu Liên, Giả. 
Dung. Dưới mắt của BủgNgọc, phụ nữ là lớp người bị 
khinh khi, thiệt thòi nhứt trong xã hội đương thời. Cho. 
niên chẳng thương họ là thương với tất cả tấm lòng thiết 
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tha, chân thành, không tà vay. Chàng chỉ Hiếc là không 
thề biến ra nhiều người đề có thể an ủi, giúp đỡ họ. 
môn luôn muốn thành khẩn cũng chị em chín ngọt sới 
bũi, chàng không bao giờ muốn lợi dụng tình thương đề 
vày vò chỉ em, lại cũng khòng muốn độc chiếm phủ nữ 
lầm của riêng. Dĩ nhiên, trong yêu đương, chàng 

đổi điều sơ sốt hoặc J6 bịch, và như chàng, đã tự nhân « háo. 
sắc tức đâm, đa tình tức đâm 3. 


Lâm Đại Ngọc tức là hình ảnh đẹp để thuần khiết mã 
đồng thời cũng là hình ảnh đan thương, thống khổ tột 
càng của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Lê một 
phụ nữ, nàng kiên quyết bám lấy quyền tự do củn bản 
đề bão đăm hạnh phúc cho mình tức là quyền lự đo Tuyền 
Ši. Hình ảnh của Đại Ngọc cũng côn là hình ảnh cân ái 
tính cao thượng: 
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Vai chánh thứ ba trong Hồng Lâu Mộng là Vương Hy 
Phụng mà tác giả cũng đã đề khá nhiều công phụ xây 
dựng, Hình ảnh của Vương Hy Phung tức là bình ảnh cũa 
sự nham hiểm đanh ác, xảo quyệt, tham lam, gian trả. 

ˆ  Nành tình nham hiềm, danh ác của Vương Hy Phung 
dĩ biều hiện trong sự kiện nhận tiền hối lô đề hãm hại 
Sợ chồng Trương Kim Kỳ rồi... nhưng qua hồi thứ lẽ, 
2 Vương [lý Phụng độc thiết tương Lư cụca đề bại tháo 
Giả Thoại bi mới pháL biện thật rõ rệt, Nhưng nến chỉ 
có mấy sự kiện đỏ thì cũng chưa đủ phô bày hết Lính 
nh tâm lý của một nhơn vật. Một vài tình tiết trong 
đời sống cña nhơn vật có nhiền cũng có thÈ biều hiện 
được một vài đặc đim tánh tình, tâm ]ÿ của nhơn vật ấy: 
Nhưng muốn cho người đọc nhân thức được một cách 


khải quát tánh tình, tâm. lý của nhơn vật ấy, người văn 
nghệ cần phải chọn những sự kiện, tỉnh tiết điền hình 
nhứt, nồi cộm nhứt mà đưa vào tác phầm. Vương Hy. 
hung là người in cần nhứt của Giả Mẫu và Vương phu 
nhơn. rong Giả Phỏ, đại bộ phận quyền lực đều gom 
ảo trong tay cô tr. Tác giả Hồng Lâu Mộng một mặt đã. 
(Ÿ mỹ miều tả lánh tỉnh tâm lý của Hy Phụng qua những 
việc tiếp vát đãi nhơn hằng ngày, nhựng mặt kháo lại tim 
cách đưu lên sự phát triền cao độ cửa tánh tình, lâm lý 
ấy lrong những sự kiện đội xuất. Tỷ như sự kiện Giả 
Liên giựt Vưu Nhị nương mà chúng tôi đã nên ở trên 
chẳng hạn. 


® 


Nhờ thiên tải và công phụ điêu luyện, tác giả Hồng 
Läu Mộng đã di đến những thành tựu lớn lao trong việ 
Xây dựng nhân vật điền hình. Cho nền hiện nay, ở Trung 
Tíos, hình ảnh của Đại Ngọc, Bu Ngọc, Hy Phung đã 
thành những đại danh tử của sự đau thương, đa tình hoặc. 
nham hiềm. 


. 

Một đặc điềm nữa của Hồng Lâu Mộng là bố cục rất 
chặt chẽ, Trong lịch sử tiền thuyết Trung Quốc, những 
lác phầm qui mô (o tát như vậy không thiếu. Nhưng 
thường là những chuyện ngắn lập hợp lại, như Nho Lâm 
ngoại sử, Kim Cồ kỳ quan, Liêu Trai chỉ di, hoặc, nếu là 
xnột chuyện duy nhĩì| như Thủy Hẻ, Tam Quốc Chỉ, thì kết 
cấu lại lẻ thẻ. lượt thượt. Hồng Lâu Mộng tuy không phải 
đo một người hoàn thành, nhưng văn có đầu có đuôi, kết 
cấu thật Ichít khuo, 

Xết sục của Hồng Lán Mộng cñng rãi đặc biệt. Tác giả 
đã can đảm vượt ra ngoài khuôn sáo cũ mã đi heo một. 
lối riêng của mình. Xưa nay, những bộ tiều thuyết Tàu 
đều theo còng thức : 


« Công tử làm nàn, đỗ Trang nguơn, 
«Phung chỉ hoàng hôn với Công nương»... L 
nghĩa là kết cuộc phải luôn luôn đoàn tụ, sum họp. Vue 
bị cướp ngôi, rốt cuộc thế nào cũng phục nghiệp hưng. 
ụ uyên soái hị hàm oan, (hệ nẽo cũng có 
gười „ Nhứt định sau cũng là phải có một 
TấPIfaStchei phong chức, xây tạo vương phũ, bái tồ 
inh qai,ơn đền oán trả. 
Di Trồng Lầu Mộng, te giả đã ngang “nhiên phẩ 
tung cái lệ đó. Ở đây, không có ni làm vua căng Tân 
cỏ di làm quản. Tác giả đã dũng cảm vach ra kết quả 
yếu của phong kiến là suy tàn, là tan r5. Đưởi thời chuyên 
Chế cña vua chúa, không thề có hạnh phúe, tr do nhực 
người ía thường khoa lrương. 


Sau cùng chúng tôi muốn nói đến vấn đề mà Hồng 


. Lâu Mộng đã bị kết án: vấn đề « dâm». Sự thất, chẳng. 


phất chỉ Hồng Lâu Mộng, mà rất nhiền bộ sách khác cũa 
tà và của Tâu nhự + Kừm Bình Mại, Kim Vân Kiều, ý, Y... 
cũng lâm vào trường hợp đỏ. Đây là chúng tôi chưa nói 
đến thơ Hồ Xuân Hương, hoặc tiều thuyết của Vũ Trọng 
ần đây. 

TH về R\ những tác phầm đó cỏ dâm không? 

— Nin thưa rằng: Cô! Có nói đến pc 

=. cõ đảng kết án hay không 

= NnG Sinh tiúy xẳng : Không đúng TH ` 
đáng!Cô đảng kết án chăng là cái chế độ đã tạc ra cát 
dâm đỏ, những người đã công khai hay lén lút (chúng lôi 
nhấn mạnh chữ « lén lút»), khuyến khích cồ động cho cải 
dâm đó, chớ còn những nhà văn, những nhà thì hay bất cứ. 
ai, đã dám nói ra cái dâm đó đề công kích nó, đề nói vào 
mặt những kẻ đã tạo ra nó, thì đáng khen, đáng hoan 
nghình, không đáng kết án chút nào. 
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“Tiên thực tế, những điều mà “Tảo Tuyết Cần, Nguyễn 
Du, Vũ Trọng Phụng, đã viết iên, xét cho kỹ chưa bằng 
;một phần ngàn (1/1.000) những cái ð trọc mà người tạ dã 
thihành, nhiều khi rất trắng trợn. Tại sao không công kích, 
không lên án những kể đó, lai xún nhan chỉ trích những 
người chỉ viết một cách xa xôi, nhẹ nhàng về những việc 
đỏ. Những cản nhừ: «đầy đầy sẵn đúc một tòa thiếm 
nhiên », hay là câu « hở vú hể đũi » thì có ăn nhằm gì với 
xứ thật ngóài đời? 

Cho nên công kich Hồng Lâu Mộng là dám thư, e 
zẳnh không khỗi thiên lệch, : 


(ĐÑ đăng trosz Vến Húa Nguyệc Sen các 
#4 Quốc Gia Giáo Dục trang các 3ð 39 (tháng #), 
34 (túng 0), pả 33 (tháng zo) nếm rpg8J. 


5. Sự tích 
Trọng Tương Vấn Hớn 


(Đâu là mặt chuyện bịa, hoản taản 
bịa đặt.. Nhưng, nhẹ truyện Liêu Trai, 
căng thị bịa, mử hễ nói láo cá duyên, 
có oăn chương, có thề mua pui được, 
thì nên chép đề lưu truyền). 


Tôi may mua được từ lúc nhỏ, năm 1925, một 
bản jn lần thứ Nhứt, năm 1996, nay bản ấy đã trên 
năm chục năm, quyền tác giã đã tiêu tan, nên xin 
sno lục ý nguyên văn như sau, đề cùng nhan thưởng. 


thức. 5) Ề 
Tôi cô tự ý sửa chữa đôi chỗ cho chính t3 hạp. 


thời. Siớ 
V.h.S. 
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TRỌNG TƯƠNG: Đà HỚN 


£a Qquốc-ngữ. 
THbIÍê- gác 


VÕ TẾ MỸ 
ĐĂNG NGỌC CÓ 
NGUYÊN QƯỚI TRAL 


TTeuWs droöits réseryés 


SAIGON 
traprlmerie E.. " St 


TỰA 


Nguyên đời nhà Hớn, có ông Tic Mã Trọng Tương. là 
hàng trâm anh tà phong lựa. ở tại quận Ích châu, ăn học 
lầu thông sách sử kinh luân. bát thế: ứng thần đồng, khỉ 
óng xuống trng cử khoa thỉ chẳng đổ. bên trở oề bồn 
hương. Khi trở nề đến nhà, cha me đã qua đòi. Ông Trọng. 
Tương lầu lâm thương cha m lắm, mới cất một cái lần ở- 
bên mồ cha me, động thủ hiểu cho đủ sản năm. Khi ông trở: 
pề quê quản, ró phương sanh lg, gia tài hết sạch. Ông ngồi 
buồn thẳm, nghĩ oiệc thế gian, thấy phần nhiều là ninh 
thần, ở bắt bình, toàn mưa hại người trung lương, khiết 
đân chịu nhiều đường oan ứe- Ông Trọng Tương lẩu làm 
câm động, nên tảm một tờ giải buồn, có ÿ nói trời đất sao 


ˆ___. khóng cổng bình. Không nạờ, những lời than đất trách trời 


ấu có du thần chứng giảm. Thấu đến Thượng thiên. Ngọc 
Hoàng mới hạ sắc cho pha Thập điện. Yua Diễm nương 
thỉnh sắc rồi saf qui sí: bãt hãn Trọng Tương suống tra 
hãi cùng phán rằng: «Như nhà. ngươi thông mình biết 
sựy công đoán, thì phải xuống Điểm lư, mà phân: xử những. 
ăn, nội trong sâu giờ cho xong, thì Ngọc Hoàng z4 tội cho 
ngươi ». Khš đó, ông Trọng Tương ngồi phái lục có sáu giờ 
di cong hết. Nén Ngọc lioàng phán rằng ngươi Trọng 
Tương là người thông minh hơn hết, nền sau cho đầu thai 
nhà Tin Mã, đặt tên là Tứ Mã Ý, hiệu là Trọng Đạt, đề 
ngài sa qui nhứt thống. 

(WRx sĩ msãn còi Tem Quốc mà chưa Hiền 
rõ cẩn tích, xix coi cuẩn Trọng Teơng đây thì kữc 
rẻ tin củn Su kăp)) 


TRỌNG TƯƠNG VẤN HỚN 


Trải xem sự cũ liớn lrảo, 

Cao Hoàng nai đấu, Đường Nghiễu dựng nền. 
Sản trăm muốn lửa đãi truyền, 

Thánh thần ngự trị bững bền kim áu : 
Tiến tuần Linh để nối su. 

Quan Hòa tự thuở nữa đầu nguyên niễn; 
hấu trang mrờc có sanh hiền, 

Họ nhủ Tư Alä ở miền Ích châu: 
Trâm anh thói có phang tưu, 

Đời đời truyền đồi nghiệp Nhu học hành ; 
ầm sanh một gũ' tình nh, 

Mẹ cha mới đất tên là Trọng Tương; 
Thông mình đi đứng khác thườn 

Sởm khuga đèn sách năn thơ bạc. hành: 
Trót thông mã sử lạc kinh, 

“Mới nên tám luồi nỗi danh (hần đồng z 
Xa gần thön ấp ngợi khen, 

Biều dựng rằng có quận trong kị, tải: 
Chiều ra ứng thị chương đâi, 

Chức quan đười chẳng biết lãi cao #4: 
Từ ngu trở lại quế nhà, 

Ở nơi biền liễu trừng han ngàu chầu:. 
"Máy lĩah chẳng Ikhäc uận xây, 

Song thần mới pht cữi máu tách: ngắn ¡ 
Trọng Tương nưức mắt đượm chan, 

Than rồng tạo hóa khéo oan lòng người; 
Chỉ lâm bực nước trợ thời: 

- Vĩnh thân ngồ được đền nơi sinh thành:. 


=1 


Dĩnh hư hệ ở trời xanh, 

Không đền nghĩa cả đã đảnh hồ hang: 30 
Gia tư lễ mọn hành: tang, 

Tâu thành mới phải đưa sang phong phần: 
Ngũi ngài cảm lưởng song thân, 

Một gian lều Hiên ở gần sớm khuya: 
Quản bao sương tuyết nẵng mưa, 

Hôm mai hương khái muất đưa phụng thờ: 
Non xanh mưa giả phất phơ, 

Thành zưa can-én u ơ mỗi sầu: 
Cố đếm. ngồi những hao dầu, 

Thiết niềm ìụ biết lụy châu đôi hãng > 40 
Cá đếm những bóng trăng tấn, 

Tỉnh thảm mọi nối khóc than trần tình : 
Có phen rồi trận tôi đính, 

Tiền 'phần oan: uái cho siêu lnh hồn; 
Hàng lề gìn giữ thần hón, 

lông nảo đoái đến hương thân đi bề: 
ảo ra no đái chẳng nề, 

Hit. hữu một xắc mình ue pồ nông + 
Sảm nữm uữa đoạn niệc tang, 

linh phần lụo đã lại đường thân hương; 50 
Nhìn xem cảnh cũ khá: thương, 

Trưởc gũg. mai sỡ. đảo đường kém tươi ; 
Cỗ hoa đòi thức hỉ hủ, 

Cột rường con ¿n chiều người ủ ¿; 
Chạnh niềm thẳm. thiết nhiều bề, 

Trách trời sao khéo uần xúu chẳng hằng: 
Ngài ngủi tủi phận tần mãn, 

Súch đèn nghiệp cũ ngài, hằng chẳng khuảy: 
Những lãm mượn gió quốn mày, 

Ndo ngờ chỉ ước khôn hay Bằng nguyền;  BŨ 


Vì trong nước có tỏi hiển, 

Sửa sang đồng miệc chuyijn quyền diều nhân; 
HÈ kia buồi no đồng lắm, 

Mua quan bản chức quái đân phiền hả: 
lung làm những thúi kiến sa, 

Tiền tải thời dụng, băn hoa chẳng dùng: 
Trọng Tương trọn đạo hiếu trung, 

Tiếc ra sức học hồ cùng thời nhơn; 
Gia món hềm- nỗi kiệm căn, 

Khuất mình làm khách dã dân oập là: 70 
Nhơn khi nương bảng đền hoa, 

Thầa câu giai huần xử ra oản tờ; 
Khúc rồng canh đã điềm tr, 

Trần lỏng lại nồi một thí tảm pần; 
Ca ca đọc đọc đỏi lần, 

Điềm khuyên thải lại ra mần xét 3ttj: 
Thiên cao sao chẳng thính tùy, 

Nở nảo đề kẻ hàn nỉ dường nầụ? 
Trọng Tương thä tiết thảo nga), 

Cớ chỉ cho phải châu mày đài phẹn? 30 
Máu người lòng ở bạc đen, 

§Miễu đường thời dựa khoe then cột rướng:; 
Kìa như Thập điện Diêm nương, 

Sửa sang địa ngục bằng dường chưa xong - 
Ấn tờ rối tợ đường bảng, 

Ấm tr dưới ngục ức lòng sanh tỉnh; 
Khí oan động tới thiên đính, 

1ñ tù chưa được qiải lòng gian nga); 
Âm dương cũng định lễ nay, + 

“Nhơn lâm thiên lị không hay má lường: 9ù 
Ái đưa Trọng tới Diêm nương, 

Sửa sang pháp luật chẳng nhường. âm hr= 


Những mang oản thản sầu bỉ, 

Gã thần quả #ét phầt khỉ tuần hànït; 
Nghe thỏi lãi lới thiên đình; 

Trước sau tâu hết phân minh mại điều; 
“Ngọc Hoàng phản dạy thần tiêu, 

Phả loài cuồng sĩ tảnh kiều khoe lời ; 
Thể gian khí số đời đới, 

Núi sảng nào có biến dời xưa ngự - 100 
Đởi chưng oận số chẳng tảu, 

Hà rằng ú có biên từ lính: hành, 
Kiếp sai trí tội gia hình, 

Nếu mú chẳng sửa oan tỉnh agảy sauz 
Có Kim tỉnh tưởng đừng chầu, 

Thầy lới bua phán qui lát mọi Tà: 
Trọng Tương sanit út tối thời, 

Tải cao mà phải hàn 0ỉ hơn người; 

Giận nên hỡi lỗi quả lời, 

Dù hình cô thứ, đức trời có đương; 110 
Afựa bằng lời nọ ni công, 

Họa dâm phước (hiện, lẽ thông cũng hằng z 
Ngọc Hoàng thấu thốt phản rằng : 

«Tai chỉ cuồng sĩ sánh bằng Diêm pương?» 
Kim tỉnh rằng phép dung nhơn, 

Cö tải thì dụng chẳng cản khô qiân, 
Xem lời nỗ cú cơ cầu, 

Ất là có trí cao sâu hơn người. 
sÂm tr án thục bời bởi, 

Thầu irang oản khi mãn trời sự oan: 120. 
Thữ đen nó uống quan, 

Nhiều sanh cho nó ph bản cho thông; 
Sâu giờ các kiện đầu xong, ˆ 

Thời sẻ tôi nó sẽ dùng đưa lên. 


—185 — 


Ngọc Hoàng phán nhật chỉ truyền, 

Pha Kim tính xuấng dưới đền Diễm sương. 
Truyền rằng có šT phi thưởng. 

Cập mình tải ngõ chẳng nhường âm ‡g: 
Tạm cho nó xuống tr 0ì, 

Sáu giờ đoán hết ngực tr có chừng. 180 
Nên thời xá tội khi quải 

Chức thăng tuế thợ đai xuân trol bâg- 
Hồng má phán doàn biên tư, 

Phó: cho quŸ sứ giam răy phong đỏ. 
Điềm pưang pưng chiều chỉ: 0ua, 

Bên sai qui sử cân thâu te thì. 
Sứ bèn lãnh chiếu ra đi, 

Tới nơi ngươi †rọng đang khi giấc hoè. 
Thiết thằng một đoạn, trói liền, 

Người lôi đứa kéo bắt nề cửu ngagêi 
Dẫn đem tới trước án: tiền, 

Điểm puơng mớt hỏi họ lên là gì? 
Sứ bèn khiến Trạng Tương quì, 

Trọng bèn hỗt ÿ chức tr lá. nào? 
Quan sung cao thấp đường bao, 

Chúng bây sao có bắt tao xuống quì? 
Sứ rằng: « Thập điện các 0l». 

rạng Tương mừng nội +iết chỉ lông bằng: 
Bâu giờ cất tiếng thưa rằng: 

Trời cho pua lại thắng bình nhơn gian. 150 
Ngôi cao. thêm có. phán quan, 

Ngưu dầu mã diện muôn ân giúp thaU- 
Vốn fa lá sĩ thảo ngay, 

Đâu giỏ sanh sát xuống fag mặt lỏng- 
Ngữ. là cứ lắp phép công, 

Chẳng ngờ cậy những oai hùng cướp nhau, 
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Vua rằng « mắJ. nhiệm. cao sâu, 
Sao ngươi có lấy phép mầu mà chơi! 
.„ Ghức tr gảnh Điệc giữa trời, 
Sửa sang nương pháp trợ ngưởi mắc oan. 180 
_ Lof. chỉ cồng sĩ nhơn gian, 
Điết đâu oận số tuần huớn thạnh suy. 
Chẳng hay xử kỹ quá thì, 
Đừng khua mỗi lưỡi đễ khí phép trời.» 
_ Trọng Tương thấy nói khoe lời, 
đằng: toua nhán đoạn người người chẳng oan. 
Xiủ đạm án trạng tử: đơn, 
Mồ tra nhữi nhữi luận bàn phản mũnh. 
_ Quả nhiễn mỗi sự công. bình, 
Ai ai đều đã phục tình mới cam. » 170 
Vua rằng ; « Ngrơi có sức lắm, 
Ngọc Hoàng truyền chỉ trứng khăm. sáu giờ 3 
Ngưc rung chẳng chút bạn nhơ, 
Nö loài ngay thảo được trừ gian ngoan; 
Nên thời trọng lộc cao quan, 
Chẳng nền lội ấu khôn an khôn nài. 
Biết hay, phí bản đóng đái, 
Nương luôn chẳng có khuất tài kinh luân. 
Đã cam aụ lội khí quản, 
(Gia hini lấy phép mà rừng sĩ cuồng ». 180 
Trọng Tương nghe nỏi rõ răng, 
Xin như lời nói phỉ đường bình sanh. 
_ Diên Đương. bước xuống điện đinh, 
Thiển quan ngọc đái đãi mình Trọng Tương. 
Ngưu đầu ngục tốt phản: hàng, ý 
Trọng Tương bèn tới điện đính kỳm đu, 
Sanh linh bốn biền chín châu, 
Ngọc Hoàng sắc. chỉ hẹn cho sảu giờ. 
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Ý dùng thôi, nã lại: ngờ. 

Kiện nhau trợ ngữ: lầm cơ hại người. 
lẽ não thời sự mặt trời, 

Nghĩ lhôi thái mớt truyền bây phản quan. 
Hỏi rằng liên bị lỡ đơn. 

Kiện nào còn chữa kêu oam thứ tình? 
Truyền đem tới trước điện định, 

Xem lời thơ thiết biếi tình gian ngaỤ‹ 
Phán quan đặt qốt táu. hàn, 

Còn đơn nhà Hớn bầu chầu chưa xong. 
Nghe lời quan phản công đồng, 

2\† œï đầu đã tới cùng hầu đág. 
Truyền đòi uảo kịp chứ: chầu, 

Đua nhau tiên bị chọn hầu hai bên. 
Trước đơn làn Tín dựng lên, 

Trọng Tương xem hết cũn nguyên lỗ tưởng? 


190 


HÀN TÍN TRẠNG CÁO RẰNG: 


« Đâu giờ mới hồi Hớn nương, 
Vua sao nỡ phụ chẳng thương nhơn thần ? 
Phò Lưu, điệt Hạng, bật Tần, 
@ãm xem Tín đã nhiều lần công 1ao. 
Chẳng hau can cứ lâm sao, 
Cho nên giết Tin lẽ nào nói ngaÿ-» 
Hữn nương liền mới thưa bãu, 
+«Ngnyên xưa Hân Tin còn ngày hằn ni, 
Gặp tôi thầu tử phải thì, 
Thiết đàng bái tường ơn nghĩ tiều la: 
: Phong Uuzơng tước trọng. qHuỀn. cao, 
Lại loan mira phần lễ aâo cô dung; 
Mê tàng chẳng biết xử lông, 
Tội nhiều song thửa công lanh cĩng nÄiền: * 
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Tím nghe sau trước mới kếu : 

4 Tôi xin dẫn thửa hiểm nghễo gian nữ. 
Trông ơn bái trứng đăng đảng, 

Hết làng lo gánh giang san cho người, 
Hằng dường Sạn đạa giả dời, 

Chánh bình ám địa tách oời Trần thường. 
Tam Tũn chằng kịp đữ đương, 

Một giả dã định phong cương tức thời. 
Vịnh Dương Tiến tồ phải sả, 

Liều mình ông đụt trong khỉ nghẽo nân; 
Lại khi đânh Ngụi phá tan, 

Chẳng cầm ngiươi cáo đẹp an ngoài thành : 
la oai dẹp hết bính nhưng, 

Cơ muu bẫt được trợ manh Triệu pương.. 
Chiến thơ sang đến Bắc phương, 

Dậu oai mền đức, Yên cương ra đầu, 
Đông Tề cứu piữp đầu đâu, 

Điền Huanh một phút mắc âu khốn mình, 
it TẾ bẫu muươi hai thành, 


Lùng Đứn phẫt thác: nạn bình nưrời ngàn, + 


Trận hảu phục Cửu. DỊ san, 

đắc quấn krững Sở đất tàn tro bay. 
Lại sai sau tưởng, phủ uẫu, 

Hạng nương tự nận màu đầu Ô giang. 
Đạn an hờ cãi mở: mang, 
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Ước cùng lậc hưởng phước trưởng ngản quấn; 


ân ngớ. Hớn tồ bạc ơm, 


Chẳng củn thương đền nhơn thần công lính. 


Ghước bàu [R Hậu giả danh, 


'foœn cùng Tiêu tướng luận hình cũng trung ; 


Lịnh bà sáo. Trường An cùng, 
Thốt lửi bậi phản ức lòng giết oan. 
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Tru đi tam tộc làm ngang, 

Thêm hành đã thắn đến trởi sự oan: 
Ngữ trông ản đức nhà quan, 

lâm xin soi xét trang đơn cho trờng.» 
Thấy lời TÌn nói. khá thường. 


Hàng: lúu các lướng chẳng phương lánh nghèo. 


Hiền xưa trước đã có điều,' 


Lời rũng: echim. hếi cung lreo sự thường *„ 


Hồ lụ lại dứt bốn phương, 
Đã đúnh chủ 
Bửi ngươi hướng hối chẳng mỉnh, 

—Me lòng luống những cứ kinh bỗ quyền. 
Cho nén hại thửa danh hiền, 

Bởi tham tước lậc hả riêng lẽ gi.» 
— Thưa rằng: có sĩ biết thị, 

Vốn tôi nuối ở mản khỉ giáp. dùng. 
Là ngưới họ Dâng tên Thông, 

Toan mưn bày chước ử cùng sớm khuga. 
Tôi là pð tưởng ngu thơ, 


Não ngữ đường ấu nâu thời không hay.» 270 


Thấu lời Tìn mớởi thưa bảu, 
lên sai quỉ sứ tớt nơi tức thời, 
Hàng Thông uâng mạng đến nơi, 
Trạng Tương mới hỏi mại lời phân mình. 
Hông: «ngươi là sĩ có danh, 
Làm cho Tìn phải hại mình có sao ?* 
— Tiura rũng: asĩ tiện thản mạo, 
Nguyện phỏ. Hàn Tía chước trao mọi lời; 
Ta quân lầu được nước Tề, 
Khiến lót làm biều đạm uề cầu pRong- 
Giả pương trăn đất Tề đồng, - ¬ 
Cho- loái cuồng cầu nạp lòng giấp †ag- » 


šn thác phải thương: đến mmình,260 
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-Hớứn nương thấu biều tảu bày, 

AÍẵng rằng: « thảo măng ngày rủy lung lao », 
Khoe tài lại cá tảnh cao, 

Qai cho được nó ngày nảo ý mong?» 
Phải khi lại có Từ: Phông, 

RÌ lai khuyên giẫi rằng: « dung lấu người ». 
diến pương bên nói nài lời, 

+ Trượng phụ dùng thiệt, mấu đời giả nương 2 » 290 
Liền sai mưn sĩ đặn rằng: 

«Minh mang ấn sắc phong ương Tam: Tề». 
Nảo ngờ oua Hản lỗt thề, 

Chừng sau đi có bội nghì phụ ơn- 
Trước lời khuyên bảo chủ nhơn, 

«Ta rây cùng Sử hòa thắn mới tyền,w 
&Bây giờ hào kiệt tranh quyền, » 

x Ngồi xem thâu được ai nên sẽ đầu, 
Thấp cao chẳng biết lẽ sâu, 

đằng: «Tao phó Hớứn, dễ hầu chẳng tín?» 390 
«Mầu toan muru phẫn sao bằng» 

« Mới mai họa đến tội mình chằng tha. » 
«& Tôi lo giả bình nề nhà, Ệ 

xCao bay +a chạy mớt hỏa toàn thân. 
«Đến khi Hơn được hưu Tần, 

«Tin đầu mắc họa øï nhân tham quyền. » 
Trạng Tương nghe hết căn nguụên, 

dồi sao chằng biết lợi quyền mà tham ? 
Ở mình xư ấu đã cam, 

“Đánh thánh phá tụ lung lâm đanh hư. 310 
Tín nghe sau trước thưa qui, 

Bởi nhơn Hứa Phụ foán râu Tín trung: 
Xưng danh rằng bỗn nghệ dùng, 

Toán tối tuồi thọ ngoái nòng bảu mươi: 
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Công danh hưởng phước muôn đời, 

Vận thời lại gặp phước trời xuống cho. 
AWẵng tin nén chẳng biết To, 

do hay là sự bản đồ mặc oan. 
Trọng Tương lại dạy. phản quan, 

Hành câu Hữa Phụ cứ đơn đọc nài. ˆ-320 
Ngưu đầu quÏ sử ong lời, 

dẫn đam Hira Phụ tới nơi tụng. đình. 
Trọng Tương hỏi Hứa sự llnk, 

* AlầW xưng thuật sĩ học kinh món nào? 
Hề báu đoạn số làm sao, 

Giả ngươi bức phệ chước cao lấy Tiền. 
Cho nên hại thừa danh hiền, 

XMượn người làm phép đề lruyền rần san. » 
Hữa nghe bèn đã khẩu đầu, : 

Tôi xin dẫn số bấu lâu cho Tưởng = 330 
Toán chiếm tướng số T? nương ; 

ông cao †ua khá biết phương, kẻo lầm. 
Gật, mình tưởng ẩn đao cầm, 

Hữu công sát quá, tồn ấm ích gì? 
Kia ngày bỏ Sở mã. đí, 

Tục đường chẳng biết nẻo uề. Hữn Ẩrttng 7 
Gặp ngưửi han hỗi nói cùng, 

Chỉ đường tào sẽ hồi cảng cho. măy, 
Ti người chỉ nềo uÈ' Tây, 

liằng qua Nam quận dãt nga thủi gần. - 340 
Khỏi mình chẳng nhữ trả ơn, 

Giết đói người ấy bất nhơn Thậm nhiều. 
Có phen lại tồn một điều, 

Hằng sưa Tìn thuở phẫt nghèa trốn địz 
tấp fiềm phù hỏi nân øï, 

Tiều phư chỉ: nẻo một khi cha mình; 
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Chẳng lo báo trả. công. trình, 

Nữ hoài mình nó nhiều hảnh bất nhơn: 
Cho nên tuổi giảm mười tuân, 

Đạo trời sự âL xây on quả nhiễn: 350 
L¿ Sunh ăn thiết Tế Điền, 

Làng ngài thử Hòn kền phiền sự bính. 
Tham công bội đức hảo sinh, 

em quản lập diệt TỀ thành phả tan. 
Lệ Sanh mình phải chết oan. 

Chẳng thương công no lạt toan hại: người. 
Tự Sanh oan ức tới Trời, 

Cho nên lại phải giằm mười xuân xanh. 
Trận bảg Gửn lự sơn thành, 

Thừa cơ rung ruồi (ung. hoánh đồi phương: 380 
Thĩ nầu hãm được Hạng Vương, 

Nữ hoài bình sĩ sát thương mmön. ngàn, 
Chất nên thành lữu hồn, oan. 

Tủ nhan thẳng đồn kêu oan 'Piên đính; 
Tham quuền nỡ hại sanh tỉnh, 

Cho nên giẫm thọ đã đếnh mười năm; 
Cớ mình chẳng. bữt lỗi lầm, 

Tham quyền nào đoái án thâm lả gì; 
Rịa ngàu bỏ Hạng trần đi, 

Hạng sai trỡng cả Chung Lạ thea đôi; 370 
Chung Lụ theo kịp tới nơi, 

Đâu giờ làn Tin oài lời rằng bảu, 
Xin thương, nhiều tãnh mạng nu, 

Tạc xương án nặng nghĩa nữ đảm pong- 
Ngày sau ngươi Tín nên công, 

Sự Chung lg cũ, sử lóng chẳng thương: 
Chém đầu đem nạp Hứn nương, 

Não còn nhớ đến sự thưởng xưa sao: 
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Lỗi ngươi Tín kề xiết đâu, 
Bắt nhơn lông ấy đã thâu đến trừi. 380 
Đạo thiên công há nạ: chơi, 
Vậy nên lại phải giảm mưới tuồi dư, 
Khiên tái thời trước toán thơ, 
Tũi rằng số bẫu mươi tự ñg kủ: 
Tham công lỗi đạo bội nghĩ, 
Thiên tảo bút chép hú. oL hà Đính: 
Bốn phen làm sự bạc tình, 
Giảm bấn mươi tuồi kẻo khinh đạo trời. 
Trọng Tương hỏi Tín mọi lời, 
Người đà cam chịu hay ngươi còn ngờ? 390 
Tín thưa rằng sự thiên cơ, 
Phải xin sự ấu Dảg giờ biết đãu, 
Hữi cản một nỗi oan sâu, 
Tiên Hà cất đặt báu lâu liớn trảa: 
Dành thành mở nước công, nh 
Nghĩ lả án cũ danh biểu muốn đời:, 
AÁE ngữ Tiêu tưởng. hại. người; 
Mưa cùng Lữ: Hậu nữ hoài chẳng thươtDĂy 
Hảm oan: biết mẩu nũng: sương, 

Phước rủy nhờ được Thái dương soi tông, 400 
Gái báu ¡ khồn ngửa trông, j: 

Sửa sang zin lũy phép công đảm mái.» Ệ 
Trọng Tương Tại dạy câm sai 

Bởi Tiêu tưởng đến hỏi lời rằng báu: 
Gó đơn Tin cáo nguơi đâu, 

Tiếng hiền sao lạt chẳng hag bảo luyền ? 
Tiêu Hà thưa hết sự duyên, 

Tín xưa ở Sử cho nên chưởng dùng ; 
NỀ từr oề đất Hớn (rung, 

Tôi ngũi làm tưởng nên công danlt thăn; 410 
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Nảo ngờ. Hản Tìn bạc ơn, 
Re lòng đồ lực bất nhơn nhiều nảng ; 
„_ Trần Aững lâm phản kính BI 
Vua đã phân phú Lữ nương mọt Tời; 
— Chước lo lâm sự hại người, : 
Đồ cho Tin. phản ‹giết trơi chẳng ngữ: 
__ Tổi rằng Tín chẳng sanh cơ, __. : 
Nữ hoài tướng cä danh nhớ muôn đời. w 
Lữ Hậu rũng chữ ngờ chơi, : 
Tìn dầu cá phần, ấ! ngươi Tiểu thần. 4 
_ Tải lo rẵng chữ: bất trung, T8 ng 
Phẫi nào định kế bề trong mậi truyền 
liâu bàu nắn bö đải t9 ; 
Sợ khăn áo bảo đền chầu trọng. 
ng ngay Tín chân ö 
gối lSi gRb s5inire ân TU” 
_ Liền soi chấp Tìn tức thị, —— 
Sai Agtrỏ† nở sĩ đam đỉ quyết hình. 
„ “Trọng Tương tghe biết phân mữnh, 
cức sau mới IRầm được tình ngay gian; 430 
Các điều phân phá phán quan, Ẳ ñ : 
Đạu rằng sao khầu uảa đơn cho frởng 
Tội năg lỗi &. Hứn nương, ' 
Tuân công Hàn Từa dâm thương cả lòng 
Nhiều ngày, dẹp bậc đảnh động, _ 
Trách lòng Hớn tồ bạc công huận thần. 
_Vĩ nhan quản tử bất nhơn, : 
Đoán cha Hàn Tìn chuyền oần bảo oan 
Hải thôi lập ăn hạ Hân, : 
Trọng. Tương mới lại chiếu đơn họ Hảnh. _ 440 
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BÀNH VIỆT TRẠNG CÁO RẰNG: 


Rằng ngươi là trứng có danh, 
Cứ chỉ Tứt Hậu tư tình giết ngươi? 
Viết liền rên rén thưa lời, 
Tầng pua điền điệp đì chơi lâu nề: 
Lữ Hậu tánh oốn dân! mẽ, 
Nào còn đoái đến thửa bề nhơn luân. 
Hồi trong năn 0ö quần thần, 
Rằng ai đụng mạo hơn phần sắc thỉnh ? 
Thái giảm rằng ngượi Trần Bình, 
Song côn ph giá thánh mình ngoài Irảo. 
Lại hỏi ai khá thứ: sau, 
Bảy nào nội yên 9 trào trung trương. 
Thưa rũng Bảnh -Việt Lương 0ượng, 
Xem đường dụng mạo có phương hơn người. 
Bàn sai chiếu chỉ đi mời, 
Tôi bèn mừng mạng đến nơi điện ngoài. 
Thấu quan thái giám truyền lời, 
Rằng nưng sắc chỉ dau người nào trong. 
Túi mưng thằng đến đền rồng, 

Thấu bà Lữ Hậu đứng cùng bệ gia. 
Sẵn sàng tiệc ngục an bãi, 

Tag bà Lữ Hậu khuyên mời quặnh lương: 

` Vậy bên lửa dục nhiều đường, 

Tói nghĩ là sự. phỉ thường chẳng không. 
Đạo làm thần từ: chí trung, 

Thảo ngay chẳng giữ hồ cùng cao xanh. 
Lữ Hận gián chẳng thuận tinh, 

Giếi người cải lưỡi hành hình chỉnh ghê. 
Ra lồng độc dt. nhiều bề, 

Chẳng cho mai táng thân thì lan ảnh ; 
Ngỡ trông ân đức cao mình, 

Xét soi lòng kế trung thần lânt tôi. 


490. 


470 
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Oan on khuẩt đã mấu hồi, 

âu nhơn mới gấp phước trời kêu pang, 
Cảng lành khó nhọc giữu sung, 

Cứ chỉ nên nỗi thác oan dưởng nầy. 
Khúe nôi sau trước giải bảy, 

Xin mua soi xét kể ngay ức làng. 
Trọng. Tương. nghe biếL thị chung, 


Mới đòi Lữ Hậu đến cùng hồi tra; 480ˆ 


Mầy sao ở nếi dâm tà, 


Tung làm thỏi dữ sự đà phí mì, 
Chẳng hau Việt những tội gì, 

Mà ngươi giết kể trung nghỉ chẳng thương? 
Tag là mưu phản Hớn nương, 

Tâm sao thời nói cho tường phân mình? 
Lữ Hậu ra trước tụng đỉnh, 

Thưa rằng lời ấu ngưai Bảnh kêu gian: 
Thiến đã oä đân nhà quan, 

Ở trong cung viện dám chưởng cùng ai. 490 
Xấu đời qải có- ghọo- trai, 

Bằng lài gian kêu nải cho. mình. 
Việc ngoéi bua- phải thân 'chỉnh, 

Phận tôi bảy lấu trảo- đính øảo. trong 
Nghe rằng Bồ phân Sữn đồng, 

đầu oào định kế đề phòng gian manh. 
Chẳng ngữ tảnh hạnh ngươi. Hành, 

Vảo trong thấu thiếp có tình khả trên, 
Tội ngươi Dảnh Việt đã nhiều, 

Vậu nẻn phải cứ luật điều cho. mính. 5001 
Việt rũng chứ cú nói quanh, 

Thực Kử ngây Irước cùng mình thông dâm. 
Tảnh mầu dục thói hỗn thầm, 

Việt đầu có thác cũng cầm chữ: Trung. 
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Vỏ bằng đầu những khả đung, 
Đã ụ lời ấu zin cung ngự liền. 
Dầu ai làm sự bất hiền, 
Tường tra mình bạch tội liền tru. đi. 
Lữ Hậu thôi mới nín đi; 
Gian ngay nảo biết lời gỉ mà thưa. 510 
Trọng Tương chiến nội đơn từ, 
Phó cho LŒ Hậu chẳng rồi oan khiến. 
Lại đòi lắy Ảnh Bố liền, 

Rằng ngươi là kể lướng hiền có. danh, 
Vua lối hội hiệp mâu. rồng, 

Gở sao mù phẫi miều đồng họa rơi? 


ANH BÕ TRẠNG CÁO RẰNG: 


Thưa rằng tôi cũng người ngaụ, 
Vốn cùng Hàn Tín nhiều ngày. công linh, 
Những ngờ hưởng phước thái bình: 
Ơn oua tước trọng đãi mình ấm phong: 
Khăng khăng giữ mật chữ Trung, 520 
Gở chỉ đến nỗi mắc oòng thân lao ; 
VÀ đả bạn cữ cùng nhau, 
Đều đị niếng kiềng tới đầu biên giang; 
Phút liền thấu sứ tái truyền, 
Của Đua cũm thực ngự tiền ban cho; 
Chủa tói tính thiết nảo lo, 
Tiệc bả ăn uống no sau dật đờ ; 
Tánh linh' dạ động bãu giờ, 
Hỏi rằng uật lạ aì đưa đến chầu ? 530) 
Sứ rổng song chẳng biết đầu, 
Tôi bèn khiến đến đuôi đầu hỏi tra. 
Đâu giờ 'nó mứt nói ra, 
Thịt ngươi Bảnh Việt, uua đà mồ phanh: 


“1m 


Tôi nghe hinh thậm hải kinh, 


Tũi thầm (hương ngiữa ngươi Hành RE công; 


Cỏ chỉ oan thác khi không, 
Ngứi ngài cảm động trọng Tông xót xa; 
Công phò nghiệp cả. Hứn gia, 


Chẳng làm phần nghịch, nảo ra dâm hình? 340 


Tiách oua Gao tồ bạc tình, 

Chẳng côn thương kẻ trụng thần lãm tôi; 
Đã ban chiến chỉ mởi: ngồi, 

Đất nào thị bệ ấu nai liệc lành;. 
No ngữ nụa lại khuyết hình, 

Chẳng cha tả hồi chân tình ngag gian. 
Hữu lán tnống. những hôm nan, 

Xin pua cử lấy phép qtttt công bình. > 
Trọng Tương nghe biết phân mình, 

lòng thương ba lưỡng công lình đã nhiều. 
Phải chỉ thiên lậc Hớn đrán, 

hán lầm bạ mrức cha đều ba tên; 
4ộI người một nước cầm quyền, 

Khi xưa hạn mũ naụ đền công lao. 
Đỉnh Công chiếu thứ đôi nào, 

Đình bèn được tổ tiêu hao thưa: bày. 


ĐINH CÔNG TRẠNG CÁO RẰNG: 


Rằng ~xưu Hứn tầ nhãi nâu, 

Ba quận thua trận cha. ngay fan tảnh; 
Bổn bề toản những Sử: bình, 

Hữn birang khi ấy sa mình gãnh sâu; 
Quân tái thừa thế đuồi sau, 

Đến nơi bất được mới hầu đám lên; 
Hớn nương khi ấu thề nghền, 

Đầu nên nghiệp cả chẳng quên nghĩa 
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Tỏi đả cam chịu chẳng ngaự, 
Luận chưng tội ấu chữ đầu nón: cao. 
Thấu lời oan sát nỡ' náo, 
VÃ cũng thương đến anh hảo -sú cơ- 
Mở đáy chỉ nẻo báu giờ. 


Khỏi nghèo chẳng chủt bợn nhơ đến mình; 570 


Sau nên nghiệp cả đế kinh, 

Ai ngờ: Hữn tồ bạc tình chằng thương! 
Trọng Tương lại lỗi Hứn nương: 

&Ở sao nó đạo, lật thường, bữt nhơa?». 
— Thưa rằng sanh sát hệ quửn, 

a#Z nâo làm sụt tr biến một mình». 
Đỉnh công, Sở tướng. có danh, 

đền tha chẳng lô nghiện: tình chẳng ngay; 
Tôi sao dán bị tác nghỉ, 

Thất cứ hình luật, rấn rày kẻ sau. 
Đỉnh rằng chở lần lướt nhau, 

Ấn đây chẳng trủ thủ sâu đường nầy: 
Lời rằng rần kẽ chẳng ngay, 

Sua không nhớ dến những ngày nan nặng? 
Hây giữ đã. khảt lần nâng, 

đặc dần sau được lâm oai giết người.» 
Kia như Nủ, Tín trong đời, 

rung lhần mấy tưởng tôi ngươi đường 
Vĩnh Dương. Hữn Hải, Sở máy, 

Hồng uàng mắc lưới dễ thay đữ mình; 
Nghĩ rằng hai chữ Irung trình, 

Vi thầy chẳng quản tử sanh lả gỉ. 
Ngày sau dựng được Hớn: đải, 

Chẳng còn nhá: nghĩa ơn rủu tôi người. 
Lữu gương Kj Tín mã soi, 

_Phải chăng mại đã hồ. hang. đạo. thường: 


5S0 
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Hạng Bá là chủ Hạng nương. 

Hồng Món hội gền tầm phương cứu nàn: 
Ở cùng Hạng thị lỏng gian, 

ải nề Lưu thị tước quan phong hầu; — 600 
Ấìa như Ung XỈ công đâu? 

Sau phong làm tướng công hầu: phụng tiên. 
Cứ chỉ mà ở tứ biên? ` 

Ơn dàp đường ấu bằng đền thủ: sàu. 
Nhơn sao Bá, Xỉ, phong hầu? 

Cơ chỉ Dinh phải treo đầu Trường An? 
Kia như. Viết, Bố củng. Hàn, 

Phô mua tự thuở gian nan truy tủ: 
Công nhiều nhập hiểm xuất nựn. 

Dựng nên nghiệp Hứn cờ gl giết tươi? 610 
Hơn nương khi ấy hồ người, 

Trong Tương phải lạc người người nếp kỉnh. 
Lại đài tiên bị tảnh danh, 

Thích Cơ, Lưu Ần, cùng mình Lữ-' nương: 


THÍCH CƠ TRẠNG CÁO RẰNG: 


Hỏi rằng Thích thị, Triệu birơng, 

Cáo cha Lữ Hậu lỗi thường lảnt so? 
Thích Cơ đặt gỗi tâu oào, 

Thiếp xin dẫn hết thấn cao lỗ. tưởng. 
Đương khí bú chiến (hương, nhường, 

Trận thua Thơ thủy Hửa nương mắc nụhèo ;630 
Một mình thế đã cheo léo, 

Chạu sảo nhà thiếp mọi điều bả r1); 
Song thân thấy nói châu màu, 

Lãng đà thương xót vậy nay khỏi mình: 
Ngày sau pua mới nghĩ tình, 

Cho lắm: phối thất kết duon +ieh thằng. 
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Thiến rằng nhÀ tiện khó. khăn, 

LZ đâu dám phối cũng lần hàn mong. 
Vua rằng nguyện rõ non sóng, 

Cồi đai hòa cưới lễ dùng lảm tín. 
Phước lảnh thiếp gặp. duyln. mình, 

Sau ra binh, nguyện nảng lửi mạng ua. 
Bến tuần rồng lách đành hồ, 

Đâu giờ Lữ Liệu lập cho. Huệ Hoàng. 
Mới phong Như Ý Triệu Đương. 

Mẹ con tôi lại phải, nhường: dâm tranh- 
Ra lũng độc dữ. gian manh. 

Mẹ con thiến phải thẳm hình sầu bí. 
Tội làm thăm thiết siết chỉ, 

Cốt hài bạo lạc, thân thì đoạn tàn. s40 
Ba trăm nữm lễ hãm oan, 

Phước râg được mẫu Thải dương soi tình. 
Ngờ trông +ét đến củng mình, 

Pháp Tản đần tội thẳm hành mới công- 
Xưa nay tam: phủ lẽ đồng, 

Luận cha Lựu Ân đồng cung chức ngồi. 
Trong Tương thấu, nói. ngùi ngài. 

Đề làm hành điện nổi ngôi Ung oăng. 
Lẩu nơi Hởn lồ cựu ban, 

Đầu lỏng #trng dễ xương birhg mặc trúnh. 
Mẹ con hưởng phước trào đình, 

Lại chủ sáu tướng thế múnh Hụng ương. 


HẠNG VƯƠNG TRẠNG CÁO RẰNG: 


Trọng Tương em án mới tưởng, 

Hải rằng: llàn Tín bữn. dường tới: người. 
"Ra lòng quyết chỉ Đề. Tâu, 

Phù Lưu diệt Hạng, chẳng hay lẽ não? 
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Hạng sương thưa hết thấp cao, 
Xưa nhơn sận gặp hỗn hảo chiến tranh. 
Liều mình hết sức bình sanh, 


Dựng thành nghiệp Sở xưng danh trùng trăng. 660 


Tánh nạn chẳng biểt anh hùng, 
Cho nén Tín chẳng ở cùng, trách ai? 
Đến khả thua trận đất Cai, 
Đạụt xóng mới khỏi ra ngoài TÈ uág; 
Lạc đường chẳng biết nềa đi, 
Phúc liền xảy qặp đủ kề bán sóng, 
Hi rằng não nêo được thông 
“Điền phụ nã chỉ 0š đồng thằng đường. 
Chẳng ngữ phải chước Hứn pương, 
Sai người cày đó giả chàng điền pha. 
Trước sau chẳng thữu căn do, 

Vú nàn sa xuống hạ ngu khốn mình. 
Hốn bề toan những Hớn bình, 
Tình cử xi gấp bạn lành Mã. Thông; 

Những nụữ nghĩa cũ phục dung, 
Ái ngờ. nỗ lạt trở lòng chẳng hau. 
Giục đam sáu tướng lại nâu, 
Phải liều tự oận khối tay loài phẩm. 
HÀ rằng phụ nỏ. cho cam, 

Quận thần nghĩa nặng nỡ làm thủ sâu. 
GIẢI niềm aan khuất bấu lâu, 
NụØ trúng rõ được mỗi sầu bấu thu.» 
Trạng Tương nghe biếL căn do, 

Sửa sang kếo kể hạ ngu ức lỏng. 
Gấm +eut sán tưởng khích công, 
Tham giầu quên nghĩa là lông bất nhạn. 
Jôi ngàu cũng: đạo quản thần, 
kẽ liều tử chiến đền ơn trả nghì. 


080 


Tái ngươi khôn xiếL kề chỉ, 

Phải lâm rần kẻ mãn khi sanh hiền. 
Luận cho Hạng V3 sanh lên, 

Khiến người cải lộc đặt tên kèo trùng. 
Bất đâu sản tưởng kích công, 

Một tay Hạng V đều thì giết tươi. 
Rấn loài phần nghịch một đời, 

lồ mình cho biết đạo lrời chẳng dụng. 
Hải nảo các tướng từ tung ? 

Đam ra hội nghị luận công trọng tiền. 
Đầu nguyễn xuất thế tùy đuyễn, 

Thản rằng chủ định họ lên các nhủ. 
Đaạn thỏi đài Hàn Tìn ra, 

Vi ngươi hết sức Hớan gia được tngền. 
Cho: ngươi quá bán sơn >ngên, 

Trước đà hưởng phước, san đền trả oan. 
Thúc sanh hậu du nhà. quan, 

Lại sẽ dòng tộc được huởn thửa công. 
Sanl làm con gã Tảo Tung, 

Tên lả Tủo Tháo gian hàng có danh. 
VẢ hay quen piếc dụng bình, 


700 < 


Được làm Tiớn tưởng tung hoành Hữa Xương. 710 


Tước phong danh hiệu Ngụg uương, 
Hỗ cúng lành trước nẵng sương đãi đầu. 
Toàn gia đều hưởng sang giản. 
Oai ra mật phút đâu đản phục lừng. 
Sau nề địu hạ sắc phong, 
Cho làm Võ để thản lòng cần Tao. 
Đaạm thôi mới dạy Hớn Cao, 
Thác Sanh rồi lại lộn ảo. Hớn gia, 
Hảa chủ Linh đề sanh ra, 


Hiệu là Hiến đế Trung hoa dõi truyền... 72Ù 
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ĐỀ cha Hàn Tín tự chauên, 

Đêm ngây kính khủng chẳng an tỏa nn 
Bởi chưng bạc hai công người, 

an ức những kể lói ngươi khốc tình, 
Cho người lại được huờn sinh, 

Đạo trời nhãn thấu đãnh rảnh chẳng tự. 
Truyền đam Lữ Hậu lại đứu, 

Cửa lòng ở dữ tánh mũ gian ngoan. 
Đầu thai cho lại dương gian, 

Vào nhà họ Phục lại huờn giảng sanh: 
Ngồi cùng Hiến để cung đình, 

ĐỀ cho Hân Tìn gia hình trả oan. 
VI mãy thâm độc thiến ban, 

Giế! cùng đền số, họ Hàn mới tha. 
Tin thưa còn sự Tiêu Hà ? 
Hiển người lại giáo, trở ra hại người. 
Trong Tương thấu Tin thưa lời, 
Hâg giờ mới dạu chuIện ngươi Tiên Tả: 
Đầu thai øề họ Dương gia, 

ai sau thác xuống tên l& Dương Tu. 
Nguyên xưu Hơn đến Tần đó, 

Chẳng tham tiền bạc thân cho bẵn đồ. 
Đốc lòng chỉ khi trượng phư, 

Lập cho nghiện cã đề ph mình quận. 
Chẳng ngờ ‹Hớn tà thiều án, 

Gha nên phải lụg chung thản nâo. taản. 
Tiến hiền rồi lại hại. hiền, 

Vẽ sưu cho phải lại đền bồn thên, 
1a lần ngồi tình Hởn quản, 

Lâm. cho sanh bạc trả ơn hội nầy. 
Đôi lúu Ảnh Bổ. uào, đây, 

Người rằng phò Hớn nhiều ngàu cóng 1a9; 


730 


740 
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Bạc ơn oì bởi Hớn Cao, 
Hoài ngươi thiệt đẳng anh hào chẳng. thương. 

Cha ngươi lùng cứ một: phương, 
Trị nề Giang Tả, làm ðương T đải. 

Truyền cho giáng thế đầu thai, 
Tồ là Tản Vã tợ dải sau +a; 

Tán Kiến gầu đựng nghiệp nhú. 


Lâm nến cơ nghiệp sanlt ra Tôn Quyền; _ 760 


Toản gia đều hưởng thọ niễn, 

Nước giảu bình khỏe, đồi qujồn anh cha. 
Trọn đới ngồi hưởng oĩnh. hoa, 

Xưng Vương xưng Đế, nghiệp nhà bền lâu, 
Luận cho ba tướng nầy sau, 

Mật người Bảnh Việt ở đầu chữ Trung, 
linh đà chỉ khi anh hùng, 

Vấn lòng lâu sổi, chẳng dùng tới để; 
Lại cho xuất thế đầu thai, 

Ở nề Bái quận, con ngươi Lưu Hoãng. 
Tân là Lưu Bị tài năng, 

Chữ là Hujền Đức, cũng hãng nhơn nghĩ: 
Lâm oua đất Thục một khi, 

Dịch cùng Ngó, Ngụy. lắm ba phân chừng: 
Ngãy sau Táo thị nó. quản, 

Cho nối Hậu Hứn đền phần lòng ngay. 
Việt rằng nhụ chiếu ra †ag. 

Ủa phần thiên hạ định rày làm sao? 
Tuy rũng đất Thục hiểm cáo, 

Tài thường đề chẳng Tì 
Trong quần thiếu kề. cơ. mưu, 

Xanh eli một tưởng để cứu được. hai? 
Trọng rằng hỡi gần sức trai, 

Ta còn toan liệu kiếm người giúp trồng- 


n, Tảo được sao? 7SI 


Tức thi đòi lầy Bảng Thông, 

Đầu thai cha nỗ. nào» đông. họ 0ì 
Thêm cho máu nhiệm bình gia, 
Tên là: Gia cdf-hiệu là Khồng Xinh, - 

VÀ hay tmại tiệc đụng bình, 


Giúp Lưu Huyền Đức nên danh muôn đổi, 


Lại đôi Hứa Phu nào. đầy, 

Ngươi quen dõi thế bói hag lấu tiền; 
Toán cho Hàn Tín thanh quyền, 

dÂu ngươi đã hẳn lời chuyên. hoang đường, 
âu ra. ngoài cũi Tương Dương, 

Luận cha ở họ nhá. Đăng gián sanh; 
Thỏ cha tảnh thị tình anh, 

Sĩ Nguơn là tự, hiệu danh Phụng Sồ, 
Sức cho lâm sĩ Đáng Nụô, 

Khồng Minh bèn tiến oš phò. Ninh Chân, 
Tuồi bãng Hàn Tĩn nhị ín, 

Bởi chưng toán gỗ nên maruj cực mĩnh. 
Thiên cœ ehl\ dịnh định nành, 

Yảo Ba Phụng Các phải hình cung tên. 
Đoạn. thôi gúc bút ân tiền, 

Lòng ngươi Đănh Việt chưa quên côn nói; 
Quân sư lun đã đặt người, 

Thiếu ngúi trứng mạnh lấu uí phố trì? 
Trọng Tương rằng chẳng lo chỉ, 


Cần ngượt Phản Khoái cũng thời nạbĩa trính ; S10. 


Đầu thai cho kiếp sanh thăng. 

Vào nhà Trương lộc ở miền Vĩnh Chấu. 
Vốn đồng sanh nghiệp dù. phư, _ 

Ghữ lủ Dực Đức, tên là Trương Phí; 
ĐỀ lâm tưởng uệ Hờn trảo, 

đĐạy đòi Hạng Vö cũng đều sanh thăng. 


Ba người kết ngãi Đảo Viên, 
Phả cho cải tập, đề tên cũ mình. 
Túnh ngau thời được. oai thính, 


Guẳng dâm EŒ Hậu, chân hình Thái công; §20 


Người ha chỉ: khí anh. hùng, 
Ghái lắm tản bạo, bã lòng kiểu #0; 
Ngoan eì chẳng thói đâm. iủ, 
Ngạc trjền xuất hiện, đất ra làm thần. 
Đầu thai Tiêu Thiệu tiều. đân, 
Hạ Quan, lên gọi là ngươi Vân Trường. 
Tài năng, nghĩa khi cang: cưởng, 
XMạnh thế hơn chúng, a£ đương địch cùng. 
Gòn thương Rj. Tín lông trung, 

Thay mình đớn tồ khuất công chưa đền. 
Ràp cho ngươi lại sanh thăng, 

Can nhà hạ (Triệu, gọi tên Hạ Quần; 
Tên đặt gọi là Triệu. Ván, 

Tử Luông là chữ, có nhơn tk hòa; 
Vận thời Hớn lệ phản ba, 

Hưởng trường ngoại kữ, tồi giả bình an. 
Trung thành hai chữ lưỡng toàn, 

Về lâm danh tướng Thục Xuyên đại thần; 
Trận trung Trường Bẵn muôn quân, 

Minh phả mua lớn, cá thần giúp oai. 
Đền cũng bực nước trợ thỏi, 

Khuyến người danh tường hiệp Lẻ hiệp TỀ. 
Lại đôi Thích thị lên đá, 

Đầu thai Thục quận, sề nhà họ Cam. 
TỊ xưa đã phải lời sảm, 

âu cho chănh thất nạ8 cam thửa lông. 
ấu, người Bảnh Việt lâm chồng, 

Lại chủ Lưu Ân oáo cùng lâm con. 


§fc phong kim ấn thơ son, 

Lưu Thiện nối nghiệp, mẹ con mãn đời. 850 
Đền trong kiếp trưỡc cho người, 

Phước côn hưởng được bổn mươi năm chầ\), 
Trọng Tương mới dạy lời nầu, 

Đỉnh công rủy phải cho mầu chữ ló; 
Đầu thai xuất thế Đông. Ngồ, 

Họ: Châu, tên gọi Châu. Ðu hiệu truyền. 
Gứ đương công chẳng đăng tuyền. 

Khồng Minh khi lữ. mì duyên hai lòng. 
Đến ba mưrai tuồi mạng nang, 

Bán công Hang Võ, bản công Tôn Quuền. S80. 
Lại đài Bà, ÄÏ đều thăng, 

đút uiên phụ mrớc, một biên phụ nhà: 
Đâu ra hai gũ cối xa, 

Bá lả Yến Xủ, Xỉ lá Nhan Lương: 
ĐỀ cho Hạng Vä sát thượng, 

Tẵng người tôi phân, lâm qương cho chữa. 
Hạng nương mới lại qui thưa, 

Luận cha sáu lướng bây giữ làm sao? 
Trong Tương đùi sản trứng ảo, 

(ho làm tái tả họ Tảo rấn rằn, 370 
Dương Quản ra trước dạy rằng: 

Cải tên Biện Quản đối chưng tên minh, 
Vương Ế mới lại cải danh, 

Gọi là Vương Trấn hiện mình chẳng sai. 
Lại dạy Hạ Quẳm mọt lời, 

Đặi lên Không Tủ đề ngươi ngày ràg; 
Lữ Bằng lại dạg lời nữu, 

Cải lên ăn Hộ tên máy chồ an, 
Dương Tu. mới lạt cải danh, 

Tân Kỳ lả hiệu, thiệt truyền đỉnh ninh, - §80 
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Mã Tháng đến thứ cải danh, 
Bầu giờ mới cải tên mình Tần Dương. 
Gñng ra trăn ở Lông Cương, 
Đề cho Quan Vồ sảt thương thè mình, 
Kiện bản sự Hữn đã minh, 
kại tra các án lhương sanh hỗn đồng. 
Nhi hình +él hết cạn cùng, 
Nga gian cứ phén lới cung: thiệt phần ; 
Bút cơ trực lhủc rảnh rành, 
Kẻ cam được phép, người mừng thân. oan. 890 
Đoạn thôi mới dạy phân quan, 
Dạy: rằng thâu lấy các đơn ben toán. 
Trọng Tương. bước xuống nga nàng, 
lều huờn áo mão, trả quờn. Diêm pương. 
Lại đặt lẽ ấ cho thưởng, 
Lời ra zem thấu cả phương nhiệm mầu.: 
Tải năy chẳng phải tài nạm, 
Kiện nầy đến có sảu giờ liền xong, 
Ta rà nốn läg lE công, 
“Hảo thôi lân đến cất dùng trạc liên. 900 
Ngọc. Hoàng xem thấu phán truyền; 
«Ngtời năy đoán kiện đã nên anh hùng; 
1a trắm án kiện đều báu, 
Sản giờ trở ân đạo trời chẳng sai. + 
Phên lảm túi quả thưởng công, 
Chức cao lộc trạng phš lỏng lãi ngươi. 
là đà khối uất ức người, 
Đầu thai cho nó oùo nơi công hầu, 


Hà cho nỗ Tại nối sau chuyên quyền, 910 
Đặt Tư Mã Ý là danh, 


Chữ là Trọng Đạt, khôn hiền thông Trinh, 
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— chữ Bạc đến sanh, 
du con Tảo Thảo me mình sử 
Èa sang: 
h ngạch Đa ba nước hp nương E2 
lân øề một mối chiếm. đương tay 
= .. = 
ni Phản thỏi sắc xuống Sim 2n T. 
làn sương mở đọc phân minh lịnh Iruyền 
ã Thói bản thỉnh Trọng. Tương liền, 
khuyên mời tiếp đãi ngụ tiền đề trên.» 930 


TIỀN CĂN HẬU KIẾP CHI TÍCH: 


n căn.. Hfản Tín... hậu kiếp... Ho Tháo; 
Tnn cặn Ti Hũ, Kau kiep© Di/ng T6; 
na mộ 
Tiền dn,.. Lữ Hậu, Da: 
Tiền căn... Bảnh Vi... 1 ụ: Hngền 
“Tiền căn. King tiến 
Tiền căn. 
Tiền căn... 
Tiền căn... 
Tiền căn, 
Tiền căn... 7hích ( ụ 
Tiền căn.. Eưư bị Bài TS 
mm shụ Đình công,... bận kiếp. 
qNớ Hạng Bđ,... hân kiếp... Văn Xổ: 

ăn... Ứng Xí hậu kiếp... Nhan LươnÀ; 


hồng Minh ; 
bậu kiếp... Phụng Sồ; 

hậu kiếp... Trương Phi: 
hậu kiếp... Quan Công; Đầ0 
Triệu Vân: 


bâu kiếp 


TH =H Dương Quản,... hận kiếp... Biện Quản; 
Nhớ hậu kiếp... Vương Trấn; 
Tế, Kinh Hà vế Không Tú; 
ị Tạ ụ hận kiếp.... Hản Hộ; 
Tạp = Hộ 1g hậu kiếp... Tần Rạ: vi 
TƯ ng lhậng.. hậu kiếp. Ti Ti 
-_.. Trọng Øgf; 
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Tương vấn Hớn viết gọn li: 


PHỤ LỤC.— Bài về Trong 
Hồn vừa kề 


Như đã thấy, bản thơ Trọng Tương vấn 
lh lài liệu chành, nhưng trảnh không khôi 
nên chỉ đầu Xuân Ất-ty (1968), tôi cổ 
TY một hài thâu gọt: dành riêng 
giờ thơ thần, nay cũng xi2. 


nơi trên, tuy 
sự ca kệ lần thần, 
soạn cho lap san CÔNG 
cho qui vị độc giả có It thì 
chép ra đây cho đủ tài liệu. 
Những ai đã đọc truyện “TÂY HỚN, đền tức giản cho 
số phần Hạng. Võ, 31 tuôi mạng chung và thương hai cho 
Hàn Tìn, 34 xuân thu bị giết, chẳng qua vì Hởn Cao Tô 
thue hành câu: sắc điều lân, lương cung tÄn8: người 
mình nôm na là: «đắng chữa hễ ná», cũng đồng một 
nghĩn. 
Đến khi xem TAM QUỐC CHÍ, ai lai không bực tức 


xì những chỗ ác độc cay nghiệt khó hiểu, tỷ như đoạn 
a hức hiếp vua Hiến 


“Tạo Tháo xử giảo Phục Hoàng hậu Ví 
để, Y. Ys‹ 

Đây là nhà làm truyệi 
giả rất ham chuyện luân bị 


n Tâu thừa cái sở thích của độc: 
ồi quả báo, và sau khi góp $ kiến 
chung của nhiều buôi kề truyện, bÈn hịa ra sự tích « Tiền. 
cửn báo hậu », cũng RoÌ « “Trọng Tương vấn Hớn 3, xin lược. 
kề nhự sau, cũng vừa đề cho thấy chỗ hở của túc giá là 
am đề lộ (Ấy cải bất tại của Thập điện Điểm v12E không 
xử nỗi cái án «Tiền Hớn, Hậu Hới » khiến một cuồng sĩ 
như Tự mũ Trọng Tương trong sáu giờ đã ngồi thế Điêm 
Vương xử án một cách thông thạo hơn cả các quan tòn 
chuyên môn dười âm phủ. 


trước khi có Tam. 


Truyện kề lại sau đời Tay Hớn, 
người tên là Từ 


Quốc phân tranh buồi Hậu Hởn, có một 


=i2= 


Mã Trọng Tương, yốn bàng trâm unli, lầu thông kinh sĩ 
nhưng như bao nhiên học trò kháe, hữu tài vô phân, đi 
thì hoài không đổ, một bàm, buồn tình, bèn lấy giấy viết 
soạn một hủ trần tình, có ÿ trách cao xanh ở chẳng công 
bình, „ không ngờ eö du thần thu lấy đem nạp trên 
thiên tào: 

Sau đỏ, Trọng Tương bị vua Thập điện sai quÏ sứ lên 
bắt hồn lôi xuöng âm phủ, và Diêm Vương (không biết 
ông nào) ra kỳ hạn nội trong sáu giờ, phải xử xong những, 
án lưu lai Lừ mãy mươi đời chưa giải quyết nồi, nhứt là 
những oan hồn của họn anh húng đời Tây Hớn, mà các 
xua Thập điện con đề đồn lại đố từ xưa nay, vì không đã 
tài và đủ sáng suốt đề luận án và bnộe tội ban ân cho. 
bap lý. Đề thưởng tài, san đỏ vua Ngọc Hoàng sắc chỉ 
cho Trọng Tương thoát sanh vào một nhà đồng tánh là 
họ Tư Aã, và đồ là Ti Mã Ý, Ly Trọng Đại, sau nãy gồm 
thâu ức Nguy, Ngô, Thục, dựng nên nhà Tấn, bên 
Trung Quốc!. 

Trọng Tương xử cho các hồa những ảnh hùng đời 
Tây Hởn phải đầu thai lại y theo bản đã chép nơi trang 
trưởc (trương 100 miễn chép trở lại nơi đây). 

Phải nhìn nhận Lúc giã chuyện Trọng Tương vấn Hớn, 
ï liên kết, và xếp đặt đi chuyền từ Tây Hơn qua Tam 


khé: 


1 Xìn đừng lầm Tần với TẤN. Và xin ghi lại đây đề đễ phân. 
Biệt ; 

— Nhà Tần, du Thủy hoàng lập, trị vì từ 221 — 200. t.T.©. 
(Tần, Pháp gọi T«'in). 

— Nuè ny, dẹp Tần và dẹp Sở T 
(Hớn, Phán gọi Han). 
nh liền (00 LT, 


"Võ; lập quốc trị sj từ + 


hải 
des Trois TRoyabes). 
— Nhà Tấn (Tsin): Tây Tến (265-317) và Đông Tấn (317-420 
s1). 
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Quốc, thành một đại cuộc luân hồi quả báo, tuy nghiệm 
Ta có về hoang đường, nhưng một phần lửn lại rất hạp. 
với òc tín ngưỡng trọng về mẽ tín thời trước, nhứt là khéo. 
xếp cầu chuyện có vĩ có vạt dễ nghe,như Tào Tháo. 
nguyên kiếp trước là Hàn Tín, cỏ công lởn gồm thâu 
nước Sở đem về cho Hơn Gao lồ, thế mà không hưởng. 
lợi lộc gì Jại bì tru dí lam tộc, nên qua đời Tam Quốc, 
thơ soắn ngôi Hớn, làm vna một thuở đề trả thù:xưa 
Tiờn Cao lỗ bức hiếp một cách thì sau Tín bức lại Hớn 
Hiến để cũng một cách, và trưởc Lữ Hậu giết Tín thì sau 
Thảo thắt cỗ Phục Hậu lại mà trừ. 

Những người thế vếu không trả thù đặng cho mình, 
nhưng nghe thuật chuyện nầy cũng bả dạ một đôi phần. 
Nhưng đề cười nhứt là chuyện anh thầy bói tên là Hứa Phụ. 
TIa Phụ nguyên eó đoán cho Hàn Tin sống 74 tuôi thọ, 
không đè trường thọ đàu không thấy, chỉ thấy vều sỗ, chết 
Iuỗi vừa 34 vì lòng sâu độc của con đân bà, chánh cung 
Tuữ Hậu, yợ vua Gào tổ. Qua đời Tam Quốc, Hứa Phụ 
được thoát sanh làm Bàng Thống, đệ nhị quân sư của Lưu 
Huyền Đức, đề sau nầy, cũng 31 tuôi chết tức tối tại Lạc 
Phụng Da, đồng một tuổi ba mươi tư của mình gây cho 
Tam Tè Vương Hàn Tín. Lús xử án, Hứa Phụ đã kêu oan 
với Trọng Tương vằng số Hàn Tín thọ đến Z4 tuôi, những 
yì sanh tiền Tín có làm bốn chuyện đại ác nên trời giảm 
đi bốn kỹ : 

Thứ nhứt. — Khi từ Sở, hồi đường võ Hởn Trung, 
Tin nhờ gñ tiều phu chỉ đường, không ơn mà chử, đề 
giữ nhẹm e người theø mình nên Tin giết tiều phn: giảm. 
đi mười buỗi 

Thứ nhì. — Tín giết on Táeh Sanh, eñng vì tham 
công hại bạn, cầt đi mười tuổi. 

Ti: ba. — Tin lập trận Cửu Lý Sơn, tuy có công. 
diệt được Hạng vương, nhưng bọn yô cô lính tráng sanh 
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lĩnh chết oan không biết muôn ngàn nào mà kề, de độc 
giảm thêm mười tuồi thọ nữa. 

Tuừ tự, — TÁC ban sơ, Tín hội Sở bỏ trồn. Qua cửa. 
ải, lưởng Chung Ly giả vờ đề cho thoát. Ấy là ơn lớn, 
tái sanh. Thế mà khi cử lật ngược, Chung Ly thất thể 
chạy đến nương náo cũng Tín, Tin đảnh phụ nghĩa, sai 
chém đầu đem nạp cho Hớn đế, nên mất thêm mười 
tuôi nữa, chăn chòi: 74 trừ 40, còn lại 34 tuỗi. Dầu sao, 
cũng là lời thầy bởi, có đúng cách nào, quan tòa Trọng, 
“Tương cũng xứ y án, cho Ha Phụ thử sống một đời 34 
năm cho biết mùi đài buồn hay vần sướng! 

Còn như Bảng Thông đời Tây Hớn, là người tham 
mưu sáng suất biết Hớn tồ là người ấn ở không có 
hận, nên bày mưu xúi Tín thờ ơ với Hớn, nữa bằt tay 
Bang nữa bắt tay Võ, thủ thể đứng giữa chỉa ba thiên hạ 
với Hạng và Lưu, và tọa lạc ngồi xem nước cờ Hớn Sở 
tranh hùng, Tin không nghe, về sau Bàng Thông được 
cho đầu thai làm Gia Cát Không Minh, đề lầu làu có dịp 
làm khó Tảo Tháo (là hậu thân Hàn Tin) «cho ông biết 
phục tài nhục trí thắng nầy!» 

Đến như Tiêu Hã, còn ai hèn nhát hơn), — lúc sống. 
không một lời khuyên can binh vực, dành đề cho mụ Lữ 
Hậu giết bạn và tôi rường cột là Hàn Tin, nên trời khiến 
qua đời Tam Quốe,Tiêu Hà thoát sanh trở lại làm Dương Tu, 
đề vì một tò canh gân gâ, — bỏ di thì tiếc, ăn lỡ ăn, nuốt 1. 
nuốt,nhầm khòng ngọn lành gi, bị một tô canh alàm lanh nói 
loat», khiến Tảo Tháo bắt lội tiết lộ cơ mưu, sai chém đầu 
rấn phường lễo mép mà cũng. là thằng bạn xấu kiếp trước. 

Còn như Bành Việt và Ảnh Bố là hai tưởng lài có 
công lớn mà chết oan, thì cho lrở lại đầu thai: 

Bành Việt làm Lưn Huyền Đức. 

Ảnh Bổ làm Ngõ Tôn Quyền, đề sau nầy chia ba thiên 
hạ với Tào Tháo mà tiền căn là Hàn Tín. 

Trong Tây Hớn, tưởng nước Sở là Định công, vẫn cỏ 
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tiền ân với Lưu Bang mà sau bị Bang giết, thì cho đầu 
thai làm Châu Du đề mà : 

Cứ dựng công chẳng đăng nhìn, 

«Không Minh khi tử vì duyên hai lòng; 

«Đến ba mươi tuôi mạng vong, 

œBán công Hạng Võ, bán công Tôn Quyền... (Trọng 
Tương vấn Hớn, bản Nuin). 

Còn như Hạng Võ, lánh tình cương trực, bắt được 
cha Cao tồ và vợ Gio tỗ mà lòng kháng là vạy, thì cho 
đầu thai làm Quan Võ, còn giữ lại tên, —- sau làm chứa 
Đgồi trấn chia quận linh Châu, lại thêm khi thác, được 
hưởng hương khói ngàn tu bất điệ 

Đến như bọn tưởng Sở sáu người, lúc chủa công là 
Hạng Võ thất cơ chạy đến Ô Giang, không thằng nào. 
nhở chủ cũ, đành xúm nhau chém đầu đem nạp chủ mới, 
thì thoát sanh làm sáu tưởng giữ năm cửa ải đời Tam 
Quốc, lỏt đường, đề cho Quan Võ với ngọt mấy đao, rắn 
kế làm tôi ¿ăn eơm chúa mà đam lòng phần chúa s. 

Phản Khoái trung hậu ngắn chúa hết lòng, xẻ thịt 
tưới uống rượu nguyên bồ, thì cho đầu thai làm Dực Đức. 
Trương Phi, cũng rượu, cng mạnh, cứng bào hao tánh 
nóng như lửa không thua kiếp trước. 
à con trai là Lưu Ân, trước bị Lữ Hậu 
ghen giết thì sau đầu thai làm Cam phu nhân và thái tử Á 
Đầu, hưởng nghiệp Hớn vào cuối cùng. 

KỶ Tín, có công thể mạng vua Gao tồ, trung nghĩa 
lrơn người, thì đầu thai làm Triệu Vân hiệu Tử Long, một. 
đời phước tướng thêm eó kỳ tài, đứng số Ba trong hàng 
ngũ hỗ tưởng. 

Hạng Jiú là chú Hang Võ mà nữ làng phụ chảu đề theo 
giúp người dựng, và Ung Xỉ cũng là tôi của Hang Vương, 
xà aanh tâm hỗ Sở đề thưo nước mạnh, nhà viết truyện 
xếp đặt clio đầu thai : Bá làm Văn Xũ, Xỉ làm Nhan Lương, 


| 


—itet 


cả hai đều bị đầu rơi đưởi ngọn Thanh Long đao của Quan 
Cang hầu, đề răn những phường bản niước: 

«ĐỀ cho Quan Võ sát thương, 

« Răn người tôi phản làm gương cho chừa. (Trọng 
Tương văn Hờn, bắn Nam). 

Ăết luận. Truyện Trọng Tương vấn Hớn, khéo lợi 
dụng óc mê lin của người dân thiệt thà đời trước, và đã 
dựa theo chuyện luận hồi quả bảo của đạo Phật, và nhứt 
là lấy gương làm lành lánh đữ, mọi việc ở đời đền có vay 
có trả, dẫu biết là chuyện bia, nhưng cốt lấy gương xưa 


răn đời, cững nên cho là một cuốn sách sạch. Tiếc một ' 


điều, còn nhiều nhơn vặt không |hấy báo ứng và xuấi xử: 
có lẽ Lác giả lim không ra như Tôn phụ nhân tiền eăn là 
aiŸ Và nào những Đồng Trác, Lữ Bổ, vàn vàn. Thêm 
nữa, xưa Lữ liâu làm tội Thích thị không il, qua Tam 
Quốc lhóng thấy quả báo, như vậy cỏ: phước cho mu họ 
Lữ nầy quá. Cái ương Tảo Tháo xử giảo Phục hậu đem 
lại cho bã nầy nhiều thương hơn là &hẻt. Hốt lại thấy 
không phải một minh Hàn Tín hị Cao tồ sợ mù giết, thậm 
©hi người cận thần mưu sự đều nghe là Trương Lương 
cũng bị tình nghĩ, nẻn phải mượa cở tu tiên đồng cửa. 
nằm nhủ, mà được sliên bảo kỷ thân». Ông Cao lồ độc 
lâm vậy mã không chư toàn được ái phi là Thích thị và 
đi tử là Lưu Ân, cải mụ Lữ Hậu là gì mã Cao tổ sự đến 
thể? 


6ó. Con ngựa già của 
thầy Đường Tam Tạng 


Đời xưa. tù Đường Tổng trở yề trước, sự giao thông 
qua lại giEa các nước lớn Đông Tảy rất là khó khăn hiểm 
trở, nếu không nói là tuyệt nhiên không có. Ở về phương 
Đồng, có Trung Hoa ]à nước lửn nhứi, thêm có tiếng là 
động dân số hơn cả. Trái theo sự hiều biết về sử địa. 
đời trước, thì bên phươog Tây có nước Ấn độ có tiếng 
là cỏ nhiều voi tượng nhi, cũng như nước lạ tư thì có 
nhiều châu báu qni, và nước Thồ nhĩ kỳ thì cỏ nhiều 
giống ngựa hay và lớn con, Xét theo sách sử Tàu, thì 
từ sau khi có nhà thám hiềm Trương Khiên sang đí sử 
thấu đến nước Tây vực, đã cô hai nhà khác là lưởng Ban 
Siêu đi bình phiền, (thế kỹ thứ 1 sau Da tô) (đời Đông 
Hiến) và Phỏ Giới Từ sang lập công lớn tân nước Lâu 
lan. RỂ từ đó, lần hồi có nhiều nước bên phương Tây qiix 
giao thông vời Trung quốc, Nhưng người Trung quốc vốn 
sẵn ánh nghỉ ky và lo xa, họ vẫn sợ và lấy sự «hòa 
Những) làm mối bại cho tương lai, và thuở ấy, nến có 
thông sử: đi lại với nhan, ấy chẳng qua là nội vấn đề triển 
cổng cho Trung Hoa hoặe vì Trung Hoa có việc can qua 
Với nước nào đó. Cũng có khi cỏ tàu thuyền vượt bề từ 
Nam đến, hoặc đoàn lac đà đi còng-voa. vận läi hỏa vật 
từ phương Tây sang phương Đông, và từng (hấy nước 
Đại Nguyễn cống gây trúc trượng cho vua Hớn, hoặc kế 
thương nhân đâng quạt đoàn phiến cho sư Hiền, chứng 
tầng Tây và Đồng biết lấy lài hỏa giao thông qua lại với 


nhau, yà những việc nói đày đã xảy ra từ đời Hởn đời 
'Tấn kia rồi. Nhưng đó chẳng qua là giáo thông về thương 
mại, nhứt là những việc ấy không do chính phủ lồ chức 
hay nhìn nhàn, bởi cớ ấy, sự phát triền của đôi bẻn và 
sự quen biết lân nhan vẫn khỏng có tiếng đội nhiều. 

Nay lấy gương một cá nhân s đơn thân độc mã » qua 
chơi tận cõi xa, chân trèo tên núi Tu Dĩ, mắt xem tường: 
(hành Xã Vệ, khiến cho học thuật Trung Hoa gây nhiều ảnh 
hưởng ra nước ngoài, cũng như bờ cõi Đông Ã được rõ 
ràng thêm và thực nghiệm được kề từ đây, nhứt lt öng 
một thân một mình bước lên giảng đường biện luận bằng 
ngoại ngữ và chiết phuc trên năm ngàn dân chủng, lại 
được vua chúa các nước ngoai bang lấy lễ trọng đãi, làm 
vẻ vang cho Iruag Hoa không ít, kỹ công đệ nhứt ấy xét 
ra vẫn là công của thầy Đường Thm Tạng, tức Trần 
Trang vậy. 5 

Trong bài nhỏ nãy, tòi không kề lại gốc gảc sự tích 
thầy Tam Tạng, duy nhấn tuanh nơi chỗ nhờ strc một ngựa. 
kinh nghiệm, ông đi đến nơi về đến chỗ, và nhơn 
p cũng đính chính vài chỗ sai hoặe không đúng như sự 
thật. 

Tôi cũng gác lại một bài đau, vì ở đây không đủ chổ, 
lỶ như; rục 

w) Những chỉ tiết và tài Hiện đích xác về vua Đường Thế 
Tân, vì buổi xuân thời đồng xông tây đục, vất và quả sức 
nên khi trở về già, bị ám ảnh và bị bịnh mất ngũ, vì vậy 
nèn sắc chỉ sai đi lìm cửa Phật ở về hướng Tây đề thỉnh 
kinh về cầu siều độ cho cúc oan hồn nồng tử lưu lai từ 
nhiều trận chiến trình từ những năm xưa đề lai; 

b) Sự tích Hnyển Trang nhờ niền «kim cô» nên chế 
trị được học trõ là Tòn Ngộ Không, nguyên là khi dữ, 
tượng trưng eho Irí khôn; 

e) Huyền Trang -lấy đức tin và lòng mộ đạo mà độ 
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cho học trỏ thử nhì là Trư Ngộ Năng, cốt tướng là con heo. 
Tấn chai và tượng trưng cho lòng dục vọng của con người: 

d) Huyền Trang giữ vững lòng (ừ thiện mà cảm độ 
được học trò thứ ba của ông, là Sa Ngộ Tình, nguyên là 
yên tình sông Hoàng sa, và Sa Tầng là tượng trưng cho 
lòng sảm hối ăn năn ằn tàng trong mọi người..(Ba điều 
b,e, d chứa nhiều đị đoan nên không cần bàn vội). 

Của cứ theo bộ truyện Tây Dn diễn nghĩa, thì thầy trò 
'Tam Tạng gồm bốn người (Tam Tang. Ngộ Khòng, Ngộ 
Năng, Ngộ Tình) và một con ngựa (bạch mã) tưởng tỉnh 
là rồng mắc đọa. Cả đoàn đi qua Tây phương rồng rã mười 
bốn năm; khi thỉnh được kinh trở về, có lắm vị kìm càng 
đẳng vân theo hộ lồng đưa về Trường An, vừa khử hồi 
trở lại Tây phương cõi Phật chỉ mãi cô tắm ngày vâng 
phân... Trong truyện, vi việc làm của Tam Tang là khó, 
không ai làm được, nên muổa cho dân chúng dễ tin, phẫi 
thêm thất và thí vị hỏa cuộc hành trình bằng bao nhiên 
yêu tỉnh đón đường, lớp đôi ăn thịt Dường tăng, lớp cám. 
đổ (chuyện hãy con nhện cồi truồng lắm söng có Bát Giải 
tấm hùa, còn khiêu gợi gấp mấy chuyên ngày nay vẽ hình 
khiêu đám)... Sự thật đúng ra, Tam Tang chỉ đi một mình, 
cỡi một con ngựa giả làm chơn, Ông đi và ở suốt mười 
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ly phương, gồm lưei năm đi, hai năm về và. 
mười ba năm ở lai du học tại Ấn độ. Đi Lừ năm 629 sau 
kỹ nguyễn, rồi quu năm 645 s.K,n mới về đến thành Trường 
An (Trung quöe). Tình rà đi trên năm vạn dặm, đường dài 
trải qua một trăm hai mươi lún mước, vừa lớn vừa nhỗ. 
Về nước mung theo về, sáu trăm năm mươi bãy bộ kinh, 
cùng một sö bảo vật klưic nữa, gồm một trầm năm chục xá 
lợi tử, sáu tượng Phặt phố, vàn, vân... 

“Trên thực tế, đường đi khỏng có gặp yên linh cần 
trở (có cô chăng là bọn mọi dữ thích ăn thịt người), 
nhưng những khỏ khin trở ngại cản trở lẫn vật chất 
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và tình thần lại hết sức nhiều và lớn đến LÝ như người 
khác ất vô phương lướt khỏi. Có lúc thầy Huyền Trang 
nhịn đói nhịn khát suốt bẫy tám ngày ròng rũ giữa một 
trắng sạ mạc trời nắng chang chang, không một hỏng 
cây, cũng khòng một hình dáng người qua lại. Nhưng Ÿ 
chí của thầy thật là sắt đá, Cở lần đói khát khô quá, bụng 
tỉnh quay trở về phía đông đề tìm chỗ xin mở nước uống. 
đem theo rồi sẽ đi nữa, nhưng vừa quày đầu ngựa trở về 
hưởng đồng di đứng một đổi đường, thầy lại tự phủ: 
4 Trước kia, đã thề nếu qua không đến Ấn độ, quyết 
không trở về Đồng một bước. Nay thà là đì về hướng 
Tây mù chết, chờ lẽ nào đi về Đông đề sống hèn?» 

Một lần khác, đến nước Cao xương, vua nước ấy 
muốn giữ thầy laử, hết lời du đố qua đến băm dọa, nhưng, 
Son sắt một lòng, thầy quyết tuyệt thực đến khi nàu được 
phép đi thầy mới thói nhịn ăn. Thầy nổi: «Thần đã 
không nại đường xa đi cầu Phật, nay đại vương cẩn 
đường. Đại vương có thê giữ được thề xác và hài cối, chữ 
đại vương không thề giữ được linh thần và ý chỉ quyết 
định của thần. Thái sơn còn đễ dời, chữ ý quyết định của 
thần không bao giờ thay đồi được.» 

Một lần khác nữa, thầy gặp bọn mọi ấn thịt người 
(tức là bọn yêu tình kề trong truyện Tây Du). Thầy Tam 
'Tạng sẵn lòng hiển thân làm món ấn cho bọn quỉ khát 
mãu ấy. Nhưng giữa lúc bàn tính, xảy cô mưa to sét lớn. 
-Bọn người rừng kinh sợ vì cho rằng trời không bằng 
lòng. Chúng lật đật giae thúc thầy lên đường, nhưng thầy 
khăng kháng một mực nài bọn kia: hoặc hãy «ăn thịt» 
thầy nếu quả thịt thầy eó phép làm cho bọn nó sống lâu 
muôn luồi, hoặc nếu bọn chúng muốn cho thñy lên đường 
thì phải ăn nằn sám hối, chừa thú tánh, chừa ăn thịL 
người từ đây. Và rốt cuộc, Tam Tạng cải hóa được bạn 
chúng. 
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Trong thời gian mười bu năm lưa trủ lại Ấn độ, thầy 
đi viếng hầu hẽt các di tích của đạo Phật, đặc biệt nhứt là 
thầy ở lại chùa Na Lan Đà, học đạo trong sáu năm. Tất cả. 
những kinh điền của các phải Đại Thừa, Tiều Thừa, kinh. 
Phé Đà (Veda), các sách thuốc, sách thiên văn, địa lý, kỹ 
thuật, v.v... đều tập trung lại chùa nầy. Chùa do pháp sư 
Giời Hiền chủ trì và pháp sư cỏ đến trên mười ngân tín đồ 
theo học đao. Sau sáu năm học lập, Huyền Trung trở nên 
một trong ba người học trò giỏi nhứt của vị cao tăng Giới 
Hiền. 

Theo sách khảo 'cứa Pháp văn, chẳng những lä một 
nhà sư đạo đức, Huyền Trang còn tổ ra là mọi học giả 
uyên thâm, một nhà du thảm kỹ tải, một nhà sử học uyễn 
bác, một địa lý học chơn tài, một ngôn ngữ học xuất chủng, 
nhứt là một nhà phiền dịch giỏi khòng ai bằng. 

Lúc côn ở Tây phương, đi đến đâu, thầy cũng nghiên 
cứu kỹ lưỡng tình hình từng địa phương. Khi về Trưởng 
An, thầy viết lại thành bộ Đại Đường Tây Vức kỷ, gồm 
mười hai quyền, trong ấy ghỉ lại đầy dù lịch sử, địa lỷ, 
phong tục, tập quấn, y:y‹.. của một trăm hai mươi tám nước. 
đã trải qua hoặc từng trú ngụ. Ngày nay những tài liệu của 
thầy đề lại vẫn còn giúp ích rất nhiều cho các chuyền gia 
khảo cô Ấn độ, và bất kỳ sỉ ngày nay cũng công nhận 
những điều nghe thấy và ghi chép của thầy Huyền Trang 
rất là địch xác. 

Từ ngày về Trường An, thầy Huyền Trang bất tay 
vào công việc phiên dịch. Suốt mười chín năm trời ròng 
rã (từ năm 045s. R.Ñ. đến năm 064), thầy dịch được tất 
cả bảy mươi lăm bộ kinh, gần một ngàn ba trăm ba mươi 
lặm quyền lừ Phan tự dịch qua Hán tự và một bộ Đạo 
Đức kinh dịch qua Dhạn tự, lại với một bản Đại thừa 
khởi lín luận (nguyên văn bằng Phạn tự đã thất lạc ở 
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Ấn) và nhờ thầy dịch lại từ chữ Hản trở lai chữ Phạn và 
xẵn hay như nguyên bản. 

Tra ngày mồng 5 tháng 2 năm 661 s.K.N., thầy 
Huyền Trang gác bút ngàn thu tại chùa Ngọc Hou, vì bịnh 
hoạn và vì gia yến. Thọ sáu mươi chín tuồi. 

Ngày L1 tháng 4, thì hài Hayễn Trang được an táng 
tai Bach Lộc Nguyền. Ngày cử hành tang lẽ, có đến một 
triệu người ở Trường An và các vùng lân cập qui tựu đề 
tiễn chân Iltầy về nơi Gực Lạc. Đám táng xong, có đến. 
ba vạn người cất lều cư lang sản mộ phần. Từ xưa nay, 
chưa có vị đế vương nào được ngưỡng mộ sùng bái bằng. 
xị thánh tăng có một không bai nầy, 


Chuyện thầy ïtuyền Trang đi thỉnh lĩnh bên Tây phương 
là có thật, Thầy chính: nhân vật sống, đã vào lịch sử. 
một cách vịnh vang. Thầy từng làm tôi vua Đường Thát 
tông (Lý Thế Dãn) là một bậc mình quản đem lại biền 
vinh cho lịch sử Trung Quốc. Thái tôn từng mời thầy theo 
chơn đi chỉnh phục nước Cao ly. Nhưng thầy từ chối 
khếo : « Bệ hạ là chơn mạng thiên tử, hễ ra binh tất đấc 
thắng vi có bả lĩnh phù trợ. Thần đã là người xuất gia, 
không khác chí chiếc thuyền gỗ. Bệ hạ còn đề chiếc thuyền 
dưới nước thì còn hay, nền đem lên bờ thì hỏa rú vật vô 
đụng. Nay Lhần theo bé ha đi chỉnh đông, thì khòng bằng 
bệ bạ dung cho thần ở lại kính đô đề lo việc dịch kinh 
cửu đó tỉnh thần thế gian trăn tục.» 

Chinh Đường Thái tông tự tay ngự bút đề tựa trên 
bộ « Đại Đường Tam Tạng Thánh Giáo Kinh ». Chữ viết 
của vua Thái Lòng rất hay, và đến nay côn lưu truyền đề 
lâm kbuôn vàng thước ngọc. 

Thầy Huyền Trang cũng từng làm tồi cho vua Cao 
lông (Lÿ Trị) và xau đó làm tôi khuôn phỏ bà Vñ hận. Tích 
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nầy biện minh cho bà Võ bản phần nho, vì nếu bà không 
phầi là một vị nữ vương giỗi tài trị nước, đem lại thái 
bình thạnh trì cho quốc gia, thì chưa ất một thánh tăng 
như Huyền Trang, một bậc trung thần như Địch Nhơn 
Riệt mà khửng khấu đầu qui lạy và chỉu xưng thần. 
Chuyện kịa đối với con mất ngày nay, đã là tiều liết! 


Đười đây, tôi xin kề một đoạn đường cam go nhứt lúc 
cất bước ra đi của thầy Tem Tạng, đề kết luận nhờ sức 
một con ngựa già v quen đường cũ », thầy mời vượt qua. 
được một phần đường giữa hãi sa mac hiềm trở : 

Sử chép vua Bường Thái tõng, khi dẹp yên được nhà 
Tủy, thì trong nước đã được đại thái bình, và uy thanh 
của đức vua xa kịp đến cõi ngoái như phía bắc, bình rợ 
Đột quyết, đẹp nước Diên đà, phục nước Hồi Hột, phít 
Tây đẹp nước Thồ phồn, hàng phục nước Cao xưởng, — 
không những là đời Đường có hết cả cõi đất Tây vực của 
triều đại Hán, raà uy thanh lai kịp đến cả nước Tây Thiên 
Trúc. nước Bại Thực, —song le quốc uy tay vững chÑi mặc 
lòng, nhưng ý vua đã chắn việc bình đao. Điều nên nhớ 
là Huyền Trang lúc ra đi phải trốn, chữ không có chiếu 
vua ban phép, vì ÿ triều định nhà Đường là sợ cho một 
kế lữ đu cô thân độc mộc như lluyền Trang, rũi trên 
đường dung ngựa gặp chuyện cần trở, có thề nhục đếu 
quốc thề, không lý vì đó ma phãi hưng bình chinh phạt đấy 
động bình đao nữa. Cho nên Thải lông thuở ấy cấm tuyệt 
sự xuất nựoai. 

Huyền Trang, thân làm một có khách, phia tây lén ra 
cửa Ngọc môn, phải lội suối qua đèo, đánh đu lrên cầu 
cheo leo làm hằng một sợi đây troo lũng lẵng, rồi lội qua 
một hãi eäU nông ahư lửa đốt, thầy qua toàn những chỗ 
bỏng da cháy thịt, thầy tròng thấy toàn là xương ngựa 
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cháy khó; cðt người eliết queo vì nẵng thiêu, thầy phải ty 
mình ehju theo những phong tục lạ, thãy gặp người nói 
tlếng dị. ngôn, mực loàn dị phue, khủnuy kề những, hiềm 
trở gll0 nun tim thi mà thầy phầi giấp dọc đường. 
Huyền Trang cốt lấy sự đì cầu kinh Phật làm (F0INJ, 
Xem Hiển mạng( nhẹ tợ lông hồng, thiên nun vạn nào thầy: 
bất lề, Nhưu, như đĩ nói, + hữu eh( cảnh thành ». NÂm 
Trình Quản thú bú đời vụn Thái tông nhà. Đường ( 09) 4n 
Kỷ nguyên) ( IKỸ su), dau khi tập làm mọi sự khồ sở cho 
qilen và đề thử lòng mình, và sau khí biết rõ mình đều 
kham lất cÄ, Huyền Tvung một mực tự tín lẩy mình, bèn 
quyết lòng cất bước lên đường. Gó một thầy lăng ở Tần 
Chân, tên là Hiến Đạt, sắp từ kinh đô trở về làng, Huyền 
'Trung xin theo cùng đi, Đến Tần Châu trọ: một. đêm lại 
đó lại gặp bạn cũ là người ở Lan Cháu, Huyền Trang theo 
đến Lan Ghâu lại trọ đảy một đêm nữa. Kế gặp một 
người ở Lượng; Châu nay đem bưựa của quan về xứ, nên 
Huyền Trang lại theo người đó ra à đến Lượng 
Châu, JihÄi trọ hơn một tháng. Khi ấy, quan đô đốc trấn. 
thủ Lượng Ghâu là Tý Đại Lượng, phụng chiếu vua cẩm 
dân tron châu không được ra khỏï thành vì ngoài đô là 
đến đấi Phiên. Cuộc canh phòng hết wửe nghiêm ngặt. 
lLúe bấy qiiờ có người mật bảo với đỏ đốc: «Œ6 một 
(bầy lăng lề Trưởng An đến đây, ÿ định mang Tây 
phương, lông biết bụng muốn gì?» Đại lArợng sai 
niyutời đuồi tieo. định bắt ép phần bộ vẽ kính, May sno lúc: 
ấy lại eó \hẦy tuý lên 'Tuệ Ủy nho thầy Huyền Trang có 
eh{ đi elu Phát phẩp, lòng rất khen phue và tán thành, nôn 
tmẬ wúÌ học trỏ tín cẦn là Tuệ Làm và Đạo GhÏnh, ám trợ. 
tiếp Huyền "rang lọt lhỗi cuộc làng bắt và. đưa lên đường 
trực chỉ hướng 'TAy, Từ đây, Huyền Trang ngày ần nủ)› 
đêm mới dám ra đi, lần mãi như vậy đến Qua Ghâu (nay là 
huyện An tây, ngoài cửu ãì Gia Cốc), May thay quan thủ: sử: 
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Qua Ghâu, tên là Độc Có Khai, nghe lịn có thầy Huyền 
“Trung đến bờ cði mình, lại không, eó ÿ làm khó chỉ cÃ. 
Huyền Trang cả nới đến ra mÃ( xin dlụy eho biết 
hình trình sang 'Vây phương, Độc G6 Ñluj nói: «'Pt đây 
về phía bẲe, hơn ni mươi dị eỏ son: xông lớn lÌ Hồng 
lò (nny gọi lÀ Giáe hà), sông nầy nườo chảy xdy. mạnh 
Yh 8f\U lẮm, Phla trên là Ngọc Môn Quan, ehlnh IÀ cấn yết 
Hầu cõi TẤy vậy, la được khôi äi về phía lây bắc có cái 
đồn gọi đồn Ngữ Phong, €hỗ ấy có đặt eÁe vọmtr eunh 
cách nhậu ehữag non trăm dm, và trong quững đường 
ñy loàn không có cây cỗ nào mạc được vì không eó đến 
một giọt nước tống. Ngoài đồn Ngĩ. Phong trở ra là một 
một bãi cát gọi Mạc hạ diện, tức là eði nước Y Ngô (nay 
đồi lên là Y Châu) Trang nghe thuật, trong lòng 
huồn rầu khỏng xiết. Thêm nỗi con ngựa béo lừ [rường .. 
An đi đến đây đau rồi chết. Huyền Trang chưa biết làm 
ao lên đường, Kế tờ truy nữ lại đến nơi, sửe oñe châu 
thlyện phẫi canh tuần thật nghiêtn ngặt xét hồi và HẦU cho 
được Huyền Trang không cho xuất ngoại, May. mẫn làm 
sao là người châu lại mang tờ Iruy: nữ mật điệp ấy lên 1À 
Lý Xương tại cô lòng thành mộ đạo Phật, nên. gạn Huyền 
'Ttnng; «'Phầy có phải là Huyền Trang chững ?», Ban đầu 
sòn trị nghÌ ehra trả lời, nhưng T.ÿ Xương lai (lúc š «'Phầy 
phẩ( nói thật, tôi xế liệu cho», Huyền Trang khai thật. 
Xương lẤy làm khen ngợi, cầm lờ mẠt điệp xó phầng; mà 
rằng : «Thầy mà thực hay đi được như tJiế, thị tôi xin vị 
thầy tà phi tang tờ tray nñ nầy, Thầy hữy liệu mà lên 
đường cho gÄp #. 

Iile ấy trong hai người liều tăng thì Đạo Chỉnh đữ 
trở về Đôn Hoàng, côn lại tăng Tuệ Lâm vẫn tự biết sức 
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không thề bạt thiệp theo xa hơn nữa, nẽn Huyền Trang 
cũng cho trở lại nốt, Tuy vừa mua được con ngựa mập, 
đề làm chơn ngặt không người nài dẫn đất mới biết làm 
sao? Chợt đâu có một kẽ Hồ nhơn (người Hồ) lại, xưng 
lên là Thạch Dàn Đa, đến xin thụ giới theo làm đệ từ. 
Huyền Trang nhận lời. Hồ nhơn mừng rỡ, cáo từ đi độ 
một lát kế thấy trở lại đem quà bảnh dàng lên. Huyền Trang. 
thấy hồ nhơn người hùng kiên, cỏ vẽ eung kính, biết lễ 
phép bèn tô ÿ sắp đi về Tây. Hồ nhơn chịu theo hộ tống 
đưa thầy qua chặng núi đồn Ngũ Phong. Huyền Trang 
cả mừng, sắm cho quần áo hành trang và mua thêm một 
con ngựa nữa, hẹn ngây cùng đi. Ngày hôm sau, là ngày 
quan trọng nhữt, vì Hồ nhơn lại đưa đến một Iño Hồ nhơn 
khác già và có cỡi một con ngựa sắc đỗ nhưng đã già và 
gầy (Tây Du tả con long mã của Tam Tang sắc bạch). Hồ 
nhơn thưa: «Lão ông nầy quen thuộc đường đi về Tây 
phương lâm, vì đã quen nhiều lần nẻn tôi mời ông lại 
đây nói chuyện». Hồ nhơn già mới thuật: «Đường đi 
“Tây phương rất là hiềm ác, nào là ngăn sông cách núi, 
bãi xu mạc mènh mông như biền cát không bờ bến, rồi 
nào cơn bão nóng, giỏ nhiệt, nào loài thủ dữ như quï. lỡ 
gặp thì không còn tảnh mang. Rất đỗi đì có nhiều bạn 1É 
đồng hành mà còn sợ mè mẫn sai lầm, huống chị nhà sư. 
cò thản độc mã, đi như vầy làm sao đi cho thấu? Hay là 
sờm tự liệu ko đồ hoài thân mất mạng». Huyền Trang 
đáp :« Ta chỉ cốt đi cầu Phật pháp, nên chỉ mong đến được 
'Táy phương-Nếu không tự đi đến nước Bà l4 môn thì nguyện. 
không trở về đông nữa. Túng sử chết dọc đường cũng 
không ân hận.» Hã nhơn giá thấy chỉ đã kiên quyết, mới nói 
thêm rằng : «Nếu nhà sư đã hiền quyết thì nên đồi với tôi 
ngựa. Ngựa của thãy tay mập khỏe mà không thuậc đường. 
Nưựa của tôi dây tuy giả, nhưng lừng vãng phần con đường 


Tây Vức — Y Ngô ngói mươi lám Iữu, đã còn khöe chị | 
thêm được thuộc đường nằm lòng, không ngựa hay nào 
bì», Huyền Trang nghe đúng lý, nên gui lông đồi ngụạ 
Hồ đới BÍA được ngựa mập cũng mừng rỡ lay ta giả từ, 
Si hi Huyền Trang sắp sửa chng chữ fið nhãn trẻ 
đình lên đường dừng đềm những chừng quá canh ba lủ 

ly trò đến một bờ sông nọ, trông xa đã thấy eửa 


Ngoc Môn Quan lồ lạ trên thượng lưn côn độ chững mười | 
dấm, Hồ nhơn dũng đào vẫn đổn cây gác làm cầu, rãi cả 
Tải cát cần thản cho ngựa bước sang sông. Qua được một ‡ 


con sông ấy (một ngọn suối phải bơn), Huyền Trang mới 
Sai mổ ngựa cho xả hơi, côn mình thị trậi đêm Ti lh : 
ngũ, chỗ Ấy cách Hồ nhơn chừng năm mươi hước, Biệt 
nà ạp ThS hơn tung giới đao Irở đậy,so sẽ bước lới gần, Ỷ 
men thế, Đằm, Nhưng khi còn cách độ mươi bược 
HP He ch Huyền Trang cứ thắn nhiên không 
Tôn: n gần sáng, liền gọi Hồ nhơn trở đây, sai 
Nông Thlệng; YM mặt xong, sẵp sửa lai rạ đi. Hồ 
Tủ P - Trong đêm lõi, tôi muốn xúc. pham, nhưng 
cớ) ê ẽ ĐEhT đường đi còn xa lầm và hiểm nghèo 
ch NT €0 ngựa ăn, không nước cho. người, ngựa 
lưới năm đồn mởi „ lên phẩt 
đêm qui đó lấy trộm NI tin in Đệ đi 
& thề lọt: Song nếu tnột chỗ vọng canh mà biết de 
THÊ, nế tree SÌ bằng trở về lã vên ôn nhửi, „ Huyền 
nhứt định không nghe. Hồ Íếp : Nếu vậy, 

S tử không thề đị Hệ Tế J Áp th sàn vã s 
ẫ Tướn không đám xúe phạm lịnh. Sàn n 
. „ : 3 => Sạn trở về. Hồ nhơn đi được một đổi 

T09 ga « Thầy đi không đến nơi được, nếu rủi bị 
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ĐẬI thì thầy làm sao? Liện thầy sẽ khai đến tôi đây thì 
còn gi7» Huyền Trang đáp : « Phòng thử cái thân nầy có 
bị cất xun ra như cảm, cũng không chịn giật lùi trở lai 
và nguyện không t6 eáo ngươi. » Chừng ấy Hồ nhơn mới 
chịu rút lui, Và nhờ sức con ngựa già của lño Hô nhơn 
đồi, nỏ đã quen thuộc đường eñ, nên thầy Huyền Trang 
qua lọt nắm đồn Ngũ Phong, qua trỏi sa rnac cát nóng xà 
san đó, tny côn vất và khó khăn trïm đường ngàn nỗi, 
nhưng ngờ nghị lực sắt đú, thầy tìm đường đi đến Tây 
phương suôn sẽ và đã thành công, 

Nghĩ cho lúc r# đi còn cố Tuệ Ủy sai bai đệ Lữ theo 
phô. Rồi nữa chừng bai Irò thối chỉ đều hỗ về cả. Sau găp 
kể Hồ nhơn, trởng đâu lầm ban đường lâu bền, lồ ra chưa 
thoát khỏi đồn Nạñ Phong, kẽ Hồ nhơn lại bỏ đi xt. Từ 
đây chỉ trơ một mình, quanh lượn trên bãi sa mạc với con 
ngưa già, như thế đối vời người kháe ắt đã bại hứng, nhưng 
đối với Huyền Trang lại thêm kiên gan lập chí. Cho hay. 
phàm việc gì, chš chắc ở mình, không nên trông cây vào 
người ngoài mà chắc thành công được. 

Sự tích thầy Huyền Trang côn dài lắm, nhưng ai 
không biết, cần chi phải viết thêm, Chỉ xin nhấn manh ở 
chổ ngày xưa nghĩ khác và ngày nay lại nghĩ khúc. Xưa 
không tỉn sửc một người làm được nêu bày ra cỏ nhiều sự 
thiêng liêng huyền bí thần phật ảm trợ. Nếu viết truyện. 
Huyền Trang y như sự thải thì ất không hấp đân bằng bộ. 
'Tây Du. Nội cái kẽm phần lĩnh động cũng đồ người nghe 
lớp trước phần đốt. Ngày nay, với óc lân liến, chủng ta có. 
phận sự phãi IIm cho ra sự thật. Sự thật cho ta thấy, hiện 
nay đường lên cang trăng còn có người lên tới, huống gi 
chuyện đi bộ trên mặt trải đất, con kiến bò quanh rồi cũng 
phải tới nơi nó muốn † Một điều hiền nhiên lá khi biết được. 
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sự thật do cách ráp nối lài liệu lần mò đấp điểm, suốt hơn 
ngàn năm sau, ta phải bái phục một hực thiến tài nhục thầy 
Trần Huyền Trang, một người, mỏi ngựa, một Ý chỉ sät đá, 
đã đi thấu lọt từ Trung Hoa qua Ấn độ, thỉnh được kính 
Phật rồi trở về nước, quả là làm một việc thể gian hãn hữu, 
một việc kình thiên. 


(Bãi nữy tới riếc ngày T8-XJ-FSES, đảnñ' cho mt 
#k áo. Xufn, nÉxng lâu ngủy khág nÀứ rũ là tờ. 
đếo nữ, nóy cá sêu đâi chỉ khôzg y lên trước), 
đ-3_(870 
Gần đây, trong quyền ạ Recherches ur les zoutes dc ÙInde su 
termps dcs Mogols» (#tudc critique đes sources) per Jean Ileloche, 
yaleme L-XVII, lfeole Erancaiac đEtrEme-Orlonl, Paris, 1968, tác gi 
là ông Deloehe phê blah, trqelt thầy TIsyền Trang, về ví trí cña những 
chỗ trải qua, người thường nói: «nó ở „ nó ở về bắcz, 
nhưng nói lâm vậy để lầm lận, vị cỏkhi chỉ về đồng mà thải sự đó 
là hướng đông nam bay đông bắc, chở không thật bưởng đồng, lạ 
nữa bgười thường aỏi: « đường đài độ mấy yeja°3 hay là mấy lý; 
mà yojanà và lý, khó biết túng lả mấy lhước, vì tùy mỗi người 
liều đã khác nhau khã xa rồi Tác giả Deloche kết luận « đoạm 
đường đo thầy Huyềa Trang diễn tả, nay eh] biết một cách pháng 
trức. „> 
Theo ông Cunninsham, nếu thầy Huyền Trang nói do được 
1.000, rmlnh nên hiều 100 là vừa. Còa xề lên địa đanh, tên xử bay 
tứn kinh đồ, Huyền Trang khòng phản biệL, Ngoài ra còn cách 
pliêu 3a từ Liống Phan ra tiếng Tàu đời Đường, vẽ lại tù thầy 
Huyền Trang truyền cho đến nay, đã sửa đồi khá nhiều, nên không 
côn chỉ lä chấc chẩn. 
Cách thầy Huyền Trang đÍ viếng Ấn ộ lã cách đi viếng theo. 
người mộ đạo, chả đu cho biết những danh Jam phật tích, chữ 
„ không phải đi đường gay gọn tắt như nhà thám biềm khÃo về địa 
dư. (trương 19-20 cuốn sách nói trên). : 
Những lời chỉ trích nầy là cña một người khảo về địa đư 
và toàn la chỉ tiết vặt vănh, tôi nên ra đảy cho thấy đến ngày nay 
côn nhiều người thiết thạ với cuộc thỉnh kịnh Tây phương của 
thầy Đường Tăng, chứ không làm giằm giá trị cña cuộc bành trinh 
có một không lu nầy được, 


' 


——————— - ỶỶỶ na. 


7. — Lược khảo Tây Du Ký 
và Đại Đường Tây Vức Ký 


(V.H.S sẽ N..K viết chang) 


ĐẪN.— Bài «Con ngựa giả của thầy Đường Tam 
Tạng», đăng báo chưa bao lâu, có nhiều bạn thân đến 
khuyên viết lại ebo sụch hơn và đầy đã hơn. 
Tôi hửa cầm chừng, vì còn nhiều tài liện chưa đọc 
Hồi lâu ngày tôi quên luôn, Cũng may, năm trước, 
nhà cỏ chứa một bạn cùng lĩnh, lên lánh nạn một thời 
gian. Anh hơn tôi ở chỗ anh lầu thông chữ Hán, nhưng 
anh kém tỏi về phần Pháp văn. Suốt mấy tháng trường 
chung sống, đề giết thì giờ, chúng tôi đem Tảy Du ra làm. 
đầu đề hàn cãi. Ánh muốn cho tôi phục lãi, rút ruột kề 
lại hết những gì anh từng đọc và cho rằng mới mẽ trong 
sách Tâu. Tôi không chịu thua, cố gắng moi trí óe trao 
đồi những gi tôi thâu lượm trong sách Pháp sở trường. 
Hai tôi kết được một bản khảo cửa rất vừa ý. Ban 
ngày tôi đi làm việc; anh ở nhà ra công ghí chép lại, 
không bỏ sót phần nào, những gì hay ho chúng tôi khám 
phá được trong những bữa eơm đưởi ảnh đèn dầu, tuy 
húp canh tay đập muổi, hoặc suối mấy đêm ngũ ván 
không mùng, mắt khỏ nhằm vì trăng sáng, vì trà đảm, . 
hoặc vi bầy»"muổi cầm canh nghe lóm. Ngày anh cất 
bước giá từ, anh lấy theo lắp nhỏ ấy, môi tập 32 trang 
bìa bình anh xích lô, chữ đầy chỉ chít, hàng xanh hàng 
đỏ. Nhưng tôi đã đánh máy cho tôi một bồn, làm kỷ niệm. 
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mấy ngày gấp nhau. Hỏm nay tôi lấy ra chép y lai cho 
ào cnốn sách nầy. Thoảng nó có lọt dưới mắt anh, cũng 
đừng lấy làm lụ. Bảy giờ làm sao nhớ rõ phần nào cũa 
anh, phần nào của tôi? Thỏi thì kề như của chung, anh 
khai thắc nó rồi nay đến phiên tôi. Anh mượn tôi nhự 
tôi mượn anh, và nhớ. nghiệp văn tụ, ckiếm được 
miếng cơm, phẫi chan nước mắt mã nuốt ». 

Tôi còn một lời thanh mình nữa, lá bài ny giống 
nhiều chỗ những trương về Tày Du kỷ và Tây Vức ký 
trong cuốn + Khắo luận về tiều thuyết Trung Hoa » của nhì. 
Khai Trí. Xia đứng la, tỏi mách trước, vì Lác giả kia Và 
người tá tủc nắm nọ vốn chung bóng chung hình. 

(6-5 1970) 


Trước Ikhi pảo chuyện... 

Trong lịch sử tiều thuyết Trung Quốc, bộ Tây Du Kỷ 
diễn nghĩa có cải đặc điềm ngộ nghĩnh là trẻ nhỏ đọc thì 
mè theo trễ nhỏ, người lớn đọc lại say sưa theo người lớn. 
“Trẻ nhỏ thì thích Tề Thiên Đại Thánh thần thông quảng 
đại, có bãy mươi hai phép biến hós, có Trự. Bát Giải chọc. 
cười duyên dáng,... còn người lớn thì say vì nhữag ÿ nghĩu 
thâm trầm, triết lý cao siêu khéo chôn sâu dưới những 
chuyện thần quải dí đồm, trao lông. Šo vời các bộ tiều 
thuyết danh tiếng như Hồng Lâu Mộng, Thủy Hữ, v.v... 
phạm xi phổ biến của Tây Du diễn nghĩa còn rộng hơn 
nhiều. Hiện nay, một vài hững phim Ả Đông (trong ấy cỏ 
Nhật Bản) đã không ngần ngài đưa bốn thầy trò Tam Tạng 
lên màn bạc. Tây Du diễn nghĩa đã được địch ra nhiều thực 
tiếng : Pháp, Anh, Ng: 

Trộm thấy chỗ bay của hộ truyện töi đấ. được xem, 
nhơn sơ sảnh vời bộ Pháp văn, và dựa theo bản địch sẵn 
từ Hoa văn ra Việt ngữ của một bạn thản, tỏi chẳng nệ tài 
sơ, xịn trình bày tất cả ra đây, mong nhờ đến sáng các bậc 
cao mình soi chung và bồ khuyết. 


Cần tự 


C1 


1 
Tử chuyện Mỹ Hầu Vương ở nói Hoa Quả Sơn- 
Tương truyền lúc Dàn Cô sơ khai, thế giới chia ra bốn 
đại bộ châu : 


một là Đông Thắng thần châu, 

hại là Tây Ngưn hạ châu, Ẹ 

ba là Nam Thiềm bộ châu, ị 

bến là Bắc Câu lư châu. 

Ngoài biền Đông ThẲng thầa châu, cở một nước tên là - 1 
Ngao lai quốc ; giữa biền cỏ một hòn núi gọi Hoa Quả sơn. ' 
Trên ngọn núi, cỏ một viên tiền thạch, nhờ hấp thọ lâu ‡ 
ngày nhải nguyệt tỉnh hoa, thông được linh tánh nên sau I 
sanh ra một trứng đả, trứng ấy theo gió mà lớn, trở nén Ả 


một thạch hầu cô đủ tứ chỉ và ngũ quan. Thạch hầu tập 

chạy nhảy tới lui, đỏi ăn trải rừng, khát uống nước suối, 

lại tụ lập một bầy khỉ nhỏ đến chiếm cứ Thñy Liêm động, ị 

tự xưng mình là Mỹ Hầu Vương, vó cùng đắc ý. Ở như vậy: 

được bốn năm trặm năm, Mỹ Hầu Vương nhận thấy kiếp 

sống có chừng, nên sanh lòng buồn bực, hèn quyết chí ] 

rời Hoa Quả Sơa tầm liên bọc đạo trường sanh. Đi mãi 

nhự vậy lrên mười năm, Mỹ Hầu Vương gặp một sư tŠ ì 
| 


bằng lòng hậu lãm học trò, đất cho họ Tôn, pháp danh 
là Ngộ Khòng. 

Tôn Ngô Không theo thầy học đạo mười nấm, chẳng. 
những võ nghệ cao cường, mà pháp thuật cũng tỉnh thông, 
ràng bầy mươi hai phép biến hóa, lại giỏi « căn đấu yên #„ 
nhây một nhãy xa mười muôn tăm ngàn đậm Nhờ đó, khi 
về Hon Quả Sơa, uy phong của Hầu Vương cảng thêm lừng 
lẫy. Chỉ tiếc còn thiếu một món bình khí cầm lay cho xửng 
sức. Vì vậy, Mỹ Hầu Vương thẳng ra Dông Hải, xuống tâm. 
cung của Long Vương đồ mượn bình khi tây thân, Long 
Yương giận lẫy, chỉ cây cột đồng giữa biền đông, bảo nhồ 
đem về xài. Nguyên cây cột đồng nầy dài đến hai Lrượng, 


he 


lờn hơn một vững, nặng mội vạn ba ngàn năm trăm cân, 
biết biến lờn nhỏ tùy ÿ muốn, nèn gọi lä « như ở kim cô 
bồng». Hầu vương được kim cỏ bồng chẳug khác hùm 
thêm vây, thanh thế càng thêm to. 

Ngày kìa, Hầu Vương đang nưồi ăn nống ca xang cùng 
bầy khỉ nhỏ, xảy đâu cô sai địch của Diệm Vương nơi 
cõi U Minh đến bắt. Hầu Yương cả giận huơi kim cô bồng, 
đánh rốc đếu Sum La điện. Thập Điện Diêm Vương kinh 
hồn, chạy tuốt về tâu đầu đuôi lự sự với Ngọc Hoàng. 
Ngọc Hoàng chẳng biết làm sao, đành nghe lời Thái Bạch 
kim tĩnh sắc phong Ngộ Không làm Bật Mã Ôn, cho ở lại 
nhậm chức liên thiên đình. Hầu Vương vốn quỷ quái, 
nên không bao lâu hiều được Bặt Mã Ôn là chức hèn, 
bèn nồi giản bỗ cũi Trời về Hoa Quả Sơn dựng cờ làm 
phần, tự xưng « Tế Thiền Đại Thánh », ÿ nói mình ngang 
hàng vời Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng saï hiền bình thiên 
tưởng đánh dẹp cũng không xu, bất đắc dĩ, phải phong 
Hầu Vương chức Tề Thiên Đại Thành như ‡ muốn. 

Trên thiên đình, mỗi nàm đền có Đại Hội Bản Bão, 
mời chư tiên các nơi về phỏ hội. Kỳ đại hội năm ấy, 
không mời T Thiên Đại Thánh. Đại Thánh nồi giận, lên 
nhập đào viên trộm đảo ấn gần sụch. Gòn bày khuấy 
các liên đự yến, luốt qua cung Đàn Xuất của Thải Thượng, 
Lão Quận, trộm lĩnh dơn ăn đã thèm xõi trốn về Hon Quả 
Sơn. Ngọc Hoàng cã giận, sai thiện Lưỡng kẽo bình xuống 
bất Tế Thiên, nhưng đánh không tại, rốt cuộc phải nhờ. 
'Thái Thượng Lão Quân đến lửa thể bất được, đem về 
nhối trong lò Bái Quái, nội lửa định đốt cho ra tro bui, 
Không ngờ Tề Thiên lỉnh ý núp vào hướng lrên giỏ không, 
cô lửa, nên vẫn an tohn. Đúng bốn mươi chín ngày, Thái 
"Thượng Lão Quản đính ninh khi đội đã tiêu ra tro, bèIL 
mở cửa lò toan lắy thuốc. TÈ Thiên thừa cơ hội, nhãy ra 
làm sặ) cả một góc lò, huơi thiết băng đại náo (hiên cung. 


"vớt đứa nhỏ lên, nuỏi đến mười tám tui 
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Ngọc Hoàng phải nhờ Phát Tồ Như Lai đến dùng kế mới 
bất được Tề Thiên trấn đưới núi Ngũ Đài Sơn, đặn phải 
chờ năm trăm năm nữa sẽ có một vị cao tăng từ Đông, 
qua Tây phương thỉnh kinh đến (hả ra, nên theo bão hộ 
người ấy, đải tội lập công. 


„ồn 0Ệ caa tăng zứ Đạt Đường. 

Vĩ co từng nói đây, tức là Trần Huyền Trang. 

Nguyên tại xứ Hải Châu, có một người học trò tên 
Trần Quang Nhụy, thi đậu trang nguyên, phụng chỉ xuống. 
Giang Châu trấn nhậm, Quang Nhụy cùng đi vời mẹ ruột 
và vợ mới cưới. Giữa đường, mẹ giả sanh bịnh, phải tạm. 
ở lại một thời gian đề vợ chồng Quang Nhuy đi trước, 
rồi sau sở cho người trở lại đón. Chẳng ngờ đi đến nơi 
xắng vẽ, bọn cướp thấy vợ Quang Nhuy là Ôn Kiều dung 
nhan diễm lệ, bền lập mưu giếL chết Quang Nhụy quăng 
thây xuống sông mà đoạt Ôn Kiều. Bấy giờ Trần phụ 
nhơn đã thọ thai, nền đành ép lòng thuận theo bọn cưởng 
đạo đề chờ ngày bảo oán cho chồng. Đến ngày nở nhụy 
khai hoa, Trần phụ nhơn sanh được một lrai. Tên cường 
đạo nhữt định giết đứa trẻ. Trần phu nhơn đành cất tay 
lấy máu viết một phong thơ thuật cặn kẽ lự sự, rồi lấy 
áo lót của mình quấn kỹ đứa hài nhỉ đề trêp ván thả 
trồi theo giòng nước. Tắm yán ấy trôi mãi, rồi tấp ngay: 
trước chùa Ñim Sơn. Y‡ trưởng lão chủu Kim Sơn bèn 
, cho thế phát 


giì-y, đặt pháp đanh là. Huyền Trang. 


. 


Hấy giờ, lại trào, vua Đường Thái Tông thác ba ngày 


lai hồi dương, nèn quyết tim người sai qua Tây phươn 
thỉnh chân kinh về cầu siêu cho oan bồn uông tử. Trầi 


- Âm Bồ Tát phải trao cho Đường Tăng một c: 
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Huyền Trang được vua ehọn lựa, phong làm ngự đệ, cho 
ăn theo họ nhà Đường. cải pháp danh là Tam Tang, vã 
phung chỉ sang Tây phương thỉnh kinh Phật. 

Đi đến Ngũ Hành Sơn, Dường Tăng gặp Hầu Vương 
lâu nạy bị đè đười nủi hết lời năn nï, nên động lòng từ 
bi, bèn trẻo lên đỉnh gỡ bùa thả ra, nhận làm đồ đệ, đặt 
pháp danh là Hành Giả, đem theo bảo hộ bên mình. 
Nhưng Tôn Ngộ Không tánh tình còn quá nông và ngụng 
ngược, không chịu sự câu thúc của sư phụ. Vi thế, Quan 
chìm cô, dạy 
lÌm cách gat Hành Giả đội lèn đầu, tự nhiên liền vào da. 
thịt, không phương gỡ ra. Khi não Tôn Hành Giả cãi lời, 
Đường Tăng chỉ cần niệm chủ cần củ, Hành Giả sẽ nhức 
đầu và tuân lĩnh. 

Nghy kia bai thầy trò đì đến suối Ưng Sầu, đưới suối cô 
con tiền long nhảy lên ăn mất con ngựa củn Đường Tăng. 
Tôn Hành Giả vác thiết bãng truy nữ, thì rủ tiều long vốn 
là (hải tử con Long Vương Ngào Nhuận pham cội bị đầy, 
đang chờ Đường Táng đến đề biến thành ngựu hay chữ 
người đi Thiên Trước. Sau đỏ, thầy trỏ lần đến Cao Jấo 
trang lhu phục được Bát Giải, nguyễn là Thiên Hồng 
Nguyên soái bị đọa, được Quan Ẩm qui y, dạy ở đó chử 
người thỉnh kinh. 

Đến sông J.ưu Sa gặp con yêu: 

w Đầu cũ chủ ngừ. tác đỗ hoen, 
4 Trôn 0o cặp mẫt sáng như đền, 
«Giong đồng ty sấm, nghe dường Irống, 
4 Mãi xảm không xanh nhu chẳng đen ». 1 
- Ba thầy trò lưởng đã khòng xong, chẳng ngờ con yêu. 


1 Trang Tủy Da thường yeu thư, 
điệu viết giống các truyện như Phonz Thần 
đổi trước, 


p văn xuởi, thề 
à lối kề truyện 
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Ấy chính là Quyện Liêm Tướng quản cũng vàng linh Quan 
Âm đón đường Tam Tạng chữ thâu nạp làm đồ đệ. 

'Từ đây, bốn thầy trõ và một ngựa, ngày đêm vượt 
rừng trèo nủi, gặp yêu đẹp yên, gặp phước làm phước, 
gian nan khỏng nờn, tử sanh chẳng nệ, trải qua tắm mươi 
mốt nạn lửn, nho là Bàn Ty động quyến rủ, nào là Hỏa 
diệm sơn đỏ hực, Tiều Lôi Ẩm kinh khủng, v.v... mời 
¡ đến Tây phương. 

'Tử ngày đi, đến ngày về nước, linh ra bốn thầy trò đã 
phải dùng mười bảy năm trường, đi từ năm Trình Quang 
thứ 3 (629 s.K.n,) mãi đến năm Trinh Quang thứ 19 (645 
s.K.,n.) mới về, đường trải qua đếm mười tám ngàn đậm, 
và thỉnh về được 5.048 quyền kinh. 

Truyện kề bốn thầy trò đều được tám vi Kim Cang 
rước về Lòi Âm Tự mà thành chánh: quả. 


. 
HỆ 
THEO DẤU THẦY TAM TẠNG. 

Tây Du diễn nghĩa là một hộ truyện thần thoại hầu 
hết sự kiện, tình liết, đều là bịa đặt. Nhưng chuyện thầy. 
Trần Huyền Trang (Tam Tang) đi từ Đông độ qua thỉnh 
kinh Tây phương lại là chuyện lich sử cỏ thật. 


Afáy oiệc cần đính chính. 

Cõ mội số việc về Trần Huyền Trang mà Tây Du diễn 
nghĩu đã làm cho sai lạc, trởng cần phải được xác nhận 
lại. 

Trước nhữt là nề thân thế,— Fây IÐu điền nghĩa viết rằng. 
Trần Huyền Tranglà đứacon duy nhứtcäủa Trang nguyên 
“Trần Quang Nhuy, khi sanh ra đã bị thả trôi sông từ lọt lòng 
mẹ, nhờ một nhà sư vớt lèn nuôi dưỡng cho đến khôn lớn. 
Sự thật Huyền Trang là con út của Trần Tuệ. Huyền Trang 
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cỏ cả bổn anh em ruột. Phụ thản, Trần Tuệ, vốn là huyện 
lịnh huyện Giang Lăng đời Tùy. Sau yì thấy 'Lùy Dưỡng Để 
bạo ngược vỏ đạo nên từ quan lui về cố lý, đóng cửa đọc 
súcb dạy con. Họ Trần là mội vọng tộc đã mấy đời. Tâng 
tô, Trần Khâm là Đông chính Tướng quân của nhà Bắc 
Nguy, tước Nam Dương Ki Quốc Quận công. Tô phụ, Trần 
Khương đã làm đến Quốc Tử Bác sĩ đới Bắc Tề. Như vảy, 
Yiệc phụ thân Huyền Trang là Trần Quang Nhụy,thi đôTrạng 
nguyên năm Tyinh Quang thứ 13, rõ là không sắt hay đăng 
hơn là không có. Chinh ngay trong Iruyện Táy Du, đoạn 
sau mẫu thuần với đoan trước, Nếu bảo Quang Nhuy đổ 
Trạng nữa Trình Quang lhử 13 (năm 639 sau K.N.) thì 
Sao lại còn viết Tam Tạng bất đầu rời khôi Trường An 
đi Tây phương cũng năm thứ 13 Trình Quang, trong khi 
chính cũng trong Tây Du đã viết rõ ràng là Quang Nhụy 
đâu Trang năm Trinh Quang thử 13. rồi mới cười vợ, sanh 
con, mười tám năm sau, Huyền Traug được mười tắm 
tuổi, mới được chọn đi thỉnh kinh # 

Tuy vậy, đây cĩing nói cho rõ trắng đen vậy thôi, chở. 
đối với vấn đề năm tháng trong các truyện Tâu, chúng 
{na cũng không nên quá khất khe, bởi vì lruyện lä tiều 
thuyết, tức nhiền phần lịch xử, niên ehÉ dĩ nhiên iL được 
chủ trọng hơn phần nghệ thui 

Giờ xin trở lại thân thế Trữn Huyền Trang. Theo ý 
kiến hầu hết các sử gia, Trần Huyền Trang iên thật là 
Trần Vĩ, sanh vào năm thứ 1ö đời Tùy Văn Để Dương 
Kiên (năm 59 sau K.N.)2tại huyện Câu Thị (Lộ Châu) 
(hiện là huyện Yêm Sư, tỉnh Hà Nam), Gia đình họ Trần 
Ở lại Du Tiên Hương, Không Hạc Lý, Phung Hoàng Cốc, 
gần chủa Thiếu Lâm. 


1 Trong bộ «Sur les traces du Beuddha»,R, Groussel tiên 
sinh ghi Huyền Trang vanh năm 60Z (7) 
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Năm lên tám, Huyền Trang đĩ được phụ thắn khầu 
truyền cho đọc sách Hiếu kinh. Đọc đến chỗ lhầy Tặng 
Tử lánh chiếu đứng đây, Huyền Trang cñlog xốc áo đứng 
dậy. Cha hồi cớ sao. Thưa rằng: « Thầy Tăng nghe mạng 
thầy dạy phải lánh chiếu đửng đậy. Nay con nghe lời cha 
dạy bảo, đâu đám ngồi yên.» Chủ rất lấy làm vuï lòng. 
Từ đó trở đi, nhờ sự chăm chút chu đáo của phụ thân, 
Huyền Trang càng say sưa với các học thuyết, nhút }à 
Phật giáo. Bấy giờ, trong hương lân, ai si cũng khen 
ngợi cần bé Thần đồng. 

Người anh thử hai cña Huyền Trang là Trần Tổ, đã 
sớm xuất gia, đang làm hòa thượng lại chùa Tĩnh Thổ 
(Lao Dương) hiệu là Trường Tiệp pháp sư. Nắm mười ba 
tuồi, Huyền Trang lèn viếng chúa Tĩnh Thồ thì gặp ngay 
lúc triều đình (nhà Tùy) phái Trịnh Thiện Quả đến Lac 
Đương mở khoa thì đề chọn hai mươi bẫy ví hòa thượng”. 
Số người xin ứng thí cỏ đến mấy trăm. Huyền Trang 
cũng đến xin ghi tên tham gía, nhưng vì tuổi nhỗ, không 
được phép dự. Tuy vậy, cầu bé thông minh ấy vẫn không 
nân lòng, cử nủp gần công món mã nghe lóm. Có một 
bữa, Trịnh Thiện Quả — bấy lâu nồi tiếng là có biệt tải 
biết xem người, — thấy cận nhỏ đứng rỉnh nghe biết là 
người cô chỉ lớn, lại xera tưởng thấy hình đung trấn tú, 
thêm đối đáp như lưu, Hồi : « Ngươi muốn xuất gia đề làm 
gi?» — Thưa: €Ý muốn xa nối Phật Như Lai, gần sáng 
đí pltáp ». Thiện Qua bèn đặc cách lấy cho làm tăng, 

“Thiên Quả nói với các quan Hêu rằng:« Tụng nghiệp 
học cho thành được thì đễ, chớ như phong cốt luyện được 
thì khó; nếu độ cho người nầy, thì tất thành là bác người 


“Theo quí cbế nhà Tùy xuống đến nhà Miah vẫn còn, muốn. 
#àm hôa thượng phải qua mật kỳ khảo hạch hẫn hoi. Người ra ứng 
thí chẳng những có một t:lnh độ học vn nhứt định, mà còn phải 
€ú đĩy đñ lụ cách, đạo đức. 
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” 
xuất so trong chốn thiền môn», San quả như lời đoán. 

Từ đỏ, Huyền Trang ở lại chùa với anh đề học thêm 
kinh điền. Huyền Trang chẳng những thông mình tốt 
chúng mà còn bam học đến quiên ăn quên ngú, Ngày kía, 
liuyền Trang bỗng nhiên lại đăng đân giảng kinh Niết 
Đàn là một thứ kinh rất khó, Thế nhưag Huyền Trang đã 
phân tích kinh nghữa rất đầy đủ và sâu sắc, làm eho ai nấy 
đều kinh ngạc. 


Điềm thú: nhì cần đỉnh chính là quả trình trưởng thành 
và học lập của Huyền Trung. Tây Du diễn nghĩa viết rằng 
Huyền Trang được Pháp Minh thiền sư vớt lên nuôi và 
cho ăn học tại chùa Kim Sơn cho đến năm mười tám tuôi, 
tồi vâng chỉ đi thỉnh kinh. 

- Sự thật thì kháe ; 

Những nằm cuỗi đời nhà Tùy, Huyền Trang đã bàn 
với anh, sởa soạn vào kinh đỏ cầu học. Năm 618 san Kỹ 
Nguyên (Vũ Đức nguyên niền đời Đường Cao Tô), hai 
anh em đến Trường ân, ngụ tại chùa Trang Nghiêm Tự, 
Nhưng bây giờ, những vị cao tĩng nỗi danh về Phật học. 
đều tập trung tai Thành Đô (Tứ Xuyên). Hai anh em bèn 
lia Trường An qua Thành Đô, đến ngu tại chùa Không 
Tủc Ty, và theo học với các pháp sư: Phùng Không, Đạo 
Cơ, Bửu La, y.v... Lúc ấy, Huyền Trung mới hai mươi hai 
tuôi. Ở đây cho đến năm lai mươi bảy tuôi (828 S.K.N.) 
xau khi du lãm hết các vùng Xuyên Đông, Xuyên Tây, 
Huyền Trang hèn xin phép người anh cho ðng đi khắp 
các xứ đề thỉnh giáo với các vị pháp sư danh tiếng và học 
hỏi với các bậc uyên bác. Nhưng người anh côn lưu luyến 
cảnh giàu có và yên tỉnh của 'Thành Đô, lại nữa ý không 
muốn rời em, nèn lìm hết cách ngăn trở. Huyền Trang bèh 
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không cho anh bay lên kết bạn với một thương nhân, trấn 
xuống Trường Giang đáp thuyền đi nơi khác. 

Đến Kinh Châu (Hồ Bắc), Huyền Trang lưu lại nữa 
năm thảo luân Phật học với các vị hòa thượng Thiên 
Hoàng Tự, rồi trở lên Hà Nam, vòng qua Sơn Đông, Hà 
Bắc. Bây giờ, Huyền Trang vừa đạy vữa học thêm, chu du 
gần khắp eä miền Bắc nước Tàu, tiếp xúc hầu bết cáe học. 
giả cao tăng. Nhưng Huyền Trang vẫn chưa thỏa mãn. 
Càng học ông càng thấy nảy thêm nhiền nghỉ vấn. Bảy 
giờ, tông phái củn đạo Phật tại Trung Quốc rất phức tap; 
kinh điền được phiên dịch thì qmá Ít, mà số được dịch ra. 
ăn chương lai lh mù khỏ hiền, những chỗ đảng ngờ 
hoặc sai lệch đẫy đầy. Muốn tìm được nguyên bản chữ 
Phan đề giải quyết vấn đề ý nghĩa của kinh điền, muốn 
truy tầm cho thấu đáo chỗ hay của Phật giáo. ông thấy chỉ 
côn cách lự mình phải đến tận nơi phát nguyên PhậL 
giáo, — lức Ấn Độ, — đề tự nghiên cứu, học tấp. Mầm 
4 Tây Du» đã nãy sanh từ đó. 

Năm Huyền Trang đúng ba mươi mốt tuỗi thì nhà 
học giả nỗi tiếng Ba Phả Mái ba Nu cũng từ Trung Ấn Bộ 
do đường biền đến Trường An. Ông nầy là học trò của 
nhà học giả quyền uy chùa Na Lan Đà là Giới Hiền. 
Người ta nói ông Mặt Đa Ña ấy đã thuộc làu đến mấy 
chục van «tang» kinh đại thừa và tiều thừa. Huyền Trang 
đến học xởi ông, hiều thấu được khả nhiều điều nghỉ vấn, 
Do đó, Huyền Trang có ‡ định thể nào lại Ấn Độ cũng 
côn nhiều học giã nyên thâm hơn nữa, có thề làm sảng 
tỏ được nhiều xấn đề cao siêu bí ân hơn. Ý chỉ + Tây Du» 
lại cảng được „ng đúc thêm, 


.h. 
Điềm thứ ba cần đính chính là việc khởi đầu đi Tây: 
Phương của Tam Tang, Đoạn nầy, Tây Du diễn nghĩa 


ng viết kháe với sự thải, Sự thật. Tam Tạng không phải 
do vua Đường sai đi. 

Nhì Đường vua mới đựng nghiệp, cơ sở cai trì còn 
chưa vững vàng, nên hết sức nghiêm cấm việc đi về hưởng. 
“Tây, một lẽ là sợ thông đồng với các dân tặc Tây phiên, 
— Tế khác là voa Thái Tòng đã già, uy thanh đã lớn, e 
cho các nước xúc pham người lữ du và quốc my Tàn gây 
tạ mẫm chiến tranh nữa là việc ông không muốn... V1 thể, 
mặc dù Huyền Trang cõ cùng với vài ví Hòa thường khác 
dâng biền xia triều đình cho phép đi Ấn Độ du học, 
nhưng biều chương gỗi đi rồi cũng im bắt, Gó người bảo 
vũng bọn quan lai trong triều đã ém các biền chương ñy 
đi, vi mấy ông thầy chùa quá thiệt thà, dâng biển mà 
không eó thú gi khác nữa kèm theo (đời Đường đã có 
rồi Ð) Người khác thì lại cho rằng chính yếu là tại triều 
dịnh đã có lịnh cấm, nên biều đầu dãng lén, nhà vua 
không phê chuẩn 1. 

Bảy giờ nội bọn chờ đã lâu mà vẫn bặt yô âm tín, 
mấy người kia đều thối chí duy cö Huyền Trang là không 


1 Thuyết thứ ba: Đường THÁI Tổng không muốn cho các 
nhà sir xuất ngozï, là vi ý ông không muốn cbo Đạo Nho nồi ông 
thiên về Phật giáo. Xin chép ra đầy đeza Pháp văn đề lâm tải liệu. 
4—...Les circonxtances đans losraelfes s'effeetua le voyage de Bfoan- 
wrIsang, le plús cẻlebre đes pẻlerins cEinolis, xers Ì©< lieux saints 
«du bowddblsoie, symibolisent à mierveille J'évelution ranlde de la 
wpolitlque chínojse, Ea 620, Fempereur TraiLiong. prẻoeeubé 
4 ữ3ffertnfr soii a61oritẻ đanš ltepnpÏe et đe se rẻconctlier les lettres 
+ eenfiiolaulstes, ennemis dị hoeddhisme, opposa sm dépszt dụ 
wwolae ŒesL claadestisemlent, en évjLanL Toueu-houung. dque 
« Hiuan-tsanz pénẽtra đans1e đêscrt do Gobi, ca đirection de Tourfan. 
«Ksrachar. Kou\chũ, pour gagocr Iuuiyân, país Hénacks Etmprun- 
&tant, pobr son retonr, Ìa vole méridionalo, par Kachgar, Yarkand, 
+Ehotaa, Ì£ Tob nar et Touen-houiang. šl [ut, en 634, aceueÐi en 
'xtrioniphzteur » (Arts et siyles da la Chine par Madeleinc Panl- 
David, HacheLLe, page 91.) 
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chút nản lông. Trong khi chữ đợi, ông vẫn cố học lhẻm 
chữ Tây Vực và chữ Ấn Độ. 

Năm Trinh Quang thứ ba (629 s.K.n) vùng phụ căn 
“Trường An bị nan mưa đá thất mùa. Triều định mới 
xuổng chiếu giải tỗa Kinh đô cho phép đân chúng được 
tự do đi tứ xứ làm ăn, Huyền Trang nhân cơ hội ấy ra 
khỏi kinh hành, nhầm hưởng Tây trực chỉ. 

Từ Trường Án, ông đi thằng qua Bữu Rẻ, Tần Ghân, 
rồi chuyền lên hưởng Bắc, từ Lan Châu, Thiên Thủy đến 
Tương Châu (hiện là hu: 1y, tĩnh Cam Tủc). Lương 
là đô thị lớn củn Hà nự là yếu điểm quốc phòng của 
biên thủy phía nhà Đường. Đô đốc Lý Đại Lượng 
phụng chỉ trấn thủ biên cương, phong tỏa hết sức nghiêm 
mật không cho mô! người lọt về Tây. Huyền Trang phẫi 
nấn ná tại Lương Châu hơn thắng lrởi, chờ dịp lĩnh canh. 
sơ hổ, mới trốn ra được khỏi Lương Châu Thành. Nhưng, 
chẳng zö vì saa Lý Đại Lượng được, lặn tức cho vẽ 
bĩnh rược theo bắt lại, Rất may nhờ có pháp sư Tuệ Ủy 
thương tình lên sai lui người học trẻ Tuệ Lâm và Đạo 
ChỈnh theo bảo hộ, Huyền Trung mới thoát thân được. Ba 
người từđấy không đám công nhiên ra đi cử phải đêm đi 
ngày trồn, lần mô ra khôi Gia Cốc Quan mà đến Qua Châu 

ệ An, tĩnh Cam Tủe). 
Jô Khai là một In đồ Phật 
giáo, nên không nỡ ngăn cần việc đi Tây Phương, lại còn 
cho những tin Lửe cần thiết về lộ trinh. Nhờ đỏ, Huyền 
“Trang mới hiết từ Qua Chân lên phía Bắc độ năm chục 
đăm, thì gặp sông Hồ L2, lòng sông trên hẹp đưới rộng, 
nước chây thật xiết, sóng giỏ rất nguy hiềm, khó bề qua 
được. Trên sông lai cõ Ngọc Môn Quan trấn thủ, tức là 
nơi yết hầu về cõi Tảy vậy, Muốn đi Tây Phương tất phải 
theo đường đó. Ra khỏi Ngọc Môn Quan, đi về hưởng Tây 
Bắc có những đồn Ngũ Phong, tức năm tòa Phong Hỗa 
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Đải, mỗi lòa cách nhau trên dưới một trăm dặm và đền 
có quân lính canh giữ cần mật 3. Giữa đường, không có. 
cây cổ nước nội gì cả. Muốn tìm nước tống hoặc đồ ăn, 
phải đến gần các Phong Hồa Đài. Qua khối năm tòa Phong 
Hỗa Đài, thì gặp một bãi cát Mac hạ điện Hà cõi nước Y 
Ngô (hiện là huyện Cáp. Mật, tỉnh Tân Cương), 

Trong lúc Huyền Trang lo rầu vì nỗi đường đi khó 
khăn, hiểm trở, thì con ngựa đưa đường đến đày lại mang 
bịnh mà chết, hai người đầ đệ: Tuệ Làm và Đao. Chỉnh 
cũng từ giữ về Lương Ghản, phần công văn lập nã từ Lương. 
Châu cũng đã gửi đến Qua Châu. Cũng may Thứ sử Qua 
Chân, Lý Xương, là người có lòng mộ đạo, mặt đưa tờ. 
điệp ra hỏi: «Thầy c6 phải là Huyền 
Huyền Trang do dự chưa kịp trả lời, 
4 Thầy phải nói thực, nếu mà phải, độ tử sẽ liệu cho thầy. » 
Iuyền Trang tô thực. Xương lấy lam khen ngợi nói rằng: 
« Thầy mà lluze hay đi được như thế, thì tôi xin vi thầy xé 
phăng lờ điệp nầy.» Xương xé tờ điệp và rằng: «Thầy 
liệu mã lên đường cho sởm. » 

Bno nhiều sự kiện trên cũng đủ chứng mình Huyền 
Trang không phẫi do Đường Thái Tông phải đi thỉnh kinh, 
mà là tự mình trốn đi. Sở đi Huyền Trang thoát ra được 
là phờ, mặc dù lịnh trên rất nghiêm mật, nhưng các quan 
thi hành đĩ sẵn eõ cằm lình với Phật giáo, thêm Huyền 
Trang khẻo thu phục nhơn lâm bằng một (âm thành cầu. 
đạo. 


... 
Bây giờ xín tạm gác qua một bên việc hành trình của 
Tam Tạng, đề bàn một ïL về : b 


1 Phong iiồa Đại Lhủi xus đất đề trấn thủ biên cương. Khi 
uiặc đến, quãn canh lên trên đình đãi tốt củi la, khêf (phong, 
lồ») công bốc lên, Đài thữ nhì thấy 1Zs phối liền đốt eEuyề, cho 
đến quản đội trấn thŠ hiện cương thấy được, kếo đến ngần chống, 
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Hoàn cảnh nào đã thúc đầy Tam Tạng qua xử Phặt? 

Một ngân ba trăm năm trước đây mà đám một người 
một ngựa xưtợt suối trèo nón, bằng sa mas, càn rừng sâu, 
đi đến xứ Ấn Độ huyền bỉ xa xăm, Trần Huyền Trang 
quả là một nhà dù thám vĩ đại Lrèn lịch sử. Kỳ công đỏ, 
tính thần nghi lực đỏ, người đời san khỏng thể không 
nghiêng mình bải phuc. 

Tuy nhiên, điều mâ chúng tòi muốn nói ra đây là 
“hoàn cảnh nào đã khuyến khích Huyền Trang kiên quyết 
liều sống chết đi Tây Phương cần đao. Bởi vì, theo ehủog 
tôi nghĩ, phải ở trong một (hời Phật giáo thịnh hành 
đến mức ø, mới có thề xuất hiện những người đám 
xã thân vì đạo như vậy được. 


“Thực ra, ngày nay, khỏ mà biết địch xác Phật giáo đã 
truyền sung Trung Quốc từ lúc nào. 

Sách chép năm Vĩnh Bình thử 11 đời vua Minh Đế 
(năm 63 s.K,n.) lún Minh Đế chiêm bao thấy kim nhơn. 
hay từ trên không xuống. Vua họp quần thần đề đoán 
mộng. Phó Nghỉ tân : « Ở xứ Tây Vực có vị thần, gọi tên 
là Phật, Bẻ hạ mộng thšy chừng là Phật đấy chăng?» Vua 
ho là phải. Mới sai quan Lang Trung là Sái Âm và Bác sĩ 
đệ lử là Tần Cảnh sang sử nước Thiên Trúc đi hỏi tìm 
Phật pháp. Bọn Âm đi đến nước Trung Thiên Trúc gặp 
bọn hồ từng la Nhiữp ran đãng, Trúc pháp lan, bèn đón về 
nhà Hán, mạo biềm đi qua những nơi lứa sa mới yề đến 
đất Lac ñp, Minh Để tiếp đãi rất hậu, mới lập ra chùa 
Bạch Mã ở thành Tây châu, đề cho chư tăng ở. 

Sách sử tuy chép làm vậy, song không thấy nói Sái Âm, 
Tần Cảnh đi qua những nào đề sang Ấn Độ? Và trải hết 
bao nhiều năm # Trong khí đi đường, có xét qua phong thề 
nhân tình như thế nào ? Những đoạn ly thủ như vậy, sách 
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đều bö khuyết cả, đến nex không phương xét ra, thật rất 
tiếc và 

Mãi đến đời Bỏng Tấn, Phật giủo mới bắt đầu nhát 
triền manh. Qua đời Nam Bắc Triều, thì đã đến mức cực 
thịnh. Ngnyên đo chính là vì thời Nam Bắc Triều loạn lạc 
liên miện, làm eho nhơn đân vô cùng lầm lhan, khỗ sở. 
Nghèô đòi, tung lóc chính là những điều kiện tốt nhút đề 
cho đao Phật lờn mạnh. 

Ở Bắc triềm, Phật giáo đã thành một tồ chức có qui 
mỏ hẳn boi bao gồm (rên mấy trăm van hộ khầu. Bấc Ngụy, 
tăng chủng cỏ trên hai trăm van. Nhà Bắc Tề cỏ đến ba 
trầm vạn. Khắp nước Tàu bấy giờ từ vua quan đến bá tánh, 
đều sùng bái đạo Phật. Nhà Bắc Nguy lập chùa «Thiên 
Cung Tự » đã phải dùng đến mười van cản đồng và sáu 
cần vàng đề đúc tượng Phát Thích Ca. Nhà chùa 
cũng cô đất đai riêng, một phần đo tín đồ củng thí, phần 
khác do nhà chùa mua sẩm hoặc chiếm cứ của võ chủ. 
Đời Bắc Nguy, đất đai nhà chùa chiếm đến một phần ba 
tông số diện lích đất đai trong xử. Tũng ni lại được nhiều 
đặc quyền, như được miễn thu, miỄn sưu, miễn dịch. Vì 
thế, rất đồng dân chủng đã chạy vào sẵn dương nương 
Phật» đề trốn sưu cao lhhế nặng của triều đính yà hào 
môn. 

Qua cuối thời kỳ Nam Bầe triền, các Vương triền thấy 
bị tánh än núp cửa thiền ngày cũng đồng, đồn điền nhà 
chữa càng rộng lớn, nên bắt đầu chú ý đối phó với Phật 
giáo. Ý¡ lẽ rấi để hiều, sự phát triền mạnh mẽ của đạo 
Phật đã làm cần trở lớn Iqo cho chánh sách sưa địch, thuế 
khóa của nhà vua. Sự xung đột giữa nhà vnd và nhà chùa 
"ñgày cảng lăng gìa. Nhưng quyết liệt hơn cả là chủ trương 
diệt đạo Phải của Bắc Châu Võ Đế, đã dùng quyền lực 
của triều đình bẩt buộc hai trăm vạn tăng ni phải hồi tục. 
Sau khi nhà Bắc Châu điệt được Bắc Tề, lại ra linh phú 
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hủy chùa chiền của lắc Tề và ép trên bx trăm van tắng 
ni phải hồi tục. Đạo Phật vì đồ phải tam một lúc thu hẹp 
phạm vì hoại động. 

Nhưng bốn chuc năm san (tính từ năm 61 s.K.N.. tứe 
năm Bảo Định của Bắc Châu Cao Tô Y6 Để, đến năm 601 
s.K.N.„ tức năm Nhơn Thọ của Tú Cao Tò Văn Để), suốt 
đời Tùy, đạo Phật lại bình trưởng mạnh mẽ như trước. 

Nhà Tủy thống nhất được giang san, đản chúng trởng 
đầu những ngày hắc ém đã chấm đứt, nào ngờ Tủy Văn. 
Đế thăng hà, Tùy Dưỡng Đế kế vị, lại là một ông vua 
cực kỳ hoang đâm vỏ đạo, đã ham chỉnh chiến, lại thích. 
xa hoa. Ba lần đỏng chỉnh Gao Ly của Dưỡng Bế làm huo. 
“không biết bao nhiên xương rnảu và tài sân của trăm họ. 
ô súch chép trong các trấn gife nầy, Dưỡng Để đã động. 
viên đến một triệu mới trăm ba chục ngàn tráng đỉnh. 
lốt cuộc, vẫn bại binh nhục quốc. VếL thương của xứ sở 
chưa bàn gắn, Dưỡng Đế lại vung tiền của, nhàn lực ra 
đề tím thöa thích riêng. Ông rà lình động viên trên một 
triệu đân phụ đảo con kinh từ [ae Dương đến Giang Đỏ. 
(tức Dương Châu) đề ngự long thuyền xuống Giang Nam 
xem quỳnh hoa mỗi năm chỉ nở một lần hoa. Tiền bạc 
phụng phí ehững biết bao nhiêu mà kề, Tám vạn người, 
lừ cung phi, mỹ nữ, cho đến ngự binh, cước điện (phu 
kéo thuyền), đều mặc lụa la, gấm vóc. Vật thực dàng 
không hết, đến hư thúi, bỏ dọc đường. Dàn chủng trong 
Yòng năm trăm dặm đọc theo kinh đền bị buộc phải mang 
thức ïín đồ dùng cung phụng cho đoàn du hành qui phải *, 
Tỉnh hình đó làm cho Irăm họ vỏ cũng điều đứng. Đời 
sống dân luôn luôn bị đe đọa, bất an : cha xa con, vợ xa 


„À Sự thực, đảo con kiah Lạc Dương — Đương Chàu fà đề 
chuyền văn lượng thảo, mẽ các, thuế vụ về Kinh Đỗ (xear Hisloi- 
Te đề la Chiue cũa W, Izberhard, Payot, Paris, 1955), 


tr 
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chồng. bao nhiêu điện lính Lang tóc chồng chất lèn hai vai 
nặng Iríu của đản đen. Một số không đè nén được phẫn 
uất đã nồi đây chống triều đình, tạo thành những phong 
trào Ngõa Cang của Lý Màt, Trình Gião Kim, Tần 
"Thúc Bảo, và phong trào của thập hát phẫn vương đời ấy. 

Một số khác, đồng đão hơn, tuy bất mãn với triều 
đình, nhưng không có gan cầm võ khí chống hư, đành 
vào cửa thiền, đề etrốn xâu trốn thuế», đề tim sự siêu 
thoát qiua+ cõi kháo, Cửa thiền luôn luôn rộng mỡ, hàng 
ngũ Phát đồ ngày càng thẻm đồng, Phong trào nghiên cứu 
giáo lý nhã Phát phát triền ngây càng mạnh. 

Nhà Đường thụ hẹp được thập bát phần vương, gorm 
thiên hạ về mội mốt, làm cho tình hình được ồn định, đời 
sống lrăm họ được nâng cao. Nông nghiệp phát triền đưa 
đến sự phồn vinh của công và thương nghiệp, Sự giao 
thông giữa nhà Đường và cáo nước châu Â được mở rộng, 
giúp điều kiện thuận lợi cho sự trao đồi Văn Hỏu, nhứt 
l3 liên lạc giữa Vũn Hóa Ấn Bộ yà Văn Hóa Trung Hoa, 
đặc biệt là về Phát học. 

Chính hoàn cảnh đó đã kich thích mạnh mẽ vị hỏa 
thượng học giề trẻ tuồi là thầy Huyền Trang, và nông 
chỉ Thầy trên đường wTây Du» (ìm đâu Phảt. 

Nay xin trở lại lộ trình của Thầy Huyền Trang... 


“Trên đường thiên lý... 
Đoạn trên, thầy Huyền Trang đã đi đến Qua Ghảu. 
Đang lủc öng mãi bằng khung việc đi tới nữa, thÌ 

một thương nhân Tây Vức, lên Thạch lian Đà, nhàn ngày 

trước có vào chủu lễ Phật, biết được Huyền Trung muốn. 
đì Tây Phương, bèn xịn theo lâm đồ đệ, tình nguyện hộ 
tổng ông qua khối năm tồa phong hỗn đài, Huyền Trang 
cả mừng, ra ngoài mua hai con ngựa rồi củng Thạch Bản 
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Đà ước đính ngày khởi hành. Qua bữa san, trời vừa sẵm 
tối, Thạch Bàn Dà đưa tởi một ông lão có đẫn theo một. 
con ngựa già, gầy ốm, sắc hồng, Ông lão (hành khâh bảo 
Huyền Trang : 
— Đưởng đi Tây Phượng cực kỳ hiểm trở, Tại nước. 
Y Ngô, tâm trắm đậm đại sa mạc, trên không một chim. 
dưới không một thủ chay, đồng trồng rainh mỏng, 
dị cä tháng không gặp một bóng người. Xưa hay, biếL bao. 
người họp đoàn kết lĩ đi mà còn lạc đường thay, huống, 
chi sư phụ chỉ đơn thâu độc mã | Tốt hơn là sư phụ nên trở: 
¡, hà Iất phải đem tính mạng vào nơi nguy hiŠm ấy làm 


— Ba tạ lão trượng có lời chỉ đạy, Huyền Trang thân 
nhiên đáp. Nhưng tôi đã thệ đi cầu Phát pháp, mong đến 
Tủy Phương, quyết không một bước trở lại hướng đông, 
dủ có phải lhắc giữa đường, nguyện lhòng ân hận. 

Ông lão thấy thái độ Huyền Trang kiên quyết như vậy, 
biết khỏng thế nào củn ngăn được, bèn đem con ngựa 
hồng già của mình đang cði giao cho Huyền Trang mà 
Tng : 

— Sư phu chở chè nưya nầy giả ốm. Coi vậy chớ 
chân cẳng nó còn mạnh mẽ và chạy hay lầm. Nhứt là nó 
đã từng văng phân con đường Y Ngỏ trên mươi lăm lần, 
đường sả đĩ thuộc rành lầm. Ngựa của sử phụ chưa lửng 
di trong sa mạc e chj\ khong nỗi. 

Huyền lrang bằng lòng đồi ngựa. 

Đêm ấy, Huyền Trang bèn cùng Thạch Bàn Đã khởi 
hành, đến canh ba thì đến sông Hồ Lô; Ngọc Môn Quan 
thấp thoáng thấy đảng xa. Cách ắi độ mười mấy dặm, có 
một khúc sỏng chỉ rộng chửng hớn một trượng, hai bên 
bờ sông rnọc những cây ngô đồng. Lai thầy trò đốn cây 
bắc cầu, lót cỏ trải cá\ lên cho phẳng cho người ngựa qua 
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sông, Trời hừng sáng, qua söng được, hai thầy (rò mừng 
rỡ vò cùng, bèn lim iùm bui mà nghĩ. 

Qua ngày sau, đột nhiên Thạch Bàn Đà trở dậy, vung, 
đụo sẽ bước lời gần Huyền Trang, còn cách độ mươi bước 
nữa lại quay trở về chỗ cũ. Đã mấy phen như vảy, Huyền. 
Trang chờ xem, biết hẳn sanh dị tầm, nhưng cũng chẳng 
chút sợ sệt, vẫn ngồi im lăng, nhìn lhẳng vào hẳn. Thạch 
Bản Đà buông đao, khuyên Huyền Trang rằng: « Đệ từ 
xem lai, đường nầy không có một cọng. cỏ một chút nước, 
chỉ những vũng gần phong hỏa đài mới có những thứ ấy 
mã (hôi. Mà nếu đến gần đỏ, bọn họ biết được lòng tích 
của chúng ta thì obn gì Lúnh mạng. Dậy giờ chỉ có cách trở. 
về là hay hơn cả, » 

Huyền Trang không khuửng, chỉ chấn thuận cho Thạch 
Bàn Đã trở về Qua Châu một minh. Bàn Đà không chịu 
đi, do đự một hồi mới nói: « Rủi như sư phụ bị bắt lại, 
sư phụ khui tên họ của tôi ra thì cha mỹ vợ con của tôi 
ổ nhà làm sao?» Huyền Trang bèn chỉ trời mà thề: « Nhà 
ngươi chớ lo. NềU te có chẳng may bị bắt, dũu thân này 
bị cất vun ra như cám, quyết chẳng khai lên họ của 
người, ® 

“Thạch Bàn là mới sẽn lòng, thúc ngựa tứ giã Huyền 
Trang trở lại... 

` Ấ 

"từ đỏ,Huyền Trang chỉ càn mội người một ntra giữa sa 
mạc minh mông không một hồng ngưới, Đó đây chỉ thấy rãi 
rác lừng đồng xương Jhỏ của những người 
lõm dồm những bãi phủn ngựa, hoặc phản lạc đà, gi lại 
đấu vết của những đoàn đi trước. Tuy vậy, những cảnh 
rợn người ấy không lay chuyển ÿ Huyền Trang được. Ông 
thường tự nhũ: e ChếL côn không sợ, hú sợ nổi gì ?9. 

Đi được tâm chục. đấm, thì thấy phong hỏa dài thử 


,núp vào những lõm cát, chờ tối 
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nhứt. Sơ bình lính trấn thủ nhìn thấy. lluyền Trang bèn 
khởi hành. 

Thấy đã quá nữa đêm, Huyền Trang mới lần mö đến 
gần phong hỗa đài đề tim nước và cõ cho ngựa ăn nống. 
Gặp vũng nước trong öng nhảy xuống ngựa, chưa kịp lấy 
bình da ra múc nước, bỗng một mũi tên từ đâu bắn xởt 
bên đầu. DiểL đã bị hinh sĩ trông thấy ông vội la lớn : « Xin 
đừng bắn. Tôi là hòa thượng ở Trường An dây.» 

Bình linh nghe tiếng người, mở cửa (hành, ào ra bắt 
òng dẫn vào nạp quan hiệu úy Vương Tường. Yương 
Tường €ñng là một tín đồ nhà Phật, nên khi hôi rổ đầu 
đuôi thì tô ra hết sức kinh trọng Huyền Trang. Vương 
Tường ngại đường, sá xa xuôi nguy hiềm, nền khuyên ôog 
ở la lứa đến Đân Hoàng nuôi dưỡng tử tế. Huyền 
Trang vẫn một lòng sắt đá: e Tôi đã quyết ra đì cầu kính 


' Phật, tánh mang không tiếc, lẽ đâu lai sợ gian nan lao. 


khô? Nếu Hiệu Ủy kiên quyết không cho tỏi lên đường, 
lôi xin chịn tất cả hình phai, nhưng quyết không trở về 
đông mệt bước, » 

Vương lường nghe mấy lời hết sức cảm động, mời 
Huyền Trang ở lai nghỉ một đm. Ngày sau, trời vừa rựng 
sảng, Vương Tường đã sắp sữn một số lương khô và nước. 
uống đem tng Huyền Trang, lại bồn thân theo đưa hơn 
mướởi dặm đường, đặn đò cần thận : 

— Đường nầy đi thẳng đến phong hỏa đài thứ tư- 
Hiệu ủy giữ đài, Vương Bá Lũng, vốn cùng một nhà với 
tôi, (ñm địa hiền lành. Sư phụ đến đỏ cử bão tôi đã đưa. 
sư phu di, nhữt định ya sẽ giúp. 

Đềm ấy, Huyền Trang đến đãi thứ tư, Huyền Trang 
cô Ý muốn rốn qua chu bị lâm phiền, nhưng cũng vân. 
bị quan bình khám phá ra được, Khi dẫn đến Vương Bá 
Lũng, Huyền Trung cử y theo tời Vương Tường nói lại, 
nên cũng dược đối đãi tử tế. Trước khi phân tay, Vương 
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Bá Lũng dặn rằng: œ Viên hiện ủy giữ đài thứ năm, tánh 
tình hung bạo, sợ có ÿ không tốt. Vây hay hơn nên tìm lối 
khác đi tránh đài ấy, rồi thẳng văo Đã Mã. Tuyền. Sư phụ. 
cứ theo Dã Mũ Tuyền đi mũi qua hưởng Tây thì gặp sa 
Toạc Mạc Hạ Điên Tích. Đường ấy dài trên tảm trăm đăm, 
cồ danh là Sa hà ! khỏng có cây cỗ nước nôi chỉ hết, sư 
phu nên hết sức đề phòng.» Huyền Trang tù giã Vương 
Bá lũng, nhằm Dã Ni Tuyền e Hạ. Diện Tích đã tới, 
Đi được một n một lrận giỏ cát làm ông lạc mất 
đường đi, Mẹt mỗi quá, öng bèn xuống ngựa, lấy bầu du 
ra loan uống nước; không dè trật tay, bầu trút đồ cả 
không còn một giọt. Còn khồ não đối với người có thân. 
di giữa sa mae? Ông nghĩ còn cách trở về đải thứ tư xin 
nước, rồi liếp lục lên đường, Huyền Trang quày đầu ngựa 
đi trổ lại hưởng đồng được vài dặm, trực nhớ lại : «'[rước 
kia ta đã thể nếu khỏng đến Ấn Độ, quyết không trở về 
Bông một hước. Nay thả là đi về Tày mà thác, chớ lẽ nào 
đí về Đông đề sống!ụ Hèn lặp tức quày ngựa trở lại, 
nhắm hưởng Tây Bắc đi tới. Bây giờ, bún bề mình mông. 
mù inịf, đêm thì lừng đôm lân tình cháy lập lòa sáng quắc 
như sao sa hoặc giả như mắt loài yên quï, ngày thì giỏ cát 
cuồu cuộn, giựt tung lên lan nát như mưa buï. Nhưng 
-Huyền Trang không một bước lài. Suối bốn đêm năm 
ngày, không một nhều nước thấm giọng... Ban đầu, chỉ 
thấy môi khỏ, sau thì toàn thân nóng hực, hơi thở khó 
khấu, mí mắt chống không lên. Ngựa cũng bước không 
nỗi. Thẻt rồi người yà ngựa đều mẻ man, lẻ quy trên 
đã sỏi. Nửa đêm thứ năm, đội nhiên một trần gió lạnh rào 
tảo bày tới, lắm cho toàn thần mát mẽ như lắm nước Ìãy 
tỉnh thần phĩn khởi, mắt mở ra được, ngựa bây giờ cũng 


( Sa hà, cũng còn gọi là Lưu sa, tiếng Aösg Cồ gọi Qua 
điếch, tức lÀ S4 mạc, (Phản gọi « désezt đe G2hÌ). 


— 903 — 


đứng lên cất tiếng hỷ vang, Huyền Trang gượng đây, thúc. 
ngựa cố đì hẻm vài dặm nữa, bổng gãp một bãi cỗ xanh 
mnưới, thêm cở dòng silối mái trong veo. Người ngựa đều. 
được tỉnh táo, lại đí hai ngày nữa ra khỏi bãi lưu sa đến 
cöi nước Y Ngõ (UIGHUR). 


Đa nước Y Ngũ. gặp vua Cao Xương. 


qÌ. hai ngày san, Huyền Trang ra khỗi sa mạc 
và đến nội cảnh xứ Ý Ngô. Đấy giờ, lai Ý Ngõ tự, có một 
vị hòn thượng gốc người Trung Iloa, nghe Huyền Trang 
đến, lật dật không kịp mặc áo, chạy ra đón tiếp hết sức 

ở, rũng: (Thật không ngở tha phương còn gặp 


Huyền Trang ở lại Y Ngò quốc hơa mười ngày, được 
quốc vương đối đãi rất trọng hậu. Vua nước Cao Xương 1 
gần Y Ngõ quốc, hấy giờ nghe tin có một vị cao tăng từ. 
Trung quốc đến, lắp tức phải sứ thần qua Y Ngò, yên cầu Y 
quốc Ngö vương đưa Huyền Trang qua Cao Xương. Iluyền 
Trang bụng tưởng tứ nước Y Ngõ đi dọc theo triền núi 
phía bắc Thiên Sơn sẽ đến Ấn Độ, nên cũng muốn qua nước 
Cao Xương, hèn theo sử thần nước Cao Xương (Qnoco) 
đi về hướng Tây Nam sa mạc đến sảu ngày, qua chiều 
ngày thứ sảu mới đến nội cảnh nướ Xương. Quốc 
vương Cao Xương, tên Khúc Văn Thái hồn thân ra khỏi 
hoàng cung nghính tiếp và cung bính bạch cùng Huyền 
'Trang : 

— «Sư phụ một minh đạp sa mạc đến đây quả là một 
Kỳ công. Quả nhân xưa có cũng đấng Hiên vương sang chơi 
bên đại quốc, theo vua Tày di đa lịch đồng tây hai kinh và 


+ Cao Xương: Qaoae biên là Nhĩ Nhĩ Thành, gần hồ Tấy, 
Nhã, xí: Thủ lũ phùn (Forlan) thuật tỉnh Tân Cương, 
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cúc nơi đất Yên, Đại, Phần, Tẩn, có gặp nhiều vị danh tăng 
trà tăm không hâm mộ ai cả, chỉ từ nghe được đại dụnh 
của sư phụ, vai mừng đến quên ăn quên ngũ. Quả nhân:tính 
kỹ lộ trình, biếL ngày nay sư phụ cỏ thề đến đây, cho nên 


mới khiến vợ con khoan đi nghỉ, đề chở sư phu đến mà 


nghe giằng kinh. » 

Trong khi ấy, các vương phi và đại thần đều qul 
lay. Khue Văn Thái đảm đạo vời Huyền Trang đến nửa 
đêm mới luï về cung an nghĩ, 

Sáng hôm sau, Huyền Trang chưa kịp thức đậy, thì 
Khñe Văn Thái đã đến bên giường vấn an, và bạch rằng: 

= Quả nhận hết sức kinh mến sư phụ, cHï hận không 
được cung phụng trọn đời. Quả phản rấL mong sư phụ sẽ 
không hỗ chúng töi, đề cho bả tánh lệ quốc đều được 
nhuần gội sự giáo hóa của sư phụ: 

Sau đó quốc sương lại đưu nhiều vị hòn thượng nỗi 
tiếng đến khuyên Huyền Trang nên ở lại Cao Xương, nhưng 
Huyền Trang trước sau vẫn sắt đá muội lòng. 

Ở tại Cao Nương hơn mười ngày, Huyền Trang bèn 
vào từ biệt quốe vương xin lên đường cho sởm, Rhuủc Vấn 
“Thái một hai quyết giữ Huyền Trang ở lại, hết thuyết phục. 
đến băm dọa, rồi du dỗ, nhưng vẫn không lay chuyền 
được ÿ chí nhút định của Huyền Trang. Huyền Trang 
trước còn đùng lời lẽ nhỏ nhe đồ lừ chối, những sau cùng 
thấy quốc vương khỏng bỗ ÿ muốn bẩL öng ở lại, Huyền 
“Trang bèn tuyệt thực đề phản đối. Mặc đủ ngày ngày quốc 
ương đích thân phục vụ lừng miếng ăn miếng uống một 
cách kính cần, trong bú ngày đêm liên tiến, Huyền Trang 
nhứt định không šn một miếng cơm. không tổng một giọt 
nước cũng không thốt một lời nào. Trước khi nhịn ñn, 
Huyền Trang đữ tân với Khúc Văn Thái rằng: « Thần đã 
không nại đường xa đi cầu Phật, nay bị đại vương căn trở. 
Nhưng đại xương chỉ có thề giữ hài cốt, chớ không thề giữ 
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Inì đây linh thần và $ chỉ của thần. Thái 
chớ quyết định của thần không thề nào đồi 1 

Qua ngày thủ tr, Khúc Văn Thải phải nhượng bộ, bằng 
lòng đề cho Huyền Trang Hếp tục cuộc hành trình, Huyền 
Trang sợ n nống trở lại. Khủe Văn Thái sẽ đồi ý. nên đòi 
phải cỏ người chứng kiến. Rhủe Văn Thải phải rước thân 
mẫu vào đề làm chửng : Khúc Văn Thái chịu đề cho Huyền 
Trang lên đường, nhưng ngược lai Huyền Trang phải nàn. 
lại một tháng giảng kinh œ Nhơn vương bàn nhược kinh » 
yà khi trở về phải ghé lại nước Cao Xương ba năm. 
(Nhưng khi trở về, Huyền Trang không thực hiện được lời 
la. bởi vì năm ấy (610 s.K.n) hộ lac của Khúe Văn Thái 
đãi diệt vong), 

Khi Huyền Trang lên đường, Văn Thái đã cần thản 
chuẩn bị rất nhiều đồ ngự hàn cùng vật đụng, vàng bạc * 
lại phái thèm bốn vị hòa thượng trễ tuồi vã hai mươi lĩm 
người tùy tùng, ba mươi can ngựa, lại viết hai mươi bốn 
phong thơ gởi cho hai mươi bốn quốc vương đề nhờ giúp 
đợ, Huyền Trang hết sức cảm kích, bèn viết một bài «tạ 
Cáo Xương quốc vương khải », đề tõ lòng biết ơn đối với 
Khúc Văn Thái. (Nghĩ elo le mới đến Cao Xương, Huyền 
Trang bị vua Cao Xương ngăn trở, sau lại vua Cao Xương. 
giúp đỡ cho nhiều lắm, nến không có hội ngộ ñy, e rằng 
củi chí Huyền Trang không thể thành được, âu cũng là 
cái bung chí thành nó cẳm động váy), 

Ngày khởi hành, quốc vương cũng văn vở quần lhần, 
tăng lữ, bá tảnh đồng đưa ra cửa thành tây, Khúe Văn 
Thái lưu luyến cầm tay Huyền Trang mà khóc lớn không 
muốn rời. Mọi nggười đền cảm động rơi luy đứng nhìn 


ơn đời được 


3. — Gõ chỗ chép 100 lượng vàng, 28.00 tiền bạo, 56) cây lụa 
và gấm.. 


- 
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theo đến khi Huyền Trung đị khuất đạng mới trở về. 
Qua hai mươi bến tiều quốc. 

'Từ Cao Xương đi về hưởng (ấy, phẫi qua nước A Kỳ 
Nï (Yenki) (hiện là huyện Yên Kỳ, tình Tán Cương), vòng 
qua Ngân Sơn (hiện là Khô Mac Thập Sơn) (8) mới đến 
Quật Chỉ Quốc (còn tên là nước Qui Từ, hiện là huyện 
Khế Xu, lĩnh Tân Cương) (Kucha). Bấy giờ, yì đường lên 
Ling Sơn tuyết đã ngập phủ, không thế đi tời được, nên 
Huyền Trang phải lưu lai nước Qui Tử ngói bai tháng. 
Nơi đây Huyền Trang gặp nhà học giả nồi dành Mộc Xoa 
Gúc Đa đã từng đu học Ấn Độ hơn hai mươi năm, nghiên 
cửa rất nhiều kinh điền, Hai người thường cũng nhau 
thão luận về kình Phật và gây được nhiều tín nhiệm đối 
với giới Phật học nước Qui Từ. Về sau. Mộc Xoa Cúc Đa 
cũng đã nhận rằng: wE tai Độ cũng ít cỏ một học giả. 
uyên bác như VẳY: 

Từ nước Qui Từ, Huyền Trang di về Ì 
trầm dặm nữa, qua khỏi tiền sa mạc. thi đến Dạe Lộc Ca 
Quốc (Baluka) cũng còn gọi là Cô Hắc Quốc (Atsu) hiện là 
vùng Á Khắc Tô và Ôn Túc (Ea Cương). Nghỉ lai đó một 
đêm, rồi đi thêm bà trăm đặm nữa thì đến Lừng Sơn của 
nửi Thông Lãnh (tức Đẳng Cách Lý Sơn của đấy Thiên 
Sơn). Núi nầy cao đến bảy ngàn hai trăm thước (7.200m.) 
quanh năm đều có luyết phủ. Đừng dưởi chún nủi nhìn 
lên, chỉ thấy một màu trắng xóa, khi hậu vô cùng giá rét. 
C6 ngày tuyết là tả rơi không ngới... Đường lèn núi lạt 
gập ghềnh, hiềm trở. có chỗ đá dựng đứng cao vi mày 
xanh. Đoàn lữ hành của Huyền Trang phải lần dò từng 
bước mà lên, Trên núi lại chẳng có nơi nào khô ráo, Ban 
ngày muốn nấu ăn thì phải treo nồi trên cành cây, rồi đứng 
dưới lòn củi mà chum, Ban đêm thì tựa lưng vào băng giá 


hơn sáu 
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mà ngủ gà ngũ gật. Phải chịn đựng bẫy ngày bãy đêm như 
YVẬY mới qua được nưọn nói chọc trời ấy. Đohn hộ tổng 
của Cao Xương, lớp chỉu gian khö không nồi trở về, lớp. 
bị lanh chết dọc đường, đến đày chỉ còu lơ thơ vài người. 
Khôi Lăng Sơn lại phải qua sông Tô Hấp Lạp Thập và 
vượt nhị Khách Lat Còn Lôn sơn. rồi mới đến Nhiệt Hãi 
(hiện là hồ Y Tay Khắc (Issykkul) eũu nước Kirkiz (Liên 
Bàng Số Viết), Vòng Lheo Nhiệt Hải, đị về hướng Tây độ 
trên năm trăm đặm, đến Tố Điệp Thành (hiện là vùng 
Eranz (Oblast ela xú Kirkiz) thì gặp vửa đúng lúc quốc 
vương xứ Đột Quyết (Ture) là Điệp Hà Khả Hãa dị săn. 
Điệp Hộ Khả Hiữn nguyễn là thân thích với quốc vương 
bác Vũn Thái, cho nên khi Huyền Trang trình thơ giới 
thiệu của Văn Thái. thì Khả lIãn rấL mừng, lật đật sai 
người hộ tống thầy trò Huyền Trang về Rinh thành trước. 
Điệp Hộ đi săn về, lhì khiểu các quan dùng trọng lễ 
nghĩnh tiếp Huyền Trang, mời ở lại giảng kinh ít lâu rồi 
mới sai người đưa đi. Huyền Trang phải qua các nước 
Nỗ Xich Kiến (hiện là Trại Lạt Mục Thành), Giả Thời Quốc 
(Tashkent) hiện là xứ Uzbek (Liên Bang Sô Viết), qua:sông 
Ô Hửa Thủy A Mẫn Hà (Amu Darya), vòng xuống hướng 
Nam ba trăm dặm, trải qua các xứ Quật Sương Nĩ Ca 
Quốc (Tkhohan), Phồ Khát Quốc (Bukhara), Phong Mạc 
Kiện Quốc (Samarkaud), mời đến Thiết Môn Sơn (Iron 
Gate), hiện là đèo Ba Đạt Khắc Sơn (Badukhsban) của 
nước A Phủ Hãn. Đường Thiết Môn Sơn cũng hết sức 
bên hố đá đựng đứng sâu ngòm, trên đèo 
chỉ có một con đường hẹp lẻ ngoằn ngoèo. Ở đó có làm 
cảnh cửa khôn bằng khóa sắt nên mới gọi «Thiết Môn 
Sơnz. Đừng trên nhìn xuống, vực sâu thăm Lhẩm, trồng 
đến rởn ốc. Nến rãi trật chơn rởi xuống thì có mà tan. 
xương nát thịt. Ra khôi Thiết Môn Sơn, lại phải qua các 
nước Thồ Hỏa La (Tukhara, thuộc A Phú Hãn), Gia Tất 
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"thí (Köpiin). Đến đây, đoàn hộ tổng cña Điệp Hộ từ giả 
trõ vế nước. Huyền Trang lai đơn thân qua Phược Khát 
Quốc (Paklika, thuộc Đồng äc A Phú Hãn), rồi đến xử: 
Tấm Ba Quốc (1ampuka). Nơi đây, tinh cờ Huyền Trang 
đập một vị hòa thượng trẻ tuôi xử Thồ Hồa Lai, tên lá Tuệ 
"ánh, tình nguyện tieo làm đồ dệ cùng đi TâY phương. 
với ông, Hai người di đần xuống hưởng động nam, vòng 
qua khôi Đại Tuyết Sơn (Hy Mũ Lap Sơn), đì được trên 
hai ngàn dậm, thì sư Tuệ Tánh lạ được quốc vương Thồ 
Hỗa La cho sứ theo thỉnh vẽ. Huyền Trang lại một mình 
cất bước, đi độ sâu trấm đếm nữa, quà khỏi Hắc Lãnh, 
mới đến biên cảnh phía bắc Ân Độ. 


Vào xứ Phật. 

Đề chân vào Ấn Độ, đầu tiên Huyền Tran§ gặp tIỀU 
quốc Kiện, Đà La (Gandbara), hiện là tỉnh Peshawar, phia. 
(ây bắc Ấn Độ, (xin xem phụ chủ). Nước này nằm. về 


phía tây sông Tín Độ (Sindhu) (hiện Tà Ấn Độ Hà (fnduS) ; 


mi — ph lá =e nghiền cứm cử so, sành: mm đt là 
đoạn lược dỉck những trươs3 sảng sâm của học giả Pháp: NenE 
đới, 4 Nú let írdeeg da: Barddhe ». Plen điền ch 98g. 0.2 
4, xe Huyền Trang theo đồng sông KRPE 
rũa tới Dạldex xà tới la pôSse d5 JHialber, nam nhập: xử GanilhÄr2- 
Đây là một ö, chỗ phát tích các Lượng. Phải đá của 
ú Âu (răm nắm Hước. 
„ Grosset 


eba-poulo. Ai 
Soụ đây, tà bản dịch củc Đóng: Ghảa (NaniÊn-kữm-Tiển) Xert 
_Phong số 163, Octebrz 1039, - Kiện Bề đổi cũ vốn lã böng-trưỡng 
heo sả nu nước Ấn Độ Có nhiều đời ve nhụt Dtlan-xương, Già- 
Nhioäe-giàveơng. đều là bậc au\ hồng Cái thế, giáo hóa xương 
ĐỀN, vậy nÉa đối với lịch sự Phật giáo cổ cát tận bé rất trọng 

guiện bậc luận sự hay phải mình PhẬt #llo BỀE là: Nadạ~ 
cước Đồ-tấi, Thế-thần bồ tát, Phẩp-cứu, NHưŸ, 


phần nhiều đền sinh Irưởng ở nước Kiện-đàcha-. 
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Su 5 5 Sẽ Lô Sa Bố T3, có rất nhiều di ích xưa của 
Tá Bàn Tiệp dị khắp lhành Hô Lô Sa Bồ La 
TIẾP ác di tích. Đến đâu, ông cũng đem vâng bạo 
la là ÿ phúc, y- Y.. của vua, Cao Xương ra cũng thì r 
chủa. Nhưng ngày Huyền Trang đề chân đất NHing 
tì chính giáo đã suy, ñp lý tiêu điều, người ở TẺ VN 
tin sàm cáp dị đạo, íL lin chánh pháp. Từ SN, 
Tn Trang đĩ đần xuống hưởng đông nam 
)... Xon Thủy La (Taksasila), Na kiệt la 
khát GÔgmi hộ, mới đến xứ Cu Táp Dĩ La (Ñäcmir) 
N vn hẳm triền phía lây nủi Hy mẩ lap sơn, giết 
Ng SN ượng du hai chỉ nhánh sông Ẩn Bộ, diện 
dịch lối một ngùn chín Uăm anh l, bốn phía đều là núi 

TIÊN tước nầy vốn nơi phái nguyên phái đại 

". khi Huyền Trang vừa đến biên cảnh thì quốc 

Niệ: ni b „. tự lãnh quản mã ra nghĩnh tiếp và thỉnh 

tiếy NI g lên một thớt tượng lớn cùng song song vào. 
_ Huyền Trang vào thành, ngụ lại chùa Ầ 

Hà P ln với pháp sư Xưng Lo. là bặc Si tiết 

Hn, g; hgoài đạt lẽ Ngũ Minh » 1, Tại đây có đến trên 

lục van lang kinh, cọng cỏ đến chín mươi SắU vạn 


3 Tong là nơi kho cha, Nhà 
plus. Nhà P] nh Và 
là lam #zmg, cĩlng như nhà Phải ng, SE 2nSVYJED 
F3 ậ lục giới, sắc giới và nả sắc 
Học thuật nước Ẩn 8ð phả 
Ầ lÿ phân ra năm khụ ; 
3= h6 Ba bình cà ĐỆNHi bung 
— học cho phảL minh về côi Ša, kỹ ị 
lức là công Hục và lỆ học. ty BHe Mà bi 


3 — lọc sề y kh ấE = 
Lục XỀ y khoa, phốt minh nhữg loi được thịch 


%‹ — học về những cách isận lý tú từ, 


Š. — học ch: 
đơi T n mình xắt lý muốn loài, tức là triết học. 


ầm cả năm học, gọi là ngữ minh, 


“`. 
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chữ. Huyền Trang lưu lại đây bai năm, học thuộc làu và 
thông hết nghĩa lý cáo kình luận *; 

Hỡi KAcmir, Huyền Trang lại phải đi thèm hơn ngắn 
dặm nữa và qua mấy tiều quốc. Ngày kia đỉ ngang một 
khu rừng râm, Huyền Trang bỉ cướp giyt hết vàng bạc y 
phục 3. May nhờ có mấy người nông phụ tiếp cửu nên khỏi 


1 Huyền Trang ở hai nắm tại Khcmir, từ tháng nằm nầm. 

83t đến tháng tư nšin 633, — Người gấp snột cao lăng bẩy tươi 
le). — Hai #gười #ấp 

lột đàng cao niền #ập, 


Tmột môn đủ xứng tiếng. Hoyền Trang giàu lòng mồ đạo, học thêm 
tronsseL địch 


tại đây một (]nnyết Phật giáo xửa cỡ vữa huyền dị 
là phải « rẻdlietex (ntếraux Sarväsixàdh >- 

SảU hai ngơ luyện đạo, Hhiyền Trang vửat giỏi môn Phật giáo 
xữa giỏi khoa huyền học (poXsedaat coftn la sorulụe des textes 
Telex eL mếtaphysiqueg .)— Su les traces dc ouddbs; |FEớn, 
104. 


lusset thuật một tích Heyền Trang bị ướp như sau: 
ấp đăng cướp, bọn tủy tang bị mất đồ kêu la thống thiếu, 
duy Huyền Trang điềm lĩnh vui tươi, YÏ chứng bồn ngài yên E0 
như một khúc sông trong, có thể lâm che xao động, sgặi súng mù. 
không sao làm đục được đầy lòng. (Seul Hioan-tsang conservsl tú 
Vesge sontJank; car sen -ñme éiãit comuie une rivitre pure don 
ôm ben agiier les fiali sans Jamais la troubicr).— Šsr lc5 trsce® 
dụ ouđđha, trương 114, 

Sau khí Hoyều Tráng Bị cướp, lại gấp một cao lăng cấp phảL 
Đồi Hường những xật đã BỊ cướp mốt, và qỏi hơn nữa dạy 


6i 


Huyền Trang biết về thuyết mãđhyutu/ka (hốnn thuyết 'YogäcRl\ 


ou Vijaằnuvàđa, tr. 113, 

Tiếp theo đó, GroIisset ề trayệu Huyền Trang đi đến sông 
Hằng (Gangc) và Grousset khen. Heyền Trang đời ấy đã có óc khoit 
học, biết ghỉ xết rất đúng xẽ dân. tộc Ấn Độ, ông chia ra. bốn tông. 
đấu nay côn yz Chỉ brnhmanes, Tâu gọi « Po-lo-men » (Bà là môn); 

chỉ Kehatrlya, Tâu gọi «Txa-tills (hoàng phái, 

Chi xaleya  — — wEeEche» (hạng buôn bản), 

thi vốảa  — — «Simln-lo» (hạng lm ruộng), 

Ngoài ra, còa một chỉ nữa, thử năm, gồm hạng bên hạ (In: 
touchzbjes) đồ tê, nghề săn cá, đao phổ thủ, „3 

Huyền Trang đi theo dòng sông Hãng, trếi qua xú Pzsy8g+ 
(a moderne. Allkhäbâd). Tới đầy, Groussel kề tích Huyền Trang 


(Xem tếp trexg 211) 
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nguy đến tảnh nang và lấy lại được một it đồ vái. Dạc 
đường, Huyền Trang nghe nói fai rừng Đai Am La có, một 
vị đồ đề của nhà đại triết học Ấn Độ Long Mãnh là Lão 
Bà La Mộn, thí hết sức mừng rỡ, bèn đi ngày đi đêm 
đến nơi cầu học với Lão Bà Lụ Môn, Hơn tháng sau, 
Huyền Trang mới rời Đại Àm La mà lên đường. 

“Từ đây Huyền Trang một người một ngựa, đi thèm 
mấy ngàn dặm đường nguy hiểm, kinh quá hơn chục nước. 
nữa, Bất kỳ nơi nào, hễ có danh lum thẳng cảnh, hoặc di 
tích cỗ, Huyền Trang đều ngừng lai khảo sát, học tập. 
Nghe chổ nào có người cao học, ông đều đến khiêm tốn 
xin thỉnh giảo. 


Qua chơi Trong Ấn Độ... 

Đất rung Ấn Độ, trong sách Phật gọi là «nơi đất 
giữa». VI khi ấy, địa dư học chưa tường, bảo ở đỏ là 
trung tâm thể giới, tám phương đều tụ họp mà khí lường 
thuy đền đỗ đồn lại đây. MA chỉnh là nơi giáng sinh đức 
Phật Nhự Lai, văn giáo rất thịnh: những đi tích đắng 
Phật Tồ ứng hóa ở đỏ rất nhiều. Huyền Trang sang chơi, 
yêm lưu ở đó rất lâu, kinh lịch đến hơn ba mươi nước. 


sắp bị bọn cướp hành hình (lê tế thỳn wdées*e 

áp | ữ ằn « elyaite. Durgâ », 

Thế người cũng theo đều khóc lỏc, có người tỉnh k2 

thế mạng cho thïy, nhưng ilayễn Frang sau khi giải bầy cho bọn 

uẾ hiều mình lá gười nhà Dường lặn lỗi qua Tây phương. cầu 
loh Phải, nhưng bạn cườp khôeg khứng tha siết, thí ông ngồi 


(tr. 1271. 


ri) 


Đương đời Huyền Trang, nước cường thịnh nhứt 
Irong cöï “Trung Thiên "Trúc là nước Yết nhược cúc. đồ 
(anyalnhja). \ 

Huyền Trang di lần xuống hướng đồng nam thì gặp 
nước Yết nhược cúc đồ nầy, hiện là thành Kananj, tỉnh 
Pradlesh ; quốc đó là Nữ khúc thành, nẫm trên bở phía tây 
sông HÃng, có đến trên một trăm ngôi chùa và một vạn 
tăng lữ; Huyền Trang ở tại chùa Bạt Đạt Bĩ Ha La * học lập 
hơn ba tháng, mới đi theo sông Hằng qua hưởng đông. 
bắc, Dạc đường, ông đã đến làm lễ sảu nơi thành địa của 
đạo Phật.Huyền Trang viếng thành Ba nại la (Bênarès), 
nước Tà la ni tự (Varanasi), nơi mà xưa ki Phật Thích Củ 
đã thành đạo, rõi sang nước Phệ Xả Lệ (Vaisali) (hiện là 
tĩnh Iihar), đoạn viếng nước Gu BÌ La Vệ (Kapilayastu), 
nơi Phát 'Thịch-Ca chảo đời, biện In tỉnh Gorakhpur. Trời 
đó, ông qua nước Thất La Phục Tất Bề quốc (Stayast) 
(còn có lên lá Xá Vẻ Qn6e), nơi mã xưa kịa Phật “Thích Ca 
đã trủ ngu và truyền đạo lân nhất, 

Từ đây, Huyền Trang lại ủi về đông, sau khì qua các 
thành Cá Da (Gaya), Vương Xú (Rajagnba) và năm trăm 
dăm rừng rậm hoang vụ, mới đến nước Câu Y Na Kiệt La 
(Kusinagara), gần xử Népal, nơi xưa kia Phật Thích Ca 
tịch diệt, Huyền Trang còn đến viếng chùa Đề la già, làm, 
lế nơi gốc bồ đề mà xưa đức Phật Tô dã sản năm khô 
hanh và đác đạo. Sau đó, ông mới đến chùa Na Lan Đà 
lưu học. 


“Tại chùa Na La Đà. } TH 
Chùa Na Lan Đà (Nârandha), còn có lên là Thị Võ 


Yếm Tự, nằm trong nước Ma-Kiệt-Đà (Magadha).Ñước Ấn 


1 Bại Đặt À Lụ (theo Nam Phong). 
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Độ có đến mấy chục ngàn ngôi chùa, nhưng chùa nãy là 
lớn nhữi, tráng lệ nhút và cũng là trường đại học xưa 
nhứt của Ấn Độ. Nơi đây cũng là trung lâm văn hóa của 
xử Phật. Tất cả những kinh điễn đại thừa, tiều thừa, kinh 
Phệ Đà (Vẽda), cho đến sách thuốc, sách thiên văn, địa 
lý, kỹ thuật, v.v... đều tập trung nơi đảy. Vị sư chủ trì là 
Giới Hiền pháp sư, hiệu là Ghánh-Phúp-Tăng, năm ấy đã 
trên trăm tuồi (cỏ sách nói nói một trắm lễ sáu tuồj), là 
một vị đại học giả duy nhứt của Ấn Bộ thời bấy giữ 1, 

Liie Huyền Trang đi gần tới Ña Lan Bà, thì Giới Hiền 
pháp sư đã hay tin, nên phải bốn vị học giả trong chùa 
đi trước nghĩnh tiếp, đưa Huyền Trang đến nghỉ lạm nơi 
một thôn trang gần chía, rồi kế đỏ mới tồ chức một đoàu 
tiếp đón gồm hai trăm hồu thượng và hơn ngàn tăng chủng 
đến nơi rước Huyền Trang vào chùa, 

Đến ehita, (rước nhứt, Huyền “rang vào lay Giới Hiền 
pháp sư mà lôn làm thầy, rồi mới chào hỏi tất cả từng 
chúng. 

Nhà chùa tiếp đãi Huyền Trang một cách đặc biệt 


dịch là le Trẻsar de Ja Bonne Loi» 
ng: Eqo tíng CHabhadra tạĩ 
y đi ẫi 


tnh lối nấm 
ð tlíng ấY, 
lo hay rÃ 


tức là người 
xĩ luôi của vị 
SE. GữAlhhadri 
Manjeri, ÁvaÌ 
hờ một cao 
được pHồ biển a xứ. huyền † 
đạo cao thâm mà sie đã hếp ‡ 
Glollssel ws.. les [ondatEurs đo. PIdẻ 
# V28Iuinedhu, tlaIt lá péodu 
#T4kakUsll, še pÍiee su 

#ran, đÌprês S, 
9 Digtlugu;. Dịgnaz H 
+Nälandñ, tori veps Bi, eL DluurteaUAlá, à sóg tnMEy avajL ếté Te 
+maive de CiaDliadra (trương 168, Sur les truees dị Bonddba). 


Ï phê một eäu ø sự đã 
rằng người nẩm mộng thấ 


Ipự Hội 
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trọng hậu, mỗi ngày cung cấp cho Huyền Trang hai chục. 
trái ¿ đầm-bó-la » (không rõ ắt là trái gì), hai chục cau trái, 
một lượng long-nio-hương và một. thăng + cụng-đạai-nhơn~ 
mễ › 1. Ngoài ra, mỗi tháng côn đăng thêm ba đấu đầu, 
còn bánh sữa mổi ngày muốn dũng bao nhiều tùy nghỉ, 
không hạn chế. Ra đường lại được cối voi. Tại chùa Na 
Lan. Đà, cõ đến trên mười ngàn sự, đồ, nhưng được hưởng 
chế độ đó, nếu linh cả Huyền Trang nữa thì độ mười 
người. : 

Theo truyền (huyết, sở đí chúa Na Lan Dã còn có 
tên là Thí Võ Yếm Tự, vì trong lúc Thích Ca thành Phật 
thí vị quốc vương đương thới kiến đó lại đó, bẩt cử. 
người nghèo khồ ở đâu đến, đữu được quốc vương đem 
vàng bạc ra bố thí. 

Lại còn một truyền. thuyết nữa chọ rằng chỗ đó là 
hoa viên của Am Một La trưởng giả; tại đây năm trăm 
thương nhơn đã đem trăm vạu liền bạc đến mua chức 
Phật, nhưng sau ba thàng giảng dạy. Phật đã cảun hóa 
được tấi cả năm trăm người ấy, San khi Phật tịch, những 
En lại xây chủa tại đây đề 


xị thương nhơn ấy mới góp 
tô làng sùng bái đối với đức Phật. 

Có chỗ chép rằng chúa được xây cất vào thế kỹ thứ 
nhữt @jK-N.), chổ khúe lại bảo vào thế kỹ thử 5. Điền 
chấc chắn la khi Huyền Trang đến đó thì chùa đã được 
sâu đời quốc vương tụ sửa, Toàn ehùa chia lâm tắm viện, 
só Bữu Đải, Quỳnh Lân, Điện Võ, Bữu Tháp, Tũc xã học 
sinh đến bồn từng lầu, rường cột đều cbuma trồ mỹ thuật, 
thồm toàn bãng bạch ngọc. Những điều ta được biết về 


+ «Gang đại nhơn mề > lá piột thứ gạo Hột 19. bằng hột đậu, 
€0 rốt Lhưm ngan, Chỉ có xứ Đã mới có thứ gạo quí nề) 
đc biệt đề đẳng cho quốc xương và cẻc đại pháp sử; uên mới 
«tung đại nhơn Mmễ +- 
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chùa Na Lan Đà đền do Huyền Trang thuật lại. Về sau 

Phật giáo suy yếu, chùa nầy lần lần hư sup, đến nỗi bị 

cát bụi phủ mất Mãi đến măm chục năm gần đây, nhờ 

các nhà khảo cỗ tìm thấy được, và xem lại những điều 

của Huyền Trang ghi chép về chùa nầy vẫn xác đúng cả. 
.. 

Chùa Na Lan Đà tàng trữ đến một trăm năm chục bộ 
kinh. Đếm được lối mười ngàn tăng lữ, trong số đó, chỉ 
có lối một ngàn người (hông hiều được hai chục bộ, năm 
trăm người thòng được ba mươi bộ. Còn thông suốt từ 
năm chục bộ trở lèn, nếu tính cả Huyền Trang thì không 
quá mười người. Chỉ có Giới Hiền pháp sử mởi thông hiều 
được toàn bộ. 

“Từ lầu rồi, vì quả già, nèn Giới Hiền pháp sư không. 
giảng kinh nữa, chỉ lo ta trì mà thôi. Nhưng khi biết rõ 
mục đích Tây Du của Huyền Trang, Pháp sư mới đặc biệt 
khai giảng bộ kinh trọng yếu nhứt là bộ Du Già Luận. 
Ngày khai giảng, chẳng những toàn thề tăng lữ trong chùa 
đến (ham gia, mà nhiều tin đồ bèn ngoài cũng ùn ùn kéo 
đến nghe. Pháp sư phải giảng đến mười lăm tháng mới 
xong bộ Du Già Luận. Bây giữ là nhằm năm Trinh Quang. 
thứ 8 (634s.K..), 1uyền Trang đã được ba mươi tắm tuôi, 

Ở tại Na Lan Đà năm năm, Huyền Trang đã nghe 


đượt 
— ba thiên của bộ Du Giả Luân, 
— một thiền của bộ Thuận Chánh Lỷ luận, 
— một thiên của bộ Hiến Dương và Đối Pháp, 
— hai thiên của các bộ Nhân Minh, Thanh Minh, Tập 
{uượng, : 
— ba thiên của các bộ Trung Luận, Bá Luận, 
Ngoài ra còn giải quyết được nhiều điều bí ằn, nghĩ 
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xấn trong các kinh điền và thòng được giáo lý của cả hai 
phái Đại thừa và Tiều thừa. 


Nhà bác học, 

Tuy đã lừng dạnh khắp Ấn Độ. nhưng Huyền Trang 
ăn chưa lấy thế làm thỏa mãn. Ông bèn xịn với Giới Hiền 
pháp sư đề đi xuống Nam Ấn Độ học tập thêm. 

"Trước tiên, Huyền Trang đến xứ Y Lan Nổ Bản Đa, 
hiện là một vùng của tỉnh Orissa. Ở đây một năm, lùng 
học với cúc vì pháp sư danh tiếng củn nước nầy. Sau đỡ, 
ông lại vượt Ấn Độ Dương. qua nước Tăng Giả La (biện là. 
“Tích Lan 1). Từ đây, ông trở về nước Kiệt Lăng Giả (Kalin- 
83), đi vỡ hưởng tây thèm một ngàn tám trăm dặm nữa vào 
miền nam nước Kiều Tắt La (Rosala) đề tìm học thuyết 
«Nhân Minh Học» của Hà La Môn. Kế đỏ, lại vượt qua 
nhiều nguy hiềm nữa mới đến nước Lang Kiệt La (hiện 
là miền đồng nam tình Haloutchistan), rồi võng trổ về 
nước Bản Phạt Đa La (hiện không rõ tĩnh nào) thuộc 
miền bắc xử Ấn Ðọ. Huyền {rang học lập ở đây 


# heo ông H, Grousset, thì kỗác: 
Trang tra ,jồi lào: một tập seo luật Phi 
Fẻsnlih€ foFL exacl đe ]4 grámtnalE. *apserit 
thương 1X, Gcauseet tả sự tích thầ yền Trsog chủ tìm. các xe. 
miền Nam Ấn Hộ, định qua viếng € la, suyng không dí được p 


Tứ trương 162, nủi 
tụự thø gọn rất đúng (ua 
), seỹi tír đây đến dứt 


Ceylda đang bš nội Tai: 
Ngoài ra, GrousseL nhấc những tlí tách thuậc Phật Thích Ca, 
chỗ bà mẹ người cần nguyện lúc #39 lảt bồo, chỗ người đếnH vật 


cũng các linà 
Định, Tử » 1 


ø lữ. khóc, chỗ mgướt ra chơi gạp cảnh w Sanh. 

thành Kapllavsstn, Huyền Trong à\ e-pi-lozfa- 

=œn-lotr. (rẩn có vườn Lumbin† là chỗ ssnh +z đức Phật, Tuyền 

Trang xiếng cảnh cực lạc (Nirvana) vào nẵm B57, một ngàn thột 

trấu hai chục nằm sam ngày Phải lịch. (Gransset, tr- 1493. Dăm 

Ng => chia, bipXâm dtoTliMibg Bình húa nãy đề đọc. 
Su, 
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rồi vào Trượng Lâm Sơn học thêm hai năm « Duy Thức 
Học», kinh Phệ Đà, và thiên văn, địa I 

Thể là chỉ trong vòng sảu uăm, Huyền Trang đã đi 
giáp Đông, Nam, Tây, Bắc xử Trung Ấn Độ, trải qua trên 
một trăm nước lớn nhỏ và đọc qua rất nhiều kinh sách tàng. 
trữ trong thơ viện các nước, Sau đó, Huyền Trang lại trở 
về chùa Na Lan Đã. Nơi đây, Giới Hiền pháp sư khiến 
ông chữ trì cuộc diễn giảng về « Nhiếp Đại Thừa Luập >3. 

Bây giờ, trong số đệ tử của Giới Hiền pháp sư, một vi 
hòa thượng tên Sư tử Quang không phục sự chủ trì của. 
Huyền Trang... nhưng khi Huyền Trang viết ra ba ngàn 
tụng «Hội tông luận > thì cả chúa tăng chũng đều phục, Cả 
Giới Hiển pháp sự cũng khen nức nở. Sư tử Quảng khi ấy 
biết sức học của mình Sáng kém nên xấu hồ bề chúa ra đi, 


hơn nấm sau m‹ 
“Thuỡ ấy, cỏ một. người đà La Môn viết bốn chục điền 


lý luận đem đản trước cửa chùa Na Lan Đà, thách rắng: 
« Nếu aỉ bác được của {a raột điều, la nguyện sẽ tự cất đầu 
nhận lỗi ». San đó hơn mấy ngày, vẫn chưa ai dám đến 


3 Iề tiện so súnh, sau đầy là đoạn đọc trong bản Gronsset.— 
Đận về Huyềo Trang ghế NúluađÀ lcỳ nhị, học đạo với một cao tăag 
{ên Pzsj0ibahir», thuộc phải sarsàslivsdä, và can tăng #ayascma 
{remartrnuble phitosopie rÌ g nghiên cứu huyền 
học, Huyền Trang càng thẩy sự chỉa zế của đạo, Hai phất tương 
đối nhỏm Aahaysnistes 
ÿA ek xoyglicàcg (Idẻ 
ra, Học đạo ca Ássmi 

— trưởng N‡gârjssA, (die ếcole Măydhyamika on dels voi 
Fi0ÿeine, ©š q1IÌ, r0algté ©e no: mi04feste, se monfrnlL đu0, czitÌeisnte 


n Trang mời viết tập + Hộï- 
tông luận + được cếc cao lắng chùa Nalanda khen ngợi (11 rédigea 
le Iralté tle Hạ concordanee đes prínciliex « Hoei-lsong-lonen » quÏ 
xeght aiprebatlon dis zaaitres dò. NÄ‡and3, Sùr le Lraces dự EJoll= 
đhú. — Chapitee X. tà. là eit€ tuonastigue, (có nhiền đosz, 
thả Hề nguyễn văn Pháp tòa hơn dịch sai nghĩa). Y:h.Sí 


—2l§ — 


biện bác. Huyền Trang bèu thỉnh Giới Hiền pháp sư đến 
chứng kiến, đề ông tranh luận với người Bà la Môn ấy. 
hốt cuộc, Người Bà La Môn đuối lý và yên cầu theo lời 
giao kết mã thì hành. Huyền 'Trang cười đúp: « Hòa thượng 
không; được sát sanh» Theo tục lệ của Ấn Độ thời hấy 
giờ nếu người tranh luận thưa không tự sát thì phải dem 
theo làm đồ độ, hầu ha kẻ thẳng. Nhưng Huyền Trang 
cũng không bÏt người Bà La Môn theo phue dịch mình, 


Giới Nhựt Vương và Cưu Ma La Vương 
tranh tước Huyền Trang. 

Kiết Nhược Cúc Ấm Quốc (Kanyakubja) (hiện là tỉnh 
Pradesh) là một nước lớn của Trung Ấn Bộ, do Cúc Đa 


Vương Trào trị vi. Đây cũng là nơi hưng thạnh nhữt cõa- 


nền Vữn Hỏa Trung cỗ Ấn Độ. Bấy giờ Giới Nhựt Vương 
đang tại vị, hết sức lo hoãng dương Phật giáo. Mấy lần, Giới 
Nhụt Vương thân chỉnh Cung Vệ Đà Quốc (Kongoda) (hiện 
là các lĩnh Madras và Hyderabad) dọc đường đi ngang qua. 
xứ Ô '[rà (Udra) (hiện lá tình Orissa), thì nghe trong nước 
ấy, có một vị pháp sư của phái Tiền thừa, Bàn Nhược Cúc 
Đa, đã viết bÄy trăm tụng (mỗi tùng ba chữ) gọi « Phú Đại 
'Thừa Luän» chế giễn phải thừa là tà đạo. Giới Nhựt 
ương, bàn gởi thơ đến Giới Hiền pháp sư, yêu cầu pháp 
sư phái người qua Ô Trả quốc đề tranh luận với phải Tiền 
thừa. Bồn người học trò lớn của Giới Hiền là Huyền Trang, 
Sư tử Quang, Hải Tuệ, Trị Quang, được phập šư giúo cho. 
sứ mạng quan trọng ñy. Mũy người kia có ÿ sợ, duy Huyền 
'Trang vẫn bình tĩnh, tìm bẵn « Phá Đại Thửa Luận», gia 
lâm nghiên cửu, gắp đoạn nào có nghỉ vấn thì bàn bạc 
với người Bà La Môn đã tranh luận với mình độ trước, 
cuối cùng Huyền Trang viế! thành một ngàn sáu trấm lung 
«Phá Ác Riến Luận » trình lên Giới Hiền pháp sư và công 
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bố cho tỉng chủng trong chùa xem. Ài nấy đều phục tài. 

Bấy giờ, Quốc vương Cứu Ma La (Kanmava) nước 
Già Ma Lũ Ba (Kamaroupa) (hiên là tĩnh Assam) cũng rất 
ngưỡng mộ Huyền Trang, nên đã đặc phải sử thần qua rước 
trước, Đến khi Giời Nhựt Yương trở về nước, nghe tin 
Huyền Trang đĩ qua Giả Ma Lñ Ba, bèn lập tức kéo quân 
theo rước trở lụi. Sa! cùng, qua một cuộc thương lượng 
gay go, hai bên thõa thuận vì lợi ích hiền dương phải Đại 
thừa, nên thỉnh Huyền Trang đến Khúc Nữ thành (Eanan)). 
kinh đõ nước Kanyakibja khai đại hội, mời ác nước đến 
chiêm ngưỡng lài nghị luận của một học giÄ trứ danh của 
phải và của nước Trung Hoa. 

Tháng chạp năm ấy, đại hội khai mạo. Nhân sĩ lăng 
chúng ede nơi từ ngàn đặm 1ñ lượt kẻo đến tham dự. 
Trong số, có mười tảm quốc: yương của mười lún nước 
trong năm miền của Ấn Đạ, ba ngàn tăng lữ lão thông cả 
hai phái Đại Thừa và Tiều Thừa, hai ngàn người Bà La Mòn 
và ngoại đao, và các tăng lữ chùa Na Lan Đà. Tuy học 
phái, In ngưỡng khác nhau, những mấy ngàn người ấy 
toàn là những bắc học giả nyên bác, cao thám. Đại hội nầy 
cõ thề nói l2 đại hội văn hóa toän quốc của Ấn Độ, xưa 
này mới có lần đầu. Gỗ hội sở có dựng ra hai cải thảo, 
điện, mỗi cải có thề ngồi được hơn ngàn bgưởi. Šau ngày 
khai mạc, quốc vương bày n¿hỉ vệ rước kim Phật ra điện, 
bày đân lễ thí thực xong rồi, Ìai thiết riêng một bão sàng, 
mội người đồng mới Huyền Irang lên ngồi ghế luận chủ 
(như chủ tịch hiện nay). đồ khai giằng kinh nghĩa. Tài 
liệu chỉ yếu đem ra diễn giảng là «Phá ác kiến luận» 
cùng với một số nguyên lý Đại thừa khác. Cuộc diễn giảng. 
kéo đài đến mười tám ngày. Trèn bình thức, thì phải 
Đại Thửa thẳng, Nhưng cuộc tranh chấp giữa hai phải 
Đại u thửa đân có dứt khoát một cách man lẹ dễ 
dàng như vậy được. Hãng chứng là cho đến ngày nay, 


=1 


giữa hai phải ấy vẫn chưa ai chịu kém sút aỉ, Tuy nhiên, 
phải ahin nhãn : biện luận được lrỏi chảy giữa một số đông 
học giã như thế, Huyền Trang it nhất phải cá một học lực 
xuất chúng. San hòm tán đàn, các vị quốc vương bố thi 
của báu đến hãng cự vạn, Huyền Trang không nhận một 
mẫy nào cả. 

Sau đỏ, Huyền Trang lại cùng Giới Nhựti vương quá 
Bản La Da Giá Quốc (Praysga), mở đại hội Võ Già đến bảy. 
mươi lĩm ngày. số người thun dự có trên năm chục van. 
Đàn đại thí bây ra một lháng mời kuắp và hội tràng mới 
giải tần. 


"Trở về nước. 

Lúc bấy giờ, Huyền Trang đã bốn mươi têm toậi và 
qua Ấn Dộ đã mười ba năm. Mười ba năm không một giờ 
phút nào không nghiên cứu, học hỏi, khảo sát đỏ đây, 
những cũng không giờ phút nào không tưởng nhở đến đất 
“Tô quẻ cha. Bảy giờ, học đã thành tài, ông bèn nhứt quyết 
muốn mau về nước. Mặe đầu các vị quốc xương, tăng lĩt 
và dân chủng ân Độ hết sức cầm cọng, nhưng cũng không 
thế làm đồi ÿ ỏng được. Năm 613 s.K.N., tức năm Trinh 
Quang thử 17, Huyền Trung đã dùng đại tượng, lạc đả, 
ngựa đề chở sản trăm năm mươi bảy bộ kinh.cùng nhiều 
vật dung khác lên đường về nước, và ông phải di đến hai 
năm mới về đến Trưởng Aa 1, Mặc đầu đường di hết sức 
nguy biêm, nhưng kinh điền vẫn không mắt mát bao nhiên, 


1 Theo (ironsset trên dưởng về, có#hùnh Đãn Ilokng (Fonen+ 
hang) nơi đầy có động gọi Thiên Phật Đông (T=ïen-Eo-tonig), (grotte. 
des mille Rooddss) tr 225 (Phần nhiều đš tích Đõn haäng đều đem 
XẾ viện bảo làng P, Ôuïmet) do nhà thám hiểm Panl 
Teliot mi lý Xề lối tế kém quan trọng. 
này (IỀ lại viên bảo tăng: Anh quốc (BrÏSh tmuseuin) đồ nhà hầm, 
liiểm Sir Aurel Stein lấy về. 
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Chỉ có lần qua sông Tin Độ (Sinđhu) nước Đấm Sa Hộ La. 
(takshneila) chỉm lhnyền mất hết năm chục hiệp vã một 
số đặc sản cùng hạt giống kỳ boa dí quả của Ấn Độ. Lúc 
ấy, quốc vương Kâcmir đang ở thành Ô Đạe Gia Hún Trà 
(Ondabbanda) tình cờ gặp Huyền Trang, bèn phải người 
đưa ông đến lận triền phia tây Đại Tuyết Sơn (Hindou- 
kouch), Huyền Trang vòng theo triền Đại Tuyết Sơn 
đến Thông Lĩnh, rồi qua Khiếp Sa Quốc (hiện là vùng 
Sơ Lặc, Tần Gương), Kiếp Bàn Đà Quốc (Tach-Rour- 
ghan) (hiện là Tháp thập khồ nhĩ. Tân Cương), Khẩm 
Củu Gia Quốc (Rarghalik) (hiện là Hấp Nhĩ Khát Lý Khắc, 
Tân Cương) rồi vào xứ Vu Điền (Khotan, Tân cương). 
Nơi đây, ông bị quốc vương Khotan lưu lại bẫy tháng đề 
giảng kinh cho đân bàn xứ nghe. Thừa dịp ấy, Huyền 
Trang cho người qua các nước Kiến Sa, Quật Chỉ đề lìm. 
hồi sao chép những bộ kinh đã mất khi đảm thuyền Lại 
sông Tìn Độ. Hơn nữa. thửt tượng của Giới Nhựt Vương 
tặng đã đau chết nên lại phải chọn lửa ngựa đủ số đề thay 
thế chuyên chở đồ đạc. Mặt khác, ông lai nhờ thương đội 
nước Khoan mang hộ một phong thơ về Trường Ân đề 
xin phép nhà vna cho nhập cảnh (vì lác trước Huyền Trang 
đã vị linh trấn đi), Đường Thái Tông được thơ cả mừng. 
chẳng những xứ tội, chuần nhận cho Huyền Trang về nước, 
lại còn sai sứ giả đi các nước trên đường vẽ của Hnyền. 
'Trang xêu cầu nhờ giúp phú, mã và mọi sự dễ dàng đưa 
ông về nước, 
Ngày 24 tháng Gièng năm B15 s. K. N. (Bưởng Trinh 
ˆ Quang thứ 19) Huyền Trang về đến Trường Án. Đường 
Thái Tông ủy nhiệm cho các quan Hữu Bộc Xa Phòng 
Huyền Linh, Hữu Vũ Hần Baại Tướng Quân Hầu Mạc, cùng. 
Ung Chân huyền lịnh và Trường An huyện lịnh tô chức 
cuộc tiếp đón rất trọng thề. Hãng vạn dân chúng ra đường 
hoan hồ thấy Tam Tạng. 


—— 


Tĩnh ra Huyền Trang đã rời Bại Đường đến mười bẫy 
nữm, đì trên năm van đặm đường, (ta một hai trăm hai 
mươi tâm quốc gia lớn nhỏ. Khi về nưởe, òng đã mang xề ; 

— một trầm năm chục Xá lợi tử (tinh cốt đức Như 

LAI). 

— hai tượng Phật, gỗ đàn iö kim, một cao 3 th 3 tấc, 

một cao 3 th 5 tắc, 

— một tượng Phát, gỗ đàn tô ngân, cao 4 thước, 

— bạ lượng Phật bằng đàn hương : một cao 3 thước 5, 

một cao 2 thước 9, 
( cao 2 thước 3; 

— 887 hộ kinh, chia làm 520 hiệp và phải dùng 31 
ngựa chuyên chờ. 

Những bảo vật, bảo kinh, theo Grousset, đều dâng vào: 
Hoằng Phúc Tự (Hong-fo-sseu) (couvent dụ Grand Hon- 
heur). 


Cuậc tiếp kiến Đường Thái Tông và Tam Tạng. 

Huyền Trang nghe tin vua sắp đi đánh Liêu đông. sợ 
xầng di châm sẽ không gần mặt nên đi gấp đường lên cho 
kịp, vừa ngày tháng Giêng nữm Trinh Quang thứ 19 (645) 
thì đến Tây kinh vào yết kiến vua ở cuug Phụng lâu 
(Palsis dụ Phénix) tại thành Lạc Dương. Vua mời đón ủy 
lạo rất hậu, đã mời ngồi đâu đấy, vua hỏi rằng: « Khi 
nhà sư ra đi, sao không bão cho biết?» 

Huyền Trang tạ, tâu rằng:« Trước khi Huyền Trang 
Ta đi, đĩ hai ba lần tâu xin, chỉ vì lòng thành nhỏ mọn 
không đạt tới, nên không được chuần y. Song cái lòng 
mộ đạo khôn xiết nên tự lên đị, cái tội tự chuyên ấy rất 
lấy làm aợ hãi. » 

Vua phán: «Nhà sự đã hny xuất gia thì khác vời kẻ 
tục; mà lại hay liều mình đi cầu Phật pháp đề mong làm. 
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lợi cho đân sinh, Trâm rất lấy làm khen. Song chỉ nghĩ 
non sông cách trở xa xói như thể kia, mỗi phương phong 
tục và tiếng nói mỗi khác, quái lạ nhà sư sao hay đạt tới 
được 3» 

Huyền Trang tâu: «Đó là nhờ có thiên uy, nên mới 
được vãng hoàn vô ngại. 

Vua phán: qlLời bậc trưởng giả nói như vậy, trầm 
sáo đám đương.» (Nam Phong số 143, băn địch của Đông. 
Châu). 

Yua lại hỏi những việc ngoài cõi Tây vực, từ Tuyết 
lĩnh (cỡ về phia tây cho đến cõi Ấn Độ, H 
thân đi du lịch các nơi xem xét hờ cõi, th 
thấy, ghỉ nhở không sót một Lý gì, hỏi đâu thưa đấy rất 
có điều lý. Vua cả đẹp lòng, nhân khuyên hảo hoàn tục, 
đề cho làm qưan. Huyều Trang từ tạ mà rẰng: «Huyền 
Trung nầy, từ khi nhỏ đã theo dòng chỉ môn, học về 
Phật đạo; chỉ chuyên tập huyền món, chưa từng nghe 
Khồng giáo. Nay mà bất phải tùng tue, không khác gì 
đem cải (huyền đương thuận dòng, mà bắt phải bỗ nước 
lên cạn, không những là vô công, cũng chỉ thêm hủ bại 
mù thỏi. Nguyện cho được suất đời hành đạo đề báo 
quốc ấn, » Huyền Trang cố từ mãi mới thôi, 

Khi vua sắp thân chỉnh đi đánh liêu Đông, dấy 
quân hỏi lội, muốn cho Huyền Trang theo đi. Huyền 


“Trang từ rằng: ¿ Bê hạ đi đông chỉnh đã có đại quân hộ. 


vệ, đánh nước loan quốc, giết kẻ tặc thần, thế nào cũng 
có cái công thắng trận, như trận Mục Dã, cái lìn báo 
tiệp như trăn Còn đương. Huyền Trang tự lượng thực 
không thồ làm bồ trợ cho công việc hàng trận được, chỉ 
thêm eái thẹn làm cho tồn thêm tiền lộ phi, Yễ lại việc 
binh nhung chiến đấu, luật pháp nhà chùa cấm không 
được xem. Đấng Phát Tồ đã có lời nói ấy, vậy dám xin 
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tâu, cúi xin thánh từ thương xól.» Vna tía nghe lời mà 
thôi, (Dang Ghủu địch, Nam: Phong số. 149). 

Phé bình. — ... xem vua lái ông hậu đãi Huyền 
Trang thì biết: vua thực là đống phì thường, nảo p 
lễ thầy túng mới đì xa về mũi không, aợ phiền; nghe kể 
cái tội vỉ mạng mà không bắt lỗi; huy lang trọng cải lễ 
phiên địch kinh điền, thì ra đều dung ạp cả Nho-Thich; 
hồi han cải tì\h hình ngoài cõi xu, thí thực rõ là anh 
hùng mưu lược, €ồn nhự Huyền “rang hay từ chối hiên 
miện mà nguyện vui hanh tĩnh, can gián việc chính 
phat mà sẽ thúe lời kính luật, thực là người cao thượng 
không thề kịp được vảy, Ñ. D, 113, 

Công cuộc die Kinh, 

“Tháng lầa nặm 645, đúng ngày mầng mọi, Huyền Trang 
về đữu chùa Hoằng Phúc 'Pự (Trưởng; An), ĐẤU đầu côn 
trình địch Kinh đại qui mô. Đề tiến hành việe dịch thuật 
thêm chu đáo, ông còn thỉnh thêm nhiều vị cao tăng, học 
giả đến giúp sức, tŠ chức một bạn phiên địch gồm các bộ 
phần : 

1,— Bích chủ: lửc những người đóng vai chủ yến, 
phải lũo thông eä hai thứ tiếng Trung Hoa và Phạn, thuộc 
lhu và hiều rỡ nghĩa lý kính điền, Phhm gặp eáo chỗ nghỉ 
vấn, phải có đủ khả năng phán đoán; 

9% — Chứng nghĩa: giúp cho các dịch chủ; cỏ bồn 
phi đọc lại hết eáe bằn địch xong, đem đồi chiếu vời bản 
Phan tự, Nếu có chỗ nào nghỉ vấn hay sai lầm, phải bàn 
bạc với các địch chủ đề sửa chữa cho. Šn thôn ; 

9, — Ghứng nản + lkhi địch chủ đọc bản Phạn yău, phải 
chú ý xem coi bản dịch Hoa văn có chỗ nào nghe không. 
sắt với nguyên bản chăng? h 

4, — Thư lự ¿ chép những, chữ âm la Phụn tự rà 
Hoà văn ; 


éL, về văn pháp trong eáe bẳu địch ; 
ai đem cả hai bản nguyên văn và 
dịch văn so sánh coi đã thật đúng elirn ; 

8, — Phún- định: xem về phần xếp chu, xếp đoan, 
chương, tiết trong bản địch cách nào cho đừng sai với 
nguyên yăn và hợp với văn thề Trung Hun; 

4, — Nhuận on: đếo gọt lại eho vifn được trơn bén, 
thêm điều luyên ; 

10, — Phạn bội : coi việc phiêu âm hi: Phan cho đảng. 

Trước đây một ngàn bạ trấn nần) mù đất tỒ chức được 
như thể, phải nhìn nhận Huyền Trang lhm việc vất có 
phương pháp và khoa học. 

Vấn đề phiên địch Phật kính rà tiếng Trung, Hoa đẩ 
bắt đầu tứ đời Đông Hán. Nhưng mãi từ Đông Hân eho 
đến Tùy Đường, công việc phiên địch đều do người ngoại 
quốc đẳm nhận. 

Dời Đông lần, hai nhà sự tức Phiên Trúc đến Trung 
Hóa là Ca Điệp Ma Đâng và Trúc Pháp Lan. Hai ông đã 
dịch được hai mươi bốn ehương kính (chưa rõ là kinh 
wmão), Iồi từ đá bũng đi mội đoạn, mẫi xuống đời Đông 
Tửn vụ đời Tùy, mới eð một vị 1Ì khưu nước Qui Từ là 
Cưu Ma La Thập lồ ehức một bán phiền dịch và dịch khá. 
nhiều kinh điền, Gưa Mù 12 thập thông hiều cả tiếng, 
'Trun Han lẫn chữ TIán, Ông dich truyền khầu cho người 
khác chép, thưởng chủ trọng dịch nghĩa hơn văn, cho 
nên lời văn rất trôi chảy. 

Túy nhiên, vì những người địch (rước không phải là 
người Trung Quốc, cho nén dù sao, việc phiên dịch cũng. 
không được hoàn hảo lắm. 

Huyền Trang lÀ người “Trung Ilou, ông lại từng, ởđẤn 
Độ lâu năm, việc tồ chức dịch Kinh lai có qui mô và hoàn. 


bị hơn trước kia, cho nên dĩ nhiên việc dịch thuật phải 
chu đáo hơn trước nhiều, 

Đây giờ, vua Đường Thái Tông tụi Isne Dương, cũng 
yêu eïu ông đem việc đi Ay Vức mà chép lại thành sách. 
Huyền Trang vàng chỉ và mùa thu năm sáu ông bất đầu 
viết hộ « Đại Đường Tây Vứe Ký ð, gồm 12 quyền ghi lại 
quá trình mười bẫy năm lặn lội và đầy đú lịch sử, địn lý, 
tình hình lôn giáo, sản xuất, phong tue, tập quản, 
Y‹ .ye. của một trăm hai mươi tám nước mà òng đã đi 
qua hoặc đã tru ngụ. Bộ sách nầy chẳng những là một bộ 
dụ kỳ vĩ đại, mà còn có thề eoï đó là một sách dịa lý và 
Sử ký của eño nước Ấn Độ và Trung Á. Những túi liệu 
trong bộ Tây Vức Ký đĩ giúp ích lửn lao cho các nhà khảo: 
cð Ấn Dộ sau nầy, Ai cũng công nhận những điều Huyền 
Trang đổ ghì chép hầu hết là địch xúe và vô eùnyy phong 
phú. Chính eáe học giả Ấn Độ đữ nhờ rất nhiều vào tài 
liệu trong sáelt nầy đề chỉnh lý những điều còn mơ hồ trong 
lịch sử và địa lý Ấn Độ hồi thế kỷ lhứ VI. Hiện nay, bộ 
du kỷ nầy đĩ được địch ra nhiều (hử tiếng:Anh, Pháp, 
Nga, Nhựt, Đức, v.v... Người nào milíe đầu khảe nước khúo 
tôn giáo, đọc Tây Vứe Ký đều đem lòng cảm mến và phục 
tài Huyền Trang, 

Đường Thiúi Tông lại còn yêu eRu ðng đem hộ Đạo 
Đừe Kinh của Lo Tử dịch ra Phụn tự đề giới thiện đào 
Lão cho người Ấn Độ rõ. Phải có một học lực Phan tự 
rất eto mới làm nồi việc dịch Đạo Đức Kinh năy, 

Tuy nhiên, có # nghĩa lớn lúo hơn hết có lẽ là việc 
phiên dịch bộ «Đại Thừa Khởi Tin Luận» trở lại chữ 
Phạn, Nguyên văn chữ Phạn bộ kinh nầy đã lạc mất từ 
lầu bên Ấn Dộ, Nhưng băn dịch Hản văn vẪn còn giữ" 
được ở Trung, Quốc. Dịch bộ kình nầy trở lại chữ Phi, 
âu cũng là một efch trả ơn thanh cao của Huyền Trang đối 
Xới nước đã nuôi dạy mình ngỏt mười hốn năm trường. 
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Qui hón hơn nữa, bộ sách nãy đã được chính lay 
Điờng Thái Tông đề tựa 781 chữ, Lừc là bộ ø Đại Đường 
“Tam Tang lình Giáo » (xem phụ trương), 


Công cuộc địch kinh (tiếp theo). Í 

ĐẤU đầu từ trang tiần tháng nữ năm 045, đến cuối 
năm Ibì hohn thành hộ Đại Bồ Tát Tạng Kinh và Phật Địa 
Kinh. % 

Tháng Nắm năm 648 (Trinh Quang lhứ 22), Huyền 
"Irangy đã dịch xong chín loại lánh, Tháng 8Äu, ông cùng 
Đường Tiull Tông hội kiến tại Ngọc Hoa Gung. ĐÂy quÄ 
là một hội ngộ hiếm lạ : một đàng dùng ba tắc gượm linh 
khai phá và xây dựng một Sạn Hà, một đang khác chỉ 
đúng một tâm thành đí Tây Phương eầu đạo, — một anh 
hùng vĩ đại, một edo từng xuất chúng, — vào một ngày 
tàn của hai cuộc đời đầy đủ : một oanh liệt, một từng (rải, 
— cñ hai gặp nhau trong một buồi phút thiêng liêng và 
.đầu muy mê vỡ Triết lý | 

ĐỀ kỷ niệm euộ TAy du thành công, thái Tông bồn 
thân ngự chế bài tra bộ kinh ø Dại Đường Tam Tạng 'Phánh 
o» (xem phụ trương và chú thích số ') và hạ. chỉ sai 
hôn thượng Hoài Nhơn học theo thư pháp Vương Ty: Ghỉ 
đời Đông Tấn chép và khäe trên bla đá. Riêng nhà đại thư 
phán Chữ Toại Lương cũng phụng sao thành hai bắn, một 
khÄe tai Nhạn Tháp của Từ Ấn Tự, một nữa tại Đồng Châu, 
Hiện luú bin đá vẫn còn, 


É Te premier reelell fMt terminẻ à Yaatomme de B18, et 
prlsenlẻ auesltột à fempeteur T”ai-tsang. Celul-ol w abaissanL xo 
plueean divÌn, éetÍlLune Jit#fase dont ]es iđées elIbtimes brilleronL 
6ôllue le w]elLeL Ít lung, lon l“écr|lUlte, prẻ€l9i9e cptmle lÝAtjenL 
c9 lẻ Jade, úrera auLan! que le elel ek là terra~2 lần hMôma |utph, 
YTluan-tsang remmlLà T"ai-tvong, le réc|t đe voyage qua celul-el ]u] aYai 
“enloint d'éerire, (Sur lex traces du Bonddha; p. 240); 
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(Đường Thái Tông băng vào ngày 10 tháng bảy dương. 
lịch 649, Lăng lầm nay còn tại Thiềm Tây (Chensi) vùng 
ts'iuuin-hien » (2) Ông vua khai quốc nầy có sai đục đá, 
tạc hình mười bốn quốc vương, chư hầu nhà Đại Đường. 
trèn lăng của mình, gồm những vua cúc nước xử Thổ nhĩ 
kỳ tư thắn (Turkestan) chỉ đến yị vua Chàm của bản đảo. 
Đông Dương (Gronsset, tr, 242). [.aï cũng có cbạm hình tám 
con danh mã ông tra thích, — riêng một bức tạc tích Uất 
trì Cung tẳm ngựa mình trần cứu giủ Lạc Dương thành, 
nay đã vượt Thái bình Dương qua nẵm tại một viện bảo 
tàng bên Mỹ quốc. Sách Tây cũng kề lích một tướng lãnh. 
Hồi giáo tĩnh nguyện muốn được Lắng theo vua Đường, 
nhưng triều định không cho. Cũng nẻn biết nhà Đường 
hỗ lệ người chết chôn hầu thiếp và người sống trong mộ, 
do đỏ này ra tục đốt đồ mã và giấy tiền vàng bạc (minh khi} 
thay vào tục ấy, 

Tháng muời năm 618, Hoàng Thái Từ L‡ Trị cho xây" 
dựng chùa Từ Ân tại Trường An đề kỷ niệm mẫu thân, lại 
đặc biệt cho làm một dịch kinh viện, thỉnh Huyền Trang 
xờ đó đề tiếp tục công cuộc dịch thuật * Từ đây, Huyền 
Trang ở tại chùa nầy chuyên lâm dịch kính. Ông sợ sức 
sống của mình có hạn, mù kinh điền thì quá nhiều, e dịch 
không kịp, nèn ngày đêm làm việc không biết mỏi 
không bố đỡ một giở phút uão. Đêm đến canh bạ mời gác 
bút, nhưng vừa trở canh năm thì ông lai thức đậy, chuẩn 
bị cho ngày sắp tời, Ngoài công việc dịch thuật, lại còn. 


+ “Theo tải liệu Groussot, thì chính Théi Tông dụy cất chẽ 
Đại Từ Ân Tự đề dùng làm chỗ cho Huyền Trang ở tạ hành cho gần 
Trường An vã gần vua, vị Huyền Trang có xia về ần chữa Thiếu 
Lâm 'Tự (Chao-ln-ssen) (Grousset dịch Couvenat du #etit Eois), Œ 
được chùu Thiếu Làm thì Huyền Trang được ở un mổ mã cha mác. 

Đại Từ Ấn Ty, sách Grousset viết Tii-\sen-ngen-sseu, và dị 
'CouyenL đe I2 GrandeBienfaisanee. 
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phải trả lời cho các tăng lữ và học giả. của các nơi đến 
thĩnh giáo. Tối lai phải giằng kính eho đồ đệ. 

Tháng ba năm 652 (năm Vĩnh Huy, thứ ba vua Gào 
“Tông). Từ Ân Tự lại xây cất thêm một tòn hữu [háp năm 
tầng đề trữ những kính điền từ Án Độ đem về. Mỗi người 
xa làm công quả ; cứ mỗi sảng thì thấy một nhà sư trạc độ 
năm mươi cũng cùng tời lui khiêng gạch đá cười nói Vui 
về với túng chủng. Nhà sư ấy chính là Huyền Trang, 
ngôi bửu tháp đo tay người xây, đến nay vân còn sừng 
sững y An, tỉnh Thiềm Tây. 

Năm năm sau, Huyền Trang đã phiên dịch được hơn 
“mười bộ kinh, Nhưng từ đó về san, ông cứ bịnh hoạn liên 
“miên, do ảnh hưởng cöa sự lao lực quá độ trong những 
năm Tây Du và những năm cần cù buồi đần về nước. Tuy 
xây, ông vẫn không hề xao nhãng công việc. Năm ông 
được sảu mươi lăm tuội, ông bất đần dịch bộ kinh lớn 
nhứt và khỏ nhứt: cbộ Đại Bàn Nhược Kinh». Nguyễn 
bần chữ Phạn có: đến hai mươi vạn tụng, tức sáu mươi 
van chữ. Các đồ đệ thấy kinh quả đài, khuyên ông dịch 
(ôm tất lại, nhưng Huyền Trang cho râng trong việc địch 
thuật, không thề ví nhiều ïL mà làm cầu (hả mà có phần 
ồn hai đến nguyên ý. Ông chủ trương không bớt một chữ, 

mù phải dịch thải sát và đủ theo nguyên bản, Rhỉ ở Ấn 
Độ, ông đã thu thập được đến ba bản « Đại Bàu Nhược 
Kinh» khác nhan. Trong khi phiên dicb, gặp chỗ nghỉ 
vấn, öng đều đem ba bản ra so. sảnh năm ba lượt rồi mời 
hạ bút, Cuối cũng, tháng mười một năm 6683 (năm Long. 
Sóc thứ ba đời Đường Cao Tông), ông đã địch xong được 
sảu trăm quyền, bấy gìờ ông đã sảu mươi tám tui. 
'Trưa nưày mồng năm tháng bai nấm f1, Huyền Trang, 
gác bút ngàn thu và vĩnh biệt cối đời tại chùa Ngọc Hoa, 
thọ sáu mươi chín. tuổi. Tỉnh ra ông đã dịch tất cả được 
bẫy mươi lắm bộ kinh, gồm 1.385 quyền, và đã đề lại cho 


m=.' | 


ì 
h 


s — 280 — 


đời một bộ s Đại Bường Tây Vức lý », một bản dịch « Đạo- 
Đức Kinh » và một bản dịch «Đại Thừa Khởi Tín luận œ> 
từ chữ Hán ra chữ Phạn. 

Ngày mười bốn tháng Từ, thì bài Huyền Trang được 
an tảng Lại Bạch Lộc Nguyên. Ngày cử hành tang lễ, có 
đến một lriệu người của kinh đồ Trường Ân và các vùng: 
lân cản từ hàng trăm đăm đường về tiễu đưa bậc tài đanh 
ấy về nơi Cực Lạc. Và có đến ba van người đến làm nhà 
cư lang gần mộ phần. Gó lẽ chưa có vị đế vương nào: 
được ngưỡng mộ đến mức ấy. 


. 


Kết luận. 

Trần Huyền Trang không phải chỉ là một nhà sư đạo. 
đức không mà thỏi. Huyền Trang còn là: mội nhà dụ thám. 
đại lài, một học giả uyên bác, một :nhà văn học kiềm sử: 
học, kiếm địa l‡ học trứ danh, một nhà ngôn ngữ học 
xuấi chủng, một nhà phiên dịch kỳ tài. Huyền Trang không. 
bất tài và hèn nhát như truyền Tây Ðu đã kề. 


và có lẽ trước hơn ai hết Yậy, 


+ 
vx 
II 
TỪ ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỨC KỶ 
đến TÂY DU ĐIỄN NGHĨA (dfp the) 
L.— Từ chuyện Mỹ Hầu Vương núi Hoa Quả Sơn... 
IIL.— Đến chuyện theo dẫu thầy Tam Tạng. 
TNEv đã mốt trong le lếi lề trên đem đới tc 
cảng *eyc Khẩo Ty Dục Kỷ điển nghĩa. 
Trần Huyền Trang lã một nhân vật có thật trong lích 
sử nhà Đường, và chuyện thỉnh kinh Tây Phương cũng 
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là chuyện có thật, đã được chính Huyền Trang thuật lại 
rất cặn kẽ trong bộ «Đại Đường Tây Vức Kỷ ». 

'Thế nhưng tại sao lại có bộ Tây Du điễn nghĩa thần 
ma quái đân với nội dung gần như khác hân chuyện Tây 
Du thật? 

Chúng tôi nghĩ, trên đời việc gì căng có những nguyễn. 
nhân của nó,— hay nói theo nhà Phật,—vẪn « có nhân 
cổ quả s, 


Chắc ai cũng biết qua ¡: nhiều về quả trình cấu tạo. 
của các bộ truyện Tìu. Trừ những bộ đo cả nhân sảng 
tác dưới đời nhà Thanh như Hồng Lâu Mộng, Nho Làm 
Ngoại sử, Liễu Trai chỉ dị,.. trước đỏ, hầu hết đều phải 
trải quá một quá trình hằng mấy thế kỹ được dân gian 
truyền khu, sáng tạo, thêm bớt, sắp xếp, đếo gọt, sao đi 
chép lại năm lần bảy lượt rồi mới đến tay những tác giả 
au cùng tồng kết lai vã viết thành văn, làm ra những bản 
hoàn chỉnh mà chủng ta được đọc hiện nay, 

Truyện Tây Du diễn nghĩa cũng không ngoài thông 
lệ đó. 

Ngay từ lúc:Huyền Trang còn sanh tiền, chuyện thỉnh. 
kinh Tây Phương và cả nhân cũu ông cũng đã được thần 
thánh hóa rồi. Những điều nầy, biện nay người ta còn 
thấy được trong quyền « Đại Đướng Từ Ân Tự Tam Tạng 
pháp sư truyện » đo sư Tuệ Lập, một môn đồ của òng viết 
Tạ. 

Tiện tượng nầy không cỏ gì lạ, dưới thời trung cô. 
Đoán trước, chúng In đã thấy sự sùng bái thời bấy giờ đối 
với Huyền Trang: một triệu người đưa đám táng, ba chúc: 
ngìu người cất nhà gần mộ phần đề cư tang: Từ sùng bái 
đến thần thánh hòa ehi là một bước không đáng kề. Thời 
xưa, côn cách nào biểu lộ sự sùng bái hơn là thần thánh 
hỏn nhãn vật mà người ta ngưỡng mộ ? Chẳng riêng Huyền. 
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“Trang. mà có thề nói phần đông những nhân vật lịch sử: 
được đân chúng lòn sùng đều thành Tiên, Phật cả, tỷ như; 
Quan Gông hiền thánh, Gia Cát Lượng giỏi tài hô phong, 
hoán vũ, Từ Máu Công trí bá niên tiền bú niền hậu, Lý 
Tĩnh trở nẻn Thát tháp thiền cương, Nhạc Phí thành 
thần, v. v... 

Trình độ khoa học cũa người đần thời ấy còn thấp 
kém. Nến mưa gió sắm sét đã được giải thích bằng: Long 
vương, Phong bà, Lôi thần, Điễn mẫu,... thỉ chuyện Tam 
Tang van dặm Tây Du được cất nghĩa bằng T Thiên, Bát 
Giải, Sa Tăng đanh quï trừ yêu, vượ| qua tắm mươi mốt 
nạn... cũng là việc đí nhiên, Dưới con mmắt chất phác của 
người đân, làm sao họ cỏ thÈ thừa nhận được chuyện một 
cả nhần đơn độc, chï đơn độc thôi, — đi qua lận đến cải 
xứ Phật mà họ cñng chưa hình dung được đích xác là ở 
nơi nào, mà họ chỉ có thề biết đại khái la có lẽ ở xa lắm, 
—xa đến lận nơi chín phương Trời, mười phương Phật! 
“Theo họ nghĩ, người đã làn được việé đố, nhất định không 
phải người phàm xác thịt như họ, mà phải là một người 
phí thường — một vì thần, — một đức Phật ít ra cũng tụ 
đã chín mười kiếp ehi đó. Mà đù cho một vì thần một đức 
Phật cũnu không thề một mình hoàn thành nỗi một công 
trình gian nan cự đại như vậy được. Nhất định phải có 
“Thần Tiên Trời Phật phí hộ giáp sức. 

Những kẻ có lợi ích đề cao Tam Tạng, gây ảnh hưởng 
thỉnh đanh cho đạo Phật, thấy rằng cần phải thần thoại 
hóa chuyện đi Tây Phương thỉnh kinh, đề đễ dàng phố 
biến trong đán gian. Nếu đem chuyện mười bãy năm đi vạn 
đăm, với những tên xử, lén người rắt Ấn Độ như: Quật 
Sương Nhĩ Ca, Ca Tỷ La Yệ, PhấtLa Phục Tát Đề, Ca Mù 
Lũ Ba, Câu Ni Na Kiệt La, y- v... mà thuật lại cho dân 
chúng nghe thì chắc họ... ngủ gục ráo ! Còn đem chuyện. 
đã sa mạc cát bụi mịt mù, lên non cao luyế| phũ trắng xóa 
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"hoặc năm năm trường cầm cụi trong chùa Na lan đà, thì lại 
‹càng mau chán hơn nữa! [iic nhàn rỗi, người ta muốn 
nghe những gì thú vị, ngộ nghĩnh, chứ sau những gïờ mệt 
nhọc mà lại bắt nghe chuyện öng Huyền Trang học kinh 
T0 già luận, kinh Cả sa,... hay tranh luận về Đai thừa, 
'Tiều thửa vời ông Bàn Nhược Cúc Đa, v. thì chắc thiên 
ha chạy trốn hết! Người ta mởi nghĩ cách cụ th hòa, 
nhân cách hóa những khó khăn gian khô đó ra đề cho 
người nghe vữa thích thủ vừa dễ lĩnh hội. Gũng như ngày 
nay, thay xì bắt dân chúng nghe những bài học nhức đầu 
xề tai hai của chất phóng xa nguyên tử, có nước đã đưu lên 
màn bạc những chuyện «phi thiên quái thú», «khũng 
long», v.v... Thời nay mà còn phải làm như vậy, trách gì 
thời xưa ? 


San « Đại Đường Tây Vức kỷ » và «Đại Đường Từ Ân 
“Tự pháp sư truyện » thi băng đi một thời kỳ đài người tì 
không thấy thèm quyền sách nào nói về chuyện Tây Du 
nữa. Nhưng trong khoảng thời gian đó, sự tích Tây Du vẫn 
“được tiếp tục lưn truyền trong đản gian. Điều nầy cũng 
đo ảnh hướng tình, hình văn “nghệ, nhữi lÀ ngành tiều 
thuyết thời bấy giờ. 

Đời Đường, thi thỉnh, mà tiều thuyết thì chỉ thíy một 
vài hộ truyền kỹ như Cô Cảnh Kỷ, Bạch Viên Truyện, Lý. 
“Thang Truyện, Y-Y... 

Đời Tổng, lý học, đao học thịnh, nhưng về văn nghệ 
thì chỉ có «từ» phát triền mạnh. Tuy nhiền, trong khi các 
giới sĩ đại phu lo mài miệt với những kinh xưu, sách cñ, 
với những lý thuyết mắt mỏ :«trị trì tại cách yät», «trí 
hành hợp nhất», .. thi các giới bình đân vẫn cần cù 
sáng lạo những mỏn ấn tình thần cần thiết cho họ. Tiều 
thuyết bình đân đo đỏ xuất hiệu và phút triền với những 
hình thức «binh thoại», «thi thoại», mã trong đó. 
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« Đại Đường Tam Tạng pháp sư thụ kinh thí thoại là một. 

Quyền «thì thoại» nầy tức là tiền thân của các bộ Tây Dư 

Kỷ Điễn Nghĩa sau nầy. Gọi là «thi thoại » là vĩ trong cỏ. 

thi và có kề truyền, thi đề mở đầu, minh họa hoặc kết 
„ thúc eho cân chuyện sẽ thêm hào hứng (đứng lầm với loại 

thí thoại như cña Chương Đân, của Vân Hạc trong văn 
tia). Cũng như những quyền thì thoại, bịnh thoại khác, 
«Đại Đường Tam Tạng phép sư thụ kinh thí thoại > không. 
phi do một cá nhân súng tác, mà tác giả là dân gian và 
những nhì văn bình dân, phững <uEVy6! thoại nhân »> 
(người kề truyện). 

Sau wœDai Đường Tam Tạng pháp sư thu kinh thi 
thoai s, qun đời Nguyên (chưa rõ ắL năm nào) lại xuất hiện. 
thêm « Tạp kịch Đường Tam Tụng tây thiên thu kinh » của 
Ngò Xương Linh. Như vậy là đúng như lời Lỗ Tấn tiên 
sinh đã Y 

«Có lẽ tích thỉnh kinh đã được thần khoai hóa đần 
+ đần từ đời Đường mạt cho đến đời Tống, Nguyên; hơn 
«nữa lại được sắp có thử lớp; các tiều thuyết gia mời dựa 
wtheo đỏ mà viết thành truyện». (Lỗ Tấn) (xem Trung. 
quốc liều (huyết lược sử, Lỗ Tấn, trang 161. 

Tny nhiền, mãi đến đời Minh, chuyện Tam Tụng 
thỉnh kinh mới được Dương Chỉ Hòa đủo lại thành một 
bộ liều thuyết truyền kỳ, nhan đề là « Tây Du K$ Truyện »- 

Tây Du Kỷ Truyện của Dương Chí Hòa (uy chỉ cỏ bốn 
mươi mỗi hồi nhưng nội dung cũng gần đầy đủ bằng Tả 
Du Kỷ diễn nghĩa của Ngô Thừa Ân. Chính Ngô Thừa Ân 
đã lấy tài liêu trong Tây Du Kỷ truyện của lương Chỉ Hòa. 
đề viết thành bộ truyện của mình. Văn chương của Tây 
Du diễn nghĩa lưu loát, ÿ nghĩa lai thâm thúy, súc tích 
hơn, do đó, tuy cùng niột nội dụng, nhưng Tây Đụ diễn. 
nghĩa lại được phồ biến rộng rãi, còn Tây Du Kỷ truyện. 
thì ít được biết đến. 
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Về tàc giả Tây Du Kỷ, c6 người bão ]à đạo sĩ Trường 
Xuân Khâu Xử Cơ, người đời Nguyên. Sự thật Khau Xứ Cơ 
cũng eó một bộ Du ký tựa là Tày Du kỹ, hai gnuền (theo 
Tổ Tấu thị là ba quyền). Dưới đời Nguyên Thái Tô, đạo sĩ 
Khăn Xữ Cơ vâng chiếu đi Tây Vức. Khi trở về, ông niới 
viết ra bộ Du kỷ đó. Theo Tử Nguyên, thì bộ Du kỹ nầy 
hoàn thành cũng ngay đười đời vua Thái Tồ nhà Nguyên. 
Do sự trùng tên sách, nền mới có việc lầm lẫn tên tắc giả, 
Thêm vào đó, hồi đời Thanh sơ, kbi khắc hẳn in các bộ 
diễn nghĩa, nhà xuất bẫn lại nhè lầy tựa Tây Du Kỷ của 
'rường Xuân chơn nhơn Khảu Xử Cơ làm tựa cho bộ TÂY 
Du Rý điễn nghĩa. Nay biết ra Tây Du Ký của Khảu Xử Cœ 
và Tây Du Rý diễn nghĩa của Ngô Thừa Án là bai bộ 
khúe hẳn nhau. 


Trong quá trình điễn biến lần dài những nhân 
vật, sự kiện trong Tây Du Ký diễn nghĩa cũng có tbay đồi 
tùy theo mỗi thời kỳ. TỶ như chuyện bốn thầy trỏ Tạm 
'Tạng trộm nhơan sâm của Trần Đoàn lão tồ. Trong « Đại 
Đường Tam Tạng pháp sư thụ kinh thì thoại » thì Tỏn 
Ngộ Không chẳng dám trộm, nhưng Tàm Tạng lại xúi 
điúc... Ngược lai trong Tây Ðu Kỷ diễn nghĩa, Tôn Ngộ 
Không muốn bể trộm. nhưng Tam Tang lại khòng cho. 
Sở đã có những thay đồi làm vầy là đo tư trông của hai 
túc giả biển chuyền và quan niềm khác nhau, Tác giã Tây 
Du Kỷ ›Ngö Thừa Ấn là sĩ phu, xét việc nghiêm lkhãc hơn, 
cho nên ông thấy không thế nào đề nhan nhăn câu chuyện 
ông hòa thượng xúi học trò ăn lrộm, dũ là ăn trộm trái 
nhơa sâm Jà quã phẩm có thề đem lại cho mình sự trường, 
sanh bất tử. Theo ÿ Ngô cái án ăn trộm ấy Ất là do thâng 
học trò « con khi» thủ xưởng. Trải lại, tác giả «thụ kinh. 
thí thoai» là những dân chủng sẵn óc pha lửng, do đó, họ. 


— 6 


thấy cải việc hái trộm mấy trái nhơn sâm nào có «ăn 
nhậu z gì đầu Vä lại, thầy không đồng , sao trò đảm ra 
tay ?Có thề nói toàn bộ truyện Tây Du đều có những biến 
cách như thế cả. Một điều nên nhớ là đầu tiên nỏ không 
phải là do mội cá nhơn viết ra. mã là đo dân gian Iruyền 
khẩu, sảng tạo. Trong quá trình đỗ, mạnh ai nấy thuật, 
Tnanh sử nấy chế biến, sửa đồi. Những người kề chuyện, 
những người canh cải lai thuộc đả mọi lầng lớp đân 
chúng : sĩ phu có, thi đân có, nông dân cũng có. 

Sơ khởi, các bộ Đại Đường Tây Du ký, Đại Dường Từ 
Ân Tự pháp sư truyện, từ trong giới lăng lữ mà ra, (lãng 
lữ efing là một lớp trí thức), cho nên câu chuyên côn thiên 
Yề tánh cách kỷ sự và phố biến giáo lý, (tny đã có thần 
thoại hỏa ít nhiều rồi). Nhưng khi lọt vào tay dân gian, 
ện không còn đơn giản như thế nữa. Các giới đân 
chủng cử tủy tiện mà thêm vào mãi, mỗi người mớ 
nhắm thco ÿ muốn của mình, thành thử câu chuyện càng. 
thêm phong phú phức tạp. Tuy nhiên, cho đến đời Nguyên, 
Đường Tam Tang thụ kinh tạp kịch vẫn côn,là một bộ 
Đường tầng truyện. Qua đời Minh, lrong hai bộ Tây Du 
$ truyền (Đương Chỉ llòa) và Tây Du Kỷ (Ngõ Thừa Ân), 
vai trò của Đường tăng đã dần dần lu mờ đi. đề nhường 
chỗ cho một nhân vật khác xuất sắc hơn: nhân vật Tön 
Hành Giả, Trước đó, Hành Giả cùng Šä Tầng, Bát Giải và 
một số Tiên Phật, yên ma khác đã có xuất hiện röi, nhưng. 
chỉ đồng vai trò phục thuộc, hỗ trợ và làm nồi bật vai trỏ 
Huyền Trang, ch không có hoat động khần trương. s xốc 
xáta nhịt Tôn Hãnh Giá trong Tây Du Kỳ đến nỗi có khi 
lấn út cả vai tuồng trụ cối của Đường tăng. 

Nội dung tư tưởng trước và sau cũng khác đi. Trong 
các bộ trước (Bại Đường'Tam Tạng thụ kính tạp kịch 
chẳng hạn), chư tiên chư thần là những nhân vật trang. 
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nghiêm tối thương, nhưng đến Tây Du Kỷ thì những ðng: 
Ngọc Hoàng, Thái Bạch kim tỉnh, Thái Thượng Lão quản, 
Lý Tính thiên vương, đã thành những ông vua, ông quan 
phàm phu sửa đảng cười vừa đáng ghét 1, Phần thiên cùng. 
là một hành đông đã bị lên án nghiệm khắc, nhưng trong: 
Tây Du diễn nghĩ. Tôn Hành Giả dã thành xmội nhơn vật 
đảng mến, hành động đai náo thiên eung cũng được coi là 
hợp lý. : 
Như vậy rõ ràng là trong quá trình cấu tạo Tây Du diễn 
nghĩa, đã có sự xung đột giãng co giữa hai hệ thông tư 
tưởng phong kiến quí lộc và tư tưởng hình đản. 


Chúng tôi tưởng cũng cần có vài lời về nhơa vất Tôn 
Hành Giả. Dĩ nhii là nhân vật bịa đặt. Nhưng bịa 
đặt cũng phải có căn cứ. Về điềm nầy, có nhiều # kiến 
khác nhau. Theo Lỗ Tấn thủ sự tích Tòn Iành Giả rát từ: 
trong quyền tiều thuyết «Lý Thang» cñn Lý Công Tá đời 
Đường, Nội dung của quyền sách ñy đại khải như sau: 
«'thử sử Sở-Châu, Lý Thang nghe có người dâu chải 
«thuật rằng họ lhấy dưới sông kế bên núi Qui Sơn có 
«một ống khóa sắt thật lờn. Thứ sử bèn cho. người đem 
«trâu đến kéo lên, thì sóng giỏ ầm šm, rồi từ đưới nước, 
«nhãy lén một con quái thú giống như con vượn, rắng 
s trắng mông vàng, chạy đùa lên bờ, làm mọi người đều 
&hoäng sợ bỗ chạy tản loạn. Gọn quải thủ ấy bèn lôi ống 
«khỏa lặn xuống nước, mất dạng luôn. Lỷ Công Tá giải 
«thích đỏ |h thủy thần sòng Hoài, vì không ai tế tứ, 
«thường hay khuấy phá dân gian, cho nên vua Vũ mới sAf 
«Canh Thần đúc ống khỏa sắt đem xiềng nơi Hoài Ảm 
+ đười chơn núi Qui Sơn, để cho sông Hoài được yên tịnh ». 


y_ Sẽ đ kầu troag Hmột đoạn 58. 
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Tích nầy được ph biến một cách rộng rãi trong đân 
gian. Vì thế Lõ Tấn mới cho rằng có lẽ Tôn Ngộ Không, 
của Tây Du Rỷ là vị thần sông Hoài không aï tš tụ củs 1y 
Công Tả. 

Nhưng giáo sư Hồ Thích thì cho rằng tích Tòn Ngộ 
Không chịu ảnh hưởng của truyền thuyết Ấn Đô. 

Lỗ Tấn bác lhuyết ấy và bão rũng; « MôL lh những 
«người viết Tây Du Ký chưa từng thông hiều kính Phát: 
«hai là trong Tây Du Ký rất nhiều chỗ mang nặng ảnh 
«hưởng tiền thuyết đời Đường; ba là trong những kinh 
«sách Ấn Độ được dịch ra chữ Trung Hoa, không thấy cỏ 
t tương tợ như vậy ». 
kiến, chưa biết nị sai aï đủng. Xin 
cử nén ra đây đề có dịp sẽ nghièn cứu lhêm. 


Bộ Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân cũng có nhiền ấn 
bản : 

Bần tương đối tốt hơn hết là bản « Tàn khắc xuất tượng 
quan bản đại tự Tây Du Ký» của Kim Lăng Thế Đức 
Đường thư quân đời Minh ấn hành. Bản nầy được khắc 
in năm 1593 (năm thứ 20 đời Lịch) chỉ cách ngày tạ 
thế của lác giã Ngõ Thừa Ân lối mười nằm. Bẵn nầy cô thề 
là khắc bản lâu đời nhứt. 

Đời Thanh cũng có nhiều ấn bản, như : 

— Tây Ðu Kỷ chăn toàn (bản đầu ra năm Bính Tý đời 
Khang Hy (1696); 

— Tây Dn Kỷ đạo thư (Phường khắc bẫn); — + 

— Tân thuyết Tây Du Kỷ (của Thư nghiệp công, nắm. 
thứ 14 đời Căn Long (1749); 

— Tủy Du Kỹ nguyên chỉ (bản của Hộ quốc Am, năm. 
thứ 16 đời Gia Khánh (1810) ; 
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— Thông dịch Tây Du chánh chỉ (bần của Bức Hương, 
Đường, năm Kỷ Hợi đời Đạo Quang (1839) ; 
— Tây Du Kỷ bình chú (Hàm Tình Tế bình chú). 
(Mấy bản sau nầy đều có nhiềtÌ chỗ không giống với 
"bản của Thế Đức Đường). 
Về sau, lại cô : 
— Hậu Tây De Kỷ ( nội đeng cũng khốay ngoài khuôn hồ 
—xTue Tày Du Kỹo ‡ Táy D4 Ký 
IV 
Thân thế tắc giả. 
Ciếsg tội muốc me đến Ngô TE‡s Ấn, 
séc gi Tây Ð« Kỹ diễn ngz` 
(Gòn Trường Xuân Chơn Nhơn Khàu Xử Gơ, chỉ là tác h 
giả bộ Tây Du Kỷ, chép chuyện tác giả đi Tây Vức, không 
đỉnh dáng gì đến chuyện Tam Tạng thỉnh kinh, nên xin 


khỏng bàn đến). (Dương Chỉ Hòa, tác giả bộ Tây Du J 
Ký Irusên, bốn chục hồi, vì không có tài liệu, nên cũng 
xin hen một dịp Khác). { 


Trong nước Trung Hoa xườ, ngành tiệu thuyết khòng 
được coi là một bộ môn của văn nghệ (qui tộc) nên rất ít | 
được chủ ý, Vì thế, thần thế và sự nghiệp. của những liều 
thuyết gia thường rất khó tra cửu, Tiền sử của tác giả Tây | 
Dũ Rỷ điễn nghĩa cũng nằm trong trường hợp đỏ. Ngày 
nay, chúng In chỉ còn rất ít tài liêu về ông. ¬ 

Chỉ biết tác giả là người đời Minh, tên thật là Ngõ Thừa 
Ân, tự Nhữ Trung, hiệu Xa Dương Sơn nhơn, sanh khoảng. 
năm 1500, tại phủ Hoài An, huyện Sơn Dương (Hiện là 
huyện Hoài Án, tỉnh Giang T6), mất năm 1582 (Vạn Lịch 
nữm thứ 10). 

Tũng tồ và nội tỗ của tiên sinh hai đời lên tiếp làm 
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học quan. Nhưng phụ thân tiên sinh chỉ là mót tiền thương: 
gia, chuyên bản chỉ màu và đồ thêu. Theo « Tiên phủ quân 
mộ chí minh », đo chính Ngõ Thừa Ấn soạn, « phụ thân tiên. 
sinh là ngưới rất mẽ sách, chẳng luận mùa hè hay mùa 
đông, mưa đầm hay thanh tịnh, mỗi ngày người đều cần 
gúeh ngồi trong nhà chăm chỉ đọc, từ Lục Kinh, là gia 
oli tử, không thứ nào không xem qua 9. 

"Từ nhỏ, Ngô tiên sinh đĩ nồi tiếng là văn hay. Trong, 
«Xu Dương tiên sinh tôn cño bạt », Ngô Quốc Vịnh có iếL 
Yề tiện sinh: là stóc eòn xða, \ đã Jiêu khấp phủ HoÀi,..9: 
“Trong «Thiên Khải Hoài An phũ ehf» cũng cô đoạn 


viết 

«Ngõ Thừa Âu tính cần mẫn, lại thông mình, học: 

vông, đọc rất nhiều, làm thơ hạ bút là xong, thunh nhấ 
len loát, phong độ giống nhú Tủn Thiếu An, RấU thích 
hụ từng viết nhiều tạp kệ, vang danh một thời 2, 
' uy đụ tụ, nhưng trên. đường khoa eử, tiền dinh không. 
được nÌút nguyện, trường Ốc lận đạn mũi, Tiên wlnh đỗ 
tú tài năm nào, hiện nuy ehúng ta vẫn chưa rõ. GIiï biết 
đến năm bốn mươi lắm tuôi (1611, Gia Tĩnh nấm thứ 23), 
tiên sinh đổ tuế cống sanh (tức cử nhơn), ([ừ đây về øuu, 
hình nhựt tiền wính còn đi thí hai lần nữa, nhưng đều hồng, 
€Ñ). 

Kholiug năm 1550, bấy giờ tiên sinh đã năm mươi tuôi, 
có lẽ vì hoàn cảnh quá quấn bách, hoặc vì mẹ gÍA quá 
mong muốn được thấy tiên sinh thành danh; nên tiên sinh 
bèn đến Nam Kinh lìm việc. Nhưng vì không thân thế 
cũng không tiền bạc, nên tím mãi mà việc chẳng có. Tiên 
sinh vì đỏ phải lang thang tại Nam Kính; đời sống ấn 
nhờ ở đâu vừa chật yật vừa khô tâm. Ngoài sự giúp đữ: 
của xi người bạn, liên sình phải viết văn bán chữ mới đủ 
ống. 

«Sơn Dương chí dị » chép : 
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w Đời Gia Tĩnh, Ngô công sanh Thừa Ân, người tài bộ. 
+ đất Hoài, vốn rất anh mẫn quảng bác. Phàm những bit 
4¿đá, bằng vàng, những bài từ chúc hạ tặng tống, thuở ấy, 
phu (nhiều đều: do lay: người đổ: phẩm (những khí cần 
vn chữ trên đền thần, đài các, cũng đều thỉnh người 
ý.» L 

Đoạn trên đây lÀ nói lúc ðnj† bản văn tại Nam Kinh. 
Kỳ tluye, tiên sinh viểL văn rất nhiều, nhưng có lê he ấy 
là nồi bậe hơn hết, : 

Mũi đến năm 1506 (Gia Tĩnh thứ: 45), Tiên sinh mới 
được làm huyện thừa huyện Trưởng Hưng, bây giữ đấ lÀ 
mộL ôn Iĩo sáu tươi sáu tuôi đầu, râu tóc bục phiơ. Những 
nhậm chứe ehÑu/ buo lâu, vị bọn thượng cấp lấn hiếp, 
tiêu sinh bồn + rÄ áo» về quê, Về wam, Jai được Đỗ nhậm 
làm J# thiện Rinh IPhầ, RỈnh IPhủ đây là linh vương pHñ‹ 
Kỷ thiện là chức coi. việo lễ lộc và đọc ehiếu thơ cu Vương 
q0. GIẾ elwe nãy được la năm, tiên sính lại từ quan về 
lieu, Ty đây, tiên đinh chữ lấy thì văn làm thủ vụl, được 
lớn mười năm thì mất. 

“Viên #inh viết bộ 'Vây D0 Kỷ có lẽ vào những năm huu 
điưỡng nhậu lạ nầy. 

"Trong buỒI trung niên, tiên sính eó viết một bộ « Vũ 
Đỉnh Ghl », eñingg là tiều thuyết thần quái, nhưng rất tiếo đổi 
uất lạc, không còn truyš đời san, nên chẳng biết nói 
dung rà thế nào, 

'Ehieo những tài liệu tìm được biện nay, thì Ngô tiên 
sinh. sáng. khá nhiều, nhưng tiếc vì hoàn cảnh nghèo. 
khốn, lại thèm không eon, nên chẳng aï hão quản, đến nỗi 
liều hết di cño đều thất lạc: 

Hiện nay, ngoài bộ Tày Du Kỷ, người la còn thấy tập 
wXụ Diường tiền sinh tồn cảo », một bộ bốn quyền. 
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“Thử phân tích nội đung Táy Du Ký. 


Táp Da Kỳ điển nghe tÈ mặt bộ trun| 
thền thoại, vừa tảnh cách Bài &ước trảu 
tệng, no bao ÄÑôm những r4 ‡ý thắm cao. 


VI thế, từ trước đến nay, rất nhiều người đã phân 
tích nội dung sâu sắc của nó 1. Mỗi người một nhận định, 
ÿ Kiến khứ phức lap, nhưng đại khái eá thề chịa làm hai 
xu hướng chành như sau: 

— Một số người cho rằng bốn nhơn xát: Tam Tạng, 
“Tôn Hành Giả, Trư Bát Giải, Sa Ngõ Tĩnh, là tượng trưng 
bo bốn lính cách của con người mà đường đi Tây phương, 
là tượng trưng cho đường đời, 

— Một số khác lại cho rfujy Tây Du Kỷ cũng là hình 
ảnh cña cuộc đời thư hẹp lại trong chuyến đi Tây nhương 
điệu Vợi xa xăm, mà trong đó đã phát sanh cuộc xung đội 
gay go, liên tue giữa hai pho œ chánh » và ø tà ». Tiên biểu 
cho phái chánh là thầy trỏ Huyền Trang và chư vị thần, 
thánh, Tiên, Phật. Căn tà phải là bọn yêu tỉnh, qui quái 
đã các lo 

Ý kiến nào xét ra cũng có lý. Đề sáng tö hơn, xin mời 
các bạn cùng chúng tôi đi sâu vào vấn đề. 

NGỤ NGÔN hay TẢ THỰC 

Chúng tôi nói rằng: Tây Du Rý có ngưý và ngụ ÿ đỏ 
là thế nầy thế kia, v. v... như trên đã nói. 

Nhưng trước khi phân tích những ngụ ý đỏ, lưởng 
cần xét coi tác giã quả cỏ ngủ ÿ thực hay không? Hay là 
tác giả chỉ tá một sự vắt, tả dũng theo thực tế, mà không 


+ Dâm khuyến các bạn thích Pháp všn, nên tlm hai bộ dịch. 
xán: WOU. TCỊ EN - le sluge pÈlerin øœ le nẻerinaMe 
4'Oecidont (SI-yenn-ki), tradait (lu. chinois ae Arthur Waley, PyoL 
1uặt. WQU TCH'ENG EN, —Sỉ Ycon Ki on le Yoyaze em Oecidcnt, 
tradult du ehfnois par 1enis Avenol (cdition đa Senil) f97 c¡ 2 
otle5, 
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"có ngụ š gi? Và hai vấn đề đõ có mâu thuẫn vời nhạn 
chăng? 

Điều mã ai cũng có thề nhân thấy ngay rắng những 
Ngọc Đế, Thải Bạch Rim tỉnh, Thái Thượng Lũo quận, TẾ 
"Thiên, Bát Giải. Sa Tửng, Lý Tĩnh, Na Tra, Hồng Hài, Ngưa 
Ma Vương. v.v... trong Tây Du Kỷ đền là những nhân 
vật tượng trưng, hoàn toàn không thề cỏ trong xã hội loãi 
người, Ấy thế mã khi đi sâu vào tính cách, tư tưởng, tỉnh 
cảnh, hành động... của họ, ta lai có cảm giác đường như. 
họ là những người thật Irong xã hội. Và những bối cảnh 
hoàn toàn bịa đặt, như Thiên cung, Hoa Quả Sơn, Lôi Ẩm 
Tự, v.v... lai cũng giống hệt những bối cảnh ngoài đời làm 
sao Ì 

Đạc Tây Du Kỷ, ngườita cỏ ấn Lượng ngay:Ngọc 
Hoàng Thượng Đề chính là một öng yua nào đó được đưa. 
lên ngự trên Trời 

Thái Hach kim tỉnh, một Thái sư đa mưu và nhiều 
mỉ kế ; 

'Tề Thiên đại thánh rõ ràng là một tay anh hùng cát cứ: 
xưng vương, mượn lkhÏ làn lầu 1a, mượn một Hoá Quả Sơn. 
thay cho Lương Sơn Bạc hoặc Thái Hành Sợa... Còn Thiên. 
cũng tức là hình ảnh một triều dính Tàu, đến như Lôi Âza 
"Tự, địch thi một ngôi chua Tàn được tác giả dời qua Thiên, 
“Trác† 

Sự trang nầy cũng không có gì là khó hiều, Đành rằng 
đỏ là thần thoại, là chuyện tưởng tượng, ở 
tượng cũng phải dựa vào, căn cứ vào mội cái gì chờ? 

Tịch Ngưu Lang, Chức Nữ, cũng là thần thoni, là tưởng 
tượng. 

Khi xem tieÌt nầy, ta hả chẳng nghĩ : 

— Ngưn Lang phải chăng là hình ảnh một nông phụ ? 

— Chức Nữ phải chăng lä bông đáng mật thôn nữ? 


 - NN 
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Hai người không yêu nhau được như ‡ muốn, chỉ vì 
có bà Tây Vương Mẫu | Tày Vương Mẫu phải chăng là đại 
biền cho lớp người giàu có, ác độc, ra phân giai cấp? Sự. 
tích Ngưn Lang, Chức Nữ quả là: Một thần thoại nên thơ, 
nà cũng là một luận đề cách mang È 

Xét ra, chẳng riêng gì ở Tâu, mà có thề nỏi hầu hết 
trên thể giới, những chuyện thần thoại đều mang tánh cách: 
na ná như thế: Hình thức bề ngoài là thần thoại, nhưng 
nội dụng là cảnh hiện thực: Xéc tiến má hồn người! 

Mỗi câu chuyện thần thoại đều là phần ảnh của mội 
xã hội, trong một thời kỷ nhứt định. 

Như chúng lỏi đã có dịp trình bày nơi đoan trước: 

Trong hoàn cảnh xã hội nào đỏ, do những điều kiện 
chánh trị (bia đá đề tên một trầm lẽ tảm vị anh húng 
Tzrơng Sơn Dạc nhĩ đó là tiền định, hoặc tích Lưu Bang. 
chém rấn tượng trưng diệt Tần) hoặc fún giảo (Lão Tử. 
sanh từ nách mẹ sanh ra), hoặc do trìah độ kñoa học còn 
non kém, (Lôi eông, Điễn mẫu), — tóm lai do một trong. 
các sự kiên ấy chỉ phối, — người ta phải dùng hình thức 
thần thoai hoang đường đề tò điềm chút raäi thi vĩ vào. 
cái xã hội loài người hiện ta đang sống hoặc nói lớn lên 
những mong muốn mà tì khát thèm, hoặc bày tỏ những. 
điều bất công ta đang chịu đựng, v- Âu cũng là một 
sự trang hiểu nhiên trong một giai đoạn lịch sử nhứt định, 

Như vậy, Tây Du Kỷ vừa là một tác phầm cỏ ngụ , 
vửa là tã đuyc. Hai điềm ấy, mới xem qua đường như trái 
nưược nhau, nhưng nghĩ cho cùng mời nhân thấy không: 
có gì là mâu thuẫn. 


“ 

Người xưa sáng lúc luôn luôn có ần $ hoặc mệnh #, 
nhiều hay it, trắng lrợn bay kín đáo mà thỏi. Khô mà tin 
Tầng một tác nhầm của một (ác giễ cựu thời mà suôn đuồn, 
đuột, hay trống rỗng như chiếc thùng Ehóng! Có ai đám. 
bảo rằng Nguyên Du viết truyện Kiều không có ân ‡ 
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nh nhà Nguyễn, luyễn tiếc nha Lê? Cỏ ái đám phủ nhận 


xâng Liêu Trai chí dị không ngu ý mai mïa nhà Mãn Thành 3 
"Thời đại cảng chuyên chế khắc nghiệt thì vấn đề mệnh ý 
trong văn chương càng súc tích (đĩ nhiền càng kin đáo). 
Chuyện đời phải như thế, không thê khác hơn được Xưa. 
nay có 


ï cấm nỗi liếng nói của con người, đủ là bằng sự 
¡ chế tàn khốc. 

Tác giả Tây Du Kỷ sống trong khoảng 1590-1583, tức. 
trong triền đại các vua Chánh Đức (Vũ Tòn), Gia Tĩnh (Thế 
“Tôn), Long Khánh (Me Tôn), Vạn Lịch (Thần Tôn). Thân 
thế của tác giả, thì như trên đĩ nói, luy :... «thông mình, 
mẫn trựe, học rộng, tài „„ nồi đanh một thờiz, nhưng, 
luôn luôn lăn đận trường Öc, công danh chẳng toại mãi đến 


` giả mời làm được huyện thừa, thêm nghèo và không con, 


Hỗ rằng ông là một người ã hội đương thời ruồng bồ, 
tức chế, một người bắt đắc chỉ. 

Nhưng trong khi đỏ, thì xã hội ông dang sống «lai là 
một xã hội mục nái, bấL công ». Pháp luật của triền định 
vò cùng khắc nghiệt, sự áp chế đối với bá tánh hết sức làn 
ngược, bên trong (hì nịnh thần chuyên quyền, quan lai 
tham nhũng, nanh ai nấy tha hồ vơ yết của nhơn dân, Ái 
có đọc qua bộ « Chánh Đức du Giang Nam », bộ Hồng Bào. 
Hải Thoại », chắc đều rõ bọn Iarn Cần, Nghiêm Tung lộng. 
hành thế nào. Bèn ngoài thêm giïfe cướp nồi đây như ong, 
nhứt là họn cướp biền, cấu kết vời bọn oải khấu tung 
boành cả một vùng duyên hài. la bốn tầng cướp giợt chẳng 
chất lên đầu đân đen, làm cho cuôe đời của con người lùc 
bấy giờ vô cùng đen tối. 

“Thân thế như vậy, xã hội như vậy, lẽ nào lời văn lại 
chẳng cõ chút gì kỷ thác hay sao? Cho nên chúng ta cỏ. 
thề kết luãn không sợ lầm rổng: tác giả Tay Du Ký nhất 
“định cỏ mệnh ý trong lắc phầm của mình. 
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Tuy nhiên, không phải muốn ký thác tâm sự rồi viết 
sao thì viết. Vân biết cũng có đôi trường hợp sai sự thật phần 
nào (như chuyện con vẻ cải kiến của Ta Fontaine)1 nhưng: 
jt ra cũng biết là «con ve mùa hạ kêu rân» chứ? Dà La: 
Toniaine mnốn ngụ ý gì đì nữa, dù muốn bất con gủ, con: 
chồn, con sư tử, con chô sôi, y. v... của mình tượng trưng: 
cho giới người nào đi nữa, ông vẫu phầi tòn trọng một. 
sự thái khách qnan lã : mỗi một con thì phải eó đặc tánh. 
cũa nỏ ; con cừu khờ khao, con sư tử tàn ác, con chồn. 
xảo quyệt, v. v... Nếu La Fontaïne hắt con gà ău thịt con. 
chó sói, hay con cửu lửa gạt con chồn, thì chắc không còn 
là sự hải hước sâu eay nữa và câu chuyện sẽ vô duyên 
thế nào ! Bởi vậy, sự nụu ý không thề tách xa sự tả thực. 
Trở lai Tây Du Kỷ cũng lhế: Tôn Ngộ Không cốt là con. 
khj, Trư Bát Giái cốt là con heo, Chúng ta biết rằng Lúc giả 
muốn dùng hình ảnh hai con vật ấy đề biều hiệu cá táảnh. 
của con người; mộL con người thông minh, tài cán, và một 
con người dâm tả, dục vọng, 

Nhưng nếu tác giã miêu tả Tôn Ngộ Không (cốt khi): 
thành một con người dâm dục, chồng Vọng (nh con heo), 
và ngược lại, Trư Bát Giải (cðL heo) thành quÌ quyệt, lanh 
le, thông minh (như khỉ) thì chắc không còn ai hiển và tra 
thích chuyện ông viết nita. 

'Tuy nhiên, không phải nhơn vật Tôn Hành Giả đều là 
« khỉ » hết, mà Trự Bát Giái đều là é heo w hết, Cốt khỉ, heo- 
nhưng hình người, đến như tàm lánh thì thực ra đã enhơn. 
tắm hòa » rõ ràng rồi vậy. Nghĩa là Tôn Hành Giả, Trư. 
Bát . của chủng ta phải hành động như những con 
"người thật, nhưng trong con người đó, còn phẳng phất 


3 Theo nhà cân trùng hục Fahre, thi chỉnh côn kiến muãi là. 
Xê Ăn bám vàn con ve. (Xin xem chuyện ø chủag quanh bài con và 
Xã con kiến của tỏi viết lrong Văn Hóa nguyệt san, số 28 trang 
191-195 và trong cuốn 1 e Phong lưu cũ mới, 
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lưu lai it nhiều tính thủ øđặc tánh thú» mà cnóa đã 
xuất thân. Gñng như những sư tử, cừu, chồn... của La 
Tontaine cũng phải hành động như người nhưng vẫn giữ 
một pltần nào « cốt lhú ø. 

Trong mỗi một u nhận vắt ngu ngôn », đều có phần 
1 thủ » và phần œ người », hay nói một eách khác đúng hơn : 
bình thức là thủ mà nội dung tâm lý là người, nhưng hình 
thức và nội dunw phải hòa hợp dung đưỡng nhau trong 
một me độ nhất định, Nếu không có sự hòa hợp đó, yà 
không có mức độ đó, thì người chẳng ra người, thú chẳng, 
+a (hủ, và xốt cuộc ngụ ngôn chẳng thành ngụ ngôn, tÂ 
thực cũng không ra tả thực. 

Ta chờ nén quên rãng : viết một tác phẩm ngụ ngôn 
là đề nói một cái gì, hoặc khen hoặc chê, hoặc là răn 
đạy. Muốn chê khen răn đạy, người ta có thề mượn bất 
cử hình tượng nào, từ con (hú, người ta cho đến thiên 
thần, Tiên Phát. Nhưng điều mà người ta không thề hồ qut 
được là phải phản ảnh cho thàt đúng sự vật mã mình mượn, 

h nự Phật phãi từ bi, hung thần phải dữ ác, con 
heo phải ngụ đần, eon ngựa phải chạy giỗi, con trân phải 
tmạnh mẽ, v. Y... Dự vào sự thật, ở trong khuôn khð chọn 
lựa, người ta muốn phát triền thế nào tủy ‡, muốn rần 
dạy điều gì cũng được nhưng không được quá mức độ nhất 
định, Quá mức độ đó sẽ thành ra vỏ lý, có khi đến lố bịch, 

Đến đây, chủng ta cỏ thê kết luận rằng: Ỹ 

Tây Dù Ky là một tác phầm có ngụ ÿ, nhưng elng là 
tä thực, Hai cai đó, chẳng những khỏng có øì mẫu thuần 
Yới nhau, mà trải lại, còn là cần thiết cho nhau, đề bồi 
bỗ nhau, 

Thông thề có thử « ngụ ý» hoàn toàn lưởng tượng, 
Địa đặt, cũng nlur không thể có thứ tã thực nào mà không 
©ò ngụ ý xen lẫn, không «nói lên một cái gì Ân núp». 
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Đọc Tây Du, hiều Tây Du, ta phải thấy cä hai mặt đó 
mới được cho. 


* 


ồn đặc tánh của con người. 

Bày giờ, chúng tôi xin bản qua ÿ kiến của nhóm thi: 
nhiứt, cho rằng : 

Đường Tam Tang đi thính kính là tượng trưng cho 
« đường đời» và chính Tam Tạng, Ngộ Không, Ñgõ Năng, 
Ngộ Tịnh, là trợng trưng cho bốn kính cách đặc biệt của 
con người, 

Đường đời luòn luôn khúc khuu, quanh co eĩng như 
đường đi Tây phương gian nan hiềm trở. Muốn thành công 
rực rỡ trên «con đường đời vạn đấm », con người phi có 
một đức tin mạnh mẽ vô biên như thầy Tam Tang. Con 
người phải luôn luôn tiến tới. nhắm một hưởng mà đi, 
luôn luôn nắm vững ngọn cờ đc thắng và trì chí của 
mình, dù một bước cũng không lài. Đức tin sắt đã đó 
biều hiệu rõ rệt trước liöa Diệm Sơn : 

«Su Tăng nói: — Lửa cháy đòn đường đi không đăng, 


j.--Goi phià nào lhông có lửa thời di, 

« Tam Tạng hỏi. — Ngô não không lửa ? 

«Bát Giải nöi.— Thiếu gi! Phía Nam, phia Bắc, phía 

Đông, đời nào có núi lữa1 

+ Tam Tang höi. — Rình ở phía nào #' 

wBát Giải nói. — Kinh ở phía Tây. 

L› ï. — Ta chỉ « đi về phía có kinh mà thôi». 
(hồi thứ 60) 

Đức tin mữnh liệt là điều kiện căn hản đưa đến 
thành công. Điều đó cho đến bao giờ cũng còn là một 
chân tý. Những gay go của cuộc đời không thề nào lường, 
biết được, và cũng không ai đoán nổi mức độ nguy hiềm. 
của nô. Trên con đường đi đến thành công, con người 
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nhữt định phi kinh quá những giai đoạn cực kỹ gian khổ, 
khốn cùng mà trong đó mạng sống của mình chỉ là 
«chuông treo chỉ mành». Âm mưn, quï kế, tàn bạo, bất công 
yến rii,... iôn luôn chực sÏn đề dầy con người vào hồ 
ệt vong, sa đọa, như những Bản Ty động, Lưu Sa hà, 
Hỗa Diệm Sơn, Tiền Lôi ẩm, v.y.... đã đón thầy trò Tam 
Tạngtrên đường đi Thiên Trước. Ngưới nào nắm vững 
niềm tin, vượt qua những quan ši khó khán nhữt, người 
ấy sẽ thẳng lợi vinh quang. 

'Tuy nhiên, giữ vững niềm tin không cũng chưa đủ. 
Con người tin tưởng phải biết lắm việc cho sự thành cöng 
của minh, Phải có một tài nững, phải có sự xốc vúc, lanh 
lẹ, khẵn Irương. Phải vật lộn lkhông biết rồi với đời. Thun 
keo nầy lại bày keo khác. Phải vạch cho mình một lối 
Phải có đú sảng suốt, khả năng. đạp bằng Lất cả mọi trở 
lực cần bườc tiền của minh. Tam Tạng không thề thiếu 
'Tòn Ngộ Không. Tam Tạng khòag thề chỉ niệm Phật mà 
“đến Tây phương được, cũng như con người không thề chỉ 
ln tưởng suông ma thành công vậy. Phải biết biến đức 
tin của mình thành việc làm thực sự. Đức tin, phải cỏ tài 
năng giúp sửo. Nhưng lãi năng“ phải phục töng đức tin. 
Nếu không giữ vững niềm liu, tài năng không lhế nào 
đem đếu thắng lợi. Không có Tam Tang sắt đá thì hân 
chắc Tôn Hành Giả đã trở về Thủy liêm động lắm chúa 
yêu. quấy phá đân lành rồi, chớ đâu có đến Tây phương, 
thành chánh quả cho được Kể có tài phải có một hưởng, 
đi đúng đẫn thí tài ean đó mới eõ chỗ giúp ích cho đời. 
Nhưng kẻ có tải thường hay có tật, Cho nên tác giả mới 
cần thận đeo lên đầu Hành Giả một kim cô, tượng trưng 
cho một kỷ luật nghiêm khắc. Rhởng có kỷ loặt cầu thúc, 
tài năng sẽ vượt ngoài đường hướng qui định, và do đó 
sẽ trở thành nguy hiềm cho xã bội. Tòa Hành Giả có thể 
nhãy một nhảy một muôn tắm ngùn dặm, nhưng không 
thề nào vượt khỏi bàn táy vạn năng của đức Phật Nhụ: 


\ 
\ 
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Lai, Về đù có cân đấu văn đưa đến tận chơn trời, «LÃ0 
"Tôn » cũng không sao một mình đi đến Tây phương được. 
Phải chăng, tác giả muốn bảo rẵng tài năng dẫu tuyết vời 
cũng không thể nào vượt qua khỏi sự chế phục khắt khe 
của định mang” Thứ định rang cay nghiệt mà suốt đời 
tũc giã đã phẫi cam chị, dù rằng + thông ruinh mẫn cải 
nỗi danh một thời ». Hình ảnh “tôn Hành Giả bị đề đười 
múi Ngũ Hành, và lè tè theo Tam Tạng phải chăng là hình 
ảnh của Ngõ Thừa Ấn bất bình với số phận hầm hìn, có 
lài mà phải nhìn thua «số mạng». Tôn Hành Giả loạn 
'Thiên cung phải chăng là biều hiệu của tâm trí bất bình 
của tác giã? Và của cả ý chí quật khối của dân chủng 
dưới thời phong kiến 3 Không có gì bắt buộc rằng những 
điều đỏ không thề xảy ra được, nhứt là chỉ trong trí óc 
tưởng tượng của đảm đân chúng quá eực khồ lầm than 

_ Cho nên chủng ta thấy trong Tây Du Ký bình ảnh T: 
Hãnh Giả nồi bật rõ rộL bơn cả hình änh Đường Tam Tạng, 
cô khi lấn át luôn hình ãnh này. Tôn Hành Giả cô những. 
thiếu sốt như nóng nây, đuo động, nhưng Tam Tạng trước 
một Tề Thiên khẩn thiểt, lỗi txe, xốc vác, thì Tam Tạng gần 
như quả nhu nhược, thị động, thậm chỉ nhiều khi lại sai 
lầm rất lai hai. Đến đây, chúng ta thấy rõ ràng sự mâu 
thuẫn trong tư tưởng của tác giả. Đề cao đức tín cho tài năng, 
phục tùng đức tin, dề rồi, trong nhiều chỗ, tác Ì cho. 
thấy tài năng là trội hơn, gần nhự quyết định hơn? Có thề 
đỏ tã một biều hiệu sự bất phục của mình đối với những. 
kế bề trên mùi tác giả cho là khiếm tài. 


Nhưng ở nội lâm con người không phải chỉ chứa có 
đức tin, thí năng và trí tuệ mà thôi, Trong con người còn 
dò dục vọng tượng trưng là Trư Bút Giái của Tây Ðu Ký, 
hay « con lợn lòng + cũa mọi chúng sanh. Con qui dục Yọ!tf 
nầy mới là kẽ địch đáng sợ nhứt của những người cầu liên 
bộ, bởi chưng kẻ địch nầy không phải là từ ngoài đánh. 
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vào, mà kỳ thực là œgiòi trong xương giỏi ra»! Nó đánh. 
bì không phải bằng võ lực hung bao bay bằng khí giới 
se bén, mà là bằng sự guyến rủ ủy my, bằng sự mơn 
trồn dịu dâng, lơi lã nhiều khi rất thơ mộng. Không thiêu 
đốt như Hỗa Diệm Sơn, không ba đào chuyền động như 
Tuựn Sa Hà, không hung hăng khát máu như họn yêu tỉnh, 
nhưng những đục vọng của Trư Bắt Giới cũng đã Tàm 
cần trở đường đi Tây phương không Ít. Chính «lão thầy 
chùa mô dại tai lớn » ấy, chỉ vì những sa đọa của mình 
mà đưa dắt đoàn thỉnh kinh kia vào nhiều tai ương khẳng, 
khiếp. Điền hình nhứt là mối bai nơi Bản “Tv động1. ; 
Bát Giới cũng là nguồn gốc của sự chia rỡ lrong nội 
hộ và là mầm mông của sự thối chỉ ngã lòng. Mấy lìa 
Tôn. Hãnh Giá bị đuổi, hầu hết là đo cái e mồ đài» của 
Bắt Giái bay gièm siềm! Tất cả những lần «bàn ra nói 
vào » báo hại Ngõ Không cũng đến đo họ Trư thủ xưởng! 
Nếu gặp một đoàn người mềm yếu, cô lẽ con rma& dục 
Vọng, con ma làm biếng, sợ chết sợ nhọc của Trư đã « mm 
đường nào không có lửa » mà đí rồi! - 
Cho nên, trên đường đời. con người không phải chŸ 
chiến đấn với khó khăn gian khồ bên ngoài; mã-còn phải 
khắc phục được mọi sự cám. đỗ «thiên hình xạn trạng» 
của dục vọng nằm ngay trong bản thản mình, Tam Tạng 
phải điều khiền được Đát Giải thì méi đi đến “Thiên Trúc 
được. Nếu đề cho lát Giái lòng hành, thì ất là cả đám phẩi 
chết già ở Bàn Ty Động hoặc ở Tây Lương Nữ quốc rồi" 
Đười thời kỳ mà sự làm việc bằng trí óc được coi là 
tuyệt đối hơn sức mạnh tay chơn, thị vị trí của Sa Tăng. 
trong Tây Du K$ như thế là tất nhiên. Tác giả chưa thể đi 
1 Đoạn tả thực các biến hóa của bẩy con yên nhện. và Bút 
Giải lại l4 một trang khiêu dâm quả mức tưởng tượng của người 
đời này- 
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xqn# thời gian và không gian của mình đụng sống-được.. 
Hình ảnh của Sa Tăng là hình ảnh của sự làm việc cần củ, 
Tận tụy, âm thầm, trung liên, nhưng không xuất sắc. Vị 
trí của Ša Tăng tuy khiêm tồn nhưng công lao rỡ ràng. ` 

Có thuyết khúc lại bảo rằng Sa Tăng là hình ảnh của 
lương tâm. Thuyết nầy cñng cõ những luận tứ khả hit lý, 
Ngay trong hồi thứ 22, khi đề cho Su Tăng xuất hiệu, tác 
giả dã giời thiệu là «so người ehin cải đeo lâm chuỗi s... 
Phải chũng đỏ là biều hiệu của sư sám hối của lương lâm 
con người ? Đứng về cá tính mã xét, Sa Tăng không bồng 
bột, sôi nỗi, như Ngộ Không, raà cũng không xão trả, lười 
biếng, tham muốu như Ngộ Năng. Người ta nhận thấy ở 
Sa Táng cả một cải gì tuy chậm chạp, nhưng vững vàng, 
chắc chẳn, thành thật, nhù' cái tên s Ngộ Tịnh» đã cho ta 
biết phần nào. Phẫi chăng đó là sự trầm tĩnh, ngay thẳng 
của lương tâm !ÿ 


+”. 
Sự xung đột giữa chánh và tà. 

Đọc suốt bộ Tây Ðu, chúng ta ai cñlng cố thề thấy được 
sự xung đột triền miện giữa thần tiên và yêu quải. Có nị 
bảo đô là thề hiện sự màu thuẫn giữa /hiện và ác, giữa 
chánh thống và tà ngụg. Tiền, Phât, là tiên biều cEo « điều 
thiện », cho “chánh thống». Yêu quải là «ác» là tá 
phải », 

“Tôn Ngộ Không, một nhơn vật xuất sắc Lrong giới yên 
quải. trong phải là nguy, tny có mấy lần quật khối loạn 
thiên cũng, nhưng rốt cuộc phải bị đè bep dưới Ngũ Hành. 


3_ Lập luận nầy găn giống như lập luận của A. Walley vũ vài 
+iịch giả khác. Bỡi họ lš người Tây Âu, sống troi rang thải Jchắc 
Xa trang thái ngxời Tâu văo Nguyễn Minh, cho nến khi địch Tây Đụ. 
Kỷ của Nưô Thửa Ân, họ tỏ ra }hiông hiều thấn ầm trạng vai tuồng: 
Sa Tấng Lhời xưa. Họ cho rằng Sa Tăng là tượng trưng của lương 
tâm con người và lương tâm bao giờ cũng sụt sẻ, chậm lụt nến 
không ni lã Ìần cần. 
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Sơn và san đó phải qui y Phặt pháp, theo Tam Tang thỉnh 
kinh, 

THIỆN phải lbắng ÁC, CHẲNH phải hơn TẢ, Tiên Phát 
phải điệt ên quái, đó là luận điềm cối yến của Tây Du Ký. 

Dựya theo luận điểm đỏ, agười thì cho rững Tây Dn Ký: 
ng hộ phong kiến. kè kháe lại bảo là chống phong kiến. 
Vậy thì: Ài trúng? Ai trật?Nếu chưa chỉ mà vội bảo bên 
này lrật, bên kia trắng thị có lẽ... mồ hồ quả. Nhưng nếu 
bảo nên nào cũng trúng một ít thì tẻ ra mình « ba phải> 
hay sao? 

Chúng tôi nghĩ: œnói phảieỏ sách, mách phải có 
chúng». Muốn kết luận ni sai ai đừng. không gi hơn tìm 
cho ra đản là sự thật. 

Sự (hạt: Tây Ðu Kỷ ]à một sáng tác phầm tập thề, do 
nhiều bản tay nặn ra, trong đỏ, nếu cở những bàn tay thị 
đân hoặc thôn. dân, thì cũng cỏ nhữag bàn tay quí tộc. 
trưởng giã. Vì thế, t tưởng của Tây Du Kỷ không thề thuần 
nhứt được, mà phảt phúc tạp. cỏ khi đường như trước san 
mâu thuần lắn nhan. Có những đoạn chống vua quan hẳn 
Bồi, nhưng efing cö lâm đoan nhiệt liệt đề cao phong kiến. 
Sự trạng nầy, chúng ta có thể tìm thấy trong bầu hết các. 
truyện Tân, từ Phong Thần, Chỉnh Bông, Chính Tây, chỉ 
'Tam Quấc. Mạnh Lệ Quân. Hồng Bào Hải Thoại, Ngũ Hồ 
Bình Tây, Bình Nam, v. chống từng tủ nhân, từng tập. 
đoàn vua quan, vaa hôn mê, quan tham những. nhưng. 
thừa nhận triều đình, thừa nhận chế độ phong kiến, đề 
cao ¿ Minh quân, Lượng tề». Irang nầy cỏ thề cho ta 
thấy những gì? 

Một là: Tuy những tác phẩm bình đân ấy do dân gian 
sảng tác nhưng không thề không bị sự chỉ phối. xuyên tac. 
của vua quan (Tỷ như truyện Thủy Hữ chẳng hạn). Hoặc 
giả những truyện ấy do vua quan đưa ra, để đề cáo chế 
độ, nhưng khi hâm nhập vào dân gian lại lần lần bị ảnh 
tưởng của dân gian mà biến chất đi? Tây Du Kỷ có lẽ nâm. 
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trong trường hợp nầy : Xuất phát từ Từ Ân Tự, đi lần vào 
bình đân, nó đã không còn trọn ven bằn chất cỗ hữu của 
nó nữa. Từ chỗ đề cao Phật giáo và Đường trảo, nó đã lần. 
lần biến nên sản khấu hoạt động của Tòn Hành Giả, một 
nhơn vặt rất cö nhiều cảm lình trong đản chúng. 

Hai lã: trong mội giai đoàn lích sử nào đó, ÿ thức 
của con người phải bị sự hạn chế nhất định của thới gìnhi 
và không giun. Con người không thề vượi giai đoạn được, 
Cho nên, quan niệm đối với phong kiến cña người xưa 
phải kháe cũu người nay, Gó người đặt vấn đề: « Nếu Tôn 
Ngộ Không toan Thiên cunyý mà thành công, lão sẽ làm gì 2 » 
Ý hẳn họ muốn nêu: đnữu thành công. có nên lập một 
triều đình, một chánh phổ khác trèn Trởi chăng?» 

Sự thật: Theo lẽ phải thông thường, tưởng cho chỉnh 
“Tôn Hành Giả cũng chưa biết mình sẽ lâm gì nữa! Ngay 
cái việc xưng biện w Tế Thiên Đại Thánh > cũng đã nói lên 
tâm trang đỏ rồi. 

— Tức quả thi nồi dây chống mà thöi! Còn làm gì 
nữa rề — Não biết! 

— Thì làm Tờ Thiên Bại Thánh là công, nghĩa là làm. 
một ông Thánh lớn bằng, địch thề bằng öng Trời vậy thôi! 
Ông Trời trên thượng giới là lờn hơn cả, cũng như òng 
vua ở Trung giới. Giận ông Trời thì chống õng Trời. và 
làm bằng ỏng Trời. Thể thôi 

€ó người bão : « Vậy thì Tè Thiên không có Ì$ tưởng? 
Rhông có đường lối hay sao?s 

— Xin thưa : « Quả là không có ! Mà không có ấy, mới 
là thích nghĩ với lịch sử. Chúng ta nên nhớ: câu chuyện 
xây ra cách đây ngói ngàn năm. an đọc hẵn chưa quên 
“Trinh Giảo Kim, lường nhà Đường? Trước kia, Trình cũng 
đựng cờ chống Tùy Dương Dế đàng hoàng. Nhưng « Giảo » 
đã làm gi ? — Thì cũng đến xưng sHiỗn Thế Ma Vương» 
là cùng. Thêm nữa, có một lúc lên làm vua chán, « Giảo s 
lại xin xuống làm tưởng đề ra trăn đánh chẽm cho sướng 


tay theo sở thích riêng, chớ khỏng muốn làm vua chủa, 
phải bó buộc trong nghi lễ phiền phức, là cái x Giảo s không. 
ưa mà chính đân chúng đa xố có trí óc trễ con, lại càng 
không tra thích! Sự trạng của ø Giáo » cũng là sự trạng của 
«Lão Töa +! Thế thôi | Hai sự việc. Một ý nghĩa. — Trong 
thời phong kiến xa xuôi, người đàn chưa thể có một đường 
lối chánh trị hẳn hoi được. Bị vuw quan đề nén; khả phẩn 
uất đến cao độ, tlì họ nồi dậy lật đồ vaá quan Người cầm 
đầu, lật được thì làm vua. Lật không được thì chết, hoặc 
đầu hàng. Phải đợi mãi đến sau nầy, từ đời Tổng Nguyên 
Minh trở đi, chúng ta mới thấy lẽ tế đôi khẩu hiệu trong các 
phong trào khởi nghĩa, tỷ như « Thế fhữn ñlánh Đạo» 
của nhóm lương Sơn Bạc, hoặc w Đánh đuồi rợ Thất, khói 
phục Trang Hoa » của Châu Nguyên Chương (vua đầu nhà 
Minh). hoặc « ải Mãn phần Thanh, Thiết thi quân điền 
pháp» của nhóm Thái Binh Thiên Quốc (giặc Hồng Tủ 
Toàn dưới triều nhà Thanh), 

Như vậy, trường hợp của Tòn Hành Giả, nến lát đồ 
được Ngọc Đế, thì bất quả Thiên đinh sẽ cõ một vị Ngọc 
Hoàng họ Tôn ! Nhưng loạn không thành, thì một 1ã bi giết, 
hai là được chiên an. Pồn Hành Giả rớt vào trường hợp, 
thử nhì : bị giam đười Ngĩ Hành Sơn, rồi được qui v Phật 
pháp, được đi tữnh kinh TAy phương đề về siêu rồi cho. 
on bồn cho vong linl\ bấU mãn ! 

Nhưng theo Bường 'Fũng đi Tây phương cũng chưn 
phải là hoàn toàn ũng hộ chánh thống, ủng hộ vua quan. 
{Phần nầy, chúng tôi sẽ bàn tiong một đoạn san). 


+ 
Bảy giờ xin mời liệt vị cùng chúng tôi đi yào một str 
kiên, đề rồi từ đó, chúng Hụ sẽ rút ra những kết tuân cần 
thiết, 
Xin hồi: s Ai là chánh thống? Ai ]ã tà nguy rong Tây. 
ĐuRÿ9» 
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Xin đáp : « Chánh thống là Ngọc Đế. Như Lai, Quan Âm, 
Lão Quản, Thái Bạch kim tình,... và chư tiên, chư Phât. > 

Côn Tôn Ngõ Không, Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến 
công chúa, Hồng Hài N và bọn yêu quái nói chung là: 
tả ngụy, 

Một số yêu quải mà đứng đầu là Tôn Hành Giả, Trư 
Bát Giải, Sa Tăng, về cũi tà qui chánh. bỗ hhng ngũ yêu 
xna của mình theo Tiên Phật, cũng được sắp vào phe chánh 
thống (Hành chành quả). 

Trên nguyên tắc là nhự vậy, nhưng khỉ đi sân vào sự 
èc cụ thề, vấn đề chánh thống về tà nguy lại được tác 
giả thuyết minh một cách sai biệt đĩ. 

Thánh thần Tiên Phật, trong xã hội phong kiến, là 
những đấng thiêng liêng, nhưng trong Tây Du Ký. thì 1aï trở: 
thành những nhơn vật tìm thường, cũng buồn thương 
ghét giận, thậm cbi lấm thủ đoan nhỗ nhất, hối lộ. như bao 
nhiêu người tầm thưởng khác. Ngọc Bế là bậc quyền my, tối 
cao vô thượng, — thể mà khi bỗ Thiên cung trở về Hoa 
Quả Sơn, Tôn Hành Giả dám ngang nhiên nói; 

4... Ngọc Để chẳng từng dùng người, nên s nó » phong 
ta làm elứe « Bát Mã Ôn (hồi thứ 4) ». 

Giọng nói đó cũng được Tòn Hành Giả đem xài với 
hầu hết các vị Tiên Phật khác. Tš như đối với Phât Như 
1.ai thì: « Phát Như Lai nói gạt la.. đối với Thái Bach 
kim tinh thì: «Ta xem ngươi đã giã sao mã còn nói láo. 
v,.o hoặc «...vậy ]Ro Thái Bach nầy là đồ đối 
đối vời ngôi bản của Thiên Đình thì eTu nhiền 
kiếp mặo lòng mà không ở lâu chỗ đỏ hoài, nuy phải lôn. 
nhường cồi Trời cho ta», v, v. 

Thái độ bất kinh của Tôn Ngõ Không. — nhơn vật lt 
tưởng củu tác giả, — dữ được biều hiện từ đầu cho đến 
cuối câu chuyện. Bỏ không phải là việc ngẫu nhiẽn, mà là 
một phẩn ứng tất nhiên của con người trước những ú 
trái lai gai mắt. Tác giả là người hất đấc chỉ, vừa buồn tt 
cho cuộc đời lận đặn cũu mình, lai vừa cháu: ghét 


hội ð trọc mà mình đung sống. Nhưng tác giả là người 
«lánh lình ưa trào lộng », lai sống trong một hoàn cảnh 
thiếu tự đo. Không thể còng nhiên chỉtrịch những điều xấp 
xa của triều đỉnh, tác giả đành phải dũng giọng chăm biểm,, 
hé vẹo. bỏng giỏ. Hoàn cảnh của 
nhiều điền hơi giống boàn cảnh { 
của chính tác giả, mà tliúi độ của Ngọc Để đối với Bật Mã. 

Ôn cũng quả là chẳng khác mấy, cách cư xử của vua nhà 

Minh đối vời viên huyện thừa buyện Trường Hưng! 

Ghỉ mới nghe lời tâu của Long Vương và Địa Tang 
Vương, mà Ngọc Đế đã vội ha chỉ cho thiên binh, thiến ị 
tưởng đi đánh đẹp ; chừng nghe Thái Bạch kim tỉnh tân có. 
lý thì lại hạ lịnh chiêu an phong cho Ngộ Không chức Bật 
Mã Ôn, kỳ thực chỉ lA một phương sách « đề cầm buộc nớ. 
lai đây » (lời Thái Bạch kỉm tính) và bẩt làm việc sai đích 
(giữ ngựa) “như ngựa mập thí đặng thưởng, đặng tiếng. 
khen tốt một chút mà thôï», (còn ngựa ốm thị bị quở phạt... 

Đến khi Ngộ Không nồi giản. bồ Thiến cung l 
Hoa Quả Sơn, Ngọc ĐỂ sai bình tưởng đánh dẹp không ị 
được, bất đắc đĩ mới phong lão Tön làm Tề Thiên Đại 
Thúnh, một chức «hữu quan võ lộc». Phải chăng đó là 
thải độ œ kinh hiền lễ sỉ» của một bậc mình quân ?Hay 
chỉ là œeách cz xứ hẹp hỏi» của một kẻ có quyền, coï ] 
bề dưới như cơn trẻ? ị 

Không đũng hết tài sửc của người ta, đề ngườifa bất. Ì 
hinh chống đối thì lại lên án là phân loạn, vội xua binh đi 
trấn áp, Những biện phúp của Ngọe Đế đối phỏ với Tôn 
Nuộ Không rõ rằng là quá khắc nghiệt: «Chém không 


được, lại đem vô lò Bát Quái đốt cho ra tro». 

Buồn cười ahứt là ông Lão Quân. Đến nông nổi đó. 
mà côn hy vong « đốt nó đề thâu lại cả? số thuốc kim đơn { 
nó đã nuốt vò trong bunự » (rồi sắp tiêu hóa đây)! 

Trên Thiên đỉnh, cĩing phân «giai cấp» nhự ở trần. ủ 


lạ. Ăn tiệc thì chỉ mời liên lớn, còn tiên nhỏ thí không ai 
điểm xïu tới! 
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Chủa Lõi Âm là cõi Niết Bàn cũa nhà Phật. Ấy thế 
xnả vẫn côn sót những tệ đoan không đẹp của người 
phâm. Xin trích ra đây một đoạn ; 

+... Ác Nang, Cá Diếp nói vời Tam Tạng rằng : Thánh 
«tăng ở Đông Độ đến đây thỉnh kinh, có lễ chị đưa ra 
« đăng ta phát kinh cho sởm ? 


“Hành Giả thấy dân cấu không chịn phát kính, nín 
+ không đặng liền nói rằng : « Thầy õï! Đề ra bạch với Phật 
+ Tỗ xin ngài đi phát cho Lão Tôn! n 

xÁc Nang nói: «Đừng có làm ngầy, chỗ nầy không 
«phi là chỗ chơi... 


j (Tây Da Ấ, hồi thứ 98) 
Thế rồi, haï öng Áe Nang, Ca Diếp phát kình « khô 
chữ» cho thầy trò Tum Tang, Nhưng đừn khi Hành 
trở lại thưa «Ác Nang, Ca Diếp đòi tiền hối lộ, bởi không 
có nên cố ý phát kinh giấy trắng, thì Phật Tả cười mà 
rằng : « Chuyên ấy lú rõ rồi Hai người phát kinh không lổi 1 
Khi trước, các sãi mới tu tai đây cô đem kịnh xuống nước 
X4 Vẻ... Triệu trưởng giả huờn công ba (hãng gao (rằng 
Xà bạc vùng chút đỉnh, ta còn nói Triên trưởng giã bồn 
xên lắm, chặc san con cháu phải nghèo nàn, Nay ngươi 
đến tay không mà thỉnh bấy nhiêu kinh, còn than thở gì 
nữa ? (ciing hồi thử: 98), 
Không đề giọng nói của Như I4 trong bộ Tây Du Ký 


Sao lại giống giọng nói ông Hòn Thượng trong bồn tuồng 
xà trong chùa « San lậu » quá ! Thảo não, wun đó, hai « đạo 


bát cũu Tam Tang. Bọn lực sĩ nhà bếp thấy vậy, chạy lai 
đánh mắng tơi bời, thế m& Ắc Nang cử ôm bình bảt cúi 
đần chịu trận! : 
Châm biếm chua cay đến thế là cùng L!I 
„ Chủng la còn eó thề tìm thấy tất nhiều hành động, lời 
nói trích thượng như thế đối với Quan âm, Lý Tịnh, Nam 
Cực Tiên Ông... Ũ 


l w đạo xöïa Ác Nang, Ca Diếp chẳng xiết cải bình 
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1) Sự trạng đô, phải chăng là biều hiệu xuyên qua 
wihơn vật Tôn Ngộ Không, thái độ bất phục của tác giả. 
slốj với vua quan, qui lộc, thời bấy giờ? 

3) Nhưng chế nhạo thần tiên, va châm biếm giời 
quyền quí, có phải là lác giã binh vực, đề cao giới yêu 
xjuái, — phe tà nguy, chững # 

Cũng khòng! Dưới con mắI của láe giả, bọn yêu quái 
có phải là những kề bị áp bức. bị đọa đây, đảng thương. 
hại chăng? Cũng không! 

IDám yêu quải mà lúc giã đưa vào tác phẩm, trừ Tòn 
“Ngộ Không, hầu hết đền không có Ý nghĩ chống lại Thiên 
định. Bọn chủng đều chỉ vì muốn ăn thịt Dường Táng. cầu 
sự œtrường sanh bất Lữ» mà gây việc đao bình, căn đường, 
“Thiên trúc của bốn thầy trò... 

Còn nhự đứng về phương diện chư thần tiên, các vị 
ấy cũng chỉ vì Tôn Ngô Không đến thỉnh cẲn, bất đấc dĩ 
họ phải xuống trần mà giúp sức phần nào 

Tai hại hơn hết là bọn xèn tỉnh, ngoài việc đón bắt 
Đường tăng còn có rất nhiều hành động sát hại sanh linh, 
làm ebo bá túnh hết se điêu đứng vì chúng, Tỷ như quốc 
trượng xứ Tỷ Khưn, cơn yên Thanh Hoa Động ấy, đã đôi 
lấy đến một ngàn một trắm lá gan và-trái lim con nít đề 
luyện thuốc sống ngàn tuỗi không già(hồi thú:78 và 78) Linh. 
Cầm đại vương nơi Thông Thiền Hà thì bắt lẻ đán mỗi 
nữm phải lý đồng nam, đồng nữ (hồi thử 4$ và 49) v.v... 
Tu như Thiết Phiến công chúa có được cây quạt ba tiêu, 
nhưng phải đợi dân chủng «cứ mười năm đậu tiền hạc 
Và mua lễ vật, rượu heo đẻ ngỗng, đồng ấn chạy tắm gội 
siến thỉnh mới chịu quạt cho mội kỳ » (hồi thừ 59). Ông 
Nhựt Ý chơn tiên thì lại chiếm cứ giếng Lac Thai; « rão lại 
không cho ni múc nước, nếu ai dựng lễ trọng và hết lòng 
“cầu khần mới cho mủc một chẻn mà thôi », làm khồ phụ 
nữ chẳng biết là bao (hồi thứ 53). Những sự kiện tương 
tợ như thế côn rất nhiều, đề chúng ta nhận rằng, đứng về 
phương diện dân chúng mà nói, bọn yên quải ấy đều là 
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những kể « cây quyền Š thế » bà hiếp bốc lội dân chúng. 

Cho nên, nếu chúng ta chỉ nhìn thấy chủng cự địch 
cùng thần tiên, đánh không lai và bị thất bại, mà đồng 
tỉnh với chúng, hoặc vội cho chúng là chống áp bức, thĩ 
quả là nhận xét vội vàng chưa được chín chấn, Vã lại, nếu. 
nhận chúng là chống úp bức, — tức là có phần nào chúnh 
nghĩa, — thì việc đánh phả đề kbắc phục chủng của Tôn. 
Ngò Không, xin hỏi là chánh hay tà 

Chín khỏ đi sâu một chút, chúng ta sẽ thấy ngay là 
bọn yêu quấi ấy hầu hết đều là tay chơn bộ hạ hoặc bà con 
thân thịch của các vị Tiên Pbất trên thượng giới. Tòn Ngộ. 
hông có lẽ đã thấy rã được sự thật eo le ấy, cho nên hễ 
mỗi lần gặp yêu quải hung hãng thì nhãy ngày lên trời đề 
tìm elúi lịch 9 của chủng! 
Như con chúa yêu động Thanh Họa, quốc trượng xứ. 
Rhiru mà chúng tồi cỏ địp kề ở đoạn trên, biết rõ, ra là 
con bạch lộc của Nam Cực tiên ông (hồi thứ 79) ; con xèu 
Huỳnh Bào giựL Công chúa nước Bữu Tượng là vì seo Khuẽ 
Mộc Lụng, chụm lửu công Đâu Suất của Lão Quân (hồi thứ 
31); con yêu Huỳnh Phòng lâ con chuột lòng vàng của 
Linh Kiết bồ tủt (bồi thứ 21); con yêu cướp ngôi xua nước. 
Ô Rẽ là con sư tử lông xanh cña Vặn Thù bồ tát (hồi 37, 38) > 
Ngân Giác, Kim Giác nơi Dộng Bình Đảnh núi Liên Hoa, 
là đồng từ chum1ð vàng lô bạc của Í.ão Quân (hồi thứ thủ: 32, 
33 và 34); Linh Cảm đại vương, đã nói ở trên, nơi Thông. 
thiên Hà, là con cá vàng trong hồ sen củn Quan Âm bồ tát 
(hồi thứ 43) ; Độc Giác Tý núi Kim Dâu là con trâu của Lão 
Quân (hồi thứ 52); Huỳnh My giả Tiền Lõi Âm là đồng tứ” 
cbản mày vàng đánh khánh trước chủu của Phát Di Lac 
(hồi thứ 86); Thoại Thái Tuế nơi núi Kỳ Lân, động Giải 
'Trai, ]À con hầu lông vàng của Quan ẩm (hồi 70-71) ; trongt 
ba con yên núi Sư Đà, thì hai con là sư lử xanh và tượng 
bạch của Phồ Hiền bồ tát và Vấn Thứ hồ tát, con thứ ba là 
Đại Bàng Điều, câu của Phật Như: Laï; Kim Tỷ, Bạch Mao- 
lão thử tỉnh tức Địa Võng phu nhơa núi Hàm Không là 
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Son gái nuôi của Lỷ Tịnh thiên xương; Cửu Đầu sự tử nơi 
“Cửu Khúc Bàng Hoang Động là con nguữn thánh của Thái 
Ất thiến tôn (hồi 90); Giả công chúa xứ Thiên Trúc là can 
thỏ ngọc của Thái Âm tỉnh quản nơi cung Quẵng Hàu 
(hồi thứ 95). 

Họn yếu quải ấy thưởng là nhờ ăn cắp bửu pháp 
“của các vi Tiên Phật (vi do: Kim Giác, Ngâo Giác ăn cấp 
hầu đựng nước « Hồng Hồ Lô », đồ trộn thuốc, gươm Thất 
“Tỉnh, v.v... Huỳnh Mĩ cắp đi đánh khánh «Lang nÌịa 
tâm », chập chöa vàng œ kim nao », ) hoặc nhờ hầu bạ. 
"Tiên Phật lâu năm thông pháp thuật, xuống phàm trần mà 
nhiễu hại lương đân. 

Cứ Iheo thân phận của chủng mà xét, e rằng chủng 
“cũng thuộc hàng « Tiên gia Phật tử » 1 Thế thì làm guo 
chúng chống lai Tiên Phật được3 Tỷ như Bia Võng phụ 
nhơn, chuyền môn ấn thịt thầy sãi nơi động Võ Đề, chinÌt 
là con nuôi của thiên vương Lý Tịnh và có lập bài vị thờ 
Lý Tình hẳn hoi. 

Đứng về phương điện Tiên Phật, họ cũng không Ích 
cực tiền điệt bọn yêu quái (mà hầu hết là nhịa trảo của họ). 
Chỉ khi nào Tôn Ngộ Không đến nài nĩ khần cầu, bọ mới 
xuống phàm thu phue xề mà thõi. Ngay những lên không 
phải là thuộc hạ cña chư Tiên chư Phật, như lồng Hải 
Nhi, Đại Bàng Điều, mặc đầu đã gây khá nhiều lội ác cũng 
được tha thứ và đưa về làm tay chơn của Quan Âm và Như. 
Lai. Phải chăng giữa thần và ma, đã có một sợi đây liên 


_ hệ gï? Nếu không, sao các vị Tiên Phật luôn luôn có những. 


lời lẽ binh vực, xi xóa tội lỗi của bọn yêu quái, nhất lá 
ông Lão Quản Ì 

Những sự việc trên đây khiến cho ta liên tưởng đến 
tình hình chánh trị mục nát của triều định nhà Minh: bọn 
quyền thần, loạn quan thường cố kết với bọn quan lại nhỏ, 
thồ hào và nuy khấu (oäi khấu, giặc làn) giặc biển các 
địa phương, dung tng cho chúng cướp phá dân lành; tỷ 
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như bọn Lưu Cần, Nguy Trung Hiền, Nghiêm Tung, Uông 
Trực, y. 

Phãi chăng tác giả muốn ám chỉ những người ấy, khi 
miền tả sự liên hệ chủ tờ giữa thần tiên và yên quái? 


."« 
ơn vất được tác giả đặc biệt đề cao chính là Tòn. 
Ngộ Không. 

Cho nên chúng ta thấy: trong khi các vị Tiên, Phật 
được tô điềm thành những kẽ có ủy quyền đảng ghét, đảng. 
cười, hay như bọn yêu quải vẽ thành bọn ăn cướp giết 
người đẳng lên án, thì Tôn Nưộ Không lại là một kể quang, 
minh chánh đại, có nhơn có nghĩa, hữu đồng hữu mưu. 

Đối với Đường Tăng, mặc dầu ba lần bị đuồi xô, họ- 
Tôn vẫn một da trung lhành, « chỉ e không người bảo hệ. 
"Thầy ». Trước khi chía tay, còn àn cần đặn đò Bát Gì 
Sa Tăng:vNếu gặp yên tỉnh đọc đường thi em nói 
Ngộ Không là học trò lớn của thầy, Nỏ sợ anh thì không, 
đám làm hại sư phụ » (Hồi thứ 27 

'Yẽ sau, gặp con yêu Huỳnh Bào nói khích: « Bị người 
tà đuôi rồi, sao còn mặt mày nào đến nữa?» 

— Tồn Ngộ Không thắn nhiên đáp:« Làm (bầy một 
bữa, như làm cha trọn đời!» 

Đối với Bát Giải, Sa Tăng, nhứtlà Bát Giải, tay nhiền 
lần g]èm siềm, lúc nào Ngộ Không cũng thật thà thương: 
Yêu giúp đỡ. Xem đoan Bát Giải cầu Ngộ Không nơi động 
Thủy Liêm, đoạn hai anh em đi lấy (hây mu vua nước Ò 
Kẻ, đoạn Ngộ Không đặn đò Sa Tăng trước khi về động, 
ai cũng phải cảm động trước lòng thánh khẩn, khoan đại 
cũua họ Tòn. b 

'Thúi độ đối với bầy khỉ nhỏ cũngrõ ràng là thái độ của 
một người nh cả : hết lòng dạy đổ. luyện tập võ nghệ. che- 
chở (xuống Diễm đính xé sồ cho khỏi đầu thai), đánh bọn 
thợ săn báo cửu chọ chúng, và trước sau đồng cam thọ- 
khỗ cộng lạc với bầy em út. Trước khi lên Thiên đình, Tôn 
còn đặn đô họn khỉ nhỏ: « Đề ta lèn trên dọ đường trước, 
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nếu ở đặng thì ta sẽ về đem các ngươi lên ở luôn thê» 
(hồi thứ 3). í 

Nhưng, đối với Tiên Phật, Tôn lại hiên ngang chống 
đối, có sao nỏi vây, không sợ gì cả, còn đối với bọn yêu 
quái hung ác, thì thẳng tay tiêu diệt. Rõ ràng Tà khí phách. 
anh hùng. 

Phải chăng láo giả muốn kỷ thác ở Tôn Ngộ Không 
con người lý tưởng đầy đủ nhấn nghĩa trì đăng... của mình # 

.*« 

Tây Du Ký đưa ra ba phê: 

— Phe chánh thống, mà đại điện là Ngọc Đế, Như Lai, 
Quan Âm, Lão Quản, v.v... 

— Phe tà ngụy, tức bọn yêu quái : Huỳnh Phong, Kim 
Giác, Ngân Giác, v.v... 

— Phe nghĩa hiệp (tạm gọi như thế) tức bốn thầy trò 
Tam 'Tạng, mà xuất sắc hơn hốt là Tôn Ngộ Không. 

Trên đanh nghĩa, phe chánh thống là tiêu biền cho uy 
quyền, vương quyền, thần quyền, và chân lý : Nho, Thỉch, 
Lão, — nhưng trên thực tế, một số đồng người trong phe 
ấy đã dùng lúng che chở cho bọn yêu quái tác oai tác phúc. 
Chỉ nhờ sự xuất hiện của phe «nghĩa hiệp» của Tôn Ngộ 
Không, những sự việc mờ šm, hung ác kia mới được diệt 
trừ. 

— Như thế, tác giả có đề cao chánh thống chăng? 

— Chúng tôi nghĩ rằng «không »Í 

“Tác giả tuy có thừa nhân sự tồn tại của Thiên cung- 
Ngọc Để và chư Tiên, Phát, nhưng ông lại không tín tưởng. 
ở sự quyền lực tối thượng của hệ thống thiên đình đó, vì 
theo ống, đa số những người trong hệ thống đó đều có 
quan hệ « dây mơ rễ má » vời bọn yêu quải dưới trần. 

"Theo tác giả, muốn giải ách cho lẻ thứ, phải có một lực 
lượng khác, tạm gọi lực lượng thứ ba, lực lượng nầy tự. 
mình xây dựng hạnh phủe cho lẽ thứ, và cho mình trỏt thể, 
bằng cúch không cố kết với bọn yêu quái là cần nhứt, còn } 
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riêng đối với những gì thièng liêng, thì : khi triệt đề ủng hộ 
xã lin tưởng (trong một lồn giảo trong sach, một triều định. 
lạnh mạnh do lãnh đao anh mịnh, sáng suốt điều khiển); 
khi lai can đầm sửa sai chống đối (rong một lón giảo mở 
tối, một triều đình lạc đường lõi), Ähỏi nói. lực lượng thứ. 
ba nầy lh mộtsửc mạnh tuyệt đối nhưng vô hình do toàn 
tầề đản chúng đoàn kết mà được. 

Đó là điềm tiến bộ mà cũng là điềm mâu thuận trong 
3 thức của tác giã : thừa nhàn thiên cũng, — tức triều đính, 
“—tire phe chánh thống, nhựng lại có phần chống đối. Thừa 
nhận hệ thống, nhưng chống đối cá nhân, chống đối từng 
sự việc, 

Phải chăng 0ì lắc giả còn bị hạn chế, qò bó Irong những 
điều kiện không gian nà thời gian ® 

Nhưng gì thì gì. cũng đã thấy cái mầm sắp có biến đồi 
lớn trong tư tưởng đàn chúng đời Mạt Nguyên sang. Minh, 
mà tác giả là đai điện. 

Ñẽt luận. — Chúng tôi đã quả đài dòng khi trình bảy 
những tư lưởag mộc mạc và cảm tình riêng trong địp so 
xinh bộ Tây Du Kỷ của Ngô Thừa Ấn củng vài bản khảo 
cứu Pháp văn lán văn nói về bành trình Tây Du của 
Đường Tam Tang, luôn thề lược khảo về sự biến hóa vô 
cũng tàn của những bộ truyện bình đân Tàu. 

Chúng tôi có cảm tưởng làm việc nãy không khác dùng 
tay không bất khói trong lò bay ra! Ý chúng lôi muốn nói 
không thề trong một bài luận có hạn độ mà giải quyết một 
ấn đề vô cùng tế nhị như vầy được. 

Một điều cần nhấn mạnh là truyện Tàu, Tây Ðu Kỷ. 
“Thủy Hữ, Tam Quốc chẳng hạn, đã tấy thời gian tùy không 
điah mà biến chuyền, khi bình vực thuyết ny, khi bảo 
chữa thuyết kia, và đân chúng nghiễm nhiên yừa Ìä tác giả 
nặc danh vừa là thâm phán tuyệt đối, lại cũng tùy cuộc 
điện mà suy luận và đặt đồ vấn đề khi công khi tội không 
chừng, Phải như vảy mới là truyện Tàu, và nếu khóng. 

(vbiến đội lung tung thì không còn là truyện Tủu nữa. 
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'Truyên Tàu muôn mặt, vĩ lẽ xuất ư đân, do dân chủng 
tạo thành, và bởi nặc danh nên aï minốn sửa làm sao cũng, 
được. 

Dân cũng muôn mặt vì lề theo thời gian, không gian 

Ì mà biến thề và tùy theo đã tiến hóa cũa khoa học mã thay 
đội trí óc, khi theo thuyết nầy, khi thay thuyết kháe, kbi 
cũng cố cơ đồ, khi đá đảo chánh sách, nhưng mỗi mỗi đều 

eö lý đo hẳn hoi, không phẫi trong mội ngày một giữ mà 


đồi thay được- 


n. Tác giả riêng nghĩ tài chẳng 
› đàra, đìm nhờ hãi nội quản 


| Dụy sức người ]À có 
bao lũ mà đám đại ngôn c: 
tử cười mũ xóa cho. 


| Tháng Bảy; tháng tám d.L- 1958 


PHỤ LỤC 


Tờ biều Huyền Trang dâng Đường Thái Tỏng, 

's§a môn Huyền Trang tàu nói: Trang nghe rằng : Mã 
«Dang là người bác nhã, nên Trịnh Huyền mới đến Phù 
«phong đề tìm thầy ; Phus Sinh là bặc cao mình, nên Triền. 
« 1hổ mời tới Tế nu đề cầu học. Äem đó thì biết rừng: 
«nho đạo thuật vốn ở gần, mà cồ nhân cũng còn phải đi 
«xa đề khão xéL Huồng chỉ cải đạo huyền của chư Phật 
làm lợi clto muôn và: điện thuyết của Tam Tang khó. 
« giải đến muôn phần, Lẽ nảo dám nàn đường xa mà không. 
«hướng mộ đi tỉm tòi vậy. 

«Huyền Trang nghĩ râng đức Phật khởi phát ở Tây: 
«yực, di giáo mới truyền sang đông phương. Thể thì thẳng 
w điền tuy đã đem lại rồi, nhưng mã viên tỏng vẫn còn. 
«thiếu chưa đủ. Hởi vày phải phóng cầu, không đám tiếc 
«thân mệnh. Tôi đã lấy ngày tháng tư năm Trịnh 
wquắn lam niên; mạo phạm hiển chương, lên đi Thiên 
+ trúc; quai bãi lưu nà man mắc, vượt đèo Tuyết lĩnh chon. 
«xon ; nào là cửa Thiết môn hiềm hóc, đường Nhiệt hải 
«ba đào; khởi hành tự Trường an thần ấp, đi cho đến 
+ Yương xá tân thành; trung gian kính qua đến hơn năm 
van đặm. Tuy rằng phong tục mỗi nơi một khác, gian 
«nguy khó đến vạn trùng. Song nhờ cấy thiên „y, đến đâu 
«không dÍ dám ngạnh trở; lại nhờ giủp cho hậu lễ, thân. 
« mình không đến khồ tần. Nên mới bay (hồi nguyện lùng 
giảm, được đến xem nủi Kỳ đồ quật sơn, lễ bái cây bồ. 
«đề; thấy những tích chửa từng trông thấy, nghe những. 
«kinh chữa từng được nghe. hết sự linh kỳ của vũ 
«trụ, đạo hóa dục củu ảm dương. Tuyên bả nguồn đức 
s«trạch của nhà vua, khởi phát lòng kinh nhưỡng ở các. 


1= 


«nơi thù tục. Chu du lịch lãm đến mười bẫy năm; nay đã 
«từ nước Dát la gia giả, qua cõi Giả tất thị, vượt núi 
«Thông lĩnh, quu sông Ba mê, đi về đến nước Vũ điền. 
«Xi có đem theo con voi lớn đi nó chết đuối mất, kinh bất: 
w đem về rất nhiều, chưa mưởn được xe chở, vậy phât 
«tam đình ở lai 1. Chưa kip ruồi về đề sớm vào yết kiến 
+ chốn hiên bệ. Khỏn xiết ngông rong. Cần sui người Lục. 
«nước Cao xương tên là Mã Huyền Trí theo bọn thương 
«1 đi về trước đâng biêu tâu lên vua nghe 9. 
# 

Sử giả trở về, mong ơn nhà vua giáng lờ chiếu sÄŒ 
sai người đi đòn. 

Chiếu rằng: - 

«Nghe tin nhà sư đi phỏng đạo cõi xa, nay mới trở 
«về, hoan hỉ võ chừng! Mong kíp về đến nơi cùng trẫm 
&tương kiến. Những thầy tăng nước ấy mà có biết chữ 
4Phan hiều nghĩa kinh, thì cũng cho đem về. Trầm đã 
sắc cho các đạo Vu điền, sai các nước phải đem quản 
«tiễn lống, củng là sửc người xe cộ phải cung ứng cho 
wdủ, Lai sai các quan ty Đôn hoàng đón tiếp ở bãi lưu 
4sa;người nước Thiện thiện đón liếp ở bến Thư mạL». 

(Đông Cháe địch, Nữm Piang tổ 14T Oectre 1529, trong 35-384), 
Bài tựa trong kinh Tam Tạng thánh giáo. 

Truờc kia quan Phò mỹ Cao 1ÿ Hành có xin xua Thii 
"Tôn soạn một bài bìa cho cha mình. Đến đây vua mới bào: 
tảng: « Nhà ngươi có xin T:ãm làm hải bia cho cha nhà 
người. Nhưng la này khi lực không bằng trước, chỉ sở 
nguyện làm việc công đức, đề tu làm bài tựa cho Pháp sư, 
không thề làm văn bịt được, người lượng hiết đỏ ». 

Năm 'I'rình Quản thứ hai mươi tăm, vua Thái Tôn ngự. 
ra củng Ngọc Hoa, tuyên triệu Huyền Trang đến, hồi 
những kinh luận mới phiên dịch ra. Huyều Trang mới 


+ Huyền Trang v] khí độ hà (lánh zơi mất kinh, nền phẫk 
ở tại đấy sal người đi đến Khuất chỉ, Sơ iạc đề hải tìm (chú thíclh 
ca báo Nam Phong). 
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đăng lên š Tân phiên kinh luận + chín bẫn, lại xin ngài đề 
tựa trên kinh. Vua bèn đưa ra gọi là + Đại Đường Tam. 
“Tang lhánh giáo tự», Trước điện Minh Nguyệt, sai quan 
Hoằng văn quản học sĩ Thượng Quan Nghị đối các quần 
thần luyên đọc. s 

Lời tựa rằng 

# Trộm nghe rằng : « Hai nghĩ có tượng, chở che đủ lỗ 
+ đức hàm sinh; hốn mùa không hình, nẵng rẻt vốn nhiệm 
«mầu hóa vất Bởi vậy, đồm trời soi đất, kš dung ngu 
«cũng hơi biết mỗi đầu; tö ảm suốt dương, bậe hiền triết 
+t†be khôn càng loän số. Sơng trời đất vốn bao cả âm 
+ dương, mà dễ biết được là vì có lượng; âm đương lại 
ở trong trời đất, mà khó cùng được là vì không hình, 
«Xem thế biết tượng kia rõ rành rành, dẫu kẻ ngu cũng 
«chñng hoặc; côn như hình nọ kÍn mờ mịt. dẫu người 
* trị cũng còn mê. Huống hö, đao Phật không bừ, ú tình 
#tịch điệt; nhuần lhấm muôn vật, ngự khẩp rpưỏi phương. 
«Uy linh không ai đọ hơn được, thần lực không ai ức 
+ xuống được. Suy lớn ra thì khắp cả vũ tru ; thu nhỏ lai 
«thì bẻ hơn hào ly. Không: diệt khòng xinh, trải nghìn 
+ kiếp mà vẫn chẳng cồ ; như ần như hiện, diễn trăm phúc 
+mà dài đến nay. Diện đạo mơ huyền, noi theo mã chẳng 
«biết đâu là cõi; pháp lưn trong vải, mò tim mà chẳng 
«biết đâu lá nguồn. Gho nèn những kể phảm sgn xỉ xuân, 
+ dnng lục tầm thường, chứa biết được lý thủ thì ai chẳng 
+ nghĩ hoặc. 

œ§ong Phật giáo mới gây nền lự bên 
«mộng triệu raơ mắng tới trên sân Hán, nÌ: 
+ chứa ra khắp cõi Đông. Nhớ khi xưa đúo mới phân hình, 
xgiãng nói qua mà đều cảm hòa;vÄ đời trước Phật còn 
«thường hiện, ngửa tròng lên ai chẳng tìn theo. Đuy đến 
+ lúc chân ảnh tối mờ, quang nghỉ xì cách. Dáng vàng mờ 
«mjL, ba nghìn trùng chẳng thấy lồng bóng gương ; tượng. 
đỏ phỏ bày, bốn tám tưởng chỉ thấy trơ ngồi phông, Từ 
+đó chân ngỗn răn khắp, cứa muôn loài cho thoát khỏi 


ÿ thô, mà 
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¡di huấn tuyên xa, đẫn vạn chủng cho qua Vòng: 
« thập địa. Song le, chân gido khôn đường tín ngưỡng, nào. 
«aj biết được ebí qui; khúc học dễ lối noi theo, mấy kẻ 
«phân được tà chính, Gho nên có không bàn mọi l phẫi 
«trải chỉ quen thỏi đua tranh;lớn nhỏ nghĩa hai thừa, 
«thịnh suy lại mỗi íúc một khác. 

4 Nay có thầy Huyền Trang pháp sư là kÈ#Rnh tụ chốn 
x pháp mòn. Nhỗ đh linh mẫn, tâm tam không sởm tĩnh 
«ngộ từ xửa ;lớn lai thần tỉnh, hạnh Lử nhẫn trước Ùao- 
«hàm đủ cị thông trăng nước, khôn ví được thanh 
< hoa ; Hiên lộ mình châu, đễ so bằng sáng nhuận. Vậy nên 
«trì suốt hay không lay, thần xét được chữa hình. Siêu 
«sáu trần mà vượt khỏi, tót thiên cô không ai bằng, Lưn 
«lâm cõi Nội, lừng thương chính pháp suy vị; đề ý cửa, 
+ Huyền, lại khái thâm văn sai suyễn. Nghĩ muốn chịa điều 
h l8, thêm rộng tiền văn ;tiệt ngụy tục chân, khai cho. 
«hậu học. Vây nên ngông trông đất Tĩnh, qua chơi cõi 
«Tây ;mạo hiềm xa đi, một mình vò võ, Tích tuyết sởIt 
«bay, giữa đường lạc đấL;kinh sa tối dậy, mở mất mẻ 
qưới. Muôn đăm non sông, vén mây mù mã kiến bước; 
+ trăm trùng nầng rét, xông mưa tuyết đề lên đường, nặng 
«lòng thành mà coi nhọc như không, (hãm 0guyện vọng 
«nên sở cầu như ý. Chu du Tây vực, mười lÈ bây năm; 
+ duyệt lịch nước người, hỗi tim chính giáo. Song làm Bát 
« thủy, nếm đã mần thiền ; đỉnh Thửu vườn Hươu, trải xen 
s cảnh lạ, Vâng lời chỉ ngôn của đấng tiền thánh, chịu chép: 
«châu giáo ở đđng thượng hiền. Thăm. đồ cửa diệu, Hinh 
« thấu nghiệp huyền, năm luật phép giáo Nhất thừa, vẫn 
« thường lưu tâm đề suy xét, ba tráp kinh văn Bái tạng, hình 
+ nhĩ: gợn sóng ở đồng sông. Những nước kinh lịch đi qua, 
xtóm (hu được Tam lạng kinh văn, phàm sản trăm nằm 
« mươi bẫy bộ, đem về dịch ra tuyên bá nơi Trung quốc, 
« đề tuyên dương thẳng nghiệp, Đưa mây từ ở nơi Tây 
« cực, tưới mưa phép tới chốn Đông tùy, Thánh giáo khuyết 
« mà lại \oàn, thương sinh tới mà lại phúc. Tưới tắt ngọn 


«tam đồ,¡ 


Ù 
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xlửa nồng Hỏn trạch, tót ra khỏi đường mẻ ;lắng trong 
«iồng sông đục Äi hà, cùng bước lên bờ giác, Thế mới 
«biết de nhân nghiệp truy, thiện bởi duyên thững, cái cớ. 
+thăng hay truy đều bởi tại người cả. VÌ như: Quế mọc 
+lrên đỉnh cao, móe ngọt mới huy tưởi được ngọn; sen 
#sinh trong sóng biếc, bụi bay không thề bợn đến hoa. DĐ 
xkhông phải là tỉnh sen tự sạch, chất quế vốn trình 
+ bối tại đứng ở nơi cao, nên xát nhỏ không hay luy ;tựa 
« vào chốn tĩnh, nên loài trọo không bay nhơ. Rin như loài 
+4eö vô trị, mà còn phải nhờ thiện mới nên thiệ 
«hö loài người có biết, lại chẳng nên bởi lành đ 
+ Những mong kinh nầy thí khắp, trải bao nhật ngư. 
+ cùng ; phúc nọ nhuần xa, cũng với kiền khôn rộng kh, » 

(Đểng Chứu địch, trang 385-399 Na Phong z5 1Á thếng Í0 nến 1033) 

Thê bình của Đôn Ghấu, — Bài tưa Đại Đường Tam 
Tang thúnh giáo trên nầy, đầu kề Phải giáo huyền điệu, 
thứ hai kề đến việc Huyền Trang đi khỏ nhọc, mà không 
Rhoe khoang gì uy thanh của nhà nước, được các nước. 
nưoài cöi xa cung thuận, lập ngôn rất là đắc thồ, Côn đến 
như văn từ bay thì là đư sự mã thôi. Vua Thái Tôn lheo. 
lối chữ của Hữu quân mà viết bài văn nầy khẩe lên bia; 
đến nay lưu truyền ra đến muôn bản, các nhà viết chữ 
hi đỏ lạm khuôn phép. 


đều ï 

Người đời thường chẽ các thầy sa môn hỗ đời lia tục, 
có hai cho đao trung liến. Nuy xem như Huyền Traog đem 
kinh Phật đề hón bạo tục, lại hay ngăn vua Thái tôn đi 
đánh nước Liêu, khá chẳng bảo là trang đấy tr? Tuồi giá 


xÈ làng, cải táng mộ chúc mẹ, xin trụ trì ở chữa Thiếu lâm, 
cũng là cải š muốn gần nhà cha mẹ ở đưới bóng mây trắng. 
lại chẳng phải là hiếu đấy ưr? Người xnất gĩa mà còn hạy 


như thể, chủng tà khá chấng nẻn cố gắng lâm tr! 
(Wen Phạng số 13. — Đứng CMús ciế lịnh) 
= 
Sau đây là hãn dịch thoát ý đoạn trích trong bộ « Sur 
1es traces đn Botidba, librairie Pion, 1929» đề thấy học giã 
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Pháp, Iene Grousset tiên sinh viết sịch rất cần thận và đi 
Tấi sát Hản văn. Tiếc thay người dịch ra văn Việt không. 
-đủ tài và rất phụ lòng liệt vị không đọc được nguyên văn 
chữ Pháp. — Đây là bản : 

«Tứ ngày Dường Thải lòn án giá, mặc sầu Cao si 
ảu cần nhưng Huyền Trang nhứi định đóng cửa; đề hết 
thời giờ vào việc dịch bảo kinh. Mỗi sáng, người hoạch. 
định một chương trình sẵn, và nếu trong nuày người không 
xúc tiến được như ý, thì làm sao người cũng ránglàm vào. 
đêm cho các việc được hoàn tất trong ngày. Trong khi 
dịch thuật, nếu người gặp chỗ nghĩ vấn, th! ngữ 
sách suy nghĩ. Người dưỡng tâm đến canh ba thì thức dây. 
tấy kinh Phan tự ra đọc lớn và ghi đấu son những bài sẽ đọc 
vào lúc bình rninh. Ngày ngày, từ sáng đến tối, sau một 
bữa cơm ran, người ngồi giảng kinh mời suốt bốn tiếng 
đồng hồ, Gáe vị đồ đệ đến thỉnh giáo đứng ngồi chật viện. 
trong sản nưoài. Mặc đầu còng việc bề bộn, người vẫn 
giữ vững tĩnh thần như sắt đá, không việc gì lâm lay 
chuyền được. Nhiều khi người còn thì giờ đề bàn luận với 
chúng tăng đồ, nhắc lại cáo vi cáo tăng, các pháp sư Ấn 
Độ người đã thọ giáo, các thuyết triết lý đã được nghe 
giảng dạy và những bước gian truân của cuộc diễn du đầy 
khó khăn. 

Đời sống của Huyền Trang từng trôi như thế Ấy, nhưng 
không kẻm phần Hnh động ›vừa dịch kinh, vừa giảng luận, 
thỉnh thoäng còn phâi vào chầu đức Cao Tôn. 

Nhưng Ihiyền Trang đã thấy mình ngày một giả tên. 
Những bình cũ vướng từ sa mac Pamir phát trở lại và 
hành hạ khóichia. Huyền Trang về viếng làng cũ, thăm 
nhà tô phụ, han hồi những thân bằng quyến thuộc còn sống, 
sót, Huyền Trang còn một người chị, bèn đến xiếng, gặp 
nhau mừng mừng tải tải. Huyền Trang nhờ chị đứa rạ mộ 
phần cha mẹ, thản ty nhồ Lừ cọng cỏ dại. Huyền Trang 
“chọn đất, cải lúng cho yên lòng hiếu tử. 
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Bìi khải cẻa Huyền Trang ts vua Cao Xương. 

4Trang nghe rằng: sông bề sáu xo, vượt qua đó phả? 
«nhờ tay lái; đân sinh mè hoặc, dẫn cho đi phải mượn lời 
«thiêng. Bồi vây đức Như Lai, suy lòng đại bì của một con, 
«sinh ra cõi tue; lồng bóng chỉ tuệ của ba sảng, soi khỗp. 
«chốn mà. Mây từ rợp tnyệt đỉnh trời cao; mưa pháp 
«nhuận ba nghìn cöi rộng. Đã cũng yên lợi, đền thôa y 
«qui. Truyền giáo sang đông, sáu trăm năm lẽ. Cuộc thắng, 
«hội đñalẫy lừng nơi Ngô, Lạc; lời sấm thập từng. 
«chung đác đất Tần, Lương. Chẳng trụy thói huyền, đều 
« khuông nghiệp thành, Song người xa lại địch, âm nghĩa 
« bất đồng, Đời cách thánh xa, nghĩa càng sai suyễ: iết 
«cho cái $ chŸ „ song lắm nhất 0 » rẽ ra thành ha 
«đương; cải tôn thống œnhý thường bắt nhĩ. » tách ra làm: 
« đôi dòng nam hắc. Phân vàn đôi ngã, trải và trầm năm; 
«suốt cõi nghỉ ngờ, nào ai quyết h 
n Trang: vốn nhớ phúc cũ. sửm dự cửa thiền ; 
«đội, trắp theo thầy, năm bầu hai kỷ. Dunh hiền các bạn, 
xdĩ khắp hỏi han; lừng mở xét, 
« Thường lâm lúc mở kinh ngần ngai, cầm quyền tần ngần. 
+ Trông vườn Cấp 1 mà kiêng chân. ngóng đỉnh Thứn $ mà 
“ tưởng mến. Muốn những bái lâm một chuyến, may ra túc 
«hofe khỏi ngờ. Vẫn biết rắng tíc ống nhỏ không thề đôm. 
«được trời; cái bầu con khó lòng tái được bề. Nhưng 
+ cái bụng vị thành không thể bỏ được, nên mới thúc Trang 
« lên đường, thĩm thoÏi đặm trăng, vừa đi tới nước Ý ngô, 

4Nép thấy đại vương. bầm thụ cái khi lhuần hòa 
«của nhị nghĩ lrời đất; rä áo làm vua, vỗ nuõi dân chúng ; 
*phia đông vị bằng phong đại quốc, phía tây yên vỗ Lục. 
* bách nhung. Những nước Lâu lan Nhục chỉ, nào nơi Xa 
+sư Lương vọng; đều nhờ ân säu, đã nhuần đức hậu. 
* Lại hay kinh hiền yêu sĩ, hiểu thiện lưu từ; thương xót 
xkể xạ xôi đi lại, ân cần cho tiếp đãi đến nơi; đã được. 


+ vào hầu, nhuần ơn cùng hậu; tiếp đĩi truyện trõ, phát 
« dương pháp nghĩa. Laú được nhờ ngài giáng kết làm nghĩa. 
xanh em, đốc một tấm lông: yêu thuận. Và lại đưa thư. 
«cho hơn hai mươi phiên cối Tày vực, giới sức ân cần, sai 
+ bão tiễn tổng, Lai thương tôi tây du võ võ, đường tuy 
; bèn xuống lời mình sắc độ cho hốn chủ tiệu 
«sa di, đề lâm người hần hạ. Nào Iš phấp phục mũ bông, 
ø đệm cứu giày miệt hơn năm mươi thử, và lĩnh lụa vắng. 
« bạc tiền nongr, đề khiến ho sungr cái phi văng boàn trong 
“hai mươi năm. Nép trông thẹn thủng sợ hãi, khôn biết 
* xử trí cách nào. khơi đồng nước Giao hà, ví øn kín 
« chẳng it kém ; cân hỏi non Thông lĩnh, độ nghĩa nợ cồn, 
lặng hơø. Thôi cái hiềm cầu treo khe thầm, cbẳng cần phải 
y đạo thang trời, ân cũng sắp tới. Nếu 
í thỏa lòng, thi cfiig là nhờ ơi nhụ vụa vậy: 
« Sau nầs xin bái yết chúng sư, bầm. vãng cbính pháp ; 
edem về phiên dịch, truyền bả những điều chữa từng 
«nghe. Phá lan cải rừng rặm. của những kế tà kiến, 
« tuyết bẵn edi ý xuyên lạc của những mỗi dị đoan ¿ ĐỒ cải 
«sự di khuyết cho nền tượng giáo, định cải kìm chỉ nam. 
«cho chấn huyền môn. May ra cải công nhö ấy, ngỡ đáp 
« được cái ơn. sâu lja, Nay tiền đồ côn xa, không thŠ lưu 
* ở lân được ; ngày mai từ biệt, thêm thiết hủi ngũi ; khôn 
«xiếi đôi ơn, cân đăng khái lên kinh tạ. » 
(Đáng C¡ — Nem Phong số 19, 
thủng ca d1, 1939, trene 943) 
NHỮNG TÊN XỨ VÀ THÀNH — có nói trong bài nãy + 
Trường An:/: Tây ân (Sỉ ngan) 
Lan Châu: fhiện thủy (Cu túc) 
Lương Châu : Vũ ứg (Cam túc) 
Ngọc Món Quan : cửa di giáp giới Đại Dườgg sa Đội Quiiết. 
Mac Hụ Diên Tích:(?alla Nakon): Tariin ĐeserL 
Y Ngô Quốc : Ligar: Hấp. MẠI (Tần Cương) 
Cao Xương Quốc : Quoeo - Thồ.Lỗ Phần : Turfun 
Quật Chỉ Quốc : Kucha + Khổ Na (Tân Cương) 


lật ở, clng nhtc chữ gi ciếm. 
Nữ Lăn) thữu bên “Tây vực coi Phật, 
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Bạt Lộc Ca Quốc (Batuka) : Ôn Tùc (Tân Cương) 

Nhiệt Hài : Kừkiz 

“Tố Diệp Thành: Tokmak : Fruitz OblasL 

Xã Thời Quốc : Tashkent : L bek 

Quật Sương Nhĩ Ga Quốc : Khohan : một tỉnh của xứ Llzbek: 

Samarkand: mớt tĩnh của axr Uzbeft 

Phù Khát Quốc : BaEhara : tỉnh Hồ háp ahĩ (Uzbck) 

Â tợi tập ni ca quốc (Kara Kalpal:): một tỉnh xứ. 1130) 

Kiết Sương Na Quốc (Keh) : Sialinabad xí 7ad=hfE 

“Thiết Món : Iron Gafe: đèo Badakhohan (A phú hãn) 

“Thề Hỗa La Quốc (Tukhura) : thuộc bắc bộ A phử hãn' 

Phược Khát Quốc (Baldika) : đông bắc À phứ hăn 

Ca Tát Thị Quốc (Rapisa) - Kaffidan (4 phủ hãn) 

1Lạm Ba Quốc (Lampuka) : Tây bắc Pakistun 

Na Kiệt La Khát Quốc (Naghrahra) : Kabuf (A phú ñất!) 

Kiện Đa La Quốc ; Gandara ; Pesatoa (Pakislen) 

Bản Soa Thủy La Quốc (Taksasila) : Punjeb (Pakisfan) 

Ca Trấp Nì Lạ Quốc : Ấdshmire 

Kiệ Nhược Cúc Đỏ Quốc (Kanya Kubjn): Nữ: Khúc Thành, 
tức là thành Konanj (Mor Pradesi:) 

Bà La Ni Tự Quốc (Varanosi): Bẽnarẻs (cfing gọi Xó Viề Quốc) 

Ma kiệt đà quốc : Mfagadha 

Ca da: GagŒ 

Na Lan Bà: Narandhœ 

Yương Xá Thành: ftajagrha 

“Thất La Phục Tất Đế Quốc : Sranesti Tojnữr 

Câu nĩ na kiệt la quốc (Kusinagura) : Népdf 

Ka ma lũ ba quốc (Ñamaarupa): Ásser 

Ô trà quốc (Udra): (2rtssœ 

Cũng ngự đà quốc (Xongoda) > \fadrds sả t[pdlerabatl 

Đạt La Tì Trà quốc (Đravidn) - engaiore 

Lan Kiệt La quốc : đalachisiart 

Cách thập khát duốc (Kashgar) : Shuf 

Vu Điền : Khofan: f 

Charlik - Nặc Khương (Tân Cương) 


những đoạn lạ của sách Pháp 
'đề so sánh với truyện Tâu 
(Sách đọc đây lẻ can €Sur Íes tracns dư. Beuddhss 


kẻo ín PÍon 1939, gí #ẻitlon, Porix, đích "T»eo d$ 
chan Phậts, sức giả là Rend GROUSSET] (áick thoết) 


CHƯƠNG' 1. 
Nước Trung-Hoa trong thời kỳ anh hủng ca 


Đầu lhế kỹ thử V sau Da Lô. một đông Thát Đán, chỉ 
Đồ Bà, tự xưng là Ngay chủa, dòng nãy ngói 150 năm, 


cai trị Trung Họa, Nhiễm văn hỏa. 
Năm 153, chúa Nguy tên T'o-pa Siun, thọ giáo theo 


đạo Phật, Lần lần đạo Phật được truyền bá xuống triều 
vua Tân ngự tại Nam kính và trở nên. quốc đạo Trnng Hoa. 

Những lũng mộ và hầm chón người tìm thấy ở Phát 
giáo đường (cryptcs) của thời ấy. như Yun-Eang và Long- 
nền, chạm trồ Không kém các giáo đường hữu dũnh của 
đạo Da tỏ. 

Tiếp theo đó, nhà Tùy gồm thảo Nam Hắc lưỡng triều 
(89-617). Vua Tủy Dương để sảnh được với Xerxes, sách 
(Pháp tầng là &Sardanapale chinoiss. Dương đề là ất 
tước, chứ hầu, các phần vương xúm nhau lật đô ngôi Tủy 
“Còn ngoài vách Vạn lý trường thành thì rợ Hung nộ cã đáy 

“thị sĩ nhà Đường, Yang K'iang, còn đề lại mộÌ trương, 
thầm trạng của cảnh loạn ly đời Tùy, từ văn Trung Hoa 
-ông ]R:Grousset dịch ra Pháp yăn, nay tôi dịch lại Việt văn, 
“đề các học giủ tìm nguyên văn thử so sảnh : 
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w1Les feux de guerre ont ïu- 
w miné 'Teh'ang-ngan. IÌ n'est 
+ personne npjoucd°hui dont le 
4fond du cour soït (ranqnille. 
4es cavaliers bardés de fer, 
«enlonrent ]a capitale impé- 
«riale. lA neige, dê ses fio- 
weons, alonrdit les ¿tendards 
wglacés, La xoix furieuse du 
œVĂent se mêle au bruit đes 
#4 tưmbours. 

&Yoiei đone reyenn le temps 
« oủ le chẹf đe cent soldats est 
slenu en plus baule estime 
«q0 "0a Jetrẻ sle seienee et đe 
w†alenLL 


Chính một ân sĩ hữu đanh thời 


La. chiến tranh chiểu 
súng rực thánh Trường 
Án. Hôm nạ? không mật 
người nào mà long chẳng. 
nao nao lo sợ. Quản mữ 
kụ mình bọc giáp sắt bao 
nâu giáp hoảng thành. 
Tuyết từ bựng. đeo nặng 
trên l& có: lạnh nhục giá. 
Tiếng giá. dùng đăng reo 
giãn xen lần sới tiếng 
trống khua bung. 

Thể 1ä đã trở lại thải kỳ: 
tả một dứa thớt phụ ng 
quẩn, miễn cầm đầu lỗi 
một trãm lộ tốt quên, cing 
đẳng trọng nong hơn một 
băn sĩ tức trí Ña muzu, 


y„ là ông Nguy 
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+corde pour garrotter le chef 
« đes rehelles, je Yetrx que rnes 
«tmes viclorieses brisent 
+4audaee đe nos enneinis. Par 
4 des chemins sinueux, je gra~ 
+ is les sommets etje redes- 
w€ends verw les plaines. Sur 
qde vieux urbres rabougris 
4 chante 1*ojseau giaeẻ des fri- 
+ mas. Dans là monfagne đề- 
4 serte, ï'enlends la nuịt le erï 
%đes singos. Après l'émoi des 
wprẻcipices sans fonds: voici 
4les chemins seas- limites. 
1.D'autres caurages faih]iraienk 
4À celle êpreuve, mais aon 
+ 'homme de guerre qui porte 
+en son cocur tiie ñbre YO~ 
+ ]onlế »- 


dạ bắt trôi hết bạn nhắn 
biơng chánh đẳng, Tạ 
muốn mau. chiến. thằng 
quản thù, đánh fan. quả 
cẳm của chủng, xong rồi 
mặc sức lên cao ngẫm núi. 
nà xuống tận đồng bằng, 
„em trên cnlt cồ thụ >ư 
tơ: lẻ, con chìm giã đẳng. 
kêu lạnh trong sương. uà 
nghe suốt đêm trưởng trồn 
chót ngĩ trợ trọi lĨÉng pượn. 
đưướ ean. Sau chỉ trồi bước 
phập phồng trên những 
bực sâu ichông đau, sẽ đền 
những con đường só lận, 
di kia khiếp đâm dới thứ" 
thách nầy chớ: ta là chiến 
sĩ đốc một lỏng sắt đá. 


(Wei Tcheng. ~ 613), không thế ngồi tu nhìn cuộc th 


lia kẻ kính xếp bút nghiên đề tlieo vị 
nầy, Grosset viết bạ lắm, tôi xi dịc 
thức. mặc dầu địch là «phẫn » ý tác giá vị 


4 P0fsquont se dispne eneore 


«lEmpire, je jette mes pin~ 
4££aux pour ne plus sonser 
wguanx chars đe guerre. Sỉ 
« bien des plans sont đêcns, sỉ 
"bien espé #ont 
wirompÉts, mon éDergie du 
w moïns resie debonl- Un bãton 
# ponr gravir, un fotret ponr ga~ 
+]oper, jo mẹ mefs en ronIte 
«staxtllatI mon chévnÏ, je vais 
qmfoffrir au Eils du Ciel. le 
uyeu quil me donne tne 


e kiếm cong. Dojn 
lại đề cùng thưởng 


4Mäc at Iranh giành xã. 

íc„ 1a phẩi liệu sớm quần 
bửi nghiên lo giệc kiếm 
cung. Kẽ dẫu bất thành, hự 
ung dẫu thành äo mộng. 
đầu sao nghị tực ta phầš 
0uững thứ. tột trăng. Một 
gắu trúc đề đăng sơn., một 
roi ngựa đề ruồi giang mỏ 
kụ, naụ ta phãi rnan thắc. 
con tuần mã từm đẳng chơrr 
quân. Cần cho thiến tử bart 
cho ‡a một sợi đâu thừng„ 


Và người mà Nguy Trưng sắp đến xin đầu hàng, đỏ là 
một vi tưởng trễ, ông Lý Thế Đán (Lï Che-min), sau nầy là 
xua Thái Tông CT“ai-tsong), hoàng để Đại Đường, ông sanh 
năm 297 Tây lịch. Sách Pháp lại kề rõ cha của Thế Dân 
là Đường công Lý Uyên (Ie comte đe T?ang, LÌ Yuan), tọa 
trăn tại thành Thái Nguyên (Tai Yuan) thuộc lĩnh Sơn TẬy 
(Chan-si) ngày nay. Nguời chỉ của Thế Dân lên là Lĩ Che 
{có phải là vợ của phò mũ Sài Thiệu chăngŸ), bà nầy là một. 
viên nữ tướng giỏi việe căm thương lêa ngự (elle moale 
à cheval aussi bien gne ]ui), bà bản hết đồ Lư lrang dùng, 
tiền mộ được mười ngàn bình sĩ, nhờ đỏ mà gảy đựng cơ 
đồ. Từ năm 618 đến năm 622, Thế Dân đánh nam đẹp bắc 
vã đạo bình của ông lên đến sảu chục ngàn người. Năm: 
618, ông thâu được kinh đỏ nhà Tùy là Trường Án. Sau 
ông đánh và thâu được thành Lạc Dương (Lo-yang), thuộc. 
Hà nam phủ (o-nan-fon). Chính tại Lạc Đương, Thế Dân 


—m= mmmemmmre.rr-a 
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hàng phục được một đöng trứng. vang danh cái thế, đó là 
Uất trì Kinh Dire (Yu-tche Kính-te). Ông tướng nầy, không" 
biết người nước nào, mà đen như hắc quï, lúc chưa hàng. 
đầu, rượt Thế Dãn chạy chết, rồi sau đó về phò Thế Dân, 
liều minh cửu chúa không kề thân. Grousset không thuật 
cặn kế như trong thuyết Đường, duy, có noi tại lãng mộ 
“Thế Dân có chạm một tím đả trề hình một tưởng đất ngựa, 
ông ghỉ chủ tmột câu; « Chenul?°ang e† son paleƒeenier . 
(Touïn mã đời Đường và tên nài chấn ngựa). Năm ông ghé 
viếng viện bảo tàng Sài Gòn, tòi có lấy hình đâng ông xem. 
và cất nghĩa tích Uất trì cửu giả, và nói: « Đó là một vị 
tưởng, vì đì cứu giả đề mình trần truồng không kịp mc 
giáp nên ông lầm gọi đỏ là « thũng nài » (patefrenier). Ông, 
có hứa kỳ sau ¡n sách lại, sẽ đính chỉnh nhưng kế đỏ ông. 
bỏ đở vì đã hóa za người thiền cồ. Thế Dãn nhở ơn Uất 
trị nèn sai chạm tỉch cửu giá vào đá mộ. tiếc thay cả. 
thấy sáu tấm đá lăng tó Thế Dân, người Tàu có tiếng là 
rất hờ hững với mỹ lhuật nưởc nhà nên đã bản quách 
hai tắm ra ngoại quốc, Hai tím-đá ấy.nay trưng bày ở 
xiên bảo tàng thành Philadelplie (Mỹ quốc). Như thế mà 
tồn lại, vi bốn tấm đả chạm còn lại ở TrungHoa, theo sách 
Pháp, sau đỏ đem bày trong viên bảo làng Thiềm Tây 
(Shien-si. Trường Án cũ), nhưng biết có còn chăng sau. 
cuộc cách maiig văn hóa xới mấy chú Tàn con không biết 
gì là đồ xưa, là mỹ thuật. 

Gon ngựa của Thế Dãn cỡi, sách pháp gọi con « Rosẻe- 
đ'aulomne », tôi trở lại là con «Thu lộ». Con tuấn 
mã nầy nồi danh nhửt trong trân đánh tại Ho nan (Hà. 
Nam), 

Grousset nhắc lieh rợ phương Bắc đánh thu Trường, 
Án, Lý Lyên sợ tính bỏ thành vị phả hản Bắc Đạt Quyết là 
can đảm, đánh thắng vị khả hẩn Bắc Đột Quyết là Kie- 
MỈ và chắu y là Tou-li, nên rợ Bắc thua to, lui yề Mông cồ, 
năm 024. Ẳ 

Tiếp theo đó, Gronsset nhắc tich hai người wnh của. 
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'Thế Dân lắp mưu thiem lä Tấn Vương Thể Dân (Che- 
min, roi đe T8'in). Uất trì Binh Đức phò Thế Dân chống. 
cự lại. Sau Thế Đân giết được hai anh lấy thủ cấp bên trên 
mặt thành cho dân chủng xem, nhưng òng Gronsset không. 
nói rõ hai anh Thế Dân đây là Thái tử Kiến Thánh và 
'Tề Vương Nguơn Riết. 

Lý Uyên nghe lún hai con trưởng bị giết thì nồi trân 
lôi dinh, nhưng bộ thần đã cỏ người tâu kín rằng ; « Bệ hạ. 
chớ nên th;nh nộ maà hư việc, thời bảy giờ, hai tiều vương, 
đã chết là đều đáng tội tử bình và Tĩn Vương vằn được. 
phần phải về người rồi. » Câu nói cao xa không thua vấn. 
trong Tcite (R.Gronsset), Đỏ rồi, đình thần khám ra Kiến 
'Thùnh và Ngươn Riết quả pham tội tư thông với cung phí 
của vua cha, lliẾ là tôi chết rất đảng, không còn nghỉ ngở. 
gì được nữa. Lý Thế Dân trói mình chịu tội, Lệ Uyên rơi 
luy, hai ebác con ôm nhau khỏe sướt mướt. Nay hai con\ 
lớn đã không còn, thì vấn đề nối ngôi vua cha không có. 
s¡ tranh giãnh với Thế Dân nữa... Sau khi từ chối nhiều 
lần mà không được, (lễ tục thời ấy muốn như vậy), Thế 
Dân tuân lình cha, lức vị xưng thiên lữ ngày 4-9-0626. 

Ngay 23-9-625, binh Bắc di xâm lấn Trung Hoa, tràn 
sua Cam Túc (Kan Son) và Thiềm Tây (Ghen-si), học theo. 
Vị Hà (fleuye Wei) kéo tới vây thanh Trường Ân. Phiên 
đóng bình tại Biện Kiều (Pen-kiao) thuộc phia bắc kinh. 
thành. Các quan sự đề nghĩ tránh mũi giặc đữ, những Thái. 
Tông can đẫm phí Lhường, sai thắng ngựa. bày bình Đồ | 
trận, đơn thản cũng với tướng mạnh thco hần, ra thách thức: 
hai vna Bắc dịch !ä Kie-h và Tou-li so Lài cso thấp. Bên, 
Bắc dì khiếp oni, thối binh xin bâng... Hai bèn kỷ từ hòn” 
trức lại Biện kiều, tràn con sông Vì thủy. San khi giết một. 
con bạch mũ Jàm vật hy sinh, Bắc địch nạp ba ngàn cðl\ 
chiến mã và một rnuôn trừu và dê làm cống vất, Thái Tông, 
chờ cho hẻn Bắc phiên giao trả tú bình bị bắt khi trườế. 
xong rồi mới thâu lễ cổng và truyền khao bình đãi sẽ Bắc 
theo hãng đại biều cường quốc. 


 Smmng 
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Năm 630, thừa dịp bên rợ cỏ nội loạn, Thái Tông xua 
bình qua cả phả bình Bắc đích, bắt được Rje-li, các đầu 
lãnh rợ Hồi lồi eh‡u làm lễ triều cống, lay chín lạy trước 
bệ rồng. Thái lòng đãi vua rợ đúng ngbỉ lễ, ban lình cho. 
đâu trở về đó, trừ Kie-li bì giam lông tại Trường Án, 
nhưng vẫn được cấp dinh thự tử tế. 

Đười trào vua Đường Thái 'Tông, nước Trung Non 
thống trị một c8i rộng bao la, gồm thâu các chư hầu như : 
Thồ nhĩ kỷ lư thân (les Tures du Turkeslan), những ốc 
đảo Ấn Ẩu xứ Qua Bích (Ies ossis indo-enropẻennes 
dụ Gobi), gồm luôn các nước chư: hầu thuộc Trung bộ Á 
châu, giáp 1} hải, tời địa giới Ấn Độ quác (les divers Elats 
de UAsie Centrale jusqua la Caspienne eLanx frontieres 
de IInde), 

Mỹ thuật thời Đường cỏ hình chạm trên đá, hình nặn 
bằng đất nung. tŸ đụ elie tượng La Hán không lồ nơi Long 
môn tự (Iles Lokapaln athletiques de Long-men) lã di tích 
buồi thịnh Đường. Thường đồ gồm Đường còn lại là đồ 
gốm chế mhu vàng da cam (Janne orange) hoặc màu thanh 
Tục (vert [rane). 

“Trong các xì tướng Höi-hồi đầu Đường có tên không 
dịch được vì sót âm chữ Hán, đỏ là A-che-an chổ-en| và 
A-che-nn Ta-nal. 

"Tưởng Cao ly ehju hãng Đường ià Kao Sien-tehe, 

Trong đoan nầy, R. Gzoussel cô nhấc đến một củn 
thần thường tân xin vua Đường Cao !ö và Đường Thái 
tông, xin cho 109.000 sự và 100.000 nỉ cô tu theo Phật giáo, 

hải huờn tục, cưởi hỏi nhau đề sanh con châu giúp 
nước chống, agoai xâm. Càn thần ấy tên Fon Yï. 

Tư tưởng bài xich Phật giáo như trén, cảng nẻu rõ. 
những nỗi khỗ khăn của Trần Huyền Trang (Đường Tum 
'Tang) khi người xin vượt trùng sơn đi thĩnh kình Phật bên: 
“Tây phương. 
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CHƯƠNG II 


Trần Huyền Trang sanh tại Lạc Dương (Lo Yang) phũ 
Hà Nam (Ho-nan-fon) năm 62 Tảy lịch. Năm B18, nhợn. 
lánh nạn bình lửa, Huyền Trang chay qua Tứ xuyên 
tch°ouan). Năm lên tám, đi tỏ ra một học trô đặn 
biệt theo Nho giáo, đến cha cũng ngạc nhiền, [uyên Trung 
xin thọ giáo tại Tseng-Uou-sseh ở Lạc Dương, nàm chưa 
được mười ba tuôi. Người có ý phần văn trước hai phái 
là phái Tiều thừa (Hinuyäna, petit véhicule) và Mabãyâna, 
(hay Grand véhieule), Đại thừa. 

Ngày thường Huyền Trang say mê hai quyền kinh Phạu 
«Nireana Šãtra s (Niết bàn kinh) và « Afahdudna sompani- 
qaha castra » (Đại thừa tara bằng... kinh), mề đọc đến qmiên, 
ăn bỗ ngủ. 

Tại Thành 3ð (Tch'eng-tou), tĩnh Tử xuyên, Huyền 
'Trang đến nương nảu lối đôi ba năm tai chùa Kong-houei~ 
sseM, 

Người đọc bộ Abhidharma Koca câsra nhưng không, 
thịch bằng bộ Mahdiydna Samparfgraha cảstre. "Trong buổi 
Tây du, Huyền Trang thường hội các cao tíng thuộc hai 
hái Đại Thừa và Tiêu Thừa đề trao đồi ÿ kiến và Huyền: 
“Trang tô ra là người thông suối hơu ai những bí quyết của 
cñ hai môn rất kháo lẫn nhau. Sau nầy nhờ sức học kiếm 
bác mã Huyền TYang viết bộ huyền học (mótapphysiqae) tên 
là Vữnaplí mátratã siddhi, 

Năm 032, Huyền Trang được 30 tuổi và thọ lễ « nhập 
môn » tại Thành Đô (ïÏ recnt les compléments des règles 
TftonastiqJ0es). 

Huyền Trang và một nhóm mộ đạo xin vượt nủi băng 
miền qua hướng Tây cầu đạo. Những vas Thái Tông không 
cho, Cac bạn đều tứ tán, dạy mội mình Huyền Trang vẫn 
đeo đuồi đại chỉ. Mội đêm (rong nữim 629, người nằm mộng 
thấy quả nủi Sưmero mọc lên giữa biền khơi, Người quyết 
trèo lên tột đĩnh, nhưng khi vừa nhãy xuống nước thì có 


Tmột tôa sen đỡ lên và độ người lướt sóng, Núi thì cao trập. 
trùng tưởng vô phương leo, nhưng, đã có ngọn thanh phong. 
đưa người bay bồng lên tận đỉnh. Dứng nơi đầy, người 
thấy một cảnh rộng lớn bao lu, tượng trưnế những quốc: 
gia sau Nãy nhiềm đạo của người truyền bú. Bững mắt dị) 
mới hay đó là chỉ một cuộc chiêm bao ! Rồi người cất bước 
thực hành cuộc đại Tây du: lúc ấy Huyền Trang vừa được 
26 tuôi. 


CHƯƠNG._ 1T 

"Trong chương nầy, Grousset tả đường đi cực khồ của 
ang khí chưa thoát khối địa phận Ngọc Môn 
-meh-konan, 1s Porle do Jade). Có năm đồn äi 
canh gác rấi nghiêm mí thêm éon ngựa của thầy lai 
chếi. Huyền 'Trang có một khi, hị khát, nhịn năm ngày 
không một giọt nước thấm giọng,v.v.... tưởng đã bồ đỡ. 
công trinh ở đây: 


CHƯƠNG 1V 


“Tả cúc chuyện thuộc phương điện khảo cô và mỷ thuật 
gấp tại xử Qua Bích. Ở Qua Bịch, Huyền Teapg gặp cồ họa 
xứ Hạ Tứ (peintares persanes nu [ond du Gobi)- Thầy gỮp. 
quốc vương xứ Torfán là K?iu Wen-Uai (Shúe Vấn Thả), 
quốc vương cầm ở lai và phong chức Pháp sự, không cho. 
tiếp tục cuộc Tây đu. Huyền Trang nài nỉ không được, dốc: 
lông chớ chết... quốc vương phải xiêu long đưa Huyền 
Trang lên đường, sau khi giúp liền bạc, ban phái độ và 
gởi xử lỗ đề dễ qua các nước lần hang. \ 

“Trong một đoạn, tả về mỹ: lật kiều « byzantin » (huở. 
ấy đã là mờ, Grousset viết một câu thâm thủy : « Cũng VÌ 
như ánh sửng một xị sao, đã chốt từ nhiều lế kỳ, tuy chết 
rồi, mủ ánh sáng côn chiếu đến chủng ta t sa XIẾL box 
không giản và thời gian» (ainsi la lumière đun 6toilo, 
mmorte đepuis des siẽc]es. continile ä ngus parefE. ä lravers 
Tfespace cL le temps (trang 52.) 


“ch 


CHƯƠNG V 


Thuật chuyện Huyền Trang gấp quốc vương xứ Hồi 
Hồi năm 639. Vua cũng muốn cầm ở lại nữa, (Iuyễn Trung, 
pững nẵng xin đi, sau rốt vua đãi yến, sai dọn riêng tiệc 
chay cho thầy đụng. 


CHƯƠNG Vữ 
Nơi xứ Phật có ảnh hưởng Hy-Lạp. 
(Ăn pays grếcœ-#omddhtaut)- 

Chương nầy tả Huyền Trang đi đến xử Quirduz, viếng 
quốc vương Tardu chad là con vua Hồi Hồi tu hấn (Grand 
Rhan đes Tures) lại là rề đức vua xử Turfàn, Huyền Trang 
đến giáp mặt Tardu chad, kế Irong nước có nội loạn, bà 
hohne húu Khatam, là người gốc Turfän, từ trần, Tarda 
Chad lắp ba khác, nhưng bà hoàng phi nầy lại tr thông 
với con của Tardu chad, röi toa rập thuấc vua chết đề 
lập thải từ đâm phu lên nổi ngồi văng. Tân vương cũng 
đối đãi từ tế với Huyền Trang và mời Huyền Trang đến 
viếng xử Balkh. Nơi đây, Huyền Trang được nghe một cao. 
tng trứ đanh là ông Prajnâkara thuyết phảp về những 
doan khó nhứt trong kinh Tiều thừa; đó là đoạn gọi 
Albbhidharmna, le Kocn de KâtyAyana et le Vibllâshà cả»ira. 

Ở Dalkh ra đi, Huyền Trang trải qua PHindu-Ieush (Ies 
montagnes neigetIses) là một dãy núi tư mùa phủ tuyết giã, 
đường đi lại gấp hai lần nguy hiềm và khó nhọc hơn đường. 
xuyên na trắng cát nông v& cõi băng hà (rúgion des đề~ 
Aels e† đes gÌaciers). 

Khôi núï giá, Huyền Trang giuc ngựa xào thành Bảmi— 
gân, nơi đây còn di tích những bang đá có trồ hình Phật, 
$ó một hang chứa một lượng Phát cao đến năm mươi ba 
thước Tây, tac vào thể kỹ thứ ba sau Da Tô. hông biết 
phải đây là xứ Tuctslin (Đại Tấn) của nước La Mã đã 
từng nói trong sách cỗ Trung Hoa chăng? 

Huyền Trang được hai phái Đại Thừa và Tiền Thứa. 


: 
1 


— 


giảnh nhau tiếp đãi, nhưng Huyền Trang lưa mội chùa 
thuộc phái Tiều Thia, đề được vừa lòng nhà sư cno tăng 
Irajndkara, chùa đỏ sau nầy nhà khão cồ Pháp Altred 
iFoucher từm ra được trên hờ Panjshir. Ở đây Huyền Trang. 
chứng kiến cho người đào đất và tìm gặp lai nhiều vàng 
xà châu báu chõn Lừ nhiều đời trước (nơi đô sách Pháp 
gọi là convewt des olages « Cha-Jo-kia» Huyền Trang gặp 
nắm 680.) 

Từ đây ra đí. Huyền Trang đến mỏi chỗ. xin mục 
khán yà được thấy hình bông đức Phật lộ ra trên vách 
đà (trang 9-99 sur le traces du Bouddha). 

Rời khỏi Lampakn, Huyền Trang noi theo dòng sông 
abil-rad tởi Daltka và chỗ gọi «la Passe du Rhaiber», 
từ đó nhập vào xứ Gundhara. Gandhaxa tà một danh độ 
thời cô, nơi phát tích eäc tượng Phật bâng đá của người 
lai Hy Mã (zreco-romain) cham vào đủ trước nhất, Lừ sản 
trăm năm trước khi các thiền sư Trung Hoa đặt chơn trên 
đi nầy. Gandhara, người Tâu äm là K'ien-to-lo. Thành 
nầy bị một người Hung naö tên Mihirakuls, cũng gọi là 
tưởng dữ Attila cña xử Ấn độ, cườp vá tàn phá lối thế kệ 
thừ sáu sau kỷ ng: Tệ hai nhứi là và lấy đì mãi tịch 
một bảo vát vô giả là cái bình bát của đức Phật tồ (bọi à 
aumỏnes du Bonddhu). (Binh nầy xưa lòng trữ tại chùa 
Peshawar, Huyền Trang địch là « Pou-iou-cba-pou-]o}. 

Huyền Trang nắn lại b- 
nữm 31 đến tháng lu nữm 633. Thy nặp một vĩ cao từng 
đã 70 tuổi, tỉnh thông thuyết Đại Thừa. Hai người gi 
nhĩu mửng rỡ không xiết kề, — mộ người đang trẻ tuôi 
gữp một người đáng tòn lâm Thầäy, một đang cao hiện 
hong đạo pháp nay gặp một thanh nièn xứng đáng lâm. 
môn đồ đề cho mình: truyền đạo. Huyền Trang vời lòng. 
aï đây mộ ết Phật giáo vừa! 
cỗ vừa huyền diệu, đó lú học thuyết cần phái mà Pháp gọi 
w leg rẻalistes ïntégraux Sarsâstivãda ». Sau bai năm luyện 
đạo, Huyền Trang vừa thấm môn Phật giáo vừa giỏi khoa 
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huyền học, — ngnyên văn câu Pháp là; ¿possdant enflly 
la sommie đes textes religfentx et métapliysiques, ï1 đescendit 
đes haules vallées Äảcmiriennes verw la terre sainte dụ. 
Gange poury retrouyee les traces dụ Boiddha. trang 109) 
thầy mới rời Râcmir để xuống dưảnh địn sông Gange, theo. 
đối đấu ehơn đức Phật tô. 


CHƯƠNG Vi 
“Theo dầu chơn THẦY trên thánh địa sông Ganze. 
(Wers Ía terre sainfe- dư ` öet)- 

Chương nầy thuật Huyền Trang gặp rnột đẳng ciướp. 
Trong khi bọn cùng đi một đường đều kêu le thống thiết, 
chỉ Huyền Trang điềm lĩnh như khủng, vì chưng hồn thầy 
Yến lĩng như một khúc sông trong, có thề người ta thấy 
xao động sóng gió trên mặt tà không sao làm đục được 
dưới đáy lòng. Sau khi bị cœớp, Huyền Trang gặp một 
co tăng cấp phát bồi thường cho những vật đã bị những 
cướp lấy raất và quí hơn nữ, cao tăng truyền day thêm về 
thuyết mâđhymike đề biết tiềm rõ về thuyết yogâcâra on 
Yijnânavãdâ- 

Suốt mười bốn tháng trong bai nằm 633-631, Huyền 
“Trang ở tại Cznabhulkt: thuộc tả ngạn sông Biss. tha hồ 
xem kinh mâdhxamikn và kinh Hinavána. Trong hốn tháng. 
mưu năm 631, thầy học đạn với một eao lắng tai Yalatndbura. 

Nuy kề lại Huyền Trang đã đi tới sông Gange, tức 
1iãng hà, Gronsset khen Huyền Trung vào thời buổi đó, 
mà có óc hết sức khon học, biết ghỉ chép về phong tục xã 
hội Ẩn và chia ra làm bốn ứp đến nay xẵn còn lồn. 


— gíai cấp Đrahuhanes. gọi theo Tàu là a-io-men, 
(Bà la môn) gõm những thầy tu (giáo sĩ} lợi dụng 
thần quyền thống trị xề mặt linh: thần, về giữ gìn lễ 
nghỉ củng hiển ; 

— giai cấp kshafripœ, Tàu âm T%'a-li-lử, gồm những 
người thuộc dòng đồi quyền quí. trong lay nằm 
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chính quyền cai trị dân chúng; 
— giai cấp nafcga, Tàn âm 4 fei-ehe » (vệ xá) gồm những 
người buôn hàn, lao động suốt đời cày thuê làm 

mưỡi 

— giai cñp cudra, Tàu âm « sit-fo-fo n (thủ đà la), thuộc 

giống thồ đân ở rừng rủ núi non, làm tôi mọi suốt 
đời và không cô hy vọng được giải phóng. 

Ngoài bốn giai cấp ấy, còn một hạng người đẻ tiện, 
man rợ đốt nải, là giai cấp Parihas, hay « paria », Pháp đặt 
tên là «le intouchabies», có nghĩa «những kể không ai 
dám động đến » ; pđ không đảm động hiều theo nghĩa khinh 
bĩ gởm nhờm, động đến sợ lây cái bịnh đề tiện kia. Nói 
đúng rà đó là hạng loại trừ khỏi xã hội Ấn, tiếng giai cấp. 
dùng không đúng chỗ. Người paria đi đến đâu, dân xa lánh 
không chơi không giao thiếp, không khác địn vị người 
phung củi trong xã hội Á Bông thuở xưa. 

Năm 836, Huyền Trang ghé lại kinh đõ Kananj xem 
kinh Tripiakn (les trois Corbeilles). nhưng không giáp 
tmãt được quốc vương llarsha, có tiếng là mội vị «biển 
xương? đồng hực, nhữn đức võ cùng. Harsbasquốc vương. 
thị Hiyc bằng ngày cho một ngắn phảt tứ và trên năm. 
trăm người theo Bà la mòn giáo. Mỗi năm nằm người 
thiết một kỳ đại hôi, bố thí cho tất cả người nghèo trong, 
wước bất luận theo tôn giáo nào. 

Huyền Trang di theo đông söng Hãng (Gange) trải 
qua xứ Prayága (bảy giờ gọi Allâhâbäd). 'ới đây mới thấy 
nhắc tích một hỏm Huyền Trang sắp bị bọn ấn cướp 
giết đề tế thần nữ Givaïle Durga. Những người cùng đi 
theo Huyền Trang khí hay tin dữ ấy đều khóc lốc, có 
người ra xin lhế mang, nhưng một mình Huyền Trang 
thần nhiên như nhiên. San khi thầy giải bày sứ mạng 
của mình là di từ Trung Hoa sang đó đề tìm Phật đạo, 
bọn cướp vẫn lhỏng nghe, thầy nhấm mất tưởng 
Phật Tô Như Lai, Phật Bồ Tát và Phật Maitreya (Vị Lai), 
ĐỀ: CHỜ CHẾT. Khỏng dè giữa cơn ấy, bổng không gió 
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đậy và lá cây nhánh lớn cuốn đồ nghe rằm rầm. Bạn 
cướp kinh hải, ăn năn, lay lục rồi đồng hè bỏ hết binh 
khi xuống sông. Khi ấy giỏ trở lại yên lặng như eñ. Huyền 
“Trang vụt mở mắt hỏi tĩnh bơ: « Phải đến giờ hành hình 
chăng?» Thật là tịnh không chút vẻ nào sợ sột eä! Khen. 
thuy, chỉ cả của thầy đũ cảm hóa 1ñ quân bạo làn! 

Chuyện kề trên rất khác với Tây Du truyện Tân, và 
“đây là một tích nhỏ sau biến lần đề trở nên chuyện yêu 
tỉnh ïn tbịL người vày. Grousset kề nó lai, ban đầu nghe, 
như là một chuyện tầm thường, sau nghĩ lại mới thấy linh 
động và thấm thia vỏ cùng. (tr.127) Cách bành văn thật là 
thiên hình vạn trạng, 


CHƯƠWG VIH 
Nơi thánh địa Phật giáo. 
(eux liegx saius &oz¿dhionÐ). 

Chương nì+ nhắc những di tích thuộc đức Phật Thích 
Ca: chỗ mẹ ngài cần nguyên lúc gần Jâm bồn; chỗ ngài 
đinh vật chơi cùng hoàng tứ khác, chỗ ngài ra thành gặp. 
ba giai đoạn của đời người sau khi sanh: lão, bịnh, Lử, 
những bốn chứng ấy xây ra tại thành Kapilayastw, Tàu 
âm lR «Kie-pilô-fa-sou-loua, Tại Kapilavastu nãy, phia 
đông bắc có vườn Lumbini là chỗ đức Phắt hạ sanh, 

Huyền Trarg có viếng cảnh cục lạc (nirvana) vào 
năm 037, khi ấy đức Phảt tịch đã được một ngền mội 
trăn hai chục nấm rồi. 

Trương T5. — San khi thẳng lòng đục vọng. đức Hồ. 
tát ngồi không cử động, dười gốc đại thọ. tâm tr dồn hết, 
vào niềm đan khồ của thế gian và suy ngbĩ tìm cách bài 
trử, Mất nghi đôm khắp xũ trụ. Người nhin thấy mỗi vò. 
tâu của sợi dây tuần hoàn: tử cöi âm t địa giới qua cối thủ 
cầm, lên đến cõi tiên thánh, thảy đều bị sanh xanh hóa 
hóa không thỏi, không bao. giờ dứt. Gó sanh, thì có sống + 
có sống thì có chết, chung qui toàn là đau khô. Qua đệm. 
san, tiếng trống canh chót vừa tan, trời vừa điểm sáng, 


_ 


“hồi 


chơn thật. 
Huyền Trang viếng gần khẩn eáe chỗ còn đề lại dì tích: 
“đức Phát còn sanh tiền : chỗ Phật giầt giữ, chỗ. Phật tìy 
trần, chỗ rấn thầu Muoilinda biến ra bảy đầu làm tần che 
Phải, chỗ Phật từ chối các bình bát hãng hão kim của các 
thần tiện đến hiển dâng đề nhậm cái bình bắt bằng đá lhô. 
(le boL đe pierre) của một kể ăn xin đem đến tặng tgười. 
Trưang #57. — Huyền Trang thọ giáo cũng vị cno.tắng. 


ilubliadrs tử Nalandu khí ấy thánh tăng để được ruội tâm 


lễ sáu tuổi, tức là ngài sanh năm ð81- Nhưng trong sách 
„ Huyền Trang không nöï rỡ số tuôi của thánh tăng, 
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chỉ hạ mội cân ebơn tình rằng + « sư đỡ giả 0ẩm lắm », Lão 
sư Gilabhadra eho hay người nằm mộng lhấy bạ vị Bồ tát 

Manjneri (Vấn Thú), Avalokitee vara (Qaun Âm) và Maitreva 
(Vai) đến cho thấy và day iño sư khoan lịch trần đề chứ 
một cao tăng người Trung Hoa đếu rồi sẽ truyền giáo lại 
cho cao tãng ấy, nhụ vậy dao Phật sẽ được truyền bá và 

_ phồ biến ra xứ xa hơn. Thầy Huyền Trang được sư Cilab- 
hadra truyền đạo eao thâm của nựyrởi hấp Ihiụ từ cúc vì sư: 
tồ như : Eai vị tồ Asangu và Vusubuadhu truyền cho sự tô 
Đignuga, sư tồ Đignaga truyền cho Đìiarmap3la (lịch: năm. 
lối 560) vã sư lỗ Dbarmatpâlx chỉnh là sư phụ cũa cao lãng 
Cilubhadra vậy 1, 

Trong lúc Huyền Trang thọ giáo và học đạo tại 
Nalanđã, quốc vương Magadha châu cấp mỗi ngày được. 
ba ống đầu, sa và bở và các thực phầm chay khác, Lịnh 
quốc vương lại sai mỗi ngày một thầy tu yà một qhy Bà 
fa môn phải đua Huyền Trang đi dạo mát khí bằng xe, 
khi bằng ngựa, khi khác lai bằng kiệu (rang, 159). 

Từ đây cho tởi cuối chương EX, lì sự tích Huyền 
Trung châu dt các xử miền nam Ẩn độ. thầy định qua viếng 
Tích Lan (Ceylan) nhưng không đi được vi lúc ấy cũ lao 
Ceylan đang hị nội loạn. 

Trong chương nầy, cñng nhấu mạnh Huyền Trung đã 
học kinh Yogâcâra năm xưa tại Kñemir, nuy nhờ cao tăng 
€ilahhadra dạy biểu thêm nên Huyền Trang cảng tính 
chuyên đạo pháp Sau nầy người soan bộ kinh Siđdhì cũng 
nhờ hấp thụ sở đắc với cao lăng váy ; Huyền “Trang rất . 
giỏi về Phạn tự và có làm một bài tồng luận về văn phạm. 
Phần, ngày nay còn thấy vững chắc (trương 182), 
CHƯƠNG X 


Nãlandã, thành phố chùa chiềng 
_ (a ciế. monastiane). 
là 


À i4 3tr FakaÈUsu nổi Asnyw và Vasubandhu sống khoäng ˆ 
L4MÕ sau kỹ nguyên. Giáo sử Syivaiu Lêvi Xhông qeã quyết và nói 
Ống vào thế kỳ thứ Năm san. kỳ =guyên, 2 
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Bản về, Huyền Trang ghé Nãlanđã lần thứ nhì, học đạo. 
với một vị cao lăng tên Prainâbbhadra, thuộc. phải Sarvas- 
trvadá, và cao lăng Jayasenu — thuộc phái Đại Thừa. Cảng 
nghiên cứu nhiều về huyền học, SHuyền “Trang càng nhân 
thấy sự chia rẽ của đạo. Hai phải trưng, đối nhóm Đại Thừa 
(Mahiyaniste3) có > cỸ ẳ 

— VijnAnayads YogacAra, cả hai vị đều thuộc phải sư 
Gilabhadra, ông nầy học đạo của Asangr. và Vasubandhu; 

— Irường Nâgàrjunn cũng gọi trường éeole Madhya- 
miEa, hay theo lối trung dụng. nhưng tuy trung dung, văn. 
giữ cách phê bình nghiệm và tuyệt đổi. Ệ 

Vi thấy sự chĩa rẽ ấy, nên Huyễn Trang viết lập Howei- 
Isong-louen « Hội tông luận» dung hòa hui phải xà được 
cả hai phái chấp nhận là òn hòa: 


CHƯƠNG XI 
Ông vua kiêm thì sĩ Harsha 
(Barsha, le roi poštt)- 

Quốc vương Harsha, vừn là một đại Vẫn hào, vừa là 
một đấng minh quân. Sách kề người xã thân bố thí, trước 
mặi Huyền Trang, ông lấy ra cho hết đến cñ ngọc đang 
đeo trong mình và áo mặc, Tháng tự nấm 643, quốc xương 
Hatsha liễn Huyền Trang lên đường Đông du. Nhưng bốn 
năm sau, ông bị một tên phần tặc thí. Từ ấy xử Ân Độ lâm 
cảnh loạn ly và không cỏ một mình quản nào sáng suốt 
như Jarsba nữa. 


CHƯƠNG XI 
Từ Pamir đến Đôn hoàng 
(Tadan-fouang)- 

Trương 223, có nhắc lên một nguyễn soái Đường trào 
là À-che-na Chố cai và tên phố soái tà Sie Wan-pei kéo bình 
đề chính phạt xứ Khoan. 

'Tại Đôn hoàng, có Thiên Phật động (Tvien-Fo:tong). 


ayN phần nhiều đi ích tìm được tại Đôn hoàng đền đem - 
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về chưng bày nơi viện bÃo tăng Guïmet (Daeis) do phái đoàn 
P. Pelliot tải về, một phần khác bày lại viện Britsh Mu- 
seum bèn Anh quốc do phải đoàn Sĩr Aurel Stein máng về. 

Xuân 645, Huyền Trang xẻ gần đến Trường An. Tiếp 
rước trọng thề. Các bão vật hão kinh được rước về Hoằng 
Phỗ Tự (Hong-fo-sseu). Vài ngây sạn, Huyền Trang được 
cho vho bệ kiến đức vua Đường Thái Tòng, tại Phụng 
lâu điện (Palais du Phénix) ở Lac Dương thành. Thái 
Tông xá tội cho Huyền Trang, vì mười bốn năm trước, đã 
H đi thỉnh hình và làm cuộc Tây du mà không 
xin phép thiên tữ. 


CHƯƠNG. XI 
Thịnh Đường 
(Ea giaừe de: Trung}. 


"Phái Tông định phong chức cho Iluyền Trang (tr. 239) 
nhưng thầy từ chối. Huyền Trang xin về tu chùa Thiếu 
Tâm Tự + Chao-lin-ssen» (Couvent du PeliL Bois) đề dịch 
cho xong sáu trăm bộ kinh mang về. Nhưng Thái Tông, 
phán dạy cho ở chùa Hoậng Phồ Tự đề gần gũi bệ rồng. 
Nữm 648, Huyền Trang và môn đồ dịch xong bộ kinh thứ 
nhứ| từ tiếng Phan (sanscril) qua tiếng Trung Hoa, được 
vna Thái Tông đề tựa, Huyền Trang dâng vua sách tường 
thuật về cuộc hành trình Tây dụ của mình được xua khen. 

"Thái Tông sắc chỉ dạy cất cho Huyền Trang chùa Đại 
Từ Ân Tự <fTa-tsen ngen-ssens (convent de is Grande 
Bienfaisanee)- 

Một đàng đàng bạ te gươm chỉnh phục và độc chiếm 
một san hà. Một đăng dùng ruột tấc thành thỉnh kinh Phật 
tù Tây phương về, Hai người may về cảnh chiều, tuổi ea0, 
kinh nghiệm nhiều, gặp nhau giữa độ dường đời bóng xế, 
bàn bạc và say mẻ và kinh nhan xì cầu chuyện triết lý. 

Vua Thái Tông băng hà ngày 10 tháng bảy năm 649. Ân. 
túng tại Li-Is'ipan hiện ở Chen-si (Thiềm Tây), Ủng vua anh. 
hùng nầy sai đặt trên lừng, bình đá mười bốn vì vua chư 


hầu, từ ông quốc vương xử 'Turkeslan đến quốc vương 
Ghiêm (hành. Các thượng tưởng và bình sĩ đều lhương 
tiếc, Lão tưởng A-cho-na Chô-enl theo y phong tục củ nườc 
mình là tục Mãn châu (vieille mode saytho-tartare) đòi chết 
theo vừa đề hồn mình được phô viet nơi chín suối. 

Nay ông minh quân từng che chở cho ranh đã án 
bóng, và mặc dầu vua Cao Tông liếp giữ một lòng mến 
yên, Huyền Trang tụ biết cho mình nên an phận tụ hành 
Yà không rời chúa -Đại Từ Ấn Tự, Thầy lo dịch kinh sợ e 
bộ dể nữa đường. Mỗi sáng sớm thầy địch một đoạn mới. 
Nếu trong ngày, vi một lẽ gì thầy không địch xong phần đã 
đỉnh, thì đêm đến thầy thức dịch cho dứt đoạn đỗ xong rồi 
mới chịn đi nằm. Khi nào gặp nhiều đoạn gút mắt khó dịch 
hay tối nghĩa, thầy đề đó, đi lạy Phút, tĩnh túc rồi trở lại 
làm việc, cô khi cạnh ba đã điềm lừ lâu, mè một. bỏng một 
đèn, thầy còn đọc lớn những đoạn chữ Phạn và điềm son 
những câu sáng ngày sẽ địch: trời mọc lên cao lúc nào 
thầy cũng không hay! Và ngày ngày, từ tối đến sáng, thầy: 
1o xong phân sự, đam bạc một bữa cơm chay rau muối rồi 
thuyết pháp suốt bốn giờ liên tiếp cñL nghĩa những quyền 
kinh mới. Các môn đồ đến nghe dạy, đứng chát cả những. 
phòng kế luôn cả hành lang. Mặc dầu phận sự đa đoạn, lòng 
thầy phẳng lặng như mặt nước hồ thu và chỉ sắt đá một 
lòng vì đạo của thầy thiệt là thiết thạch. Còn đư chút thì giờ. 
nào thì thầy đành đề cắt nghĩa những gì thầy đã mắt thấy tai 
nghe bên cõi Tây, hoặc nhắc lai đoạn đường đã trải qua, 
hoặc hân bạc cùng tăng bữn về những bắc cao lăng thầy 
đã gặp, những đạo uyên thâm thầy đã học. Những buồi 
khác thầy vãng mặt ở chùa là những huồi đi chầu bầu khánh 
chủa nơi bê ngọc, chầu đức Cao. Tông hoàng để. Nhưng. 
ngày già sồng sộc theo san, bịnh cũ khi qua. miền 
Pamir lại tái phái. Thầy Hayền Trang trở lại làng xưa, 
viững ngôi nhà tô phụ. Cha me đà khuất bóng, thân bằng 
quyển thuộc thôn mỗn lia trần, thầy. chỉ còn lai một người 
chỉ, Hai chị em gặp nhau mững mừng tủi tũi. Thầy nhờ 
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chỉ đưa ra mộ chu mẹ vú tự tay thầy nhồ cô đai trên nấm 
mồ. Thầy lựa cuộc đất đề sau chị và mình cũng an giấo 
ngàn thu. Thầy sầm đủ cả hòm săng đề sẵn cho chị và cho. 
thầy. 
mm Bối, thầy vừa dịch xong một khúc kinh Phạm 
€Prsjna Pâramita » (la Perfectfon de Sapjence), hãng thầy 
thấy trong minh kháo lạ. Thầy sai gọi các môn đồ tựu lại, 
trối rằng -« Thầy biết thầy sắp lìa cõi thế, Sau nầy, các đệ 
tử hãy đưa thầy về Láng gần mộ ông bà. Lễ tảng phải thật 
đơn giần; sơ lzợc. Mội chiếc chiếu đủ rồi» (Vouseuvếloppe- 
re⁄ mon corps đans une natte et vons Ìo đéposerez au sein 
d"une vallee, đans mn lieu ealme et solitaire: hấy gôi thầy 
trong mạnh chiếu, đi thầy nằm giữa đồng, trên một chỗ 
vừa thanh vừa tịnh). Thầy muốn đi cho được đến Lan- 
4chỉ hành hương đàng lễ cho đức Phật và đức Bồ tát; hàn 
yề thầy nghĩ xiéc dịch kinh và chỉ lo phần đạo. Trước giờ 
nhằm hắt, thầy thốt mấy câu như nằm mộng:« Ta thấy 
trườc mắt ta một đóa hoa sen to lớn, vừa tươi màu sắc. 
vửa trong suốt tỉnh thần. Thầy nói thầy thấy trong chiêm 
báo những người \o lực lưỡng mình mặc áo lua đủ màu, 
đến trang hoàng phòng dịch kinh bằng những trưởng gấm 
màn thêu ngũ sắc định ! ⁄á¿ trần châu. Thầy nói thầy đã 
làm xong phân sự, Huyền Trang nầy khòng tiếc hối gì, 
đuy chỉ xin được thấy cõi Tu đi thế (Tushita), thác về gần 
cồi Phật, kiếp tải sunh được nương bóng chơn Thầy». 
Thầy từ giã các môn đồ, nhắm mắt miệng côn niệm « Num 
mỏ ». Sắc mặt hồng hảo y như trong giấc ngũ, toàn thân 
hiện rụ một đao hào quang. 

“Trong trào, vui Gạo Tông hay được lin buồn, sắc chỉ 
đạy an táng thầy tại chùa Bại Từ Ân Tự đúng theo nghỉ lễ 
nhà Phật. 


CHƯƠNG XIU > 
Những vị cao tăng từng vượt Nam Hải thỉnh kinh Phật. 
Ngoài thầy Huyền Trang thỉnh kinh Tây phương đem 
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về Trung quốc, đi (luận về an, có những vị san đây cũng 
đồng đi qua Tây phương Phật thỉnh kinh, nhưng kể 
người 

1) Sư Hiuan-tchao, sanh tại Chen-sĩ (Thiềm Tây). Tây 
dư năm 65I. Học đạo tại NãlandA. Môn đệ cña cao tăng 
Jinaprabhia và latnasimha, Hinan-tchao trở về Lạc Đương, 
năm 664 (năm Huyều Trang tịch). Vừa toan dịch kinh địch 
chữ Phạn ra chữ lrung quốc. kế cõ chỉ vua sai Tây du 
một chuyến nữa đề rước dành y cho vua và hái thuốc. Gặp 
được đanh y chịu sang Trung Quốc trị bịnh cho Đại Đường 
hoàng để, nhưng nhờ Hiuan-tchao nản lại bái thuốc. Gặp 
nan xứ Tây Tạng gây chiến với Trung Hoa, có xứ Â rập 
chẹn đường, nên Hinan-tchao liễu đạo tại Ấn độ, luồi ngoài 
sáu mươi, bö dỡ công trình và sử mang. 

Pháp sư Nghĩa Tịnh (Yi-tsing) côn kề thêm nhiều sư 
tăng Cao Ìv lừng quu Tây phương học đạo, nhưng không ai 
trở về xứ được và đền mất lần trên đất Ấn. 

3) Gó sư Tch'ang-min, không đi đường bộ được nên 
đi đường biền. Đi tời lavn và Sumatra, xuống thuyền ra 
khơi, thuyền đấm, không chín sung thuyền nhỏ, vẫn qui 
chấp tay lạy về hướng Tây và niệm kinh cho đến thuyền 
chìm mất dạng... 

Nhưng cũng có người tốt số, khử hồi bình an, Vào thế 
kỳ thứ VI, đường hàng hãi, mặc đần nguy hiềm, vẫn 
được đắc dụng. vì có thế nào xê dịch khác nữa? Những 
bãi dọc bản đảo Đông Dương và Ấn độ đã cô chỗ chớ 
thuyền ghé bến nghỉ ngơi. Hai tniền Bắc và Truog của 
nước An nam vẫn đăt đưởi sự đô hộ của nhà Đường. Miền. 
cực nam của bán đảo Đông Dương vẫn thuộc nước Chiêm 
thành và xem như lệ thuộc văn hóa Ẩn. Kinh đồ của 
Chiêm quốc khi ấy là h Indrapnra, tức là thành Trà 
Riệu sau nầy biệp lại với cúc đền thờ thần Civa của vùng 
Mỹ sơn đính dấu mmội buồi cực thịnh của văn mình Gồ 
chiêm thành mã này thị trấn côn lưu trữ trong viện bào 
tàng Đà nẵng duy nhữt. Tại sao người Chàm thế kỹ thứ 
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'VIT khéo tay đến độ ấy, mà ngày nay con cháu lại suy kém 
dường nầy? 

¡ Tứ Trung Hoa thuyền đi xuống về Tây, trải qua một 
mước chịn ảnh hưởng yăn minh Ấn độ, đó là nưởc Câm 
bủ chia, chia ra trên có Chân lạp (Tchen-la) là một tiều 
bang thay chưn nước Phù Nam (Fon-nan) là tên cũ của 
vương quốc cơ-me của thế kỷ thứ IX. Phần gần biền của 
Chân lạp là Thủy Chân lạp, có kinh đô xưa là Angkor- 
Borei ở giáp giới ranh xứ Nam kỹ sau nãy, lại cũng như 
Chiêm thành, là hai ương quốc đứng trên đường hàng 
hãi Trung Hoa qua Ấn độ. Tại xử Cao miền nầy, vào thế 
kỷ thứ VI, đã có mọc lai rai “những cung điện đền đãi 
bằng đủ, chịu ảnh hưởng Ấn, và đó là kiến trúc Tiền Bế 
"Thiên sau nầy. 

3) Lúc ấy, có một nhà sư Trung ]los tên Ming-Yuan, 
từ miền nam [rung quốc đi qua Bắc Việt, xuống thuyền 
sang đảo Java và đi lần ghẻ được Ceylan. Ming-Yuan xuýt 
bị giết vì tội trộm «răng Phát» nhưng sau đó được tha... 

4) Một nhà sử, người nh Tử Xuyên, lên Yí-lang, 
củng người em xuống |huyền lại Quảng Đông, đi ngang 
qua xử Chân lạp (Fou-nan) đến đão Ceylan, tới Dékhan 
rồi mất tích không nghe nói đến nữa, 

5) Một nhà sư gốc Tứ Xuyên, tên /fouei-ning quả đão 
Jaya (Chà và), học chữ Phạn ba năm, thọ giáo cao tăng 
1nânabhadra, qua lời Ấn độ rồi mất tích... 

6) Một nhá sư gốc người Dãc Việt, lẻn âm là Yun-K?„ 
(Văn Kỳ) qua Tava học đạo với Inânabhndra, nói được Phạn 
ngữ và liếng Bà lai (malais, le Konen-louen) rồi trụ luôn 
tại xứ Crivijaya (tức Palembang hay Sumatra ngày nay)- 

7) Một sư nữa tên 7a-tch'eng-tang, một sư tên T4ao-Hï, 
một ông nữa tên 74aø-lin cũng với nhị vị cao tăng 7che- 
hong ok WVau-hing, sống đười đời bà Vũ Tắc Thiên đền từng 
cũ năm ông, la Trung Hoa đi đường biền qun đảo Ceylan, 
nhưng đều ở luòn chùa Nãlandã làm sư Íặng, không trở 
về Trung quốc. 
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Phần đồng các vị sơ lăng Trang quốc đều nhắm đảo . 


*Ceylan làm địch, đến đồ hành, hướng xem «răng Phật» 
xong rồi mới lên đường qua thỉnh kinh bên Ấn độ, Sở dĩ 
thầy Huyền Trang không qua viếng đảo Ceylan là vi lúc 
thầy ở Ẩn độ thì bèn đảo Ceylan cỏ nội loạn nền thầy 
không qua đá được, 


CHƯƠNG XV 
Cuộc Tây du của sự Nghĩa Tịnh (Yi-tsing). 


Nồi tiếng nhứt Irong các cuộc Tây du thĩnh kinh Phát, 
sau Huyền Trang, là chuyến đi cña sư Yi-tsing. Thầy sanh 
tại Trợo-lệ (fehe-li) năm 631, Mùa thú năm 671, Hiầy xuống 
thuyền của người la tư lại Dương châu €Yang-tcheop), 
tö (Rinng-son), thuyền qua đến Sumalra, nắn 
lemibwng) neo lại đô sáu tháng, qui Malayt 
\ự nữa rồi thầy sang một chiế y 
khác củu người đân Sumatra, xuống vịnh Pengale. Qua 
năm 673, thảng hai, thầy tới Támralipti (Tamluk), ở lại 
đây mội hãm đề |rau giồi tiềm Phan ngữ rồi 
Magadha, gắn mặt nhà sưr Trung Hoa 'Ên-teh'eng-teng, rồi 
gặp sư Won-hing, toàn là người đồng xứ, chỉ thành qua 
Tay phương tầm sư học đạo, như nhau. Sư Yi-tsing ở lại 
mười nữim tai Nalandđã rồi chía tay Wou-bing, cả hai đồng 
phản bộ trở về Trung Hoa; nhưng một người đi một agã. 

Sư Yi-tsing viết cảm hứng buổi Tây du của mình và 
cũng viết như tiều sử các vi củo tăng khác. Năm 0ì 
1aing tới Qrivijayn với mười ngàn xắp-kinh sách viết bằng 
Phạn lụ. Thà đð địch kinh. Quu đến năm 089 thầy 
trở về Trung hon, L [heo một đệ tử; rồi trở qua. 
€rivijaya ở lại đó chuyến nữy đến nïm năm chuyển lo 
dịch kinh cho xong. Năm 695, thầy trở về Lạc Đương VÀ 
được bà Vũ Hậu (Vũ Tắc Thiên) Hếp rước trọng thề, cũng 
lấy nan trước sư Huyền Trang đã được vua Đường 
tực co yết kiến long nhàn, 

Gao llíng Yš-lsing tịch năm 713, thọ 79 tuôi, 
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Từ trương 264, sách kề tich, Vũ Tác Thiên giết con, và 
vụ tội cho chánh hậu, Trong đoạn nãy, nên so sánh với 
truyện Phản Đường điền nghĩa của Tàu và tôi ghỉ lại đây. 
tên của hai nhơn vật trọng Iruyện ; 

Sim King-ye: Từ Kinh Ngi 

Lo Pin-Wang: Lạ 

Nơi trương 367, GronsseL nói rằng hiện nay tại Long- 
men (Long màn) còn một tượng Phật đá rất to và nhiều 
tượng khác nhỏ hơn, chạm trồ in như sõng, do công trình 
chế lao lứ đời bà Vũ Tắc Thiên (l> năm 672 đến 675 đới 
Đường). Cũng trang nầy, Grousaet nhắc lich một bà thải 
hậu triều Bắc Ngay lên We`Hou (Nguy lậu), soàn ngôi 
củu con và trị vi từ nắm 815 đến nâm 523, Nguy Hậu hung 
4€ và đâm như Vũ Hảu. Và cũng như Vũ Hậu, lại tôn sùng 
đạo Phật hơn ai, Có lề vị lương tâm không yên, nên họ 
cũng dữ họ càng đọn đường tu, tưởng đâu củng tụng kinh 
Jờn tiếng càng khöa lấp hành vĩ bất chánh và đâm là của. 

mình. Bởi xưa cbo đến đời nay đều vây. Nguy Hảu và Vũ 
Hậu, Vì Hậu (vợ Trung Tôn đời Dưường), Lữ Hậu (vợ Hờn 
Cño đồ), Tây Hậu (sợ Hàm Phong nhà Thanh) đều được 
trời pủ tánh thông mình lấn các quan trong triều và xất 
giỏi về mặt cai trị nên các quan vẫn qui vẫn lạy và: vẫn 
phục và hết lòng phỏ trì. Cho đến niột ngày nào cúc bà 
theo tiên để đi chầu Dièm xương, khi ấy các quan mới dám 
hỏ hé phê binh, xà mấy cản họ viết vào sử đều dùng bút. 
có tầm giấm chua thuốc độc. Ngụy Hậu đã lừng sai sư 
Söng Yun và sư Houei-eheng đi thỉnh kinh Đai Thừa nơi 
vùng Gandharieane bên Ấn Độ (năm 518-532) trước xa 
cuộc Tây dụ cũa thầy Turn Tạng. bà Vũ Hậu, có vợ: 
Trùng Tön là Ví Hậu tư thông với cháu Vũ 'Fấc Thiên là 
Wou San-sseu (Vũ Tam Tư). Một öng Hoùng đồng nhà. 
Đường, giản quá đâm chết Võ Tam Tư, năm 7ÚZ Tảy lịch. 
dioäng Tỉ' Lš Lang-ki. — Năm 710, Lï Long-ki kéo: 
bình nhập thâm cung và bắn chết bà hoàng hậu ehUyên: 
quyền và lững loàn. Long-ki lấy đầu hoàng hậu bêU 
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cho đân chủng xem, và đưa cha trở lên ngôi báu là vua 
Jonei-tsong (trị vì năm 711), Năm san Long-ki tức vị thế 
vua cha và đó là vua Huyền Tông (Hinan-tsong) hay 
Đường Minh Hoàng (Ming-houang), trị vì từ năm 712 đến 
năm 755. Minh Hoàng là mội đấng mình quản, có điểm 
phúc la lùng là trong đời ông biết bốn danh nhơn bất hủ: 

1) Một mỹ nhơn tuyệt sắc: Dương Qui Phi; 2) một 
thỉ sĩ vô song, lÿ Thái Bạch ; 3) một đùnh tường vô địch, 
Quách Tử Nghỉ ; 4) một loạn thần... hại ông bộ ngôi chạy 
chết là thằng dưỡng nhỉ nghịch tử: Án Lộc Sơn. Nhưng 
có An Lộc Sơn mời thấy phước lửn của Minh Hoàng, 
không cỏ đứa loạn thần thì đâu thấy đời không phải 
là toàn gấm thêu iua tốt, mà phãi làn lâu cỏ một sợi chỉ 
xu kẽ vào mới phải là đời. 

'Trương 270, nhắc Tam Tạng có một học trò nước Nhựt 
Bắn, lên Döshö, xin thọ giáo uăm 653, san đem về xứ đạo 
gọi Yogâcäna (doetriae Hoss6). 

Nấm B58 cỏ một sư tăng Nhựt khác tên Chitsủ qua Trung 
Hoa nghiên cứu Phật giáo nhưag sách không biên chép gì 
khác. 

Nước Nhựt bản được hai ông Shôtoku Taishi (592-021) 
và prinee Nakunôe (645-671) chăn hưng Phật giáo. 

Ngôi chùa danh tiếng Ilỏryúji, lập năm 607, trào vua 
Shỏloku Taishi, là đi đưỡng được tĩnh thần Phật giáo, 
trong khí bền Ấn độ và tại Trung Họa đạo Phát lu dần. 


... 


Sách ông Renẻ Gronsset, nơi những đoạn sau, đi sâu 
vào triết lý và trở nèn khó. đọc. Tôi dịch không nồi và 
không muốn đầu độc chư độc giả nên đành bỗ đở nơi đây- 
Gũng như về các danh từ Hồng Trung Hoa viết theo Pháp, 
ngữ, cải não tôi biết chắc thì ảm lại tiống Việt, cải nào 
không biết vì không có âm chữ Hán đề đò thì đành hỗ trống, 
xin chư quàn miễn tội, và tự bồ túc cho. Nhứt là tôi không 
dám địch âu: Shen-sỉ là Sơn Tây; Shen-si la Thiềm Tây; 
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Ha-nan là 1lù-nam, Hau-nan là Höồ-nam, chỉ khác nhau 


Đường, cách vài năm sau tối mới liều đố là Lâm Ñ 
Đường; từ đó tôi thấy tôi đốt quá nên không dám dịch như 
vậy nữa. Tốt hơn là chữa trống mà ¡L tội hơn. 


"Tôi có thấy một cuốn sách Pháp in nărn 1836 «Foã koue kí s 
(Phật quốc kỷ) lä cuộc Tây du của cao tăng Thich Pháp Hiền, xin 
mmách với củc nhà hiếu sách nên tim dọc hoặc thơ viện quốc gia 
hoặc nhà riêng các học giỗ, Nhan xách là: 

«FOI: ROUE KI, on ltelatfon dev Hoyawmes Bouddbiques: 
Voyage dang là Tartarle.,dang ïfÁfgbaaistan. et dens }pdê, exếctẻ 4 
la fia đu IVè siècle par CHY EÃ HIÀN traduiL đu cbinnfs et eom- 
286s050ps=11.0AbeLitetnuenbssoes MiPplrnsiee Bepoee S0u ụ 
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9. _ Chungquanh vẫn đề biên soạn 
Tiêu sử Nguyễn Trung Trực, 
cũng như của các nhơn: vật 
lịch sử khác. 


(Đăng lên đầu tạp sex Sử Dị šố 18 cẽn 1069) 


DẪN. — Nơi bài đầu trong tập nầy, chúng lôi đã nêu vấn 
đề viết sử phãi nên thân trọng từ ly từ chút, Nay xin trở 
lại với tỳ dụ lấy việc viết tiều sử cu Nguyễn Trung Trực 
làm nêu, 


tớc Việt tu, tuy nhỏ, hay bối vi nhỗ, 
(ò đâm, nói lớn lõi, đúng với câu: 


(Gẫm lại cho 
tên cái chỉ eững phi 
«mật Ï{ ruồi nhiều ». 

Ngày xưa, vua chúa tá xưng «phủ hữu từ hãi», Ngày, 
nay bọn con cháu như chúng tr phải ăn cơm viện trợ, 

Tự hào xưng có tt bốn ngàn năm văa hiến » chung qui 
tránh không khôi « học nhờ viết mườn s. Trước học chữ 
Tàu, kế học chữ rồi đến chữ Ăng- lẻ, tiếng Mỹ. 
Có thử liếng của ông bà đề lại, khi nối thì gượng gập. 
mắc cơ. Có thứ chữ nuôm thì quên hết, trăm người không 
có đến một, biết nó, Được một gia lài rất lớn của ngụ: 
ta đề lai, — tôi muốn nói chữ quốc ngữ.—thì tuy dùng 
mà lai vong ơn. Khi dùng cõ người lại làm tùng, sửa Và 
viết theo ÿ muốn. Trong nước có ba vùng thì viết ba lỗi 
khác nhau, không buo giờ thống nhửt ; viết wai thì chớ mà 
lại chẽ «chữ nghĩa rÃo rối»;trong số người chẽ, thẳng 
nầy cũng cỏ trong đó chớ chẳng không! 


VY 


Nhi:- 
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Và không phải đợi đến hỏm nay mới khui ra: tại Sài 
Gòn có cái nhà chứa đồ xưa, mà nà nh TP sử SP 
nó. Động động có món gì không thích, không tra, tỷ Hệ 
một chế: độ bất bap Lhời, (chế độ hiển chtrơng Vũng Tân), 
một món thuế khẽ chịu (thuế kiệm mrớc), đôi bãi hỗ khôn , 
nói, lại nóï« Hãy. cho nó Vô viện bảo tăng s1Nếu mũi ndi 
như thế, một ngày kìm, trong văn chương, rác làm sao hốt 
cho hết ? Cũng như các nước đều im hình đanh nhơn cũa 
Ti hi giấy = mà măy có sao. Đến phiên mình, EEHE 
¡ bữa :s Nhờ Trần Hưng Đạo » mà êi vên 
Lê Vấn Duyệt giúp lôi tỉnh xong tác tồi an Tn 
be ra bất kinh làm sao. Mà bnm miệng thể gian lâm. So 
lrợc. YÌ Bái tệ đoan lam dụng đình lừ nó đĩ trăn đồng 
_ Trở lại cải viện bảo tàng được đem lên hàng « quốc 
SiH Việt Nam » so đi sánh lại, nó còn thua xa nhiều nhà 
©Ée nước đồng chạn, xin Hfy viện cũ lào Đài Bắc đồ nói 
se S biên thất _ m chữ vàng « Viện bảo tăng quốc 
ệt ì » và ông chỉ nhà, ¡j h thị 
«Giám đốc»! Trong khi ấy, nhữ Si lê 
{e lắc trước, mỗi môi đồn xưng « vĩ đại», kỳ nầy lại khiểm 
tốn quá mức, bởi rứa, cái nhà chứa đồ cỗ, món nào mới 
nấy vội nhãn hiệu mà lạnh mình : đồ cỗ đồng đời Thương 
Ninh sấm Đường Tống. Ấn ngọc Mãn Thanh, vận vân, 
n Tà p| hen này họ dè đặt xưng + Bác oật quán », và ôn; 
chủ nhà vẫn xưng « quận trưởng »{ Xin đứng đọc lớn, lão 
đun rong Lụe Văn Tiên, tài hơn sa các Trịnh Hàm và 
e m. mm đương lhời, lấo quán sẽ cười cho bề bụng. 
_ „) nước hơn nữa lã khi nhắc đến aự tich một người 
bL, chối cho nước, chưa quá một trăm năm (1868), thì 
sự tích nhự của ông Nguyễn Trung Tre tôï nói đây, đã 
lử mờ phai lợi, muốn lưỡng niệm đến điện mạo con ngướt 
n hùng khi tiết năm xưa, cũng không thấy đâu bi S5 
Nợ, Những khuôn mặt còn thấy đề dành lại, thị oan 
+ mặt mốc nịnh thần». Mấy năm về trước, hồi Tây còn, 
thì ngoài Bác trong sách đạy học lrò và trong chùa định 
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còn nhẳo chơn dung, cụ Thiếu, cụ Hoàng ở Thái Hà ấp. 
Vũng Huế tôi còn thấy mời đây bộ đỡ hút á phiện đòi bản 
bạc triệu và hình Nguyễn Thân, một tay hét tiếng giết 
hai đồng bào không biết mấy ấy muôn người, sanh 
tiền lại được tặng là «cọp mù ung». Cũng như trong 
Nam nầy, sĩ đì xuống raiệt Cái Dè, thuộc tửnh Mỹ Tho, 
đều biết ngồi mộ một Tông đốc, họ Trần, xưa giết dân 
kháng chiến như chém chuối cả: khi chết dặn chôn, 
đứng. không hiều $ muốn nói gì? lũng 
trong Nam, xuất thân lâm hộ trưởng, rồi nhập tịch lang 
sa, được phong Tông đốc hàm, nay không hiều sao hội 
đồng thành phố Chợ Lớn vẫn còn đề tên sừng sưag trên 
một con đại lộ lớn nhứt, trong khi một trung thần như 
Nguyễn Trí Phương đảnh chịu lép ở con đường kẽm quan 
trọng hơn. Ông có tên trên con đường lớn khi cộng. 
danh đã tột độ, quên việc mình bản nuớc, Tại làm: choïnh. 
khoe mình không ai bì kip nên sai chạm trước ngõ một 
câu đối thách thức : 

« Trong Chợ Lửn, có nhà họ Đã: đã một nhà ngũ phước 
{ain đa; (hình như ông sanh năm trai bà gái), nên ngụ ý 
treo giải thưởng cho ai tìm câu đối hay và xửng với câu 
nầy. Một hôm, có một miếng giấy đán đáp lại: 

«Cù laa Hồng có lũ thằng phung, phun một lũ cửu 
trùng bắt nhã s. 

'Trong Nam vẫn không phân biệt « phùng » và « phun », 
có g hay không g cóo cần, cho nên câu đối xài được. Khôi 
nói sáng ngày, câu đối và cân đáp đều được quan lớn 
chủ nhà đẹp luôn... và cấm không cho nhắc đến nữa. Vĩ 
đến đây, tôi bỗng nhớ mã ganh cải sức giàu tài liệu của 
nước Pháp chẳng hạn. Thử lạt chơi cuốn tự điền nhỏ bẽ 
4 Petit Larousse » của họ. Tuy nhỏ, mà đủ làm gương răn 
mình. Nơi phần lịch sử, mỗi trang đều có in hình hấp dẫn > 
không kề hình vua chúa của họ, đề dùnh được từ hình 
yua €lovis (mất năm 51L lịch) đến vua Lonis XVI, chết 
trên đoạn đầu đài năm 1793, dười lưỡi gươm máy mấy 


ñ 

| 

|: 
, 


—301— 


năm Cách Mạng Phúp, 'Phậm chí các mụ de Châteauroux, 
đe Pompadoor, đu Barry, loàn là nhữag đi phi bán chánh. 
thức của vua Lenis X\' mà cñng có bình nhí nhãnh cho 
hậu tiế ngắm nghía. Àï tọc mạch muốn xem nhiều nữa, 
tôi xin chỉ cho : trong cuốn Petit Larosse, bản in năm 1839, 
nơi ;— Trương 1521, có. hình chứa tề Trung Hoa đỗ, Mao 
Tsé-tantty (Mao Trạch Đông) ; 

— Trương 1120, có Liều sử găy gọn làm bảy hàng, nhưng 
không đề hình, của (ai biết không #), sủa ông Hồ Cl 

— Và trương 1313, có tiền sử bốn hàng, nhưng cũng 
không cỏ hình, của ông Ngõ Định Diệm, mất ehf lót, côn 
Yỏn vẹn Ngô Diệm. 

Nhưng hơi đâu mà kề những việc nước ngoài. Họ 
Hoàng Củo Khải, Nguyễn Thân, Trần Bá Lộc đều có hình 
chụp và in trong sách. Trải lại và vô phước cho ai hiểu 
học, những nhơn vật lịch sử có hình đề lưu hậu thế, thì 
văn khòng cö:Trường công Định. Nguyễn Hữu Huân, 
Nguyễn Trĩ Phương, Nguyễn Trung Trực. cười hơn 
nữa, xin kế ebo trỏt, try gần ngoại đề. số là tôi biết một sự 
tích ngộ ngộ một hình đồng của một nước láng 
điềng nọ, bấy lân họ sùng bái như ông thần, mà họ không 
đề nguyên do của pho hÌnh ấy quã 3ñ một trò cười chua 
chát. Số là sau khí kỷ kết hòa rớc tư đem nước mình ehin 
sự bảo hộ của nước Pháp thì ông vua da đen nầy, cách 
‡( năm san, thăng hà. Triều đính nước ấy bèn gởi thơ qua 
mẪU quốc yêu cầu đúc cho một tượng hằng đồng đỗ lạc 
hình ông tiên đế đã tiền du theo tiên tô, Cũng vừa lúc ấy, 
bên Pháp đân chúng hạ bệ pho tượng của một vị hoàng 
để của họ vừa hị truất nhữ nhưag tượng ehwa kịp phá vỡ, 
Nên nhớ: một người dân thỗ ăn no ngủ kỹ như vua Miễn 
thì có khác mấy ông vun Tây, vẫn y một cỡ «bung phệ 
thùng nước lêo » gần đúng nị tắc và căn lượng như nhền, 
Huống hồ gì nay triều đình Min tại căn dặn trong thơ 
phẫi (ạc Lượng tiên đế : « mình ngồi tuấn mñ và ăn vận ãu 
phục yð quan cho thật uy nghỉ ». Thiệt là. đúng câu « buồn 
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ngủ lại gặp chiếu manh », cái số anh thợ đúc lang sa thần 
tài gõ cửa. Sẵn hình Napolson II chưa kịp nấu lấy đồng 
—w vậm vỡ to con, mặc sắc phục đại lưỡng ngồi trên ngựa. 
khỏe», nay căn cứ theo bình chụp cho thấy ông tiên để 
Miền cũng to lớn không thua òng vua Tây kia, thêm có 
lời đặn phải tạc hình kiều «tướng ky mĩ», anh thợ Phái; 
bèn œa-lê-hủp» (allezthop1)mót tượng cñ ra xài công 
khai mã lại còn được cám ơn và ban thưởng « mề đai cổm. 
điep»IYä lại cựu hoàng Miễn có chức danh dự hàm 
nguyên soái» trang đạo bình lê đương của mẫu. quốc, còn 
vua eïi Pháp vẫn chính cống là soái tưởng thực thụ trở nên. 
hoàng để cũa nước Phú lang sa, hai ông phốp pháp màp 
mập như nhau, còn yề ngựa thì ngựa nào như ngựa nấy, 
cho nên việc trá hình «ly miên hoán chủa» quả là dễ ợt, 
Anh thợ bèn lấy cưa bên cưa phửi cái đầu lâu ông hoàng, 
đế Pháp, cho vào nồi nấu lấy đồng lại rồi cũng đùng bao 
nhiều số lượng đồng đó đúc một cái đầu lâu khác, có râu 
ngạnh trẻ trông thải giống tiến để Miền, ráp lại cỗ hình 
đồng như cũ, hàn chảy kỷ càng, giữa chạm tóc thật quăn 
cho thật giống mớ tóo Thồ, chụp lên đầu một cái kim khôi 
hình chiếc tháp bảy từng, khiến cho tiền thân hinh đồng, 
vốn của Napoléon III nay hóa kiếp biến ra tương Norodom 
thiệt thọ. Thân ngự trên tuấn mã hùng dũng, tay nấm 
cương tay xịn bảo kiếm, lãm liệt oai phong, sát khí đẳng 
đăng, dẫu Nắc Tả có linh cũng khó phân chơn giả. Đỏ rồi 
họ chở tượng qua xử Chùa Tháp, dựng nó lên trên một 
bệ cao xây bằng thứ đá vân thạch đắề tiền, họ tỏn sùng 
kính cẦn xera đó là hiện thân của đồng vua con cháu dòng. 
ng lrị năm xưa (rên Đế Thiên Để Thích. Nhưng ác nghiệt 
tHay loài chim chóc không biết kinh nề vua Miên. Lâu 
ngày cò vac ăn đêm đến đàn trên đầu trên vai vua yà 
phóng uế lâm hoen ố lượng đồng quí, nhơn dân Cẫm hù 
chia giận loäi chim hỗn, bèn đậu tiền xây thêm một cải 
nóc ngồi thật cao che phú lèn trên toàn diện, đề giữ gìn 
YÀ (ruyền tử lưu tôn một pho tượng ông vua Pháp chấp, 
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mình thì mình Tây đầu thì đầu ông vna đa đen nước ưa 
cáp dnồng, 

'VAI thí dú kháe, tỷ như trong trọn hộ sử Việt, đố ai 
biết nước ta còn lưu lai chơn dung nhơn vật lịch sử được 
bao nhiêu người? 

'Theo chỗ tôi biết, chỉ có vỗn vẹn những vài nhơn vật 
sau đây: 

1) Như hình vua Quang Trung, do thơ Tàu đời Kiền 
Lang vẽ năm 1790. Ngặt nổi sau rõ lại, thì đồ là hình 
Quang Trung giả, của chán vna đi thế sang Tàu, và nhự. 
xây khòng thế gọi đó là tượng vnã Quang Trung được 
(xem Đông Thanh tạp chỉ số 1 ngày 1-7-1932); 

2) Hình Nguyễn Trãi do thợ Trung Hoa vẽ, có ïn lại 
trong bảo Nam Phong năm Iruởe ; 

3) Hình yna Gia Long, đầu đội mão tròn, hình nầy tỏi 
thấy tại Tôn Nhơn phủ ở Huế ; 

4) Hinh đức Hàm Nghi, chỉt khăn đen mất ngó nghièng, 
tôi thấy năm trước tai phủ thờ Thân Trọng Huề ở Huế; 

ð) Hình đức Thành Thái, ngứ xe song mã, vận âu 
phuc, đầu đội nón trắng kiêu thuộc địa (casqne colonial), 
cũng thấy tại nhà thờ Thản Trọng Huề; 

6) Hình ba ông sứ thần sang Pháp đòi chuộc ba tỉnh 
Miền Bóng Nam Jcỳ : Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thử và 
Nguy Khắc Đản. Ba hình nầy rõ tệi nhứt, -do thợ Táy 
chụp và các sách báo có ín đi họa lại nhiều lần; 

7) Hình vua Đuy Tân, lủc còn ấu niên, đăng trong 
tập « Huế, đô thành hiến cỗ y hiện tôi côn giữ kề tại nhà ; 

5) Hịnh đức Đăng Rhảnh cũng thầy trong tập Đô thành 
Hiếu cŠ » (Bnlletin des Amis du vieux Huế); 

#9) Các hình khác chưa kề được hết, lại nữa cũng 'không 
quan trọng mấy, vì đều là hình các quan lớn quan Thượng 
gần đây (hình Nguyễn Hữu Độ. Thương Như Cương, Tôn 
“Thất Hân, Nguyễn Hữu Bài), Chung qni hình cũ sót lại thì 
đếm không đầy mười ngón tay. Đến như hình đức Dực 
Tòn (Tự Đức) đã thấy trong đại họa báo Pháp M> 
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tion) năm xưa, thì tôi cũng lấy làm ngờ, vì vua Tự Đức cá 
tiếng là nho nhã người, có đâu vậm vỡ râu ra như râu 
Nguy Khắc Đản ? Theo tôi đây cñag là hình của tờ Đại Họa. 
báo giả tạo, và bình chắc chắn do máy ảnh chụp lại có lẽ 
có lừ đời đức Đồng Khánh trở lai đây thôi, 

Quả thật hình kỷ niệm cô nhơn nước nhà không đễ gì 
tìm. Gần đây, tĩnh Gia định muốn !aeTai chơn dung đức Tả 
Quân Lê Văn Đuyệt, nhưng cũng đãnh thúc thủ. Luôn đây. 
xin nói một chuyện rất nần, kề về sự đĩ lim tài liệu và hình 
ảnh những nhơn vật lịch sử. Trong Nam, lức tôi còn nhỏ, 
tất thịnh hành sự nói thơ và quãng cáo ngầm cho sự chống 
Tây, đo những người mì lòa đân độc huyền, phần nhiều 
là người Quảng Nam lrinh bày bằng cách ăn xin hát 
đạo; 

a) Thơ Cậu Hai Miễn (Huỳnh công Miễn), tức con của 
Huỳnh công Tấn, lãnh hình trào Pháp. Ntre cười, cha thì 
đầu hàng Tây, giúp Tây bắt giết những người chống cự với 
Tây. Trái lại con là Hai Miền, ban đầu cho đi học bên 
Pháp, thi đâu trở về xử cho đi theo đạo binh Trần Bá Lộc 
đề ruồng bắt người khủng chiến, nhưng sau một thời gian. 
eju tỉnh ngộ, thôi làm việc cho Pháp và suốt đời làm việc 
(E khôn phò nguy, giúp kể yếu trững lrị bọn gian tà ‡ 
chúng hiếp cð, nhứt Jà ÿ cỏ nghề võ xà thích đảnh lộn với 
Tây, hạ Tây cho bổ ghé mà Táy vẫn không làm gì Cậu 
được. Tương truyền Tây nó nhớ công của lĩnh bình Tấn 

' nên mỗi lần cầu Hai Miên cô việc bị đưa đến cô bót, thì 
tức khắc có tham biện tỉnh trưởng can thiệp, đã không 
làm tội mà chớ, thêm hết tiền lai cho tiền xài, cò bót ngắn 
quả không bất nữa và đân chủng đời đỏ đñ tặng Cậu Hai 
chức «lưu linh miễn tử» và phong Cậu +đáo xứ hữu 
Liền » như Lý Bạch đời Dường. Cận Hai Miền đữ thác nhưng. 
danh còn tồn tại. Có tập thơ Câu Hai Miên còn bán khắp 
các vỉa hè Sải Gòn, và nơi nghĩa địa công giảo vùng Cầu 
ho, ngõ đường Phát Diệm đi vỏ, còn ngồi mộ xây ð đước. 


' 
d 


bị nhà phố che gần lấp, nhờ đọc bia mộ * mới biết lên cận 
Yiết MIỄN không + G » (truyền miền vấn vít, lâu dài). + 

b) Thơ Sáu Trọng, một tên bồi bàn làm cho Tây, có 
vợ cö chút nhan sắc là con Hai Đầu, Trọng bì vợ phụ 
phàng và câm sừng, lấy Tây, Trọng lù tên bồi dọn bản, 
mà còn có gan ruột, đám giết Tây đề lãnh án tử hình. Tuy 
bị gươm máy chặt đầu nhưng danh còn lại. Làng dao búa 
xem Trọng là người nên bắt chước, và cuốn « hơ Sáu 
“Trọng » lớp xưa, đọc lên, lai hiều là kháng Táy, và Tây là 
kế thù, hạ được thằng nào là đảng mặt «anh hùng». 

€) Thơ thầy (hông Chánh, bắn Biện lý ở Trà Vinh. giữa 
đám vai đua ngựa. Năm 1960, nhờ!'dịp may tôi tìm được 
trong mội cuõn sách Pháp tàng Irữ tạ kho sách lhơ viện 
Hội Cỗ Học Đông Dương, ở chung với xiện bảo tàng Sài 
Gòn, hai bức hình chụp còn làu làu, một bức cho thấy 
thầy thông Chánh ngồi trên ghế đầu chung quanh cô lính 
ma tà đứng và ngồi bao vây, bức thứ nhì chụp lúc thầy 


+ Muốn viếng mộ, xin đi ngõ Phát Diễi hễm xô Hạnh an, 
nghĩa địa Cầu Kho. Mô bia bằng dá xenh, đọ 
Tốt tr Mậu tuất, đồng trung Huàn, 

¿nh trưởng từ, Huỳnh công Miên chỉ mộ 
Huệnh thị Hữu. 


1È phụng, 


'Trền hia chạm ø1899w và hai chữ «Đại Nam ø. Nhưng khảo 
Ũ ịch, còn năm 1899. 


đ qua năm Kš hợi 
Tội nghiệp cho Câo Hai, Mô phần côn nuang năng câu e Gò công, 
hi Ũ 


xi xanh: Nam È; 
(Tài liệu buỗi viếng Imồ ngày 2-XI-1865. 
(1220-A36-thận), cũng đi với: Sơn Nam, Hà Huy Hà, 
Phong Yần, Quấc Phượng vì tác giã) 
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thông Chánh sắp sửu bì đưa ra pháp trường cho gươm 
máy chịịL đầu. Hai tài liệu nầy rất quan trọng, nhờ đó mà 
biết được: 

4) Xem trong hình, thấy thầy thòng Gitúnh không ốm; 
trái lại thấy thầy tóc hới ngắn, hộ tịch mạnh khỏe. Như 
vấy thì cái tin đồn bấy lâu rằng Tây cho thầy nống thuốc. 
làm cho rung răng đề thầy khóng tự tử được trong túc bị 
giam ở khám đường, tín ấy ld tim dóc. Cho đến bao giờ; 
người chúng ta có tánh tra bịa chuyện. Hề không aï tra 
cửu được thì bày đặt ehnyên nầy chuyện kía, mội nữa đề 
tổ ra mình thông thạo cái chỉ cũng biết, một nữa đề có dịp 
nỏi đốc cho sướng lỗ miệng. Lâu nưày thành tật lửn là nói 
Tảo một cách không cần thiết và phí pham, Tật ấy bây giờ: 
Tại bành trưởng thêm nhiều, nhứt là trong buồi chiến tranh. 
đây dưa, nó nữp chung với những tin đồn thất thiệt. 

b) Người lây lớp đô khỏng bụng khỉnh đề thầy thông 
Chánh, mặc dầu thầy hạ sát một đồng bào của chúng, vì 
đười hai bức ảnh nói đây, Tây viết; eexécttion de UÁnna- 
mife CHÁNHs ( cuậc xử chêm người An Nam lên CHÁNH), 
bởi hề trong vẫn trọng, nên không gọi tên tù tên phạm, và 
gọi “người An Nam»; hình kbáe nữa đề: eCHÁNH, Pas- 
sassin đe AI. JABOIN, procnreur de la Répnblique ả Trả 
Vinh», (GHẢNH, kẻ ám sát Mông-xừ JABOTN, quan biện 
lý ở Trà Vinh), 

-Nghĩ cho huỗi Tây mới qua đây, hồng hách là thường, 
thế mà câu văn vẫn viết sạch sẽ, như vậy là không ‡ 
khinh bạc và đã nề trọng người mình lầm chở? Hồi thăm 
kỹ lại, Thầy Chánh giết biện lỷ Tây là vì lão nầy, hết chỗ. 
chơi, lại nhè vợ cưng của thầy mà mò ! Thầy chết bï gươm 
mấy chém, mà đân không g]iết và hiều trái ngược ÿ muốn 
của Tây. Đân xem gương lhäy Chánh là người hùng, đám 
ăn đám làm, không như nhiền người, vợ đem dâng cho 
Tây cho Mẽo mượn Imón đồ chơi độc nhút, lại côn hãnh 
diện ! Rề !ại khi tôi bẦL được bai tài liệu về thầy Chánh, 
lại biết chắc việc ấy xảy ra năm 1893, tôi mừng hư ai chớ 
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vàng, lật đặt ôm cuốn sách đến nhờ một bạn thản và 
chuyên môn lành nghề, chụp cho tòi bai kiều ảnh mỹ 
thuật, ý hết trong sách cñ, lôi định phen nầy sẽ làm một 
củ động trời hết sức xăng-xa-xio-nen (sensationnel) là sẽ 
trình bày lại kỹ càng và khoa học yu ân «7ö, Thông Chánh» 
bân biện lậ Tây n, vừa có hình chứng mình vừa có bài thơ 
bài về đề ngâm nga và đọc chơi, vừa có tài liệu đích xác 
là bồn án Tòa đề dò xem cách xử tung của Tây xưa... 
Nhưng cái hứng của tôi, vừa lới đây, đã tt ngòi. 

3) Tôi muối tìm lại bài về, nguyễn văn bảithơ lọc bài, 
lúc nhỏ tôi đã được nghe đầy lỗ tai, đo mắy anh mũ đờn 
độc huyền ngồi nói thơ lại chợ Sóc Trăng, nơi các ngã Lư. 
đường hay gần các tiêm bút ú phiện. Thơ lục bắt ấy kề lại 
rảnh rọt sự lích thầy thỏng Chánh xi sao xách súng bẩn 
Tây biện lý. Tôi tŠ chức một bữa tiệc tại nhà. Các anh em 
có mặt, trong số có một bạn gốc gác ở tỉnh. Bến Tre, một 
bạn nữa ở Trà Vinh, và một bạn nhô khác nữa ở Rạch Giả, 
bà bạn đền hứa đình ninh tìịn giầm bầu lhơ tôi đang cần 
dùng. Nhưng cho đến hỏm nay, như nước chảy qua cầu, 
xiệc đâu còn đó. Thầy thông Chánh không có số đi đầu 
thai sớm. Bản thơ nói về thầy, nay tôi chỉ nhớ được vải câu 
khởi đầu ; 

Nhụi trình VỮNH KỸ đặt ra, 
thép làm một bồn đề mã xem chơi ; 

« Trả Vinh nhiều kẻ lạ) tôi, 

« Có thầu thâng Chánh, thiệt người lửn gan..... 
nhớ đến đây rồi hết. Tỏi không nhở được mà các bạn 
cần tôi, như bữa nay có động dạo động thời thì mới cho 
thấy mặt, Cái câu: « Anh Vương n lâm, Đề đỏ ho 
cắc em. Anh đừng lo. Hễ lôi về tới xứ sở, tôi hỗi lại kỹ rồi 
chép ngay gởi lên anh lập tức.» Câu ấy lòi còn nghe 
vắng vẫng bên tui nhơag tôi cũng biết dư nên không lấy 
làm la lầm. Bạn tôi người nào cũng gia thê đái iệc nhà 
lo không hốt, lo chỉ việc thầy thông Chánh chết đã mục 


xương. Yà cũng vì người mình quá thở ơ. với ván chương. 
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cho nên lần hồi các bài văn trnyền khẩn không lâm sao 
sưn tÌm lại đồ. 


đi tìm hài về, tôi nhớ lai cần có một bắn 
đề giải thích nguyên do thầy thông Chánh 
xì sao trở nên một tên sát nhơn. Tỏi hy vọng tràn trề và 
nghĩ trong bung vốn là cửa công, nhử! là tòa án, làm gì 
cũng đúng đần hơn mấy anh bạn kía. Muốn lên Pháp đình, 
tôi không đám ăn mặc lỏi thôi niúr hững bữa, tôi phẩi chỉnh. 
tÈ y phục và lễ phép lên Tòa xin ra mắt ông Ghưởng lý 
tòa phá án, cỡ trếng là hiền xà cao cờ một hực. Khi tói trình 
bày cân chuyện, ông guc gặc. đầu và bồn thân đưa tôi ra 
cửa, với câu đè đặt lhườag lề trên miệng các quan: « Hấy 
xề, tôi s cho lue.... » Lục cách nào mã sau đó ông Ghưởng 
lệ về hưu và trót mĩy năm đã qua, bản án đại tự (graxse}, 
về vụ xử đai hình thầy thông Ghúnh, cho. đến này, nước 
cứ trôi qua cần, mà lôi xin sao lục mấy lần mà xẵn không. 
thấy mặt. 

— Không biết bản án ấy thật đã lạc mất, hoặc bị mối 
mọt ïn, hoặc có kể nào chọt mất. Như vậy thi số phận văn 
khố Pháj› định không hơn gì số phận uãn hố quốc gia, văn. 
khố lừ Hà Nội màng vào 8 Và đó là lỗi tại ai? (Archives 
nalionnles mà ?3) 

— Hoặc vẫn còn đó, nhưng vì sợ bui bảm, sợ ví trùng 
hơn sợ một ông quan hiền sắp về hư, nên lịnh ông đã 
không còn hiệu lực? Nói đến thêm buồn! 

Người công chức coi về văn khó, nếu không chịu khó 
moi lim tài Hệu là không làm hế| phận sự. Nếu chờ cỏ 
chút lÊ «thay cục xà bông rửa lay» thì đó là việc khác. 
Yến là Pháp đình, lôi không đám cỏ ý nghĩ gi bậy. Giữ 
nét liêm nhưng làm hiếng, lâm việo chìm xuồng, trả lời 
phút (không có hay không - hấy » thì tệ hai và tội nghiệp. 
cho người cần dùng lâm. 

Những mãn sa đà,.mà gần nlưr lạc đề. Trổ lại tiều sứ 
Nguyễn Trung Trực, phải nhìn nhận là khó viết che đầy 
đủ, Một là chánh phủ Nam triều khóng đề lài liệu nào về 
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miền Nam. Trong khi ấy, chánh phủ Pháp thì tài liệu quá 
rời rạc; kề văn thư văn khổ cũ thuộc về lịch sử thì như: 

— Vào buồi đỏ, năm 1863, lúc ông Trực qui thiên, quan 
cai trị trong Nam cũng vừa là quan Tòa. Hết yõ quan hãi 
quận cầm quyền chỉnh phục và sanh sát, đến lượt quan 
tham biện vừa làm bèn Bố vừa kiêm bên Niết. Sau đó 
mời phân chia quyền cai trị và quyền xử đoán ra riêng 
biệt, Rồi sau nữa tách ra có sở liêra phóng, sở eÃnh sát, 
vận văn, chừng ấy mới là quá phức tạp. Một tài liệu côn 
con thuộc về lớp trước, thời Pháp thuộc, nay thử muốn ra 
(mm, phải tốn công sao lụe, và sự IIm được còn tùy nhiều 
nay rủi: 
ăn khố bộ Thủy bình Pháp giữ một mỡ (archives 
dụ ÄMinistere: de 1a Marine fruneaise) 

—yăn khố bộ Thuộc địa Pháp 
dụ Ministère đes Colonies à Paris) ; 

— văn Ih6 hội Ngoại quốc truyền giáo (archives de la 
Sociéf6 des missions étrangeres), về các việc như bắt đạo, 
truyền bá đạo Thiên chúa, Y- 

— văn khố phủ Toin quyền Đồng Dương Pháp, sau 
nầy trở nên văn khố quốc gia Việt Nam, trước trụ sở đặt 
trứ Hà nội, rồi chuyền di về Sài Gòn. Tài liện văn khố nầy 
số phân xui xêo lắm : từ ngày tru sở Hộ Văn lióa nhường 
chỗ cho Phủ Thủ Tưởng, đường Thống Nhứt, thì phiên 
lửa không biết nay ở đâu, còn hay hư hao mối mọt nhẩm 
găm, lâm sao chỉ cho đúng. (Xem bài kêu ca trong tạp sam 
«Nghiên cứu văn họs số 7-8 năm 1963) ; 

— văn khố thng lrữ tại số 34 đường Gia Long, Sài 
Gòn (trước gọi Nam kỳ sau đồi gọi văn khố Nam phần 
Việt Nam) ; 

— và nhiều văn khố nữa, như văn khố đường Nguyễn 
Du * sun bị đ°ồi, đồng cảnh ngộ Văn khố quốc gia, nay 


Š 


một mớ (nrchives 


1 Trụ Nguyễn De trước đây là trụ sở lưu trữ chỉnh 
tũa Văn khố q giá. VỊ chật hẹp, nếm Văn khỹ quốc gia phải 
gửi nhờ ở nhiều nơi nhự Thư viện quốc gìa (#L Gia Loi Tồng 
Tự Viện Quốc Gia, mộL kho của Bộ Tài Chánh đường Thái Lập 
'Thành, vẫn Vẫn,.. 
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không biết đùm đận nơi nào ? Trong các văn khổ có văn 
khố sở Liêm Phóng hồi Pháp thuộc (sở Mát thám Catinat 
cũ) là phong phụ nhứt, vì tàng trữ tài liêu sách báo làu 
đời từ Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hàm, đến các nhà cách. 
mạng khác, (hễ tịch thn là đem về qui tụ nơi đây, suu nhập. 
với kho cũ Thông tin, Báo chỉ, Tuyên truyền Pháp 
(Serviee Iaformation-Presse-Propngande, viết tắc 1.P.P.), 
nay không biết nhập về đâu? 


.. 

Nến nay sai tôi soạn tại viết lai (nhưng lôi sẽ thối thác 
đã già không có thì giờ nữa), về tiều sử Nguyễn Trung 
“Trực, lôi sẽ tìm cách hồi thăm, sưu tầm và khai thác 
những tài liệu chung quanh vấn đề chính, tỷ như kiếm và 
đọc lại: 

— hồ sơ Huỳnh công Tấn (nếu cỏ ở cúc văn khố kề trên), 


— hồ sơ Đỗ hữu Phương ( nị, %b 
— hồ sơ Trần Bá Lộc ˆ ( mét: » 


— hồ sơ Trương công Định và Nguyễn hữu Huân, đồng 
thời với Nguyễn Trung Trực, 

— hồ sơ các nhơn vật Pháp đồng thời (Luro, Vial, v.v...) 

— hồ sơ của Tôn Thọ Tường, có lẽ là thòng ngốn thời ấy 
trong vụ xử N. T. Trực. 

Và cũng không quên những tài liện nhõ, tập hồ sơ 
các người được nhập Pháp tịch, được thăng thưởng bính 
công, được mề đay chiến công, cỏ khi một cách bất ngờ, 
cũng như một tin trong tờ báo đương thời, cũng có thề 
cho ta một vài chỉ tiết quan trọng yẽ nhợn vật ta muốn 
'khão xét, hoặc muốn viết Liều sử. 

Gác tài liệu trong sách Pháp của Schreiner, đe l4 Bar- 
riềre; v. v... đã được hai bạn Sơn Nam và Ngọc Linh 
khai hác đề viết tập nhỏ « Nguyễn Trung Trực, ảnh hùng 
đân chài» (Phù Sa xuất bản năm 195i). Tuy nhỏ mà lập 
nầy viết kỹ và khá đầy đủ. Công phụ lắm, đảng khen. 

Nhưng như đã nỏi, viết sử soạn sử là ăn mía ngọt, 
nhai đi nhai lại, người não nhai kỹ thì cái bã đã cũ mèm. 
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Tôi là con ngựa giá phải liệu sức, trời gần tối mà gặp đường 
gập giiềnh, lại phải chạy không bén chưn mởi đủ sống nên 
không đảm cä mò ôm đồm nhiều việc, như viết lách liền 
Sử cáo vị anh hùng thuở cựu trào chống Pháp. Nhưng lôi 
sẵn lòng 'chỉ cho các bạn nhỗ nào muốn thử viết về Nuuyễn 
Trung Trực, xin đứng nhằm mắt lựa sách ngay ông mà. 
viết. Viết như vậy ai làm không được và chẳng qua bài 
viết sẽ, nến không tầm thường, thi cũng không có gì là lỗi 
Tạc xuất sắc, vi người ta đã nói trước, khai thắc trước mình 
hiết rồi. Theo tôi, trưởc khi viết phải đọc cho thật nhiều 
những tài liện tân mắc trong sách bảo cũ. -- cảng đọc được. 
nhiền càng hay, — hoặc tìm đọc cho được các tài liệu côn 
tàng trữ trong những văn khố đã kề như trên, rồi sau rốt 
tìm cách tự nơi mình biết gạt bỏ những chỉ tiếu rườm rà 
vặt vĩnh không đáng lin, rồi giải thoát và lọc lại những, 
đoạn cần yến, nhấn mạnh vài chỗ quan trọng tự mình khám 
phá thấy được, viết như vậy, thì tòi đám chắc, sẽ không 
trồng công phu đọc khão, sưu tầm. Dẫu chưa xuất chủng, 
cũng không đến nị vở hị cho vào sọt rác. Một lời đặn 
thêm; đừng ham viết dài, mệt cho người đọc, Văn phải 
cô đọng, và thị liện nến nhiều phải biết thì bởt.,. Có 
củn + chưa biết thi chưa biết viết vậy ». 

Riêng lôi, sẵn tánh ghiền hum khảo cồ và ham muốn 
biết thêm yề sử liệu, tỏi xin kê chơi lại đáy hai bằng chứng 
trước mẫể đề đánh dấu tình hình xã hội ngoài triều đình 
Huế và trong lụe tỉnh Nam kỳ, vào những năm loạn ly bao, 
vây năm qui thần của liệt sĩ Nguyễn Trung Trực : năm 1888 
dương lịch trùng với năm âm lịch Mậu thìn đời vna Tự 
Đức (năm thứ 21 của niên hiệu Tự Đức). 

1) Bằng chứng thứ nhứt lá một cái tỏ sử lớn tỏi tìm 
được tại Huế năm 1968. (Về sự tích tô nầy, tôi đã viết kỹ 
trong hai số Bách Khoa Thời đại 275 va 376, tôi sẽ trở lại 
trong một tập khão cửu kỳ sau), nay hãy lạm hiều là căn. 
cứ theo cái lô ấy, do một đại thần trong triều Huế đặt 
riêng cho thợ Trung Ilos làm đúng vào nữm nước nhà có 
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xiệc (năm 186S, Mậu thìn). Như vậy thị, t;eo tòi hiền, 
mặc đầu nước cỏ việc nên lo, các quan ngoàfñØ không 
quan tâm cho lầm và chỉ biết thừa dịp não thuận tiện thì 
lò riêng việo của mình, Sâm đồ ngoan hảo là việc chỉ nên 
làm trong huồi thải bình võ sự. 

9) Trong khi ấy tại Sài Gòn, Tây thi lo cũng cố địa vị 
của họ và bày trỏ chơi tiêu khiển vui đùa đề đánh lạc 
dấu làm cho dân lũng quên việc nước: tŸ dụ xây cây cầu 
Thị Nghè gần vườn Bách Thấu ngày nay, đề cho đân 
phường thấy lực lượng và tải năng của Tây ; bày cuộc 
xão đề ăn khánh thành cầu mới 3y đề dân thấy 
đã hết giác và hãy lo làm ăn an cư lạc nghiệp, và cũng đề 
đánh đấu một kỷ nguyên n 
một trăm wăm, đến 19ôi 
nơi chỗ eñ một cây cầu chấo chắn rộ 
gấp mấy vi lấp mấy cây cầu kín, (Cầu nãy chế 
lạo dưới chánh phủ ông Trần Văn Hương, gặp biến cố 
Mậu thân (1963) tưởng đã bị bỗ dở lỡ chừng, may sao tiếp 
tục làm hoàn thành nhự đã thấy.) 

3) Và trong khi ấy, trong khi nưởc nhà hối rối như 
vậy, chỉ có những người áo vải dân chải như Nguyễn 
Trung rực, bình nhựi không thọ ơn vua ăn cơm chúa, 
thể mà biết chết cho nước, gặp việc nghĩa thi làm và xem 
mạng nhẹ tợ lòng hồng. 

Theo tỏi thấy, lúc ấy, triều đình ngoài Huế đã phó 
thác hết việc kháng Pháp thể mạnh như vũ bão, cho dân 
Miền Nam tr đắm đương lấy, Vữa hèn nhái vừa hiềm độc, 
cñng triều đình ấy còn giả bộ khiền trách và không nhìn 
nhận sự chống Pháp lẻ loi của các nhóm có đầu óc, họ chỉ 
biết cỏ một điều là giặc Tây đến thì liều chết đuồi nỏ ra, 
nỏ manh thể mấy cũng không nao, không sợ, Sanh ví 
tưởng, từ vì hần| Còn tệ hơn nữa, triều đình lại ám trợ 
thỏ về bằng cách gởi sửag lớn vào Nam đề cho Tây bắt 
được, có bằng cở dẫn mặt lriểu đính bất lực ấy, thật là 
giấu đầu lòi đuôi, làm việc đúng cười, 
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Trong khi ấy, ngón cờ của Tây thật là thâm độc, vỏ 
cùng lợi hại. Tôi xin tôm tắt những việc quan trọng xảy ra 
trong những nắm nặy : * 

Ai ai cũng biết đất Nam kỳ lục tỉnh của Cao hoàng 
khai phá đề lại gồm : 

—_ ba tĩnh Miền Đông (Biên hòa, Gia định, Định 
tường) thì đã bị Tây chiếm đoạl, ép nhượng cho chủng. 
theo điều ước kỷ ngày 5-6-1862; 

— ba tỉnh Miền Tây (Vĩnh long, Châu đốc, Hã tiên) 
cũng bị Tây đánh lấy năm 1867. 

Sau đỏ Lục tĩnh Nam kỳ bị Tây nuốt trọn và bị cất 
nhượng hẳn cho chúng theo điều ưởc ký ngày 15 3-1871, 
nhưng từ năm 1867 thì kề như không còn trong tay: triều 
định Huế nữa, đã mất hết rồi. (Điều ước 1874 hình như 
kỷ tại Sài Gòn chỗ nha Thanh niên ngây nay, xưa là 
“Trường thị Gia định). 

'Trong khi Ấy, ngày 11-8:1863, không mời mà đến, xứ 
Cao miền kỷ với Pháp điều ước thỏa thuận chịu đặt Cao 
miền dưởi quyền bảo hộ của lạng sa. Họ sợ nếu không 
lâm vậy thì sẽ bị An nam hay Xiêm la nuốt sống có ngày Í 

Nhự vậy năm 1868 lä azm (hử nhí, sau 1867, bị Tây 
đoạt ngon lành sảu lĩnh béo rỡ n Nam, Trong nườc. 
nên chịu tạng chung, có.đâu đi đặt làm đồ sứ đề thờ trong 
nhà mình (việc làm của Bình chuẩn sử Đăng Iuy Trử, 
cái tỏ) Thôi việc rồi bỏ qua. Nói chí đảng, nước Nam 1a 
lúc ấy bị cất đất cầu hòa, thì iL nữa cũng có kháng cư tân 
lực và oanh liệt như cô gái cõ đơn bị thẳng Tây manh và 
đông người xúm bắt và cưỡng bức, Nực cười chị gái đa 
ngâm ngâm đen, cô bạn lảng diềng vủ bự, chưa chỉ thấy 
oại thẳng Pháp râu xồm xàm, hông đợi mời, tự mở 
chăn váy tr hiến thân, cũng bày giờ, và chăng lịch sử là 
cuộc tái diễn đời đời trở đi lrở lại bao nhiều đó, bây giờ 
hết sức làm đúng với Nga với Tàu đỗ, bảy giờ toan bắt 
tay Mếo mà vẫn cáp duồng] 

(Tòi viết « dưỡng » có «g», vị do chữ Yương bọn Thồ. 
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không đọc đúng chữ và đọc trai ra như vậy, Nguyễn do. 
+ Án Nam qiiốc vương» mà có. Lính, dân của An nam quốc 
xương, Thồ quen nói tiếng một.) 

Dân Miền Nam nói nhiều mà làm cũng nhiều : Trượng 
Công Bình, Nguễn Hữu Huân, Nguyễn Trung Trực, mỗi 
người mỗi cách và ở mỗi địa phương, chỉ biết vua 
nhục thì tôi nhọc, vua giữ HIỂU với lồ tòng, tôi giữ 
TRUNG với quân vương thủy thồ. Cả chết của TRỰC sau 
nầy, vì mẹ và vợ bị bắt, và cũng vì thằng bạn cũ phần bội 
Quỳnh công Tấn, cảm đỗ gạt gầm... nắn chưa ai uiết đả). 

Tôi cỏ cải tật ham nói sa đà mà gần iac đề, Nhựng 
nhờ vậy mà người nghe nhớ thêm nhiều. Nay xin trở lại 
kề nối những năm quan trọng trước cái chết của người 
anh hìng ấy: 
Ngày 10-12-1861 là năm «Hỗa hồng Nhựi lão...» 
Nguyễn Trung Trực đốt (àu Tây khiến Tây đề ý và theo đõi 
Trực cho đến chết. Năm ấy, Trực vừu hai mươi hại tuồi ; 

— Nữm 130-1863 là những năm Trương công Định 
chống Pháp kịch liệt ở Gõ công, gày bối rối cho Tây không 
ít; 

— Qun năm 1861, Trương công Định đền nợ nước ở 
Kiễn Phước. bị Huỳnh công Tấn lừa; 

— Cñng ñữm 1801, Nguyễn lữ Huân bị đầy sang đão 
Rẻmnion, kế được tha, về ở nhà Đỗ hữu Phương trong 
Chợ Lớn, cảnh ngộ gần như cảnh Nguyễn Khuyến bắt ngồi 
dạy học bầy con cháu Hoàng Cao Khải ngoài Bắc. Nhứt 
động nhứt lĩnh bọ cho Tây biết. 

”ˆ Năm 1806, cỏ bày cuộc đấu xão lần nhứi về sẵn 
phầm canh nông và kỹ nghệ lại Sải Gòn. Kha? mạc ngày 
Š5 2-1805; bế mạc 33-1866. Nơi triỀn tầm ny ở vùng đầu 
cầu Thị Nghè ngày nay, ngang Vườn Bách thão, phía đất 
nhà bình, nay là Đài Phát Thanh Quân Đội. Người đứng 
khai mạc là tưởng soái đe la Grandibre: 

Có mặt dự lễ: Phan Thanh Giản, Tôn Thọ Tường, 


Trương Vĩnh vân vân...‹ 
Yy 


—3I8 — 


Các vật bày đấu xảo: đồ nữ trang vàng bạc đo thợ 
khéo ở Sa đéc làm (thợ Vĩnh), ngà voi bịt bạc, chưn voi 
bịt bac làm thành ống dựng ngũ sự, bát hửn; các thồ sẵn 
địa phương: bạch đậu khấu, quế, trầm hương, hồ tiêu, 
sắp trắng, mật ong, chiếu lác cạp điều, nón lông, quat lông 
Rạch Giá, v. v... 

— Cũng nữm 1866, Thiên hộ Dương, san trận Tháp 
Mười (tháng tư năm 1866) không côn lực lượng kháng Phản 
đáng kề; 

— Năm 1867, ngày 20 tháng sáu, tưởng đe la Gran- 
điềre đùng binh lực, vỡ lực, áp bức quan kinh lược Phan 
“Thanh Giản nhượng thành Vĩnh Long, sai linh san đá giữ 
đêm 31 rang 22) và sai lính đi chiếm Chân đốc cũng đêm 
2L và 32 và đi lấy nh Hà tiên ngày 24-6-1867. 

— Tỉnh Rạch giá bị Tày chiếm ngày... năm 1867. 

— Ngày 14-11-1807, Tôn Thọ Tường cùng di với Đỗ Hữu 
Phương xuống Bến Tre, đếu gảnh 3lù U ' thuyết hòa và dụ 
hằng các cạn Phan Thanh Giãn, những việc bất (hành. 

— Ngày 25-1-1868 (mồng một Tết Mậu thìn) có một 
chiếc tàu của triều đỉnh lluế vào Sài-Gên chỡ sử bộ 
bàn lập hòa ước Việt-Pháp định thị 
1803, nhưng rốt cuộe hò trớc 1805 không được Pháp đình 
chuẩn y (theo Khuông Việt, bản 1942, trương 62, nói về 
tiều sử 'Uòn Thọ Tường). 

— Ngày 27-2-1808, Tôn Thọ Tường và Trương Vĩnh 
Kỷ được giao nhá trách nhiệm qui định lối viết làn những 
thị trấn của xứ Nam kỳ và điều hòa cách đo lường đã 
thông dụng củn nước ta và của nước Pháp (Khuông Việt, 


1 ÄIn lưu ý: VỊ cụ Phan Thanh Giần sanh tại Gảnh Mù U, 
yề vi bông =sf\ tì rất giống bỏng mai Lrắng, miền Nam không mại 
trắng, nên cụ Ph»a lấy hiện lã «Afai khê Liên sanh s. Từ Gãnh Mù 
U ốl lần về trong có Rạch Gái Mit. Sách nôm viết làm sao xÀ chữ 
Tạch Cái Md, một ông cữ dịch r4 qnốc ngữ là Jœ Ea #3, khiến 
chúng tỏi, người "Miền Nam, không biết đầu mà tìm. 


sc 
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Tôn Thọ 'Tiờng, Ir. 62). Tài liệu nầy cho ta thấy vào năm 
186S, bề thế của Pháp ở đây đã vững chắc rồi. 

— Cũng năm 1868, trong khi Tỏn Thọ Tưởng ngồi 
trấn quận Yng Liêm (Vĩnh Long) thì có Nguyễn Văn Chất, 
một ông già ngoài sảu mươi tuồi, khởi nghĩa tại Vĩnh Long. 
Đồng thời có Lê công Thành, Phạm văn Đồng, Lâm Lễ, 
Âu Dương Lăn, khuấy rối các tĩnh Vĩnh Long, Long Xuyên, 
Cần Thơ (Khuông Việt, Tôn Thọ Tường 68). 

=— Ngày 10-6-1868, Nguyễn Trung Trực đánh úp Rạch 
Giá, chăng cự đến 21-6-6S. 

'ăm 1868, san trận Hach Giá, Trực lui về cổ thủ 
tai cù lao Phủ Quốc. Mẹ và gia đình bi phe Tây bắt được. 
Bình tàn, thế tận, Trực chán nẵn Lự sai bộ ha trôi, đem nạp 
mình cho Huỳnh công Tấn và Tấn khoe bắt sống được 
“Trực. Việc xây ra san đó là việc Trực thọ hình, tôi không. 
biển vì quá đan đớn chớ người liệt sĩ. Đã có nhiều người 
khác biên chép thế tôi. Nguyễn Trung Trực bi hành: hinh 
tại bãi gần tòa bố Hạch Giá ngày 27-9;156, tuổi vừa ba 
mươi. «Cho hay mang ấy đoàn mà danh ẩy thọ ». Nay ông 
hưởng hương khỏi đời đời đình làng Vĩnh Thanh Vân 
(Rach Giá), Trực không hồ với hai vi anh hùng đời cô: 
Hạng Võ và Hàn Tin đều mắt năm ba mươi hi tuổi. 

Không như Huỳnh công Tấn, tự mình 1óL chữ w công » 
nghĩ càng thêm thẹn. 

Lúc sanh tiền Tây trọng vọng Tấn ; khi thác, Tây sai 
xây bia xi mon nhấc đời danh Tăn trước chợ Gò Công: 
'Tây đi rồi, danh Tấn còn gì 9 Còu tiếng « Dhẳn thần ». Trực, 
Huận, Dịnh được dân thờ làm thần sở tại. Tấn, Lộc, Phương 
và đồng bọn đi xú van niên. Chiếc tàu xà lúp mang tên 
«Chalonpe Lãnh Binh TẤN» nay cũng không côn. Họ bản 
nước tưởng là an hưởng lrường cửu. Dè đâu Việt Nam. 
được độc lập ngày não (1945) thì bia Tấn bị phá bỗ liền, 
đến nay con cháu cũng không dám khoe danh. Tấn chết 
vi hình ngày 26-11-1874, đề lại danh nhơ. Thọ làm chỉ cho 
chật đất. Trực chết sớm, nhưng được phong thần, Có gì 


ý 
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qui cho bằng ăn ở đúng câu «sanh øỉ tưởng tử pỉ thần» 
như Trực. Anh hùng như mỹ nhơa không nên sống lâu cho. 
người thấy cái dở cái xấu của mình: «Mỹ nhơn tự cồ 
như danh tướng, hất hứa nhơn gian kiện bạch đầu». 
Vua Gia Long, vua Minh Mạng chẳng là chủa của Lê 
Văn Duyệt? Khi chết rồi, vua chúa lai vào đĩ vãng, còn 
tiếng tôi trung còn mãi với nhựt nguyệt hai vầng. Ông vua 
Tụ Đức chưa đáng tội bất tài không chống lại Pháp. Bất 
tài chăng là bọn quan lại chung quanh biết ăn lộc nước 
mà không biết báo thủ đất đai thủy thề. Chỉ tài đỗ 
thừa. Hoàng Điệu, Ñguyễn Tri Phương, Nguyễn Trung 
Trực, vì biết chết nên danh vẫn sống. 
Đề kết thue bài nầy, tôi có chủ! ân hận cho cây cầu 
Thị Nghề đã bí phả vỡ. Tay vẫn biết có cần mới lớn hơn 
ay thế, nhưng đứng về mặt khảo cỗ, cầu Thi Nghè cũ 
đến năm 1968 được mội trắm luôi cũng nên cô vài hàng, 
mến tiếc, Ngày nay in sông mới thật là quả mạnh. Những, 
cây cỗ thọ trồng theo hai bèn lề đường che mát khách bộ 
hành Sài Gòn, nay lớp chết vì chất độc khai quang, lớp bị 
đốn ngang tránh chỗ nới đường thêm rộng. Cử cái đà 
nầy tiếp tục thì chẳng bao lâu Sài Gòn mất hếL những cỗ 
tích đã là số it từ xưa. Mã mồ xây ò dước bị phá, nhà 
năm căn cất theo lối cồ, chẻ có nhiều cột, cũng phá luôn. 
Đường cũ chè không đũ bề rộng, xe không chạy man, cũng 
phá. Giếng nưởc ngon cũng lấp đi uống nước dẫn theo 
ống gang từ Đồng Nai về. Ghủng ta trả giá văn rninh mới 
rất đất nhưng kết quả về tương lai chua thấy. Văn mình 
cũ, ngày nay có người chè là bất hạp thời. Nhưng văn 
mình cũ ấy đã từng sản xuất một Phan Thanh Giãn 
trong nhóm cầm bút, một Nguyễn Trì Phương, Trương 
Công Định trong giởi cầm đao múa kiếm, và trong giới 
đâu chải IL học lại có Nguyễn Trung Trực và biết bao 
nhiên anh hùng liệt sĩ chết ngoài trận mạc lấy đất làm mồ 
„ lấy cỏ làm nhà, ai để chử quên. 


lịch sử giữa hai vua Đại Minh 
và Đại Thanh. 


10._ Phen gặp gố cuối cùng và 


(BÀI này đã lêy ra đạp ở trường Đại 
Học Văn Eciez SècGin chứng chỉ 
Viến 3đink Việ-Vœm, nếm 1963-1963 
vẻ (Ó đừng Bách Khoa Déc 163). 


Đầy là một bài dịch thoát, lựa rút trong một bồn 
truyện lý thú vừa đọc. Chẳng nệ tài sơ, xin đăng ra đây 
đề cùng nhau cũng biết. 

Cân chuyện nhắc gọn từ khi nhà Đại Minh mất (1368- 
1044), nhà Mãn Thanh lên thay thế (1664-1912). Nưót hãy 
mươi chín năm, từ 1641 đến 1723, mười bú ngồi lăng lầm 
của các tiên để Đại Minh, chôn tại vũng Tây Bắc thành 
Bắc kinh vẫn chịu cảnh nhang tàn khôi lạnh, và thiếu 
quan hộ Tăng trong nora tu bồ. Sức bực vua Kháng Hy là 
một đăng mình quản sáng suốt nhứt nước Trung Hoa và 
ở ngôi đến sản chục năm (1662-1722), mà cũng sơ sỏt và 
thở ơ lĩnh đạm với cho người phụng tự lăng tầm vna 
Minh. Qua năm 1721, Khang Hy truyền ngôi báu cho Ung 
Chúnh hoàng để (17 )- Ung Chánh Lức vị, nhớ lại động, 
lòng trắc Ñn, nên hạ chỉ sui hựa một người đức hạnh đầy đã 
của dòng Minh Thái tồ (Châu Nguyên Chương), và phong, 
lắm sMarquis de la Gräce Etendue », không biết nguyễn. 
văn chữ Hán ra suo, tôi theo Pháp văn dịch lại là « Hoãi 
Ẩn Hầu". Hoài Âu Hầu có phận srr giữ phần Hương hỗa cho 
các tiên đế Đại Minh, coi sóc phụng tự bài ÿj. nhang khối, 
và lăng tầm Minh đế, mười ba lăng. Tiếc thay Ủng Chánh 
là ông vua hết sức rịt rông, chỉ lắm được một việc « nửa 
chừng tốt ». Thiếu đức « hài hà chỉ lượng », Ứng. Chánh chỉ 
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cấp cho Châu hầu một trởc hàm hừ vị không bồng lộc, 
— cỏ liễng mà không có miếng, — chánh thức nhận mà 
không cấp tiền xài, — khiến nèn mỗi lần đến kỳ lế lự 
hằng nièn, Châu hần chỉ được quan lĩnh địa phương cấp 
phút chút íL đủ làm phí lộ đề lên Bậc kinh và đề vừa đủ 
mua sắm nhang đèn «‡am xên » lễ vật đạm bạc cúng giỗ 
ông bà Lồ tiên, 

Nhưng rồi nhà Mãn Thanh đâu phải tồn tại mãi. Đến 
năm sụp đồ (1912) thì đồng Minh Thái tồ vẫn còn, và tước 
« Hoài Ân Hầu » nhờ võ bồng lộc, nên không aï tranh giành, 
vẫn được truyền tử lưu tòn, mãi đến năm đảo chánh (1912) 
vẫn còn tồn tại. 

Năm ấy (1912), cảsh mạng nồ bùng trẻn đất Trung 
Hoa. Thành đề nhường ngôi cho chành phủ Cách mạng, 
le ấy ông vua chót đông Mãn Thanh là Tuyên Thống 
(Hsuan T'ung) vừa sáu tuồi đầu. Tuy bị ép buộc thoái vị, 
nhưng Tuyên Thống vẫn được chánh phủ Cách mang biệt 
đãi, cho giữ y đế hiệu, cho ở lại một phần trong tòa cung 
điện nguy nga danh gọi « Tử C#m thành» °, thêm được 
cấp phát một số tiền khá rời rộng vời phận sự là phụng 
lự lồn miễn và coi sỏe hương hỗa bài vị các tiên để Mãn 
Thanh ; như vậy lỗ ra chánh phủ Gách mạng chưa quên 
cúc vua cũ nhà Mãn Thanh có công khai hỏa (Khang Hy 
tự điền, Tứ khố toàn thơ, v. y,..) 

Trong cảnh chợ chiều tạm hợ, như chỉ mành treo 
chuông, Tuyên Thổng còn chút diễm phúc là chưa mất 
hận hư vị Hoàng đế, tay ngôi cửu ngũ mất hẫn, đành rồi. 
Tuyên Thống cỏ một quan Thái phó (thầy day vua) chăm. 
nom việc học và ỏng Thái phó (préoepteur) ấy lại là một 
người Ẩng-lè tên là lteginal Johston. 

Đầu năm 1924, Tuyên Thống còn ung dung an lọa 
lại thành Bấc kinh, ở trong Thành Nội, Cấm cung. Nhưng 
cũng bất đầu từ đây, cảnh tranh tối tranh sáng của «cây 
đèu hết đầu Mãn Thanh » sẽ lần lần sụp tối, tay chưa tất 
phụp, nhưng khỏng còn chói lọi như xưa nữa, Sau năm 
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, Tuyên Thống qua ần mình nơi tô địa Ảnh quốc. ngụ 
nh Thiên tân. Tủ đây hầm hìn mình biết,Tuyền Thống 
từ bỏ đế vị và lấy tên là Hoàng Phô Nghỉ (prince Pu-Vi). 
'Trong bồn sách Pháp cô hạ một câu : ¿ đối vời thế gian, từ 
đây òng xưng tộc đanh là Pu-Vi, — xưng Pu-Yï nghe được 
rồi. nhưng tại sao lại kèm lên thánh  #ieari», biến nên 
&Eenri Pu-Yi », nghe nó kỳ kỳ chưởng chướng 39. 

"Tháng tắm năm 1934, Thái phó Johston đọc trong báo 
«Triều định công báo» +, một tin vẫn tắt;: «Ngày nầy 
tháng nầy, hầu tước bọ Châu; có đến đăng lề vật tế mộ. 
phần tô tiên đông Đại Minh tại Thấp Tam Lũng, và nhơn 
địp nầy, hần tước không ngớt xưng tụng ân huệ dào dạt 
của Thanh triều». Johston nghĩ ra một kế, muốn cho suu 
sử xunh ghỉ lại buồi tao phùng hy hữu giữa hai vua mất 
ngôi, — một đàng là đông Minh Thái tồ có huyết thống, 
Trung Hoa, một đàng là dòng đu mục DDại Thanh Mãn đế, 
— cÑ hai chưa từng biết mặt nhau, vì Châu bầu bấy lâu 
chỉ được liếp-xúc vời hàng quan lĩnh lo việc cấp phắt phi 
lẽ hành hương là cùng, chớ làm gì được vào triều nội bái 
yết Thanh hoàng đế lũn nào. ¬ 

Hoàng Phô Nghi hẹn liếp Châu hầu trong mật buổi 
yết kiến tự định vào ngày 7-tháng chín, 
` Johston ghi tiếp trong qnyên sô tay: « Đến ngày đã 
định (möng bẫy tháng chín đương lich 1924), tỏi (Johston) 
đang ở tại nhà riêng xóm ProsnecL HIH, hổng gia nhân 
đem vào trình một danh thiếp đề lã 5: 


| CHÂU NGỌC TUYÊN 
Đăng hoäng tộc ĐẠI MINH, 
tước uHOÀI ÂN HẦU» tư « BÌNH ANs 
ngu Dương khầu lộ, tiều lộ q ĐỒNG TIỊ Bắc Món » 


Kế đó, Iohslon ghi tiếp, Châu hầu bước vào. Tôi thấy 
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một vị quan nhơn, vóc khöe mạnh, dáng dấp khả ải đễ gây. 
cảm tình, nhưng cũng đượm chút gì « nhà quê, thiệt thà », 
Châu hầu mặc áo thụng lua đen, đãi khôi gối, hai tay phủ 
trong tay úo rộng, đầu đội mũ nhọn, mới trong, giống 
chiếc nẮp một lọ cỗ. Áo mão nầy tức sắc phục theo điền 
chế Thanh triền cấp hần bả. Châu hầu khúm núm hết sức: 
lễ phép, la rằng: cKhông lịnh hoàng lhượng ân triện, 
không bao giờ thần dám làm nhọc lồn nhan». 

Johston ghỉ thêm: «Đúng ra Ghâu hầu có vẻ một 
người hiền nhân quản tử, tuy ít học nhưng trí thông minh 
cô thừa.» Hỏi về đường eon cải, hầu thưa năm nay Luồi 
đã hốn mươi ba, cou được hai trại: một lên chín, một lên 
từ, nhưng rắn đầu, khó day, chưa đáng mặt con nhà. » 

Johston xin hẹn ngày đến đáp lễ tới thăm. Hầu một bai 
nài nï xin miễn tiếp, viện cớ nhà thỏ hẹp không xửng 

_ đáng buồi cưng nghĩnh. — « Thái phỏ biết cho: chính bộ 
triều phục nầy, chỉnh chiếc mão đúng đôi nầy, nói thật 
vốn là củw mượn, về đây là trả liền cho chủ nhân, làm gì 
bữa hẹn có của qui như vầy đề thũ lễ cùng quan thải phố 3> 
Chân hầu thoạt mổ hẻ ảo ngoài, Johston thấy quả hầu 
mặc bên trong một bộ y phục trông rất là thẳm não. 

Lúc cáo từ bước ra cửa, hầu còn đặn lại người nhà 
Tohston, nên khuyên 'Thái phó bồ ý định trả lễ, e cỏ điều 
sơ sót thêm phiền ? Xem cách hầu từ chối, quả hết đạ thành. 
tâm, lại có phong độ đúng như câu e bình phong tuy nát, 
cốt cách vẫn còn» không khác. 

Sau buồi hội kiển đuy nhứt của hai vua mất ngôi nầy, 
lohston sai người mang lễ vật qua đáp ơn Chân hầu, bận 
"về gia nhơn thuật lai gặp hầu tước ngồi ngoài ngõ trèn 
chiếc ghế long chân và xiên vẹo töi tàn, hầu mặc y phục 
cũ nát, nhưng nghỉ biền khác phâm, lâng lâng đũ sạch 
phong trần. ` 

Đoạn chót cuốn số tay, Tohston bàn về các vua Thanh, 
tuy dòng Mãn tộc từ bên lcia dãy Trường thành kéo bộ đội 
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quá xâm chiếm Tãnh thồ Trang Hoa, nhưng mỗi XỀ sau 
đây dân tỉnh «anh hùng mã thượng » của máu dù mục 
đã mất hết, mỗi đều bẫL chước dân Hán tộc, và khí 
phách của tô tiên đã tiêu tan mất. 

Bản tuyên ngòi của Chánh phủ Cách mạng Trung Hoa 
buộc T hanh để xuống ngôi, cáo rằng : « Dã đảnh đưồi quân 
thù, bộ tộc Mãn đã luï ra khỏi nước, và từ đây bắt đầu một 
Chánh phủ Quốc gia Độc lập vinh quang »‹ 

Năm 1912, ông lỗ Cách mạng của Trang Hoa là bắc sĩ 
Sun Yat Sen CVôn Dất Tiên), đứng trước lăng Minh Thái Tô 
tuyên các nhắc công trạng quản dân cách mạng là « đã trả 
được quốc thù, rửa xong quốc hận, đánh lui Aãn tộc ra 
khỏi lĩnh thô Trung Hoa ». 

Bữa đó, Tòn mặc đại phục kiều Ân châu, đầu đội nón 
IẾ cao vành (chapcan haut-de forme). Về nghĩ lễ, Tôn giữ 
đúng cỗ lệ. về cách thức tuyên. cáo, Tôn giữ đúng cỗ lục. 
Không giáo. nhưng võ tình bay cố ý. Tòn không mời hay 
quên mời đại diện con châu hoàng tộc họ Ghân dự lễ tế 
Minh Thái Tô, tức củng vái ông Tô họ nầy mà bỗ sót 
người tộc biền Đại Minh, lức sót Hoài Ân Liền Chân Ngọc 
“Tuyên thật là đảng tiếc. Hay thâm # của Tôn, họa chăng 
chỉ nhìn nhận triều Đại Mình là một triều đại chính thống 
tượng trưng cho nước Trung Hoa buồi trước, nay cáo trí 
]À bảo cáo với quốc hồn của chỉnh phũ cựu, chớ như con 
chăn Châu tộc, trước đã không đủ tải, làm. hư việc nước, 
thì nay cflng mất quyền, trở lại chỉ đáng là một công dân kì 
'Theo Johston các vua chúa đời Đại Minh, không có ông hào 
đáng mặt minh quân và sáng suốt bì hai Mãn đế là 
Khang Hy (1662-1722) và Cân Long (1739-1795). 

Nhà Mãn Thanh Irước đã bạc đãi Hoài Ân Hầu, dòng 
vua Đại Minh : chỉ biết phong tước Hầu nhưng bốn sẽn 
không giu ân cấp hồng lộc cho thật xứng, đảng, San, chánh 
phủ Cách mạng Trung Hoa cũng xử x một cách thế với 
phế đế Mãn Thanh. Năm 1924, Tuyên Thống lui về ân đặt. 
lại Thiên Tân, thị cảnh cơ hàn cũng chay theo bên gót ông 
hoàng mất ngôi vua ny. Và một khi mất đế ví, nói nôm 
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là mĩL nghề làm vua, (cái đầu không mất đã là may), khiến 
trong tay Phỏ Nghĩ (Tnyên Thống cñ) không côn một nghề 
gi khúc đề nuôi lỗ miệng. Thậm chi, cái tước hiệu w hoàng 
tứ chính cống », nực cười thay, lúc nầy không kháe một 
miếng bánh vẽ», cflng không phương bản chác đồi ra 
tiền mua gạo. 

Một điềm son đề lại khuyên đời, làm gương cho hận 
thế sắng soi, lại là gương CHÂU NGỌC TUYÊN, con chắn 
đòng vua cũ 
phế để nhà Thanh, trước sau như một, và áng tỉn trung hậu 
làn làn. Ngày hay tin Phồ Nghi về ty nạn tai Thiên tân, Hần 
raượn một số bạc, đáp làu đến nơi, tìm được chỗ ân Phồ. 
Nghĩ, sụp lay trước bệ cửa, lạy đủ lễ rồi lên xe về xứ ngay. 
âm thầm một mình mình biết yà bất chấp dự luận. Cử chỉ 
nầy gỡ gac nhiền cho Châu lộc trong buồi chiều tàn và 
thơm lây đến tồ tiên đời trước. Hàn vi vui chịu, không 
lng than! Phụ cấp tế tự «cho như giả ngộ», mặc, Cũng 
không vì đó mà xin xỏ thêm và cũng không một lời oản 
hận. Ghỉ nhớ ơn Mãn Thanh cho nối đối liếp tục hương 
khói và cho giữ' gìn mộ phần tô tiên, bấy nhiên đã là ơn 
rồi, kêu cÄu bộc lộ kề lề chị eo nhẹ thề? Nhà Thanh sup 
đồ, ai reo mừng, ai chỉ trích 2Ä? mặc ai, Châu hầu vẫn 
tôn thờ phế để Tbanh mỗt mực. Hỏi lớp sau nãy ai được 
vậy ? 


Hy, Càn Long. 

Duy Châu hầu giữ sạch tiếng thơm, nu cao khi phách 
một đân lộc eó mấy ngàn năm văn hiến, đượm nhuần triết 
lý cao siêu Nho-Thích-Lão, biết xem thường danh lợi kim 
tiền, chỉ biết vui «Nghệ thuật SỔỐNG của Đông 
phương. 

Ai nỗi Bá Di Thúc Tề đã mất? 
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ại Minh, gốc Hán tộc. Ngọc Tuyên đối với ' 


Phần chú thích. 

1. Marguis de la Grácc Efendue. — Tỏi dịch « Hoài ấn Hầu » 
*+à căng muốn dịch « Ẩn Trường Hồ », cho dễ nghe đễ nhở. Danh 
từ đúng là phải đợi thấy myuyên vần chữ Hản, chữ dựa theo văn 
ngoại quốc rồi dịch lai thi sai lạc là thường. Như đã nói, cốt 
chuyện nầy tỏi mượu trong chương Öerniẻre renconlrc» (Phen gặp 
cuối công), rút trong bộ œa Ciế Jaferdiies (Tử Cẩm thành), 
nguyên văn viết bằng tiếng Ảnh của Manrice Cellis, hai ông Mare. 
và Francois Laugler chuyền ý qua Ếháp văn, bây £iừ tối dịch một 
khốc ra llếng Việt. Dịch đi rồi địch lại, màu hồ đã mất, eơm cháo 
không ra hồa, — Lôi cluw chẳng đã là¿, xin bảo trước, 

+ Tử Cấm (hành. — Từ 1s sắc tia, đỗ tia. Xưa thành xes sơn 
mãu như vậy. Dịch: Cñẻ Jnlerdiic, Uìi đã mất nghĩn mều đồ tia. 
Hãng như dịch: CỬẻ Panrpre thì không côn nghĩa là « cẩm. thành ». 
Nay quả là nhờ biết sẵn dụnh từ chữ Hàn, nêu địch đũ r2 quốc 
ngữ. Khỏ vậy thuy là nghề dịch thuật. 

3 Nguyên vẫn câu tiếng Pháp: «Porter đans le monde son 
nom personnel de Pu Yi, étrangement ptécédẻ du prénom đe 
Henri (texLe ïntegral)- 

£ Dịch chữ «La Gazelle de la Cour s. 

% Nguyên văn: CHU YU HSUN, descendant de la Malzon 
Trpériale MINH, Marquis do la Gräce Etepdue, portant le nom. addi- 
Honnel de PEXG-NÀN et đerieurapt route de Yang Knsu, petite rue„ 
au nard de la Porle đe TUNG CHIH. * ổ 
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